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LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN 

(1930-2020) 

 

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG 

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch An 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân  

khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
 

ĐINH HỒNG CHƯƠNG Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - 

Trưởng ban. 

HOÀNG THỊ THANH MAI Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

- Phó ban. 

LƯƠNG QUY NHƠN Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã - Phó ban 

LÔ TIẾN ĐOẠT Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã -Thành viên 

NGUYỄN TRỌNG HIỆP Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã - Thành viên 

TRẦN CAO QUÝ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã - Thành viên 

HOÀNG THỊ KIM OANH Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã - Thành viên 

 

 

 



6  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

 

BAN BIÊN SOẠN 

 

ĐINH HỒNG CHƯƠNG Huyện ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã - Chủ 

biên. 

HOÀNG THỊ THANH MAI Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy - Thành viên. 

LƯƠNG QUY NHƠN Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã -

Thành viên. 

NGUYỄN TRỌNG HIỆP Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã - 

Thành viên 
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BAN SƯU TẦM TƯ LIỆU 

 

1- HOÀNG THỊ THANH MAI - Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy - Trưởng ban. 

2- LÔ TIẾN ĐOẠT - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Thành viên. 

3- NGUYỄN TRỌNG HIỆP - Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã -Thành viên. 

4- LÊ NGUYỄN THỊ DUYÊN - Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã - Thành viên. 

5- LÊ TRƯỜNG SƠN - Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành 

viên. 

6- TRIỆU THỊ HÀ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Thành viên. 

7- NÔNG QUỐC HUY - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Thành viên. 

8- LÊ LƯƠNG NÔNG - Công chức Văn hóa - Xã hội xã - 

Thành viên. 

9- CAM ĐỨC NGHIÊM - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã - 

Thành viên. 

10- NÔNG QUỐC TRƯỜNG - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã 

- Thành viên. 

11- HÀ QUYẾT CHIẾN - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã - 

Thành viên. 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH XÃ CANH TÂN, 

HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG 
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất 

lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

Đảng”; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử 

đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-

2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân, nhiệm kỳ 2020-2025 

quyết định tổ chức biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Canh Tân 

(1930-2020)”. 

Mục đích đề ra là tái hiện lại một cách khách quan quá trình 

ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ; từ đó, tổng kết rút 

ra những bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực và hiệu 

quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; đồng thời, xây dựng thành 

tài liệu để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán 

bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân địa phương. 

Cấu trúc của cuốn sách gồm Lời giới thiệu, phần mở đầu, 6 

Chương, phần kết luận và các phụ lục. Nội dung cuốn sách ghi lại 

chặng đường 90 năm qua với những đóng góp to lớn của nhân dân 

và các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn xã Canh Tân 

vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong các thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp, chống Mĩ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc 

ghi lại những thành công của Đảng bộ, cuốn sách cũng ghi lại 

những mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện 

đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm 
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vụ chính trị ở địa phương qua các chặng đường lịch sử; những bài 

học về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện đội 

ngũ cán bộ, đảng viên trên mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; về 

việc vận dụng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên vào hoàn cảnh cụ thể của 

địa phương nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan của lịch 

sử. 

Để lưu lại quá trình hình thành, trưởng thành của Đảng bộ 

xã Canh Tân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân nhiệm kỳ 

2020-2025 phối hợp với ……………… xuất bản và phát hành 

cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Canh Tân (1930-2020)”, 

Sau một thời gian biên soạn, đến nay cuốn “Lịch sử Đảng 

bộ xã Canh Tân (1930-2020)” đã hoàn thành. Mặc dù Ban Chỉ 

đạo, Ban Biên soạn đã có nhiều nỗ lực, song không tránh khỏi 

những hạn chế nhất định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân 

và Nhà xuất bản trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ tất cả các 

cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tham gia ý kiến xây dựng trong quá 

trình biên soạn và xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản rất mong tiếp 

tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí để cuốn sách được 

hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau này. Xin trân trọng 

giới thiệu cuốn sách với các đồng chí và bạn đọc. 

 Tháng .... năm 2023 

NHÀ XUẤT BẢN 
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PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ 

Danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng năm 1999 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Xã Canh Tân thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; là xã 

miền núi, có địa hình khá phức tạp, chủ yếu là đồi cao chia cắt bởi 

khe sâu, giao thông đi lại khó khăn. Nhưng với khát khao cải tạo 

tự nhiên, chống giặc ngoại xâm, hun đúc cho con người nơi đây 

ý chí kiên cường, yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do là điều 

kiện thuận lợi để nhân dân Canh Tân vươn lên. Con người nơi đây 

có một truyền thống quý báu, đó là bản tính thật thà, cần cù, chịu 

khó trong lao động sản xuất, tình yêu quê hương, đất nước và lòng 

căm thù giặc sâu sắc. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc 

Mỹ và chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc, nhân dân các dân 

tộc xã Canh Tân cùng nhân dân huyện Thạch An tạo nên những 

trang sử vẻ vang, chói lọi. Đặc biệt, nơi đây đã được chọn làm căn 

cứ địa cách mạng An toàn khu trong những năm kháng chiến 

chống Pháp, Mỹ, là nơi sơ tán cho cán bộ và nhân dân các vùng 

lân cận trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 

1979; đồng bào dân tộc xã Canh Tân đã không ngại hy sinh xương 

máu, hết lòng nuôi giấu, che chở, đùm bọc cán bộ, đóng góp của 

cải, vật chất cho cách mạng, đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược 

cho đến ngày toàn thắng. 

Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, hai miền Bắc - Nam 

sum họp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Canh Tân đã 

chung tay với huyện Thạch An ra sức khắc phục hậu quả chiến 

tranh, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân từng 
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bước thực hiện đường lối đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Trung 

ương Đảng, của Tỉnh uỷ Cao Bằng, của Huyện uỷ Thạch An, 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Canh Tân đã đạt được 

những kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong giai 

đoạn mới. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế nhất định nhưng 

Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân tin tưởng rằng, với truyền 

thống quý báu trong đấu tranh giải phóng dân tộc, với tình yêu 

quê hương và khát vọng tự do, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm 

no, phồn vinh và hạnh phúc, Canh Tân sẽ nhanh chóng trở thành 

điểm sáng của huyện Thạch An, xứng đáng với truyền thống đấu 

tranh bất khuất, kiên cường cũng như với danh hiệu cao quý là 

đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã được Đảng 

và Nhà nước phong tặng năm 1999. 

Nhằm ghi lại phong trào đấu tranh cách mạng và phát triển 

kinh tế văn hóa xã hội trong thời kỳ đổi mới của Đảng bộ, chính 

quyền và đồng bào dân tộc xã Canh Tân qua các thời kỳ, đồng 

thời để tuyên truyền cho các thế hệ mai sau về truyền thống vẻ 

vang của Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân giai đoạn 1930 -2020, 

dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch An, các Ban 

xây dựng Đảng của Huyện ủy và quyết tâm cao của Đảng bộ xã 

Canh Tân về việc tổ chức sưu tầm tư liệu lịch sử, biên soạn và 

xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Canh Tân (1930-2020). 

Thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ 

xã sẽ làm phong phú nguồn tư liệu trong việc giáo dục truyền 

thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, đặc 

biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; qua đó, tiếp tục phát huy 
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truyền thống quý báu trong chống giặc ngoại xâm, bồi dưỡng lòng 

yêu nước, tinh thần học tập và hăng say lao động, khát vọng vươn 

lên, góp phần xây dựng quê hương Canh Tân ngày càng giàu đẹp. 

Trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tập sách, 

Ban biên tập đã có sự nỗ lực rất lớn để hoàn thành cuốn sách. 

Trong đó có sự nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí 

lão thành cách mạng đã công tác, chiến đấu tại huyện Thạch An 

nói chung và xã Canh Tân nói riêng, các đồng chí lãnh đạo xã qua 

các thời kỳ và các nhân chứng lịch sử. Bên cạnh đó, Ban Biên tập 

đã tích cực sưu tầm các nguồn tư liệu như các báo cáo, văn kiện, 

lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An, 

những tập hồi ký, bút ký và các tài liệu liên quan. Ban biên soạn 

đã sử dụng những nguồn tư liệu chính thống và cả những tư liệu 

không chính thống để so sánh, đối chiếu, giúp cho quá trình biên 

soạn không bị ngắt quãng và làm cho nội dung tập sách thêm 

phong phú. 

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chung của xã miền 

núi, giao thông đi lại khó khăn; trong những năm tháng kháng 

chiến cũng như thời kỳ đầu khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước, 

công tác lưu trữ chưa được quan tâm đúng 

mức, nguồn sử liệu ngày càng mai một, thậm chí bị gián đoạn, có 

những giai đoạn không có tư liệu; các nhân chứng sống tuổi đã 

cao, sức yếu, trí nhớ không còn minh mẫn... Vì vậy, chắc chắn 

không thể tránh khỏi những thiếu sót.  

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Canh Tân trân trọng cảm ơn 

Ban Thường vụ Huyện uỷ, các Ban xây dựng Đảng, cán bộ chủ 

chốt của xã qua các thời kỳ đã nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành nội 
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dung cuốn sách này và tiếp tục đóng góp ý kiến cho lần xuất bản 

sau được hoàn chỉnh hơn. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

ĐINH HỒNG CHƯƠNG 
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Phần mở đầu 

KHÁI QUÁT VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI,  

TÌNH HÌNH XÃ CANH TÂN 

 

Xã Canh Tân nằm ở phía Tây của huyện Thạch An, phía 

Đông giáp xã Kim Đồng, phía Tây giáp xã Minh Khai, phía Nam 

giáp xã Đức Thông và phía Bắc giáp xã Lê Chung, xã Bạch Đằng 

huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Canh Tân nằm cách trung tâm 

huyện 55 km và cách trung tâm tỉnh Cao Bằng 15 km. 

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 6.144,4ha trong đó đất nông 

nghiệp là 328,32 ha và đất phi nông nghiệp là 136,69 ha. Đất trồng 

lúa: 161,57ha; đất chưa sử dụng: 290,25ha, còn lại là đất rừng và các 

loại đất khác. Địa hình phức tạp, không bằng phẳng thấp dần từ Nam 

xuống Bắc chia thành hai dạng địa hình chính: Địa hình núi đất và 

địa hình thung lũng. Địa hình thung lũng nhỏ có thung lũng phía 

Đông và thung lũng phía Tây, ở đây đất đai khá màu mỡ phù hợp 

cho các cây trồng nông nghiệp ngắn ngày; có nhiều đồi núi, độ dốc 

cao cấp V, cấp VI, tầng đất dày cấp 1, cấp 2; khe suối nhỏ thuận lợi 

trong tưới tiêu, cung cấp nguồn nước cho sản xuất nhưng vì có địa 

hình chia tách các đồi núi nên gây khó khăn cho việc phát triển kinh 

tế - xã hội và xây dựng các hệ thống mương phai đồng bộ, giao thông 

đi lại khó khăn. 

Dân số toàn xã 2.335 nhân khẩu với 532 hộ, trong đó nhân 

khẩu nam: 1.176, nhân khẩu nữ: 1.159; Dân tộc Tày có 1.510 

người, chiếm 64,7%, dân tộc Nùng có 196 người, chiếm 8,4%, 

dân tộc Dao có 617 người, chiếm 26,4%, dân tộc Mông có 02 
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người, chiếm 0,08%, dân tộc Kinh có 09 người chiếm 0,38% và 

dân tộc Mường có 01 người,chiếm 0,04%. Các dân tộc sinh sống 

hoà hợp, đoàn kết. 

Hiện nay, xã được chia thành 6 xóm: Tân Cương, Tân 

Thành, Tân Hợp, Tân Hồng, Tân Tiến và Tân Hoà. Các xóm có 

dân cư nằm rải rác, không tập trung, đường đi lại khó khăn nhất 

là vào mùa mưa, lũ. Đa số là người dân tộc thiểu số có nét văn 

hóa riêng biệt, họ sinh sống ở những nơi có điều kiện thuận lợi về 

đường đi, gần nguồn nước sinh hoạt và thuận tiện trong việc canh 

tác nông nghiệp. Các dân tộc chung sống chan hòa, giao lưu văn 

hóa, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và trong cuộc sống 

sinh hoạt hàng ngày. 

Canh Tân mang khí hậu gió mùa, hàng năm chịu ảnh hưởng 

của gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,5oC, 

nhiệt độ thấp tuyệt đối là -10C, nhiệt độ cao tuyệt đối là 42oC; số 

ngày rét có nhiệt độ thấp hơn 100C là 35 - 40 ngày. Độ ẩm tương 

đối trung bình là 82%. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.442,7 

mm, tháng có lượng mưa cao nhất chủ yếu tập trung vào các tháng 

từ tháng 5 - 9 (cao nhất vào tháng 8 lượng mưa 268,5 mm).  

Tài nguyên và khoáng sản: Canh Tân chủ yếu là đồi núi, 

nên diện tích rừng chiếm trên 69% diện tích tự nhiên rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất của xã là: 4.257,0 ha, độ che phủ rừng cuối năm 

2020 đáng giá đạt 69%. Hệ động vật phong phú, đa dạng, một số 

bộ, họ, loài như: Thú, chim, lưỡng cư, bò sát…Hệ thống sông, 

suối, khe nước tương đối nhiều và có nước chảy đều, xuôi theo 

hướng Nam - Bắc, có hai dòng sông, sông Nặm Năng chảy từ 

hướng Nà Cát (xã Đức Thông) và sông Chiêm (hay còn gọi sông 
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Nội Chiếm)1 chảy từ Minh Khai xuống, hai con sông hợp nhau tại 

Pác Xóa - Tân Cương, hợp lại thành sông đầu nguồn của Sông 

Hiến chảy ra thành phố Cao Bằng. Về khoáng sản chủ yếu là đất, 

cát có trữ lượng khá lớn, phục vụ cho xây dựng, ngoài ra còn có 

vàng sa khoáng nhưng trữ lượng không nhiều. Hiện nay đang 

được bảo vệ, quản lý chặt chẽ. 

Theo sách Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX2 là một bộ 

địa danh hành chính đời Gia Long (1802-1820) thì các đơn vị 

hành chính thuộc trấn Cao Bằng gồm 4 châu, 27 tổng, 233 xã, 

thôn, phương, phố, trại, động. Trong đó Tổng Xuất Tính là 1 trong 

14 tổng thuộc châu Thạch Lâm, tổng Xuất Tính có 10 xã là Xuất 

Tính, Kim Xuyên, Bốc Thượng, Nội Chiếm, Bắc Khê, Đường 

Âm, Hoa Môn, Lâm Xuyên, Tỉnh Đà và Phú Lác.3 

Trải qua những biến động của lịch sử, tên các địa danh hành 

chính cũng được phân chia địa giới và tên gọi khác nhau. Đến thế 

kỷ XX, Xuất Tính xã cũng chịu ảnh hưởng của dòng chảy lịch sử 

như vậy, đặc biệt là giai đoạn 1886 đến 19454. Theo sách Danh 

mục các làng xã Bắc Kỳ (nomnclature des Communes du Tonkin) 

của Ngô Vi Liễn, xuất bản tại Hà Nội năm 1928, tỉnh Cao Bằng 

gồm 1 phủ, 8 châu, 33 tổng, 230 xã. Tên gọi xã Canh Tân hôm 

nay có nguồn gốc tên gọi địa danh trong thời kỳ phong kiến trước 

 
1. Theo ghi chép của Phan Huy Chú, trong  Lịch triều hiến chương loại chí. 

(phần dư địa chí). Địa chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000, Tr.420. 

2. Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1981. 

3. Đại chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000, Tr.30. Tài liệu: Quốc 

sử quán triều Nguyễn, Đại nam thực lục chính biên, Nxb Giáo dục Hà Nội, 

2000 lại viết là xã Tình Đà, Nội Chiếm, Xuất Tính, Đường Âm. 

4. Địa chí Cao Bằng, Nxb.Chính trị quốc gia, 2000, Tr.36 
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tháng Tám năm 1945 phần lớn là Xuất Tính xã thuộc tổng Xuất 

Tính, châu Thạnh An (Châu Thạch An có 4 tổng, 23 xã). 

Tổng Xuất Tính: có 6 xã1, trong đó xã Xuất Tính: gồm các 

thôn Khuổi Thán, Khuổi Goòng, Vằng Kó, Nà Pìn, Nà Đin, Nà 

Tổng (thuộc xã Lê Chung ngày nay) và các thôn: Bắc Toà, Nà 

Cốc, Pác Mjải, Khuổi Mjầu, Khau Sả, Nà Chia, Phai Sliếng, Nà 

Chang, Khuổi Hoỏng, Khuổi Mả (xã Canh Tân ); 

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân giành chính 

quyền, tổng Xuất Tính được chia tách lập thành hai xã Canh Tân 

và Minh Khai (theo lời của Ông Đàm Đa Phú tức Đàm Văn Ỷ - 

lão thành cách mạng nay đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng) đặt 

tên Uỷ ban Kháng chiến kiêm Hành chính thuộc huyện Thạch An. 

Xã Canh Tân gồm hai xã cũ Xuất Tính và Đường Âm (một số 

thôn của Xuất Tính chuyển sang xã Lê Chung huyện Hoà An gồm 

Khuổi Thán, Khuổi Goòng, Vằng Kó, Nà Pìn, Nà Đin, Nà Tổng). 

Đến năm 1958 Ủy ban Kháng chiến - Hành chính hai xã 

Canh Tân do diện tích rộng nên lại được tách thành 2 xã. 

* Xã Canh Tân: Gồm các thôn của xã Xuất Tính (trừ các 

thôn đã cắt sang xã Lê Chung như nêu ở trên). 

* Xã Đức Thông tách từ xã Canh Tân: Giữ nguyên các thôn 

của Đường Âm (Một số tài liệu ghi là Dương Âm). 

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Chính quyền 

mới bãi bỏ cấp tổng và các phủ, đạo, châu. Cấp xã là đơn vị hành 

chính cấp dưới cấp huyện, cấp tỉnh. Xã Canh Tân là một trong 16 

xã, thị trấn thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

 
1. Địa chí Cao Bằng, Nxb.Chính trị quốc gia, 2000, Tr.37: xã Xuất Tính, xã 

Đường Âm, xã Lâm Xuyên, xã Bốc Thượng, xã Nội Chiếm và xã Tỉnh Đà. 
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Đến năm 2020 Đảng bộ xã Canh Tân có 11 chi bộ trực thuộc 

với tổng số 237 đảng viên, trong đó số đảng viên chính thức là 

226 đồng chí, số đảng viên dự bị là 11 đồng chí, số đảng viên 

miễn sinh hoạt là 11đồng chí, số đảng viên sinh hoạt tạm thời là 

01 đồng chí; Chi bộ có số đảng viên nhiều nhất là 54 đảng viên; 

Chi bộ có số đảng viên ít nhất là 05 đảng viên; Có 06 chi bộ nông 

thôn theo đơn vị xóm hành chính, 05 chi bộ là các cơ quan, đơn 

vị đóng trên địa bàn đó là các chi bộ trường Mầm non, Tiểu học, 

trung học phổ thông, Y Tế, Công an xã.  

Được sự quan tâm thường xuyên của huyện, của tỉnh, với 

tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của nhân 

dân các dân tộc xã Canh Tân, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn 

thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tình hình chính trị 

luôn ổn định; kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội tiếp tục 

phát triển; các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 

được quan tâm; quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững, trật 

tự an toàn xã hội đảm bảo; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của sự phát triển chung toàn xã; Đội ngũ cán bộ từ xã đến 

xóm tiếp tục được quan tâm kiện toàn; sức mạnh khối đại đoàn 

kết dân tộc được được coi trọng và phát huy; sự đồng thuận trong 

xã hội và lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được 

nâng cao. 

Nằm trong dòng chảy lịch sử của huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng, nhân dân các dân tộc Canh Tân cùng nhau xây dựng cuộc 

sống, cải tạo đất đai, hài hòa với thiên nhiên và kiên cường đấu 

tranh khi có giặc ngoại xâm. Trải qua thời gian dài kháng chiến 

chống kẻ thù đã hun đúc cho con người nơi đây tinh thần bất khuất 

và quả cảm trong chiến đấu, yêu thương giúp đỡ đồng bào khi 
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hoạn nạn, một lòng tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, hướng về 

tương lai tốt đẹp. Đến ngày 13-02-1945 Canh Tân giành được 

chính quyền, tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng phát triển và 

cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng cho các địa phương khác; 

tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược. 

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc 

Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới 1979, tập thể cán bộ, lực lượng 

vũ trang và Nhân dân xã Canh Tân đã không ngại gian khổ, ra sức 

đóng góp vật chất, tinh thần, xương máu và sinh mệnh cho cách 

mạng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều Huân 

chương, Huy chương các loại. Toàn xã có 29 liệt sỹ, 9 thương 

binh, 11 người có công với nước, 7 bằng gia đình có công với 

nước; 50 huân chương, huy chương kháng chiến, có 90 người 

được tặng Huân chương, Huy chương các loại, lão thành cách 

mạng có 11 người, cán bộ tiền khởi nghĩa 01 người. Ngày 11 

tháng 6 năm 1999 Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đã ký quyết định số 202/KT-CTN vào sổ vàng số 32 công 

nhận Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Canh Tân đã 

có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp (công nhận xã Canh Tân là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân trong thời kỳ chống Pháp). 

Văn hóa xã Canh Tân mang bản sắc văn hoá đặc thù của các 

dân tộc Tày, Nùng, Dao…những bản sắc văn hóa này được thể 

hiện rất rõ nét trong các sinh hoạt cộng đồng và trong đời sống 

hàng ngày, góp phần tạo nên khối cộng đồng các dân tộc đoàn 

kết, gắn bó, hòa hợp với nhau. Từ trang phục, tập quán ăn, ở, các 

mối quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong cưới xin, ma chay, 
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thờ cúng, lễ hội, dân ca; ẩm thực…đến tinh thần đoàn kết, gắn bó 

tương thân, tương ái trong lao động sản xuất, đánh đuổi kẻ thù và 

xây dựng đời sống văn hoá mới. Văn hóa truyền thống tiêu biểu 

của nhân dân xã Canh Tân như: Văn hóa ở nhà sàn, văn hóa kết 

bạn tồng, nhận cha (mẹ, con) nuôi; đặc biệt có văn hóa truyền 

thống thờ cúng tổ tiên, phong tục này trở thành một trong những 

tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện rõ nét đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 

lòng thành kính của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên và 

những người con của gia đình là liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc. Đây 

là một tín ngưỡng rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống 

sinh hoạt của người dân. Những ngày tết, lễ được nhân dân bảo 

tồn và gìn giữ theo năm tháng, cùng với các ngày lễ lớn của dân 

tộc và địa phương, hằng năm nhân dân duy trì tổ chức các ngày 

tết như: Tết Nguyên đán (mừng năm mới), tục lệ pây tái; Tết 

Thanh minh - phong tục Tảo mộ vào đúng ngày 3/3 âm lịch hàng 

năm; Tết Đoan ngọ 5/5 âm lịch (nèn So hả); Tết 6/6 âm lịch (Nèn 

So lộc); Tết Bươn chất (15/7 âm lịch)… 

Hiện nay, nhiều giá trị truyền thống và văn hóa con người 

nơi đây vẫn còn được lưu giữ và phát huy trong đời sống sinh hoạt 

hàng ngày. Đây là điều kiện thuận lợi để những nét văn hóa truyền 

thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục được bảo 

tồn và phát huy. Về y tế, giáo dục: xã có 01 cơ sở khám chữa bệnh 

cho nhân dân, được xây dựng khang trang, đạt chuẩn theo tiêu chí 

quốc gia về y tế, giáo dục đáp ứng công tác dự phòng y tế, phòng 

chống dịch bệnh, khám sức khỏe ban đầu và cấp phát thuốc cho 

nhân dân. Xã Canh Tân duy trì 03 trường học với đủ 4 cấp học 

phổ thông. Cơ sở vật chất được xây dựng kiên cố, đầy đủ đáp ứng 

được nhu cầu dạy và học của các trường. 
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Về cơ sở hạ tầng: Kết cấu giao thông xã được đầu tư phát 

triển, với 13 km đường liên xã và 19 km đường liên thôn đã được 

mở mới, nâng cấp, bảo đảm xe ô tô đến trung tâm xóm; hệ thống 

mương phai thủy lợi có 6 tuyến chính, phân bổ đều tại các xóm 

Tân Hợp, Tân Cương, Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Hồng và Tân 

Thành đủ phục vụ tưới tiêu cho các khu ruộng chính của nhân 

dân. Đường điện lưới và hệ thống phát sóng điện thoại cơ bản đáp 

ứng được đa số người dân; song vẫn còn một số hộ sinh sống đơn 

lẻ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và sóng, mạng điện thoại 

còn yếu. 

 Nhân dân xã Canh Tân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông 

nghiệp, một số hộ dân sinh sống bằng nghề trồng thêm rừng, tiểu 

thủ công nghiệp rèn, mộc, nghề thủ công như đan lát cót, chiếu. 

Các loại cây trồng chủ yếu như lúa, ngô, lạc, sắn, cây thạch đen 

và các loại rau màu; ngoài ra nhân dân còn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm quy mô hộ gia đình để bán hoặc phục vụ đời sống hàng ngày. 

 Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp 

các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân xã 

Canh Tân, đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chuyển 

dịch ngành nghề có chuyển biến, tỉ lệ lao động trong nông nghiệp 

giảm, thay đổi cơ cấu cây trồng và phương thức canh tác truyền 

thống đem lại nhiều lợi nhuận cho người dân; hệ thống chính trị 

cấp xóm, xã không ngừng được củng cố và kiện toàn; dân chủ 

trong nhân dân được phát huy; kết cấu cộng đồng các dân tộc 

mang đậm tính truyền thống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát 

triển; các hoạt động thương mại được phát triển đồng bộ, đáp ứng 

như cầu giao thương hành hóa, trao đổi mua bán sản vật cho nhân 

dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc 
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phòng được giữ vững, không hình thành các điểm nóng về an ninh 

chính trị hoặc các vụ việc phức tạp diễn ra. Xã Canh Tân đã có 

nhiều thay đổi như: Có đường ô tô đến trung tâm xã và đến được 

6/6 xóm. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

khuyến nông, khuyến lâm đã tạo bước chuyển đổi, chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương; bà con nhân dân đã biết 

áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm tăng thu nhập. Đời sống vật 

chất và tinh thần từng bước được nâng lên, nhân dân tin tưởng 

vào Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào công cuộc đổi mới và xây 

dựng chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa 

chọn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên, thu nhập của người 

dân còn thấp, năm 2020 đạt khoảng 20,8 triệu 

đồng/người/năm.(Bình quân của tỉnh Cao Bằng là 37,2 triệu 

đồng/người/năm)1. 

  

 
1. Báo cáo chính trị tại Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX. 
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Chương I 

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ XUẤT TÍNH 

GIÁC NGỘ VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CON ĐƯỜNG 

CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG GIAI CẤP, 

GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (1930-1945) 
 

I- CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH 

CAO BẰNG - DẪN DẮT PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

TOÀN TỈNH 

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Việt Nam bị thực dân 

Pháp xâm lược. Thực dân Pháp ra sức vơ vét tài nguyên, khoáng 

sản, bóc lột sức lao động của nhân dân Việt Nam để làm giàu cho 

chính quốc và bọn tư bản Pháp; chúng hòng biến nhân dân ta thành 

những đám đông tự ti, khiếp nhược trước sức mạnh của văn minh 

đại Pháp; mất tin tưởng vào khả năng và tiền đồ của dân tộc, cắt 

đứt với mọi truyền thống tốt đẹp, phục vụ trung thành cho quyền 

lợi của đế quốc; làm băng hoại đạo đức, lối sống, khuyến khích các 

hủ tục và làm suy yếu giống nòi. Chế độ phong kiến thối nát, người 

dân chịu nhiều áp bức, bóc lột, đời sống vô cùng lầm than. 

Tại xã miền núi Xuất Tính - Canh Tân, đời sống nhân dân 

vô cùng cực khổ, kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, nhân dân ta phải 

sống trong cảnh nô lệ và đói nghèo cả về vật chất và tinh thần. 

Thực dân Pháp duy trì và củng cố bộ máy chính quyền phong kiến 

để làm chỗ dựa cho sự thống trị từ tỉnh, châu, tổng, xã; tăng cường 

các lực lượng vũ trang để kiểm soát và đàn áp các phong trào đấu 

tranh của nhân dân. Nhân dân trong xã vốn đã chịu nhiều cơ cực 

lại thêm tầng áp bức, bóc lột, đè nặng lên đầu, lên cổ. Người nông 

dân phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” là thực dân và phong kiến. 
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Bằng nhiều thủ đoạn chia rẽ các dân tộc, chúng kích động, gây 

xung đột giữa các dòng họ, làng bản; gây ra nhiều hiềm khích 

giữa các dân tộc với nhau. Tạo nên tâm lý miệt thị giữa các dân 

tộc như Tày, Nùng và dân tộc Dao; làm tổn hại tình yêu thương, 

đùm bọc lẫn nhau giữa đồng bào các dân tộc trong xã. Trong văn 

hóa, hầu hết nhân dân là mù chữ do không có trường lớp học, một 

số con cháu bọn địa chủ có tiền của thì mới được thầy đồ dạy chữ 

Nho, nên số người dân biết chữ rất ít; Chúng ngăn cấm báo chí, 

khuyến khích mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, cờ bạc, nghiện hút; 

xã hội rối ren, có nhiều nhóm phỉ cướp của, giết người làm cho 

đồng bào trong xã lúc nào cũng nơm nớp lo âu. 

Trong lĩnh vực y tế, công tác vệ sinh phòng chống dịch 

bệnh, bảo vệ sức khỏe không được quan tâm, bởi thực dân Pháp 

hòng làm hao mòn thể lực nhân dân ta, yếu ớt và bệnh tật, tuổi 

thọ người dân rất thấp, thuốc thang thiếu thốn, người dân đau yếu 

không được khám chữa bệnh, bệnh dịch ngày càng tràn lan. Tại  

xã Xuất Tính - Canh Tân xuất hiện một số bệnh dịch theo mùa 

như bệnh sốt rét, bệnh đau mắt, bệnh tiêu chảy. Chúng rắp tâm ru 

ngủ nhân dân trong vòng ngu muội, thiếu ý chí đấu tranh. 

 Trong nông nghiệp, phần lớn ruộng đất, trâu bò tập trung 

vào tay bọn địa chủ. Sản xuất nông nghiệp hết sức nghèo nàn về 

cơ sở vật chất, lạc hậu về kỹ thuật, nhân dân lao động không có 

chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất; trong sản xuất hoàn toàn dựa 

vào lao động thủ công và phụ thuộc vào thiên nhiên, năng suất 

các loại cây trồng đều rất thấp; nhân dân không đủ ăn, đặc biệt 

vào mùa giáp hạt. Thực dân Pháp tiếp tục duy trì kiểu bóc lột 

phong kiến bằng tô tức, sưu cao thuế nặng như thuế ruộng, thuế 

nhà, thuế đất, thuế thân…những người khó khăn không nộp được 

thì bị giam giữ, đánh đập. Nhiều gia đình phải bán đất, bán ruộng, 
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bán thân để nộp thuế. Ngoài ra, chúng còn bắt nhân dân ta phải 

chịu cảnh đi phu phen, tạp dịch để làm đường sá, cầu cống, đồn 

bốt… cho chúng. Thực dân Pháp và bọn tay sai đẩy nhân dân xã 

Xuất Tính - Canh Tân cũng như các xã khác vào bước đường 

cùng, đói nghèo và phân hóa sâu sắc. 

Dưới ách thống trị của thực dân Pháp và bọn địa chủ tay sai 

đã gây ra bao tội ác, bao khổ đau cho nhân dân Xuất Tính - Canh 

Tân. Chúng trở thành kẻ thù của dân tộc, nhân dân trong xã mong 

muốn đánh đổ thực dân và bọn tay sai, họ sẵn sàng đi theo con đường 

cách mạng để sớm thoát khỏi cuộc sống khổ cực. 

Cùng lúc đó, nhiều nơi trên khắp đất nước đã nổ ra các 

phong trào đấu tranh do các sỹ phu yêu nước lãnh đạo để đánh đổ 

ách thống trị nhưng đều thất bại. 

Nguyễn Ái Quốc, một nhà yêu nước vĩ đại, sau bao năm 

bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước đã tìm thấy chân lý cách 

mạng và con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc ta. Người 

đã hoạt động cách mạng và trực tiếp thành lập các tổ chức yêu 

nước, trong đó phải kể đến Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

tại Quảng Châu (Trung Quốc), bao gồm những thanh niên yêu 

nước Việt Nam đang hoạt động ở Trung Quốc và tổ chức các lớp 

huấn luyện những hội viên để sau này trở về, họ tuyên truyền, vận 

động phát triển lực lượng cách mạng trong nước. 

 Cùng với các phong trào yêu nước, nhân dân các dân tộc 

tỉnh Cao Bằng nói chung đã hoà nhịp dấy lên các hoạt động yêu 

nước ngày một sôi nổi, lớn mạnh. Dưới sự ảnh hưởng to lớn của 

người thanh niên dân tộc Tày Hoàng Đình Giong1 và nhiều thanh 

 
1. Hoàng Đình Giong (1/6/1904-1947), còn gọi là Văn Tư, Vũ Đức, là một 

nhà cách mạng và quân sự Việt Nam. Là một Đảng viên Cộng sản từ trước 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/1904
https://vi.wikipedia.org/wiki/1947
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niên yêu nước khác như Hoàng Văn Thụ; Lê Đoàn Chu (Tức Lê 

Mới, Nam Cao), Nông Văn Đô (Tức Bích Giang, Cát Lợi)…đã tích 

cực hoạt động về truyền bá tư tưởng cách mạng do lãnh tụ Nguyễn 

Ái Quốc sáng lập, rèn luyện và đào tạo; gây dựng cơ sở cách mạng. 

Sau một thời gian tuyên truyền, rèn luyện, qua kiểm tra các phong 

trào và thử thách cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng 

đến ngày 01-4-1930 theo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Thành lập ngày 03-02-1930), tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, châu 

Hoà An đã thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao 

Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn (Tức Hoàng Như, Văn Tân, Tú 

Hưu)1 làm Bí thư. 

 Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản ở Cao Bằng có ý 

nghĩa hết sức quan trọng, là bước ngoặt trên con đường giải phóng 

dân tộc; là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, 

là sự kết hợp giữa hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong 

trào cách mạng tại tỉnh Cao Bằng. Sự kiện thành lập Chi bộ Nặm 

Lìn đã tạo nền móng vững chắc, có vai trò dẫn dắt cho phong trào 

cách mạng và phát triển thành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng sau này. 

II- CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU 

THẠCH AN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN PHONG TRÀO 

CÁCH MẠNG CÁC XÃ TRONG TOÀN CHÂU 

Trong dòng chảy của các phong trào yêu nước đã lan ra rộng 

khắp trong toàn vùng, trong đó có châu Thạch An. Thông qua các 

nét văn hoá, bản sắc địa phương như qua các ngày hội làng, lễ tết, 

 
khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức thành lập, ông là một thành viên 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá I. 

1. Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020), Nxb, Chính trị Quốc gia 

sự thật, Tr.44. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kho%C3%A1_I
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kết “bạn tồng”,…. Nhiều đảng viên đã tích cực tuyên truyền, giác 

ngộ quần chúng nhằm mở rộng cơ sở đảng, cơ sở cách mạng, tạo 

nên lực lượng chính trị đông đảo. Từ năm 1930, anh Đinh Ngọc 

Đạt (ở Nà Phía, thị xã Cao Bằng), anh Nông Văn Đạt (ở Phạc 

Sliến, xã Vân Trình, Thạch An), kết bạn tồng trong ngày Hội 

Nàng Hai, được coi là một sự kiện quan trọng trong việc tuyên 

truyền cách mạng xuống châu Thạch An. Những năm sau đó 

1931, 1932, 1933… nhiều thanh niên tiêu biểu, yêu nước đã được 

giác ngộ cách mạng như Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Văn Mô… 

hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng. Trải qua thời gian 

thử thách, rèn luyện và được đồng chí Đặng Tùng giới thiệu vào 

đảng, anh Nguyễn Văn Mô đã được Chi bộ Đảng xã Xuân Phách 

(nay là Phường Đề Thám) kết nạp vào Đảng tại một địa điểm bí 

mật ở Hoà An với bí danh là Khoát Hổ. 

Sau khi được kết nạp vào Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Mô 

trở về cơ sở Phạc Sliến, Nà Phạc. Khi xin được ý kiến cấp trên, 

ngày 03/02/1933, đồng chí Khoát Hổ đã triệu tập cuộc họp tại 

hang đá Nà Mẹc (Xóm Phạc Sliến, xã Vân Trình, châu Thạch An), 

gồm các đồng chí Khoát Hổ, Nguyễn Văn Lịch, Bế Ngọc Cung, 

Nông Văn Đạt tham dự và kết nạp Đảng đồng chí Nguyễn Văn 

Lịch (Tức Vạn Xuân, Việt An), Bế Ngọc Cung (Tức Trung Kiên, 

Tiến Bộ) và Nông Văn Đạt (tức Khoát Đặng). 

Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện ra đời 03-02-1933, với 

nhiệm vụ như một Huyện uỷ lâm thời đã đánh dấu một bước phát 

triển mới của phong trào cách mạng châu Thạch An. Nhiều hoạt 

động của tổ chức đảng đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân 

dân các dân tộc trong huyện, từ đó người dân hiểu rõ thêm bản chất 

của ách thống trị, căm hờn giặc sâu sắc; hưởng ứng tham gia các 
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hoạt động cách mạng, đồng lòng đấu tranh, phản đối những yêu 

sách của địch, chờ thời cơ giành chính quyền. 

Giai đoạn 1933-1938 phong trào cách mạng trong huyện 

được củng cố, mở rộng, Chi bộ đảng đã hoàn thành nhiều nhiệm 

vụ quan trọng như phát triển đảng viên; bảo đảm an toàn đưa đón 

chuyến đi của đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Đình Giong trở 

về nước và ra nước ngoài một cách an toàn; là mắt xích quan trọng 

trong mối quan hệ giữa Ban chỉ huy hải ngoại của Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương với lãnh đạo Trung ương Đảng đang 

hoạt động ở trong nước; thành lập và củng cố Hội Tương tế 

(Thành lập năm 1934), góp gạo để giúp đỡ những gia đình khó 

khăn vay với lãi suất thấp bằng 50% và ưu tiên cho người trong 

xóm trước, sau mới đến các làng khác, lãi suất hàng năm được chi 

dùng làm lương cho cán bộ hoạt động bí mật; cung cấp cho các 

lớp huấn luyện cán bộ; đòi quyền lợi kinh tế phản đối việc đi phu 

vác rượu từ Đông Khê sang Phục Hoà đầu năm 1934; đồng thời 

có nhiều hoạt động khuếch trương khí thế cách mạng như rải 

Truyền đơn và treo cờ Đảng búa liềm lên cột cờ trường Tiểu học 

(Phố Đông Khê) vào đêm 11 rạng sáng 12-9-1934; Tháng 8-1936 

Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội quần chúng lấy dân nguyện để đòi mở 

Đông Dương Đại hội, Chi bộ đã cử đoàn đại biểu tham dự gồm 

đồng chí Khoát Hổ, Cửu, Việt An, Văn Tác và đồng chí Lê dự. 

Tháng 01-1937 Phái đoàn Mặt trận bình dân Pháp do Gôđa (Justin 

Godart) dẫn đầu sang Việt Nam, Chi bộ đã khéo léo tổ chức các 

trò chơi vui xuân để tiếp cận đoàn xe của Pháp và đưa được bản 

Dân nguyện cho Gôđa. Nội dung chủ yếu là tố cáo chế độ phu, 

thuế hà khắc của thực dân Pháp và phong kiến, đề nghị giảm phu, 
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giảm thuế thân, thuế rượu, bỏ luật lệ cấm khai thác rừng và các 

khoản thu khác, làm cho nhân dân lao động sống vô cùng cực khổ. 

Khoảng tháng 5 - 1938, bọn thống trị ra lệnh cho tri châu 

Thạch An cắm biển cấm, khoanh vùng rừng núi nằm giữa quốc lộ 

số 4 Lạng Sơn - Cao Bằng và đường vào Thôm Bon xã Tung Cao 

(nay là xã Vân Trình). Chúng ra lệnh không cho nhân dân chặt cây, 

không cho các hộ gia đình chôn người chết, không được chăn dắt 

trâu, bò ở vùng đó…Dưới sự áp bức đó các đồng chí đảng viên Chi 

bộ Phạc Sliến đã vận động nhân dân toàn xã Tung Cao được hơn 

100 người ký vào đơn, sau đó tổ chức một đoàn có cả phụ nữ cõng 

con mọn kéo lên nha gặp tri châu và đề ra yêu sách đòi huỷ bỏ lệnh 

khoanh rừng, nhân dân phải được lấy củi, chăn dắt trâu bò và bị 

bọn địch khước từ. Biết được lòng tham vô đáy của bọn quan lại tri 

châu Thạch An, nhân dân xã Tung Cao dã tự nguyện góp tiền để 

đút lót bọn quan nha. Sau khi nhận được tiền đút lót của nhân dân, 

tri châu Thạch An huỷ bỏ lệnh cấm khoanh rừng.  

Tháng 11-1938 tri châu Thạch An đã sai chức dịch đi bắt 

phu để làm đường Bá Quảng, các đồng chí Văn Tác, Quốc Thái 

đã vận động 50 phu kéo lên nha đấu tranh để bãi bỏ đợt đi phu 

làm đường Bá Quảng. Châu Thuần sau khi tra hỏi trực tiếp đã gọi 

chánh tổng Thượng Pha lên khiển trách và bãi bỏ đợt đi phu này. 

Đầu năm 1939, Chi bộ được giao nhiệm vụ lãn công đợt đi phu 

vận chuyển một số cống xi măng làm đường Bá Quảng, các đồng 

chí cán bộ vận động phu đi lẻ tẻ, không đầy đủ, người này đến, 

người kia lại về không đủ nhóm để khiêng, bọn địch tức tối nhưng 

phải chịu, buộc phải thuê ô tô, bãi bỏ đợt đi phu. 

Những thắng lợi của nhân dân trong toàn huyện, các cuộc 

đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đã gây dựng lòng tin 
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rộng rãi trong nhân dân, hun đúc lòng yêu nước của đồng bào ta, 

từng bước đưa quần chúng vào các cuộc đấu tranh tiếp theo. 

Trong đó có bà con nhân dân các dân tộc tổng Xuất Tính (nay là 

xã Đức Thông, xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng) mong 

muốn đoàn kết để đánh đổ ách thống trị. Hưởng ứng phong trào 

cách mạng, nhân dân tổng Xuất Tính đã tham gia các cuộc đấu 

tranh như tham gia tổ chức vui xuân để đón chặn đoàn xe của phái 

đoàn Mặt trận bình dân Pháp tạo điều kiện cho Chi bộ Thạch An 

gửi bản dân nguyện cho Gôđa; phản đối các đợt đi phu của địch; 

tích cực lao động sản xuất tích lũy của cải, vải, bông, ngô lúa, trâu 

bò để sau này ủng hộ cách mạng. 

 Sự kiện chi bộ Đảng đầu tiên của huyện ra đời 03-02-

1933, thực sự đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong 

trào cách mạng. Trải qua quá trình thử thách, rèn luyện của những 

thanh niên ưu tú châu Thạch An đã cho thấy sự tin tưởng của tổ 

chức đảng với các phong trào cách mạng của Thạch An, cùng với 

sự kiện quan trọng là sự trở về của Nguyễn Ái Quốc đã cổ vũ tinh 

thần yêu nước trong nhân dân các dân tộc trong huyện, người dân 

nhận rõ thêm bản chất của ách thống trị, căm hờn giặc sâu sắc, 

tạo tiền đề cho phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ tại nhiều 

địa phương trong cả huyện. 

III- PHONG TRÀO VIỆT MINH ĐEM ÁNH SÁNG 

CÁCH MẠNG ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC XÃ 

XUẤT TÍNH - CANH TÂN (1941-1944) 

Sau khi Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện cán bộ Việt 

Minh đầu tiên của Cao Bằng tại hai làng Nặm Quang và Ngàm Tảy 

(Thuộc huyện Tịnh Tây - Trung Quốc), tháng 02-1941 đến hết 

tháng 4-1941, Người chủ trương thí điểm Việt Minh tại ba châu 
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(Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình). Sau hội nghị tổng kết công tác 

thí điểm Việt Minh cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội 

nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII tại lán Khuổi Nặm, Pác Bó, Hà 

Quảng từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Hội nghị quyết định thành 

lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)1. 

Từ đây phong trào Việt Minh trên toàn tỉnh Cao Bằng phát triển 

lan rộng ra trong các châu trong tỉnh. 

Chủ trương của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về việc 

thành lập mặt trận Việt Minh là rất đứng đắn và kịp thời, có tác 

dụng động viên, cổ vũ phong trào cách mạng phát triển đi lên. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1942, phong trào Việt Minh đã lan 

sang châu Thạch An, trong đó xã Xuất Tính - Canh Tân là một 

trong những xã đầu tiên được giác ngộ, tuyên truyền. Đồng chí Bi 

(tức Quang Trung) người làng Đà Quận, châu Hoà An xuống 

tuyên truyền cho các đồng chí Ngọc Văn, Tiên Chính, Đa Phú. 

Trong năm 1942 đồng chí Bi đã bắt liên lạc ở xã Xuất Tính - Canh 

Tân với các đồng chí Nông Văn Ninh (tức Quảng Hưng), Nguyễn 

 
1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa I) họp tại 

Khuổi Nậm, Pác Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 

19-5-1941 quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt 

là Mặt trận Việt Minh). Sau Hội nghị, dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, 

nhân dân Việt Nam khẩn trương xúc tiến xây dựng lực lượng mọi mặt, trước 

hết là xây dựng các đoàn thể Việt Minh trên toàn quốc. Ngày 25-10-1941, Mặt 

trận Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ, nói rõ tôn chỉ, mục 

đích của Mặt trận. Chương trình cứu nước của Việt Minh gồm 44 điểm, bao 

gồm một hệ thống chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa và những chính 

sách cụ thể đối với từng giai cấp, tầng lớp công nhân, nông dân, binh lính, công 

chức, học sinh, phụ nữ, thiếu nhi, tư sản, địa chủ… Tinh thần cơ bản của 

chương trình là “cốt thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào đang mong ước: 

1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; 2. Làm cho dân Việt Nam 

được sung sướng, tự do”. Chương trình Việt Minh phù hợp với ý nguyện toàn 

dân, đáp ứng được khát vọng độc lập tự do của quần chúng. 
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Khánh Côn (tức Lập Định), Lê Thượng Phẩm (tức Hưng Long), 

Kết Bảo, Quốc Bảo, Lâm Văn Phặt (tức Long Vương), Lục Văn 

Hộ (tức Hoa Hương), Hoàng Văn Ngô (ở Xoong Tạng trước đây 

thuộc xã Canh Tân), Nông Thị Phịnh (tức Kim Liên), Nguyễn Thị 

Chưởc (tức Kim Loan), Hoàng Tiên Chính (Nà Mèng)... Sau một 

thời gian ngắn được giác ngộ, những thanh niên này đã cùng nhau 

uống máu ăn thề, nguyện một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ 

cùng đánh đuổi thực dân Pháp cướp nước và bọn tay sai. Cùng 

thời gian đó, đồng chí Ma Văn Hoàng (Bà con thường gọi là đồng 

chí Vàng) đến tuyên truyền chođồng chí Đinh Văn Khoan (tức 

Cao Minh) người Nà Kẻ, xã Minh Khai, sau đó tổ chức thêm các 

anh Lê Văn Nhàn, anh Trần Văn Ý (tức Khánh Minh), Ngọc 

Minh, anh Tư, chị Đầm… cùng ở xã Minh Khai. Từ đó, các đồng 

chí phát triển cơ sở cách mạng lên các xã như Tịnh Đà, Nội 

Chiếm, Lâm Xuyên… Tại Hội nghị Trung ương VIII (5 - 1941) 

nói về giao thông liên lạc, Bác Hồ chỉ rõ: “Việc liên lạc là quan 

trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định 

sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo 

thắng lợi”1. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, các 

tổ chức được thành lập cũng xác định nhiệm vụ cấp bách lúc này 

là bí mật đưa thư, chuyển tài liệu; bắt liên lạc với các cán bộ cách 

mạng, nuôi giấu cán bộ cách mạng và tổ chức các lớp tuyên truyền 

đường lối cách mạng. Hội Cứu quốc và Ban Việt minh còn là cơ 

sở nòng cốt nối liền căn cứ Cao Bằng với Bắc Sơn, Lạng Sơn. 

Đây là điều kiện sau này phát triển cơ sở Việt Minh ra các xã 

miềm Đông của châu Thạch An như Đức Long, Thuỵ Hùng… 

 
1. Địa chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000, Tr.470 (Theo Lịch sử 

ngành Bưu điện). 
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Phong trào Việt Minh đã nhanh chóng phát triển rầm rộ 

trong nhân dân, thấm sâu vào quần chúng nhân dân; Chương 

trình, Điều lệ của Việt Minh nhanh chóng được nhân dân hưởng 

ứng và tham gia vì nó đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của 

mình. Việc mở rộng hội viên và xây dựng cơ sở được đặc biệt chú 

trọng. Những buổi kết nạp hội viên được tổ chức nghiêm trang, 

các hội viên nguyện trung thành với tổ chức, nỗ lực hoạt động vì 

sự nghiệp cách mạng chung, tuyệt đối giữ bí mật, đoàn kết và 

thống nhất trong hành động. Trong thời gian này, đội Việt Minh 

xã Xuất Tính - Canh Tân được thành lập đã có nhiều phong trào 

hoạt động hiệu quả và biết được nhiều thông tin qua mật thám 

chuyển thư từ thị xã Cao Bằng về đồn Pác Bjoóc (xã Quang 

Trọng). Đến cuối năm 1942 do bị lộ thông tin, chính quyền thực 

dân Pháp đã bắt bớ người dân, đồng chí Lê Thượng Phẩm (tức 

Hưng Long), Nguyễn Khánh Côn (tức Lập Định) bị bắt về đồn 

Pác Bjoóc tra khảo nhưng với ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ 

cách mạng, tuyệt đối giữ bí mật; cho dù giặc Pháp có dùng nhiều 

thủ đoạn tra khảo nhưng không khai thác được gì. Biết tin hai 

đồng chí bị bắt, bà con làng xóm, những người hoạt động cách 

mạng, gia đình hai đồng chí đã góp tiền của để chuộc hai đồng 

chí ra và tiếp tục bí mật hoạt động cách mạng. Sau sự kiện này, 

Việt Minh đã quyết định trừ khử những tên Việt gian phản bội đã 

cung cấp thông tin các đồng chí trong hàng ngũ Việt Minh cho 

giặc Pháp, đầu tiên là mật phục tên Mãn Chòi liên lạc chuyển thư 

hai chiều từ Đồn Pác Bjoóc xã Lâm Xuyên (Nay là xã 

QuangTrọng) qua xã Tịnh Đà, Nội Chiếm và Xuất Tính, đội Việt 

Minh xã Xuất Tính - Canh Tân đã chốt chặn tại Nà Han (xã Canh 

Tân) tuy nhiên do tên này đã giấu kỹ nên khi Việt Minh khám 

người không thấy có tài liệu, đã thả cho đi. Cùng lúc đó đồng chí 
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Kỳ Sư (tức Đàm Minh Viễn) được bố trí mật phục đánh chặn 

tuyến 2 tại Pác Dản cách tổ 1 chừng độ 300 m đường mòn, khi 

thấy tên này đi qua đã hô đứng lại để kiểm tra, vì lo sợ nên tên 

Mãn Chòi đã tháo chạy. Nhóm người của đồng chí Kỳ Sư đã dùng 

súng giáp ba hạ sát, kiểm tra thấy thư trên người, được giấu cẩn 

thận trong kha gặt (tiếng dân tộc Tày) là băng vải quấn bắp chân 

để đỡ mỏi chân khi đi bộ đường dài. Trong thư có danh sách nhiều 

cán bộ của ta đang hoạt động bí mật trên địa bàn tổng Xuất Tính. 

Như vậy, đội Việt Minh đã trừ khử được tên phản bội xảo quyệt 

để tiếp tục nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật trên địa bàn, để tiếp 

tục tuyên truyền, củng cố cơ sở, phát triển lực lượng cách mạng 

được an toàn. Đây cũng được coi là một trong những thắng lợi 

đầu tiên của đội Việt Minh xã Xuất Tính - Canh Tân, mở màn cho 

những thắng lợi to lớn về sau. 

Trên cơ sở phong trào Việt Minh phát triển rầm rộ và vững 

chắc ở nhiều địa phương, Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định triệu tập 

Đại hội Đại biểu Việt Minh toàn tỉnh lần thứ I, từ ngày 22 đến 23-

11-1942 tại thành nhà Mạc, vùng núi Lam Sơn (Hồng Việt, Hòa 

An). Đại hội họp kiểm điểm phong trào Việt Minh từ 1941-1942 

và đề ra nhiệm vụ mới nhằm phát triển phong trào Việt Minh theo 

các tuyến Nam tiến, gồm: Châu L.S (tức châu Nguyên Bình) vùng 

tiếp giáp phải tổ chức xuống Bắc Kạn; châu D.R (tức châu Hòa 

An) phải tổ chức xuống vùng giáp giới Bắc Kạn và Lạng Sơn; 

châu S.R (tức châu Hà Quảng) phải chú ý phát triển lên Bảo Lạc 

thông sang Hà Giang, Tuyên Quang. Trong phiên họp toàn thể 

đại biểu củaĐại hội đã ra Nghị quyết: “Vạch rõ nhiệm vụ cụ thể 

nhằm phát triển Việt Minh không những ở trong tỉnh mà còn sang 

cả các tỉnh bạn, nghị quyết ghi rõ châu Đ.R (tức Hoà An) phát 
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triển xuống vùng giáp với Bắc Kạn và Lạng Sơn”1.  

Thực hiện chủ trương phát triển phong trào cách mạng ở 

các địa phương trong tỉnh và các tỉnh giáp giới qua các hướng 

“Nam tiến” - Hướng từ Nguyên Bình xuống Bắc Cạn, Thái 

Nguyên, “Đông tiến”- Từ Hòa An phát triển xuống Thạch An, 

Thất Khê, Lạng Sơn và Tây tiến” - hướng từ Hà Quảng lên Bảo 

Lạc, sang Hà Giang, Tuyên Quang.  Theo Nghị quyết của Đại hội 

đại biểu Việt Minh toàn tỉnh lần thứ Nhất ngày 22-11-1942, 

hướng phát triển phong trào Việt Minh xuống Canh Tân để kết 

nối và mở rộng sang Thất Khê, Lạng Sơn do đồng chí Hoàng 

Nghiệp cùng một số đồng chí khác phụ trách và tiếp tục tuyên 

truyền.Sau Đại hội Việt Minh tỉnh, các đồng chí được cử xuống 

theo tuyến đường Đông Tiếnvới nhiều hình thức hoạt động linh 

hoạt và hiệu quả như các đồng chí: Tân Cương, Cần, Vân, Chấn 

Phương, Hoàng Nghiệp, Bằng Giang, Hoàng Văn Hoan... đã đến 

Thạch An, kết hợp với số cán bộ cơ sở, các đồng chí đã tập trung 

tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách, điều lệ của Mặt trận 

Việt Minh. Về con đường phát triển Việt Minh, Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp viết: “Lần này về cơ quan, tôi nhận một quyết định 

mới theo Chỉ thị của Bác. Công tác Nam tiến được đặt ra một 

cách rất khẩn trương. Vì vậy! Tôi và anh Thiết Hùng phụ trách 

Ban xung phong, có nhiệm vụ mở đường từ Nguyên Bình qua 

Ngân Sơn, Chợ Rã để nối liền với Chợ Chu, Đại Từ,…Còn anh 

Hoàng Văn Hoan cùng một số cán bộ có nhiệm vụ đánh thông 

con đường từ Đông Khê về Đình Cả. Như vậy, con đường Nam 

 
1. Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020), Nxb, Chính trị Quốc gia 

sự thật, Tr.104. 
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tiến được phát ra trong một hang đá giữa rừng sâu, thuộc khu 

Lam Sơn, châu Hòa An, Cao Bằng…”1 

 Xã Xuất Tính - Canh Tân nằm ở vị trí chiến lược quan 

trọng trên con đường “Đông tiến”, là vị trí tiếp giáp với thị xã Cao 

Bằng và tiếp giáp với châu Hòa An, kết nối lên Nội Chiếm, Tỉnh 

Đà, Lâm Xuyên và sang tỉnh Lạng Sơn, chủ trương phát triển 

phong trào Việt Minh đến các xã khác như Nội Chiếm, Tỉnh Đà, 

Lâm Xuyên, tiến tới mở rộng phong tràorộng khắp toàn vùng. 

Việc phát triển phong trào Việt Minh tại xã Xuất Tính - Canh Tân 

là cần thiết và quan trọng, đặt nền móng cho con đường “Đông 

tiến” sau này phát triển sang tỉnh Lạng Sơn và các xã miền Đông 

của châu Thạch An. Tháng 12 năm 1942 tại xã Canh Tân, đồng 

chí Đàm Minh Viễn (tức Kỳ Sư) mở lớp huấn luyện về công tác 

tuyên truyền Việt Minh cho cán bộ các xã Xuất Tính - Canh Tân, 

Nội Chiếm, Tỉnh Đà, Lâm Xuyên, cộng với số cán bộ được dự 

các lớp huấn luyện của châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình về 

đã tập trung tuyên truyền phát triển hội viên trong toàn Châu tại 

Khuổi Căm, Nà Lủng xã Xuất Tính - Canh Tân. Phong trào cách 

mạng phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều người cùng tham 

gia. Đồng chí Đàm Minh Viễn2 là một người có năng lực và rất 

 
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cao Bằng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, 2020, Tr.22 

2. Đồng chí Đàm Minh Viễn (bí danh là Kỳ Sư, Đức Thanh), dân tộc Tày, 

sinh ngày 18/9/1919 tại làng Nà Nghiềng, xã Sóc Hà (Hà Quảng), xuất thân 

trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Đàm Minh Viễn đã sớm giác ngộ 

lý tưởng cách mạng và tham gia phong trào yêu nước khi mới 11 tuổi. Năm 

1940, đồng chí vinh dự được trở thành một trong 40 học trò của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về dự lớp huấn luyện cách mạng ở Nặm Quang do Bác Hồ và các 

đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên trực tiếp giảng 

dạy. Sau khi tiếp thu những lý tưởng cách mạng từ lớp học của Bác Hồ, đến 

năm 1941 đồng chí vào làm việc trong hang Cốc Bó và được giao nhiệm vụ 
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xông xáonên công việc Đông tiến phát triển khá nhanh. Chỉ một 

thời gian thì các tổ chức Việt Minh ở Xuân Sơn được củng cố và 

phát triển nhanh đến các vùng thuộc châu Thạch An như Bốc 

Thượng, Nà Ngòa, Nà Đoỏng, Nà Kẻ, Nà Mu, Nà Cọn, Nặm 

Tàn,… Ở những nơi này đã mở được độ mười lớp huấn luyện, 

mỗi lớp độ mười hai đến hai mươi người, thời gian trên dưới mười 

ngày và cách thức huấn luyện, tuyên truyền hiệu quả. Nội dung: 

Vạch rõ tội ác giặc Pháp, sự cùng cực của người dân dưới ách 

thống trị đồng thời những lớp huấn luyện phổ biến một số thường 

thức cách mạng và bày cách làm việc cụ thể trong hoạt động của 

tổ chức, cách thức liên lạc và giữ bí mật, cách thức tuyên truyền, 

vận động nhân dân theo Việt Minh, cách đánh du kích…  

Ngoài ra còn nói một số thường thức trong cuộc sống như 

cách hòa thuận trong gia đình, thân mật với láng giềng, thành thật 

với đồng chí và cảnh giác đề phòng kẻ địch. Huấn luyện tuy giản 

đơn, mộc mạc như vậy, nhưng kết quả rất tốt. Sau này nhiều người 

 
tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho thanh niên khu vực Pác Bó và làng Nà 

Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Ngày 20/4/1941, đồng chí được bầu là 

Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên; ngày 15/5/1941, tại đồi Thoong 

Mạ, đồng chí Đàm Minh Viễn trực tiếp tổ chức thành lập Đội Nhi đồng cứu 

quốc gồm 05 thành viên; ngày 22/12 được bầu phụ trách Hội Thanh niên Cứu 

quốc tỉnh - Bí thư đầu tiên của Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng.  

Tháng 9/1945, đồng chí tham gia đoàn quân Nam Tiến; tháng 12/1945, 

được cử giữ chức Chủ nhiệm Tham mưu quân sự của Ủy ban Kháng chiến 

miền Nam. Năm 1946, đồng chí và Ban chỉ huy Đoàn 23 tổ chức lập phòng 

tuyến mặt trận Gia Lai. Trong một trận chiến ác liệt tại xã Yatum, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai, gần biên giới Cam-pu-chia, đồng chí Đàm Minh Viễn đã hy 

sinh anh dũng ở tuổi 27. Đồng chí Đàm Minh Viễn đã được Đảng và Nhà nước 

truy tặng phần thưởng cao quý. Trong đó, ngày 25/9/1959, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ký truy tặng Huân chương Chiến thắng hạng nhất cho 05 liệt sỹ trong đó 

có ghi "Đàm Minh Viễn, Tư lệnh Phó Ủy ban Kháng chiến miền Nam Liên 

khu V". 
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trong số được huấn luyện về đều trở thành những cán bộ thực tế. 

Không những họ tuyên truyền được cả bố mẹ và anh chị em trong 

gia đình, mà còn vận động được cả những người trong làng trong 

xóm. Cách huấn luyện giản đơn mộc mạc như thế này chính là 

cách Bác Hồ đã từng dạy các lớp trước”. 

Theo lời kể ông Hoan “Thời gian ở châu Thạch An thấy quần 

chúng có một kiểu hát đặc biệt là “lượn slương”, những bài hát 

đều là kiểu thơ Đường bốn câu ba vần. Có lẽ trước kia do một ông 

đồ nho nào đấy đã dùng kiểu thơ Đường đặt ra các bài hát bằng 

tiếng Tày, và phổ biến khá rộng rãi”. Để đáp ứng sự đòi hỏi của 

cách mạng, một số đồng chí không giỏi tiếng dân tộc; không hát 

hay, hát giỏi nhưng cũng cố gắng dạy cho thanh niên nam nữ 

những bài vè, bài hát tiếng Tày trước kia và đặt một số bài “lượn 

slương” để phổ biến trong quần chúng. Ông Hoan còn sáng tác Bài 

“Phuổi tuyẹn nước Nam”1 đăng ở tập thơ Một đôi vần là bài theo 

làn điệu dân tộc quen thuộc “lượn slương” làm trong thời gian này. 

Trong thời gian ngắn, nhân dân xã Xuất Tính - Canh Tân đã 

cùng cán bộ Việt Minh nhanh chóng xây dựng các cơ sở địa điểm 

an toàn, bảo đảm bí mật để nuôi dưỡng, huấn luyện cán bộ, mở 

rộng căn cứ đồng thời mở các tuyến đường liên lạc hoạt động trên 

địa bàn tổng Xuất Tính. Nhiệm vụ lúc này là đưa thư, truyền tin 

và bảo vệ cán bộ Việt Minh. Trên địa bàn xã thành lập các tổ tiếp 

nhận và bí mật vận chuyển với nhiều hình thức khác nhau để tránh 

sự phát hiện, truy lùng của giặc và bọn việt gian như tổ chức đi 

thăm người thân, kết bạn tồng, đi chợ, đi đánh cá, giúp nhau dựng 

nhà cửa… nhưng mục đích là để truyền thư từ, trao đổi thông tin 

 
1. Văn học yêu nước và cách mạng Cao Bằng trước năm 1945, Nxb Văn 

hóa dân tộc, 2009, Tr.359. 



44  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

cho nhau. Thời gian này, có một tổ đưa thư của Việt Minh liên 

lạc từ Lam Sơn thuộc châu Hoà An đến Phiêng Lừa (xã Bạch 

Đằng). Ở xã Xuất Tính - Canh Tân có chia ra bốn tổ tiếp quản 

bốn tuyến: 

* Tuyến 1: Gồm các đồng chí Chung, đồng chí Kính (người 

vùng Lam Sơn châu Hoà An), đồng chí Thanh Toàn (tức Sơn) là 

người Phiêng Lừa xã Bạch Đằng, đồng chí Quảy người thôn Bắc 

Toà xã Xuất Tính - Canh Tân đảm nhiệm nhận thư và liên lạc từ 

Phiêng Lừa xã Bạch Đằng đến Pò Xẻ (thôn Pác Pẻn xã Xuất Tính 

- Canh Tân). 

* Tuyến 2: Gồm Ma Tiến Lực (tức Kim Sơn), Lâm Văn Phặt 

(tức Long Vương), Lục Văn Hộ (tức Hoa Hương) người xã Canh 

Tân, Hoàng Văn Ngô người Xong Tạng xã Lê Chung (trước 1945 

thuộc xã Canh Tân) nhận thư và liên lạc từ Pò Xẻ - Canh Tân đến 

hai điểm Đông Tẻn (thôn Nà Cốc) hoặc Khuổi Moỏc (thôn Pác 

Mjải). Để đảm bảo giữ bí mật các đồng chí cán bộ phải di chuyển 

thường xuyên ở hai địa điểm này cách xa nhau khoảng 2,5 km. 

* Tuyến 3: Gồm Nguyễn Văn Bạch (tức Kết Bảo), Nguyễn 

Khánh Côn (tức Lập Định), Lê Thượng Phẩm (tức Hưng Long ) 

người xã Xuất Tính- Canh Tâncó nhiệm vụ nhận thư và truyền tin 

từ Đông Tẻn (thôn Nà Cốc) hoặc Pác Moỏc (thôn Pác Mjải) đến 

Khau Sả (thôn Tân Thành xã Canh Tân). 

* Tuyến 4: Gồm Nguyễn Thị Chưởc (tức Kim Loan), 

Nguyễn Chức, Nông Văn Ninh (tức Quảng Hưng), Nông Thị 

Phịnh (tức Kim Liên) nhận thư từ Khau Sả đến điểm Pò Mần (nay 

là trường tiểu học Tân Tiến thuộc thôn Nà Chang - Phai Sliếng). 

Cùng với các tuyến đưa thư, truyền tin trên, tại xã Xuất Tính 

- Canh Tân còn tổ chức, xây dựng được các điểm hoạt động an 
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toàn cho cách mạng. Ban đầu, Đội Việt Minh lựa chọn địa điểm 

là một ngôi miếu ở Đông Muổng làm nơi hội họp, trao đổi thông 

tin nhưng địa điểm này là khu đông dân, gần đường và có nhiều 

người qua lại, dễ bị phát hiện nên đã thay đổi nhiều địa điểm khác 

nhau, tránh được sự truy lùng của giặc và bọn tay sai. Những địa 

điểm này được duy trì đến sau cách mạng thành công, do có địa 

hình phức tạp, kín đáo, thích hợp cho việc hội họp, huấn luyện 

cũng như nhanh chóng sơ tán, xóa dấu vết khi có địch tiến vào 

lùng sục. 

1. Pò Xẻ: Hay còn gọi là đồi Pò Xẻ thuộc thôn Pác Pẻn (nay 

là xóm Tân Cương) là khu rừng rậm, bằng phẳng là vị trí xã Xuất 

Tính- Canh Tân tiếp giáp với xã Bốc Thượng (2 xã Bạch Đằng, 

Lê Chung huyện Hoà An); Là nơi tiếp đón cán bộ các nơi đến 

hoạt động, một trạm liên lạc bí mật, an toàn, được quần chúng giữ 

gìn bí mật và bảo vệ góp phần đảm bảo thông suốt trong đường 

dây giao thông liên lạc của Xứ uỷ Bắc Kỳ. 

2. Đông Tẻn: Là một mắt xích quan trọng trong đường dây 

liên lạc đưa thư, truyền tin đồng thời là nơi nuôi giấu các đồng chí 

cán bộ hoạt động cách mạng, là nơi rừng cây âm u coi là rừng 

thiêng, thuộc xóm Nà Cốc (nay là xóm Tân Thành). 

3. Khuổi Moỏc: Là khe suối bí mật, hai bên là đồi đất cao, 

rừng rậm làm căn cứ cho cán bộ họp và giấu tài liệu thuộc xóm 

Pác Mjải (Nay là xóm Tân Hợp) xã Canh Tân. 

4. Pò Mần: Thuộc thôn Phai Sliếng (nay là xóm Tân Tiến) 

là địa điểm tổ chức các cuộc họp và trung chuyển thư bí mật của 

xã để đưa thư xuống Phủ Thượng Lang 

5. Khuổi Căm - Nà Lủng: Là nơi rừng rậm bí mật thuộc 

thôn Kéo Ngoọng (nay là xóm Tân Hoà) được cán bộ cấp trên cử 
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xuống mở các lớp huấn luyện kỹ năng cho cán bộ xã Xuất Tính - 

Canh Tân và các xã lân cận. 

6. Miếu thờ Đông Muổng: Là ngôi miếu thờ “thổ công” 

thuộc thôn Đông Muổng (nay là xóm Tân Cương), là mô đất cao, 

tựa vào chân đồi Đông Muổng, được nhân dân trong thôn dựng 

thành ngôi miếu nhỏ để cúng bái, thắp hương mỗi dịp tết Nguyên 

đán hoặc những khi gia đình có việc quan trọng như tổ chức cưới 

hỏi, dựng nhà....được cán bộ, thanh niên giác ngộ cách mạng tổ 

chức gặp gỡ, trao đổi thông tin. 

Tháng 12-1942 Đồng chí Quang Trung đã bắt liên lạc được 

với đồng chí Nông Văn Ninh (tức Quảng Hưng), Nguyễn Khánh 

Côn (tức Lập Định), Lê Thượng Phẩm (tức Hưng Long), Nguyễn 

Xuân Bách (tức Quốc Bảo) đều là người con xã Xuất Tính - Canh 

Tân. Dưới ánh sáng của đảng Cộng sản Đông dương (nay là Đảng 

Cộng sản Việt Nam), cộng với lòng yêu nước nồng nàn của đồng 

bào xã Xuất Tính - Canh Tân đã được hun đúc theo năm tháng, sự 

căm thù sâu sắc thực dân Pháp và bọn phong kiến, phong trào Việt 

Minh phát triển nhanh chóng và rộng rãi, các tổ chức cứu quốc lần 

lượt ra đời: Thanh niên cứu quốc, (Ban Chấp hành thanh niên cứu 

quốc gồm đông chí Ngọc Anh - Bí thư, đồng chí Khánh Minh - Phó 

Bí thư); Phụ nữ cứu quốc (Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc gồm 

5 đồng chí: Đồng chí Ngọc Minh - Bí thư, đồng chí Ngọc Mưu- 

Phó Bí thư; Ngọc Quyên, Ngọc Cẩn và Kim Xuân); Hội Nông dân 

cứu quốc (Ban chấp hành Hội Nông dân cứu quốc do đồng chí Cao 

Minh làm Bí thư). Các hội có Điều lệ rõ ràng, hằng tháng các hội 

viên đóng hội phí. Các hội viên đã họp ở Khuổi Công thuộc xã 

Canh Tân, châu Thạch An bầu ra Ban Việt Minh. Đồng chí Cao 

Minh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Việt Minh, đồng chí Ngọc 

Anh - Phó Chủ nhiệm. Từ đó phong trào cách mạng ở địa phương 
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phát triển, đặc biệt tại các điểm như Pò Xẻ - Pác Pẻn, Đông Tẻn - 

Nà Cốc, Khuổi Moọc - Pác Mjải và Khau Sả.  

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Việt Minh tỉnh Cao Bằng, 

tháng 3-1943, Đại hội Việt Minh châu Thạch An được triệu tập ở Pò 

Miện, thuộc xã Nội Chiếm, tổng Xuất Tính, Thạch An1. Có 30 đại 

biểu từ các thôn đến dự. Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Văn Khoan 

(tức Cao Minh) làm Chủ nhiệm Việt Minh châu và khẳng định 

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân châu Thạch An lúc này là đánh 

đổ thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. 

Tháng 6-1943, Ban Chấp hành Việt Minh châu đã tổ chức 

cuộc mít tinh nói chuyện tình hình chung của tỉnh và hướng tuyên 

truyền Việt Minh tới những nơi chưa có phong trào. Sau Đại hội, 

nhiều cán bộ trong châu và tỉnh cử về Thạch An đã được phân công 

xuống cơ sở tuyên truyền Việt Minh và trực tiếp phụ trách các xã 

thuộc huyện Thạch An: đồng chí Đàm Minh Viễn (Tức Kỳ Sư) phụ 

trách xã Xuất Tính - Canh Tân, Bốc Thượng, Nội Chiếm, đồng chí 

Hoàng Thụ phụ trách xã Tỉnh Đà, Lâm Xuyên... Do vậy, phong trào 

Việt Minh năm 1943 ở Thạch An nói chung và xã Xuất Tính - Canh 

Tân nói riêng đã phát triển rầm rộ. Nhằm giữ vững phong trào Việt 

Minh, Ban Việt Minh châu Thạch An đã thành lập một đội trung 

kiên gồm các đồng chí: Việt Tiến, Cao Phong, Điện, Phương Ty, 

Cao Minh, Khánh Minh, Khải Phong, Huyện, Kê, Thanh Quý, Ngọc 

Mưu, Kim Khánh, Ngọc Canh, Nghê, Cắm... Hoạt động của đội là 

tổ chức trừ khử bọn Việt gian phản động và làm công tác binh vận. 

Tháng 8-1943, thực hiện chủ trương của Liên tỉnh uỷ Cao - 

Bắc - Lạng phát triển Việt Minh, châu Thạch An đã cử đồng chí 

 
1. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

2013, Tr.68. 
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Cần xuống các địa phương Nà Suồng, Nà Sản, Nà Bắc, Nậm 

Chẳng, Bản Niếng, Cao Môn châu Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn gây 

dựng cơ sở Việt Minh. Cuối năm 1943, đầu năm 1944, phong trào 

Việt Minh phát triển sang các xã Tri Phương, Quốc Khánh châu 

Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn. Đầu năm 1944, từ xã Quốc Khánh 

phong trào Việt Minh được tuyên truyền vào xã Đức Long, Thạch 

An bắt đầu gây dựng cơ sở Việt Minh ở các xã miền Đông1. Như 

vậy, từ phong trào Việt Minh từ Xuất Tính - Canh Tân sau đó đã 

mở rộng, phát triển ra nhiều nơi trên toàn huyện và cả vùng lân 

cận, sang cả tỉnh Lạng Sơn. 

Từ những năm 1941-1944, khi phong trào Việt Minh lan 

rộng cả huyện Thạch An, phát triển thành phong trào lớn mạnh, 

thì nhu cầu đọc báo chí của Đảng bộ và nhân dân châu Thạch An 

rất cấp thiết. Báo Việt Nam độc lập2 theo đường dây bí mật đến 

Thạch An. Biết tin, thực dân Pháp điên cuồng mở các cuộc khủng 

bố lùng bắt những cán bộ vận chuyển báo. Nhưng phong trào độc 

báo của cán bộ cách mạng và nhân dân khắp nơi đều phát triển 

mạnh. Trong lúc các đồng chí Phi Long và Đàm Văn Củng đang 

chuyển báo tới các địa điểm trong châu thì bị thực dân Pháp bắt, 

nhân dân đấu tranh và góp tiền chuộc, các đồng chí mới được thả. 

Tờ báo là một công cụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo, 

nên khi báo được phát hành đến đâu là phong trào Việt Minh phát 

triển rầm rộ đến đó. Phong trào càng mạnh, địch càng ráo riết truy 

lùng phong trào cách mạng. Quá trình dò la những người tình 

 
1. Lịch sử đảng bộ huyện Thạch An, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2013, 

Tr.69. 

2. Báo Việt Nam độc lập ra số đầu tiên ngày 01 -8 -1941, được đánh số 101 

xuất bản tại lán Khuổi Nặm 2, Pác Bó, Hà Quảng với danh nghĩa của Tổng bộ 

Việt Minh. 
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nghi, chúng đã bắt 6 cán bộ của ta đem về thị trấn Đông Khê tra 

tấn, nhân dân lại một lần nữa tổ chức đấu tranh và đóng góp tiền 

đút lót 150 đồng để chúng thả cán bộ của ta. Sau khi được thả ra, 

các đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng. Ngoài bắt bớ, thực 

dân Pháp còn dụ dỗ mua chuộc nhân dân, nói xấu Việt Minh, hòng 

tách dân ra khỏi cán bộ để chúng dễ bề kiểm soát. Dân không 

theo, chúng khủng bố, bắt bớ, cướp bóc tài sản. Cuối năm 1943, 

đầu năm 1944, Bang tá (còn gọi là Quan Bang) phụ trách đồn đã 

đem ba tiểu đội cúp phăng đóng ở đồn Pác Bjoóc1 (nay thuộc xã 

Quang Trọng), chúng bắt nhân dân các xã xây đồn bốt kiên cố, 

xung quanh có chôngnhọn cắm cao, canh gác cẩn mật. Tuy vậy, 

chúng vẫn chưa yên tâm, sợ dân theo cách mạng, chúng còn dồn 

chín bản nhỏ thành ba làng lớn2 để dễ bề kiểm soát, cướp bóc tiền, 

của cải khu vực các xã miền Tây của Thạch An đem về nuôi chúng 

và còn thừa thì đem về trung tâm chỉ huy. Những bản xa không 

dồn được, chúng tăng cường khủng bố lùng sục như: Khuôi Pít, 

Lò Phon vùng dân tộc Dao Tiền cướp đi 3 con trâu, 1 con lợn, bắt 

 
1. Đồn Pác Boóc là cứ điểm thuộc Pò Bẩu (xã Quang Trọng, huyện Thạch 

An), được thực dân Pháp xây dựng năm 1897 để cai trị tổng Xuất Tính.  Ngay 

sau khi thực dân Pháp thành lập Chi khu Quân sự Đông Khê, châu Thạch An 

tháng 1/1897, do đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Khố đỏ Bắc kỳ chiếm 

đóng thì chúng nhận thấy vị trí chiến lược quan trọng của khu vực này, là nơi 

giao nhau của hai tuyến đường chiến lược từ thị xã Cao Bằng sang Tràng Định, 

Lạng Sơn và từ Ngân Sơn, Bắc Cạn sang Đông Khê, Thạch An nên đã cho xây 

dựng một đồn kiên cố ở đây nhằm khủng bố, đàn áp phong trào yêu nước của 

nhân dân ta. Để xây đồn bốt chúng đã bắt phu là nhân dân các xã lân cận khuân 

vác đá hộc (loại đá trắng, to) để xây kè cao chừng 3m và cắm cây nhọn, dây 

thép gai xung quanh. Ở đây chúng thường duy trì 1 Trung đội lính cơ, 1 Trung 

đội lính dõng, 4 lính Tây; có trang bị súng đại liên FM, Z5, Z3; ngày đêm tuần 

tiễu dọc khắp các con đường. 

2. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 1930 - 2010, Nxb Chính trị quốc gia, 

2013, Tr.71. 
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5 người. Số người bị bắt chúng đưa lên tận Sở mật thám Cao Bằng 

tra khảo, do bị đánh đập dã man một đồng chí đã hy sinh tại nhà 

tù, còn 4 người chúng đem về đồn Pác Bjoóc lao động, được nhân 

dân giúp đỡ đã chạy thoát. 

Với nhiều cách truyền tin hiệu quả, Mặt trận Việt Minh đã 

lãnh đạo vận động quần chúng xây dựng một đường dây liên lạc 

bằng mõ và người chạy để loan tin báo. Mỗi lần địch đến sục sạo 

cướp bóc là mõ lại vang lên báo tin cho các làng khác biết là có 

địch càn quét để mọi người chuẩn bị đối phó. Nếu có cán bộ cách 

mạng vào làng là có liên lạc đến từng bản để báo tin cho nhân dân 

biết che chở đùm bọc. 

Trước tình hình khủng bố, lùng sục gắt gao của địch, cán bộ 

cách mạng của ta không hề nao núng mà trái lại càng căm thù địch 

và mong muốn sớm ngày giành được độc lập. Bằng nhiều hoạt 

động linh hoạt, công tác huấn luyện cho cán bộ quân sự chính trị 

đã được ban Việt Minh châu hết sức quan tâm và mở được nhiều 

lớp huấn luyện, bồi dưỡng. Từ năm 1942 đến 1944 châu Thạch 

An đã mở nhiều lớp huấn luyện tại các tổng Xuất Tính (xã Canh 

Tân, Đức Thông, Minh Khai, Quang Trọng) với nhiều nhân dân 

hăng hái tham gia và giác ngộ cách mạng, một lòng theo Đảng, 

theo Việt Minh đánh địch, sẵn sàng ủng hộ quần áo, lương thực, 

rau xanh cho cách mạng. 

Trong thời gian này, xã Xuất Tính - Canh Tân có nhiều gia 

đình nuôi giấu các đồng chí cán bộ của tỉnh như đồng chí Hoàng 

Nghiệp (tức Hoàng), đồng chí Đàm Minh Viễn (tức Kỳ Sư), Cai 

Thạc (tức Quang Trung). 

Nguyễn Ái Quốc khi trở về nước trực tiếp chỉ đạo xây dựng 

căn cứ địa Cao Bằng, Người chỉ đạo: “Muốn có một đội quân vũ 
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trang mạnh trước hết phải có một đội quân tuyên truyền mạnh”, 

đồng thời ra chỉ thị cho Đảng bộ tỉnh Cao Bằng: “Ở đâu có Việt 

Minh là ở đó có tự vệ và các đội tự vệ chiến đấu”, “chọn những 

người tốt nhất để tổ chức thành đội tự vệ chiến đấu, phải xây dựng 

được một lực lượng vũ trang sẵn sàng”1. Đến năm 1944, tiếp tục 

quán triệt Nghị quyết của Tỉnh uỷ họp cuối năm 1943, trong bất 

kỳ tình huống nào cũng phải giữ bằng được phong trào, bám sát 

cơ sở, tuyệt đối giữ bí mật và tổ chức nhân dân chống khủng bố, 

đồng thời thành lập các đội vũ trang, tập trung tổ kiên trung ở các 

địa phương, làm nòng cốt cho phong trào, phát triển lực lượng 

đánh địch, diệt trừ bọn Việt gian phản động, trừ khử mật thám và 

những tên tay sai gian ác. Phong trào Việt Minh phát triển mạnh 

mẽ, nên tại xã Xuất Tính - Canh Tân lực lượng cách mạng đã tập 

hợp những thanh niên ưu tú, là con em các dân tộc của xã Xuất 

Tính để tổ chức, phát triển lực lượng. Được cán bộ tỉnh, huyện tổ 

chức huấn luyện về chính trị và quân sự ngắn hạn. Nội dung giảng 

dạy là những nguyên tắc và phương pháp tổ chức lực lượng vũ 

trang trong giai đoạn khởi nghĩa giành chính quyền, học tập 

những tài liệu mà Bác Hồ trực tiếp biên soạn, ngoài ra học viên 

còn đượcgiảng giải về cách đánh du kích, đánh phục kích, đánh 

úp, cách điều tra nắm tình hình địch, cách sử dụng một số loại 

súng…sau một thời gian ngắn, số học viên này được lập thànhtổ 

trung kiên và các đội vũ trang. Sau khi được thành lập, các tổ, đội 

này này là hạt nhân quan trọng của lực lượng vũ trang của xã. Đây 

là cơ sở và là điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào ra các 

xã lân cận, sẵn sàng cho lực lượng cách mạng tiến hành cuộc Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.  

 
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng, Nxb Chính trị Quốc gia, 2015, Tr. 104. 
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Chương II 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VỚI ĐỒNG BÀO XÃ 

XUẤT TÍNH - CANH TÂN VÀ CÔNG CUỘC XÂY 

DỰNG CĂN CỨ ĐỊA VỀ MỌI MẶT DƯỚI SỰ LÃNH 

ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ (1945-1954) 

 

I. XÃ XUẤT TÍNH - CANH TÂN VÙNG ĐỨNG LÊN 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN, TIẾN TỚI CUỘC CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM 1945 VÀ NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ 

MỚI Ở CANH TÂN 

Trong những năm tháng dưới ách thống trị của thực dân 

Pháp và bọn tay sai, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, lòng dân 

căm phẫn, mong muốn đánh đổ ách thống trị, nên khi phong trào 

Việt Minh phát triển đến địa phương, nhân dân các dân tộc xã 

Xuất Tính - Canh Tân hăng hái tham gia học tập và nhanh chóng 

phát triển tổ chức lớn mạnh. 

Canh Tân nằm trong vị trí quan trọng trong chiến lược phát 

triển mạng lưới Mặt trận Việt Minh và phong trào đấu tranh cách 

mạng của ta, là mắt xích quan trọng nối liền phong trào cách mạng 

giữa 3 tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Những ngày đầu năm 1945, nhận 

Chỉ thị của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ, cuộc họp bàn để đứng lên cướp 

chính quyền được tổ chức tại Pác Nhủ (nay thuộc xóm Tân Hợp, 

xã Canh Tân) do đồng chí Đàm Minh Viễn chủ trì, chủ trương 

đánh bất ngờ vào làng Nà Cốc bắt sống và tiêu diệt bọn Việt gian, 

tay sai cho thực dân Pháp. Hồi đó làng Nà Cốc có nhà Chánh Thởi 

và bọn tay sai, Việt gian tập trung ở đó, Làng được rào xung 
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quanh bằng cây gai, cây tre để kiểm soát người đi vào, đi ra đặc 

biệt là không cho người lạ vào làng. Với sự mưu trí, lực lượng 

Việt Minh đã tuyên truyền, giác ngộ nhiều người trước đây là tay 

sai cho Pháp, nổi bật là Lương Văn Ly (sau này được kết nạp 

Đảng Cộng sản và lấy bí danh Cầm Quyền)1, thâm nhập vào nội 

bộ bạn tay sai cho Pháp và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho 

cách mạng. 

Lực lượng Việt Minh đánh giá tình hình cụ thể, phân 

tíchlượng lực hai bên và bí mật chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau nhiều ngày 

chuẩn bị kỹ càng, đúng đêm giao thừa, mùng Một tháng Giêng 

năm Ất Dậu, tức ngày 13-02-1945, đồng chí Đàm Minh Viễn chỉ 

huy trận đánh; nhiệm vụ được phân công rõ ràng, các thành viên 

trong Ban Việt Minh của xã đều được tham gia và chia làm nhiều 

nhóm với nhiệm vụ khác nhau.  

Nhóm 1, có nhiệm vụ đánh trực diện, bí mật áp sát, dùng 

thang gỗ đã được chuẩn bị sẵn bất ngờ xông lên nhà của chánh 

tổng Nguyễn Văn Thởi, khi quân Việt Minh đánh úp vào nhà 

Chánh tổng, nhưng vì nhà sàn được bố trí kiên cố, ván gỗ, của 

chốt rất chắc chắn. Trong khi quân ta đang phá cửa xông vào thì 

có hai tên đã lật ván sàn nhà, theo lối bí mật xuống gầm sàn hòng 

chạy thoát; hai tên còn lại đang hút thuốc phiện say sưa, không 

kịp trở tay thì bị lực lượng ta bắt sống.  

Nhóm 2,nhóm này do đồng chí Nguyễn Tư Khoa (tức Thiết 

Cương, xóm Đỏng Đeng, xã Đường Âm) phụ trách thực hiện nhiệm 

vụ cảnh giới vòng ngoài, phát hiện có một tên chạy thoát từ trong 

nhà ra, tổ du kích đã hô, yêu cầu đứng lại,tên này không chấp hành 

 
1. Saunày, Quần chúng Lương Văn Ly được đồng chí Đinh Văn Khoan 

giới thiệu vào Đảng và được kết nạp Đảng Cộng sản năm 1946.  
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đã chạy thẳng cắt qua cánh đồng Nà Cốc đến Nà Kẹn, các đồng chí 

du kích đuổi theo và nổ súng giáp ba bắn cảnh cáo và bắn vào bắp 

chân làm tên này bịthươngnhưng vẫn chạy đến Vằng Hốc - Kéo 

Ngoọng ẩn náu tự băng vết thương, sau đó chạy chốn theo hướng 

Khau Phạ sang Nà Tủ về đồn Pháp ở Tài Hồ Sìn cầu cứu1.  

Nhóm 3, gồm một số đồng chí theo tuyến bờ sông có nhiệm 

vụ đưa cơm và phục kích. Đồng chí Quốc Bảo phụ trách, các đồng 

chí mưu trí chọn phương án vờ như xuôi bè đánh cá, trong khi đó 

đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí, gậy và dao để sẵn sàng tiêu diệt bọn 

Việt gian.  

Nhóm 4, với nhiệm vụdựng trận địa giả để tạo khí thế bằng 

cách nhóm lửa đốt thật to trên đồi Đông Tẻn, khi lửa đã cháy lớn 

thì cho vầu tươi vào để tạo tiếng nổ, vì là vầu tươi, khi bén lửa thì 

phát ra tiếng nổ rất to, nghe như tiếng nổ của súng, pháo. Như vậy 

bằng cách sáng tạo và lợi dụng vào thực tế của địa bàn, quân ta 

đã tạo ra một trận giả, tiến đánh ác liệt, khí thế bừng bừng của 

quân Việt Minh. 

Bộ máy tay sai cho Pháp đều bị bắt hoặc tiêu diệt như tên 

Chánh Tổng, Phó chánh tổng, chức Xã Đoàn, chức Lý Trưởng, 

Lý Phó2… Đến gần sáng thì quân ta hoàn toàn chiến thắng.Sau 

 
1. Sau này lực lượng cách mạng bắt được tên này là Nguyễn Cao Thuần, 

làm chức Phó chánh tổng. 

2. Chánh tổng Nguyễn Văn Thởi; Nguyễn Văn Thảo; Tên Phó Tổng như 

Nguyễn Văn Thuần; chức Xã Đoàn Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Lanh, 

Nguyễn Văn Bang, Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Chẩn, Nguyễn Văn Vành; 

chức Lý trưởng Nguyễn Văn Viên; Lý phó như tên Lê Văn Điều, Lê Văn Chủng… 

Những người này, về sau được cách mạng giác ngộ lòng yêu nước, tuyên truyền, 

vận động quay về với bà con làng xóm, nhất định không làm tay sai cho địch, 

không gây ra thêm tội ác. Việc này  đã góp phần thức tỉnh những người trước đây 
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cuộc nổi dậy, tịch thu nhiều vũ khí bọn địch để trang bị cho lực 

lượng du kích địa phương. 

Bằng sự mưu trí và đồng lòng, tinh thần đoàn kết và sự 

chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, đánh giá, phân tích tình hình đúng 

đắn; cuộc nổi dậy của lực lượng cách mạng và nhân dân xã Xuất 

Tính - Canh Tân, đã vùng lên đánh đổ ách thống trị của thực dân 

Pháp và bọn tay sai, tạo ra một trang sử mới cho nhân dân các dân 

tộc toàn xã, đập tan mọi âm mưu giành lại chính quyền của thực 

dân và bọn tay sai; góp phần cổ vũ động viên các phong trào Việt 

Minh trên toàn huyện; củng cố niềm tin vào ngày toàn thắng của 

cách mạng Việt Nam. 

Sau khi giành kiểm soát địa bàn, lực lượng cách mạng lấy lại 

đất đai, của cải từ bọn quan lại, tay sai cho Pháp trả lại đất cho nhân 

dân canh tác, sản xuất (trước đây do bọn quan lại, tay sai cho giặc 

cậy thế, cậy quyền và cho dân vay nặng lãi, vay thóc nếu không trả 

được thì thu đất đai của dân). Nhân dân vô cùng phấn khởi. Trước 

tình hình đó, giặc Pháp đóng ở đồn Pác Bjoóc có tổ chức càn quét 

xuống Nà Cốc hòng chiếm lại chính quyền và dựng lên bọn tay sai 

mới, song với tinh thần và sức mạnh của giặc Pháp vào thời điểm 

này cũng đang bị suy yếu, ở nhiều nơi do quân Nhật và quân ta đánh. 

Hơn nữa lúc này lực lượng của ta được phát triển chặt chẽ và mạnh 

nên giặc Pháp không làm được gì. Ta giữ vững được quyền kiểm 

soát chính quyền. 

Xã Xuất Tính - Canh Tân trở thành xã được tự do, không còn 

bị thực dân Pháp và bọn tay sai thống trị và bóc lột. Từ đây, địa bàn 

 
làm tay sai cho giặc trở lại sinh sống, đoàn kết cùng nhân dân, ra sức góp công cho 

cách mạng. Còn một số ngoan cố bị lực lượng Việt Minh trừ khử. 
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xã Xuất Tính - Canh Tân có thêm điều kiện để củng cố lực lượng, 

nuôi dưỡng cán bộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho lực lượng 

cách mạng; tiếp tục giữ vững vai trò là nơi tiếp đón cán bộ các nơi 

đến hoạt động, là một trạm liên lạc bí mật, an toàn, được quần 

chúng giữ gìn bí mật và bảo vệ góp phần đảm bảo thông suốt trong 

đường dây giao thông liên lạc của Xứ uỷ Bắc Kỳ. 

Với sức mạnh tinh thần và ý chí kiên cường, nhân dân xã 

Xuất Tính - Canh Tân được sự giúp đỡ tận tình của châu Thạch 

An, Đảng viên, nhân dân xã Canh Tân đã đồng loạt đứng lên cướp 

chính quyền và đã giành chiến thắng. Tự mình đứng lên, giải 

phóng ách áp bức, thống trị bao lâu nay; nhân dân ở vùng giải 

phóng được tự do, vô cùng phấn khởi, tin tưởng vào ngày toàn 

thắng; cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho các địa phương khác trong 

đấu tranh giành chính quyền. 

Ngày 09-3-1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi 

Đông Dương. Tại Đông Dương, toàn bộ quân Pháp bị Nhật tước 

vũ khí, bắt giam. Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng tiến hành Hội nghị mở rộng tại Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc 

Ninh) và ra Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta”, xác định kẻ thù trực tiếp và duy nhất là phát xít Nhật, 

phát động phong trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền đề cho Tổng 

khởi nghĩa giành chính quyền khi có thời cơ. 

Trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình trong tỉnh 

và khu vực, quán triệt Nghị quyết của Trung ương Đảng,giữa 

tháng 3-1945, Ban Thường vụ liên Tỉnh Cao -Bắc - Lạng triệu tập 

Hội nghị tại Lam Sơn (Châu Hoà An) để bàn bạc và quyết định 

một số vấn đề quan trọng: 
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1. Nhân lúc này, lập tức đánh đổ bộ máy thống trị của thực 

dân Pháp ở vùng nông thôn, rồi ở từng nơi, từng điều kiện mà thành 

lập chính quyền cách mạng cấp xã, cấp châu, cấp tỉnh; Kiên quyết 

bảo vệ chính quyền của ta vừa giành được từ tay thực dân Pháp. 

2. Phân công cán bộ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân về các địa phương cùng các đội vũ trang sở tại tổ chức 

lực lượng trực tiếp đánh Nhật. 

3. Không tập kích vào quân đội Pháp khi chúng tháo chạy, 

mà trái lại, tích cực kêu gọi chúng cùng ta đánh Nhật, hoặc ở mức 

độ thấp hơn, trao vũ khí cho ta để ta đánh phát xít. 

4. Tiến hành bao vây kinh tế địch, thực hiện triệt để “vườn 

không nhà trống”, phá hoại đường sá, cầu cống, cắt đứt liên liên 

lạc của địch. 

Tại Thạch An, ngày 11-3-1945, quân Nhật từ Lạng Sơn lên 

chiếm Đông Khê, ngày 12-3-1945 một bộ phận quân địch tiến lên 

thị xã Cao Bằng, nhưng đến Nặm Nàng (nay là xã Kim Đồng) bị 

dân quân xã Xuất Tính - Canh Tân, Minh Khai cùng với dân quân 

xã Kim Đồng chặn đánh. Trận đánh diễn ra ác liệt, làm tiêu hao 

nhiều sinh lực địch, buộc chúng phải quay trở lại Đông Khê. Ngày 

13-3-1945, quân Nhật đánh chiếm thị xã Cao Bằng, quân Pháp từ 

Đông Khê và thị xã Cao Bằng đầu hàng, một bộ phận quân Pháp 

tháo chạy xuống Bắc Kạn theo tuyến đường Canh Tân - Minh 

Khai - Quang Trọng rồi rút ra Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn). Do quân 

ta đã đề phòng từ trước và có các phương án đối phó, lực lượng 

Việt Minh được phân công, bám sát mọi hành động của chúng, 

sẵn sàng chiến đấu nếu quân Pháp có ý đồ phản kháng. Tại xã 

Xuất Tính - Canh Tân, đợt tháo chạy của quân Pháp diễn ra nhanh 

chóng nên không gây thiệt hại nhiều về của cải và lực lượng cho 
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nhân dân xã Canh Tân. Đồng thời, Việt Minh tiếp tục tuyên truyền 

nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, bố trí lực lượng sẵn sàng 

chiến đấu nếu quân Nhật tổ chức càn quét, lùng sục, cướp bóc 

trên địa bàn. 

Khi đặt chân đến Thạch An, giặc Nhật ra sức tuyên truyền 

nói xấu Việt Minh; sử dụng những tay sai đắc lực cho Pháp trước 

đây lại làm tay sai cho Nhật; truy lùng cán bộ cách mạng; lính 

Nhật, lính Bảo an tổ chức đánh tập kích vào lực lượng giải phóng 

quân của huyện đang đóng quân ở xã Thụy Hùng, nhưng do ta đã 

chuẩn bị trước nên tránh được những thiệt hại do chúng gây ra. 

GiặcNhật và một số Hoa Kiều thân Nhật ở Đông Khê tăng cường 

khủng bố, ráo riết lùng sục cán bộ cách mạng, ra sức cướp bóc 

của cải, dụ dỗ nhân dân theo Nhật làm lính Bảo an, ai không theo 

bị chúng bắt giam và cho nhịn đói 3 ngày; chúng cho quân đi bắt 

lợn, gà, của cải, thúc ép nhân dân phục dịch thậm tệ… làm cho 

nhân dân vô cùng phẫn nộ, càng hiểu thêm về nỗi thống khổ khi 

cảnh nước mất nhà tan. Mặc dù, sự chiếm đóng của Nhật không 

trực tiếp lan đến xã Xuất Tính - Canh Tân nhưng những đàn áp, 

bóc lột của giặc Nhật càng làm cho nhân dân các dân tộc huyện 

Thạch An và nhân dân xã Xuất Tính - Canh Tânnói riêng đoàn 

kết, căm thù và quyết đánh tan bọn giặc thù khi có thời cơ. 

Một số đồng chí là người con xã Xuất Tính - Canh Tân đã 

tham gia và thành lập Trung đội giải phóng (Trước đây là một tiểu 

đội vũ trang) do Trần Chấn Phương Trung đội trưởng, Đồng chí 

Cần - Chính trị viên, đồng chí Đàm Đa Phú - Trung đội phó. Đội 

giải phóng quân có nhiệm vụ vừa đánh địch, vừa phối hợp tự vệ 

và đánh du kích ở các địa phương, tiến hành trừng trị những tay 

sai cho giặc, vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết 10 
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chính sách của Mặt trận Việt Minh1 vận động các đội tự vệ ở các 

xã, lan toả tinh thần yêu nước. 

Trong khoảng tháng 3-1945, trước sự khủng bố của giặc 

Nhật, chủ yếu tại các xã miền Đông, nhưng với chủ trương đánh 

Nhật đúng đắn của ta bằng cách bao vây kinh tế, dánh du kích tiêu 

diệt lẻ tẻ với phương châm tiêu hao dần sinh lực địch, chúng rút 

quân nhiều vị trí tại các xã, quân Nhật không có cơ hội xâm chiếm 

đến các xã miền Tây của Thạch An, chúng tập trung củng cố 

chiếm giữ đồn Đông Khê, nên các xã miền Tây huyện Thạch An 

tranh thủ củng cố lực lượng vũ trang và phát triển mạnh mẽ về số 

lượng, chất lượng.  

Tháng 3 năm 1945 về cơ bản Ban Việt Minh của xã xã Xuất 

Tính - Canh Tân đã công khai hoạt động, đảm bảo các hoạt động 

tại địa phương, lực lượng cách mạng làm chủ, lãnh đạo nhân dân 

tiếp tục kháng Nhật cứu nước. Đến tháng 4-1945 thì Ủy ban lâm 

thời xã được thành lập và Ban Việt Minh xã chính thức công khai 

hoạt động, đảm đương mọi công việc địa phương, lãnh đạo nhân 

dân tiếp tục kháng Nhật cứu nước. Xã Xuất Tính - Canh Tân là 

một trong những xã sớm giành được quyền làm chủ và công khai 

hoạt động. Tháng 10-1945 thực dân Pháp tiến công và chiếm đóng 

 
1. Trích trong cuốn Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng, NXB Chính trị 

Quốc gia, 2015, Tr.86: Để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Mặt trận 

Việt Minh, cuối tháng 10 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết diễn ca Mười 

chính sách của Việt Minh gồm 46  câu lục bát, trình bày đầy đủ  10 chính sách 

của Mặt trận Việt Minh  một cách dễ nhớ, dễ thuộc.  

“ Việt Nam độc lập đồng minh 

 có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây. 

 Quyết làm cho nước non này,  

cờ treo độc lập, nền xây bình quyền.  

….  (Hồ Chí Minh toàn tập –Sđd, t.3, tr.242) 
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được thị xã Cao Bằng và một số cứ điểmquan trọng trong tỉnh. 

Chúng lùng sục cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội ta, đồng 

thời tăng cường quân từ các cánh Lạng Sơn, Bắc Cạn mở nhiều 

cuộc càn quét, chiếm cứ các điểm quan trọng. Đi đến đâu, chúng 

đều bị quân và dân ta đánh trả quyết liệt, chiếm đóng được các vị 

trí, cứ điểm một cách vất vả và thiệt hại nặng nề. Sự yếu ớt của 

giặc Nhật trước sự lớn mạnh của quân ta, chúng đã bị dồn vào 

vòng vây, chỉ đón ở đồn chính Đông Khê, không thể hoạt động tự 

do như trước và chờ ngày đầu hàng. Đến ngày 21-8-1945, quân 

Tưởng núp dưới chiêu bài quân đồng minh vào tước vũ khí quan 

Nhật cũng đã đến Thạch An, quân Nhật thua và phải rút quân về 

đường Lạng Sơn với điều kiện giao toàn bộ kho súng đạn cho 

quân ta gồm 80 khẩu súng của bảo an binh và 20 lính bảo an phố. 

Quân Tưởng vào Thạch An không được bao lâu và thấy lực lượng 

của ta mạnh nên rút về theo đường Lạng Sơn. 

Hoà chung với khí thế cách mạng của toàn quốc, thực hiện 

bản Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc về hạ lệnh 

Tổng khởi nghĩa (ngày 13-8-1945). Trải qua nhiều cuộc chiến đấu 

oanh liệt của quân và dân tỉnh Cao Bằng, đến ngày 22-8-1945 

toàn tỉnh đã sạch bóng quân phát xít Nhật, ngày cách mạng toàn 

thắng, ngày 28-8-1945, Cách mạng tháng Tám thành công trên 

phạm vi cả nước. 

Xã Xuất Tính - Canh Tân cũng như Châu Thạch An hoàn 

toàn giải phóng. Trong niềm phấn khởi của đông đảo quần chúng 

nhân dân, sáng ngày 26-8-1945, ta tổ chức mít ting tại huyện 

Thạch An, Đội giải phóng tuyên truyền 10 chính sách của Mặt 
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trận Việt Minh, sau đó làm lễ ra mắt Ủy ban lâm thời châu1, ông 

Nguyễn Văn Lược quê ở Nà Chia (xã Xuất Tính - Canh Tân) được 

bầu làm Chủ tịch Ủy Ban lâm thời châu. Chính quyền cách mạng 

đã tuyên bố xoá bỏ chính quyền thực dân cũ. Cán bộ cách mạng 

và nhân dân xã Canh Tân tham gia và chứng kiến cuộc mít ting 

tại phố huyện Đông Khê, tuyên bố phá bỏ chính quyền địch, xét 

xử một số tay sai gian ác, bãi bỏ chính sách thuế khoá, phu phen 

và tạp dịch. Nhân dân mừng vui khôn siết, hăng say tăng gia sản 

xuất. Trong thời kỳ này, nhân dân các dân tộc trong xã đã đóng 

góp công sức, tài sản có giá trị như khai thác đóng góp tà vẹt để 

làm đường ray tàu hoả, tổ chức nhân công đi sửa đường quốc lộ 

4A, theo sổ vàng xã ghi lại đã đóng góp các loại tài sản quy ra 

thóc là 5.894kg2 

Sau khi giành thắng lợi xã thành lập Ủy ban Việt Minh xã 

Xuất Tính - Canh Tân lâm thời do lực lượng Việt Minh nắm 

quyền, đồng chí Nông Văn Ninh (Tức Quảng Hưng) người Nà 

Chang (xã Xuất Tính - Canh Tân) lúc đó đang là Ủy viên Ban 

Chấp hành Hội cứu quốc và Ban Việt Minh xã Xuất Tính - Canh 

Tânđảm nhận nhiệm vụ làm Chủ nhiệm BanViệt Minh xã thời kỳ 

kháng chiến kiến quốc. Đồng chí Lê Thượng Phẩm (tức Hưng 

Long) làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời xã Xuất Tính - Canh Tân. 

Trải qua những năm tháng hoạt động bí mật, rèn luyện và trưởng 

thành, tổ chức Đảng cấp trên ghi nhận những đóng góp lớn lao 

của những thanh niên ưu tú xã Xuất Tính - Canh Tân đã long trọng 

 
1. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà 

Nội, 2013,  Tr. 82. 

2.Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà 

Nội, 2013, Tr. 109. 
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tổ chức kết nạp đồng chí Đàm Văn Ỷ (Tức Đàm Đa Phú quê ở 

Nạm Cáp, xã Minh Khai do đồng chí Hoàng Văn Ngôn giới thiệu) 

- người thuộc xóm Nà Cốc vào đảng ngày 15-8-1945. Đồng chí 

Đàm Văn Ỷ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc này gọi 

là Đảng Cộng sản Đông Dương) đầu tiên của xã Xuất Tính - Canh 

Tân1, đến ngày 02-10-1945 kết nạp thêm đồng chí Lý Văn Cán 

(Tức Bạch Chương do đồng chí Nguyễn Văn Chà giới thiệu) 

người Khuổi Luông, xã Xuất Tính - Canh Tân vào Đảng Cộng 

sản Đông Dương. 

Sau cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, nhân dân 

xã Xuất Tính - Canh Tân ngày càng biết đến Đảng Cộng sản Đông 

Dương, từng bước được Đảng tuyên truyền giác ngộ; ngày càng 

hiểu và tin theo đường lối, chính sách của Đảng, nguyện suốt đời 

đi theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng. 

Ngày 02-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 

ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Sau tháng 9-1945 Ủy ban lâm thời xã tiếp tục được củng 

cố; xã Xuất Tính được chia tách cho phù hợp với tình hình mới, 

một số xóm tách ra khỏi xã: Xóm Pác Duốc, Pích Ca về xã Minh 

Khai; Xóm Khuổi Còng, Khuổi Thán tách đi xã Lê Chung của 

huyện Hòa An. Xã Xuất Tính được đổi tên thành xã Canh Tân 

như ngày nay. Xã Canh Tân bao gồm các xóm Khuổi Hoỏng, xóm 

Khuổi Xòm, xóm Nà Chang - Phai Sliếng, xóm Nà Chia, xóm 

 
1. Đàm Văn Ỷ (Đa Phú), là Đảng viên đầu tiên của xã Canh Tân, giai đoạn 

sau chủ yếu hoạt động cách mạng bí mật tại xã Chi Phương, sau này giành 

chính quyền là chủ nhiệm Ban Việt minh xã Chi Phương, sau đó chuyển nhiều 

đơn vị khác. Trước khi nghỉ hưu đồng chí là Trưởng phòng Thương binh và 

Xã hội huyện Thạch An năm 1974. 
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Khau Sả, xóm Khuổi Mjầu, xóm Pác Mjaỉ, xóm Nà Cốc, xóm 

Đông Muổng, xóm Pác Pẻn, xóm Nà Áng, xóm Kéo Ngọng và 

xóm Pác Mười với trên 116 hộ khoảng 400 nhân khẩu. 

Những thắng lợi của ta trên mặt trận quân sự đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân xã Canh Tân và huyện Thạch An đẩy 

mạnh các mặt công tác, tích cực sản xuất lương thực, ổn định đời 

sống và phục vụ kháng chiến, từng bước làm thay đổi bộ mặt kinh 

tế của xã, đồng thời tạo ra những tiềm năng, khả năng mới trong 

sự nghiệp xây dựng vùng rừng núi thành căn cứ địa vững chắc, 

hỗ trợ cho phong trào cách mạng toàn vùng. Việc kết nạp hai đảng 

viên tạo tiền đề cho phát triển đảng và tổ chức đảng sau này. 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối 

mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Quân đội các nước Đồng 

minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ lượt kéo vào nước 

ta. Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Tuy 

nhiên, chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời, Chính phủ lâm thời công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. 

Ngày 05-01-1946, trong Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đây là ngày đầu tiên trong 

lịch sử Việt Nam, nhân dân ta bắt đầu được hưởng dụng quyền 

dân chủ của mình”. Ngày 06-01-1946, vượt qua mọi hành động 

chống phá của kẻ thù, nhân dân các dân tộc xã Canh Tân tham gia 

cuộc bầu cử Quốc hội, tháng 3-1946 nhân dân toàn xã lại vui 

mừng đi tham gia ngày hội bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

Đồng bào đã chọn và bầu các đồng chí để lãnh đạo chính quyền 

các cấp. Thành công của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với phong trào cách mạng 
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trong toàn tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện để phát triển lực lượng 

cách mạng lên miền núi. 

Sau khi chính quyền cách mạng được thành lập, xã Canh 

Tân  đã tổ chức các buổi lễ ăn mừng giữa các làng trong xã, giữa 

nhân dân trong xã với các vùng lân cận. Cùng đoàn kết củng cố, 

xây dựng chính quyền mới; những hiềm khích cũ giữa đồng bào 

trong xã với các vùng lân cận, giữa các dòng tộc từng bước được 

giải quyết, đồng bào chung sống hòa thuận, đoàn kết chung quanh 

Mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng. 

Nhiệm vụ lúc này của chính quyền cách mạng là xây dựng chế 

độ mới và thành lập chi bộ Đảng cộng sản ở xã Canh Tân (1946-

1947), song song với việc củng cố các tổ chức cấp xã, công tác xây 

dựng chính quyền cách mạng ở xã được triển khai nhanh chóng và 

khá thuận lợi nhờ có sự đồng tình hưởng ứng của đồng bào. Đơn vị 

thôn được lập dựa theo làng cũ, hoạt động của chính quyền tự quản 

được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên, nên đã tập hợp được đông đảo 

nhân dân trong các phong trào hành động cách mạng. 

Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với các dân tộc ở địa 

phương, là điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo đấu tranh 

cách mạng đối với đồng bào dân tộc xã Canh Tân 

Từ đây các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, sự 

đóng góp sức người, sức của của đồng bào xã Canh Tân đối với 

kháng chiến đều được thực hiện có tổ chức, gắn liền với hoạt động 

của chính quyền cách mạng địa phương. 

Công tác sản xuất được chính quyền xã chú trọng tuyên 

truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh khai hoang đất đai, trước 

mắt là sản xuất lương thực tự túc đảm bảo đời sống, sinh hoạt. 
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Bên cạnh đó, chính quyền cũng vận động, tuyên truyền đồng bào 

trong xã học tập và thực hiện đời sống mới trong sinh hoạt. 

Phong trào học chữ cũng được nhân dân hưởng ứng tích 

cực, đây là niềm khao khát của đồng bào các dân tộc xã Canh Tân. 

Trong thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Ủy ban hành chính châu 

Thạch An, một số người dân xã Canh Tân bước đầu đã được tiếp 

cận với chữ viết phổ thông, cùng với số người đã biết đọc biết viết 

trước đó khi tham gia các lớp huấn luyện, tuyên truyền của cán 

bộ Việt Minh hăng hái hưởng ứng phong trào dạy chữ cho bà con 

nhân dân. Qua đó giúp cho việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

về chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng đối với đồng bào 

dần dần được thực hiện. 

Tuy nhiên, do đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu xã 

Canh Tân, người biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ rất ít, hơn nữa, 

đồng bào lại ít thông thạo tiếng Kinh, nên việc tuyên truyền, xây 

dựng tổ chức Đảng ở đây gặp không ít khó khăn nhưng trước đòi 

hỏi về việc lãnh đạo phong trào cách mạng và xây dựng chính 

quyền, xây dựng chế độ trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị 

của Huyện uỷ Thạch An về lãnh đạo toàn dân xây dựng và củng 

cố chính quyền cách mạng các cấp, cử nhiều cán bộ xuống các 

xã, xóm để vận động, tuyên truyền, củng cố chính quyền và các 

đoàn thể. Trên toàn huyện nhiều chi bộ đã được củng cố và thành 

lập như: Ngày 10-11-1945 củng cố chi bộ xã Vân Trình (Tổng 

Ngọc Pha gồm ghép từ xã Thị Ngân - Thái Cường - Kim Đồng); 

Chi bộ Đức Xuân ngày 01-6-1946 (Ghép Đức Xuân - Lê Lai - 

Thượng Pha); Chi bộ Minh Khai - Quang Trọng tháng 4-

1946…nhiều thanh niên yêu nước của xã Canh Tân đã chiến đấu 

và trưởng thành được kết nạp Đảng đợt cuối năm 1946 như Linh 
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Thị Pưng (Bích Ngọc) tháng 3-1946; Nguyễn Khánh Côn (Lập 

Định) tháng 8-1946; Nông Văn Ninh, Bế Văn Ngôn (Dương 

Vương), Nguyễn Xuân Bách (Quốc Bảo), Lương Văn Ly (Cầm 

Quyền), Nông Thị Phịnh (Kim Liên)  kết nạp ngày 22-11-1946; 

Bế Thị Ỷ (Kim Khải) kết nạp ngày 27-12-1946. Năm 1947 kết 

nạp thêm đồng chí Nguyễn Văn Tàu, Lê Văn Hữu, Triệu Văn 

Lượng(Tinh Thông), Nguyễn Văn Mão (Ngọc Thịnh), đồng chí 

Ma Văn Đằng (Thiên Văn), Hoàng Văn Vình (Thiên Chính), 

Hoàng Văn Pảo (Quế Loan) và Ma Thị Kiểu. 

Được sự nhất trí của Huyện Uỷ Thạch An và yêu cầu cấp 

thiết để tập hợp, lãnh chỉ đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng 

chế độ mới tại xã, trước tình hình thực tế của địa phương, chi bộ 

Đảng Cộng sản đầu tiên của xã Canh Tân được thành lập vào 

tháng 2 năm 1947 gồm có 17 đảng viên1. Đồng chí Nông Văn 

Ninh (Tức Quảng Hưng) được bầu làm Bí thư chi bộ Đảng Cộng 

sản đầu tiên của xã Canh Tân. 

Đến tháng 3-1947 kết nạp thêm 02 đảng viên, đồng chí: Nông 

Văn Lực (Tức Cảnh Tiên) và đồng chí Lê Thượng Phẩm (tức Hưng 

Long), đồng chí Nông Thị Phởi (Tức Kim Soong). Cuối năm 1947 

tổng số đảng viên của chi bộ Canh Tân là 20 đồng chí. 

 
1.1.Đồng chí Nông Văn Ninh (Tức Quảng Hưng), 2.Bế Văn Ngôn (Tức 

Dương Vương), 3.Bế Thị Ỷ (Tức Kim Khải), 4.Nguyễn Xuân Bách (Tức Quốc 

Bảo), 5.Lương Văn Ly (Tức Cầm Quyền), 6.Nông Thị Phịnh (Tức Kim Liên), 

7.Nguyễn Khánh Côn (Tức Lập Định), 8. Linh Thị Pưng (tức Bích Ngọc),9. 

Nguyễn Văn Mão (tức Ngọc Thịnh), 10. Nguyễn ĐứcTầu, 11.Lê Văn Hữu  

(Tức Thái Hòa), 12. Triệu Văn Lượng  (tức Tinh Thông), 13. Lý Văn Cán (Tức 

Bạch Dương), 14. Ma Văn Đằng (Tức Thiên Văn), 15. Hoàng Văn Pảo (Tức 

Quế Loan), 16. Hoàng Văn Vình (Tức Thiên Chính) và 17.Ma Thị Kiểu. 
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Sau khi chi bộ được thành lập, thực hiện chủ trương của 

Huyện ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo thành lập Uỷ ban hành chính 

lâm thời đầu tiên của xã vào Tháng 02-1947, đồng chí Lê Thượng 

Phẩm (tức Hưng Long) làm Chủ tịch. Chi bộ Đảng và Uỷ ban hành 

chính lâm thời (hoạt động như một Uỷ ban nhân dân cấp xã) đã 

cùng nhau lãnh đạo toàn thể nhân dân giải quyết những khó khăn 

trước mắt như nạn đói, diệt giặc dốt và chuẩn bị cho cuộc chiến 

tranh sau này Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. 

Chi bộ lãnh đạo nhân dân tập trung sản xuất, tận dụng diện 

tích đất đai đã được khai phá và cải tạo, khai khẩn đất hoang; gieo 

trồng cây lương thực ngắn ngày, tranh thủ hái lượm, săn bắt; tích 

cực thực hiện Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc và phong trào phát 

động của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về thi đua tăng gia sản xuất, thực 

hiện khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng”; đồng thời sử dụng tiết kiệm 

lương thực, dành dụm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau…nhờ đó cuộc 

sống nhân dân dần ổn định, vượt qua nạn đói. 

Hưởng ứng Sắc lệnh của Chính phủ về xây dựng “Quỹ độc 

lập” và hưởng ứng “Tuần lễ vàng”, nhân dân xã Canh Tân mặc 

dù còn nhiều khó khăn đã chung tay đóng góp của cải, tài chính, 

tiền vàng cho Chính phủ. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Thế 

Sỹ ở xóm Nà Mèng (Nay là thuộc xã Đức Thông) được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh khen ngợi. 

Trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục được thay đổi rõ rệt, đặc 

biệt là phong trào bình dân học vụ. Từ già, trẻ, gái, trai làng trên, 

xóm dưới nô nức hăng hái đi học, người biết nhiều dạy cho người 

biết ít, người biết ít dạy cho người không biết, dần dần có lớp học, 

học sinh đi học ngày càng nhiều. Nhờ đó nhiều người đã thoát 

nạn mù chữ. Y tế được chính quyền cách mạng quan tâm, tiếp 

nhận một số y sỹ, y tá cấp trên cử đến để khám chữa bệnh cho 
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nhân dân; khuyến khích nhân dân chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh 

bằng nhiều cây thuốc cổ truyền chăm lo sức khoẻ cho người dân. 

Đây là điều kiện thuận lợi để công tác tuyên truyền, giác ngộ cách 

mạng được mở sâu rộng trong nhân dân toàn xã. 

Sự ra đời của Chi bộ xã Canh Tân có ý nghĩa quan trọng đối 

với phong trào cách mạng của nhân dân trong xã, đánh dấu sự 

trưởng thành về tư tưởng và nhận thức cách mạng của nhân dân 

các dân tộc xã Canh Tân. Đây là tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên, có 

vai trò đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển của 

Đảng bộ xã Canh Tân về sau. 

Trong hơn hai năm từ năm 1945 đến năm 1947, sau khi 

giành được chính quyền, củng cố chính quyền và thành lập Chi 

bộ đảng Cộng sản đầu tiên của xã, đánh dấu một bước phát triển 

mới của phong trào cách mạng, thành công giành lại chính quyền 

đưa người dân từ thân phân nô lệ lên làm chủ đất nước, được tham 

gia bầu cử, được thực hiện quyền con người. Chi bộ đã lãnh đạo 

nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng đạt được nhiều thành 

tích cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát triển phong 

trào cách mạng mạnh mẽ, nhân dân các dân tộc đoàn kết, hăng 

say lao động sản xuất, giúp đỡ đồng bào sơ tán, xây dựng khu căn 

cứ địa và an toàn khu cho cách mạng thành vị trí quan trọng trong 

chiến lược kháng chiến, hình thành thế trận chiến tranh nhân dân. 

II- CHI BỘ ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CANH TÂN MỘT 

LÒNG XÂY DỰNG AN TOÀN KHU PHỤC VỤ NHIỆM VỤ 

KHÁNG CHIẾN (1947-1954)  

Vừa giành được chính quyền chưa bao lâu, đồng bào các 

dân tộc đang vui mừng phấn khởi thì lại phải đứng trước một cuộc 

kháng chiến trường kỳ. Ý đồ xấu xa của thực dân Pháp được thể 

hiện khi chúng trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Hưởng ứng 
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lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ và quyết định của 

Trung ương Đảng phát động cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp trên phạm vi toàn quốc. Nhận thấy vị trí chiến lược của Cao 

Bằng trong cuộc xâm lược, tháng 5-1947 Pháp cho ném bom thị 

xã Cao Bằng. Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ chủ trương chuyển mọi 

hoạt động của tỉnh từ thời bình sang thời chiến và tích cực chuẩn 

bị mọi mặt sẵn sàng chiến đấu lâu dài. Thực hiện Chỉ thị của Đảng 

bộ tỉnh và Huyện uỷ về nhiệm vụ củng cố bộ  máy chính quyền 

các cấp để kháng chiến. Tháng 02 năm 1947 Uỷ ban kháng chiến 

và ủy ban hành chính xã Canh Tân1 được thành lập do đồng chí 

Lê Thượng Phẩm (Tức Hưng Long) làm Chủ Tịch. Đồng chí 

Nông Văn Ninh tiếp tục làm Bí thư Chi bộ xã Canh Tân. Nhiệm 

vụ của Chi bộ và chính quyền xã lúc này là vừa kháng chiến, vừa 

kiến quốc; thực hiện củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng kế 

hoạch phòng thủ, triệt để kế hoạch tiêu thổ kháng chiến, xây dựng 

các căn cứ kháng chiến và an toàn khu cho nhân dân tránh địch 

khủng bố. Xã Canh Tân là một trong những địa phương được 

Huyện uỷ chọn là an toàn khu của huyện, của tỉnh. Tháng 8-1947 

xã Canh Tân được tỉnh chọn làm điểm mở các lớp tập huấn dân 

quân du kích và các lớp huấn luyện nâng cao khả năng, trình độ 

tác chiến cho các lực lượng vũ trang như điểm Đông Tẻn, Khuổi 

Căm, Nà Lùng…từ đây nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đã 

được mở cho hàng 100 cán bộ, dân quân cho huyện, tỉnh. Họ sẵn 

sàng bước vào cuộc chiến đấu khi có chiến sự xảy ra. 

Thực hiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm phát 

 
1. Đến năm 1947 đổi tên thành Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính 

theo Sắc  lệnh số 91-SL ngày 01 tháng 10 năm 1947. 
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triển Chi bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức, làm cho năng lực tổ chức, lãnh đạo và chiến đấu của cán 

bộ, đảng viên được nâng cao. Chi bộ lấy thư của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gửi cho các đồng chí đảng viên ở Bắc bộ và Trung bộ làm 

tài liệu tu dưỡng đạo đức, tư tưởng và tác phong cho cán bộ, đảng 

viên để thực hiện gương mẫu về đạo đức, thống nhất tư tưởng và 

hành động.1 Nhận được sự hỗ trợ của Huyện uỷ, cử đảng viên có 

kinh nghiệm, thông hiểu địa bàn xuống cùng hỗ trợ chi bộ nên xã 

Canh Tân nhanh chóng được bồi dưỡng nâng cao năng lực cách 

mạng, đủ năng lực lãnh đạo phong trào cách mạng của địa 

phương, góp phần cùng toàn huyện Thạch An và tỉnh Cao Bằng 

xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. 

Trong năm 1947 xã thành lập được một trung đội dân quân, 

có 13 tiểu đội dân quân rải đều theo các thôn, thành viên là con 

em các dân tộc địa phương. Vũ khí, thực phẩm chủ yếu do nhân 

dân trong xã cung cấp. Đến cuối năm 1947 xã thành lập trung đội 

du kích tập trung hoạt động thường xuyên tại các xã miền Tây 

đồng thời tham gia và các trận đánh du kích tại các xã khác như 

Kim Đồng, Đông Khê, Thụy Hùng. Nhiệm vụ của lực lượng này 

là vừa tham gia sản xuất tại địa phương, vừa tham gia giúp đỡ bộ 

đội, du kích đánh giặc, tải thương, tải đạn, tham gia phá nhà cửa, 

cầu cống, giao thông, thực hiện chủ trương “vườn không nhà 

trống” của cấp trên, nhằm ngăn cản bước tiến của địch vào Cao 

Bằng theo nhiều hướng. 

Phía địch có kế hoạch “Cuộc tiến công mùa đông”, chúng tấn 

công bằng nhảy dù và bộ binh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban 

 
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930-2020, Nxb Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2000, Tr. 188. 
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Chấp hành Tỉnh uỷ (họp tháng 7-1947 tại Hồng Việt - Hoà An), từ 

huyện đến xã thành lập “Uỷ ban mùa đông kháng chiến”1 nhằm 

động viên nhân dân góp quần áo, chăn màn đem tặng bộ đội trong 

mùa đông. Nhân dân trong xã tích cực dệt vải, ủng hộ chăn, vải ra 

gửi ra chiến trường, thực hiện vài trò hậu phương vững chắc cho 

tiền tuyến, cổ vũ tinh thần chiến đấu, giết giặc cho bộ đội. 

Sau khi đánh chiếm được thị xã Cao Bằng chúng lập kế 

hoạch xây dựng đồn, rồi chiếm dần các huyện theo chiến thuật vết 

dầu loang, trong đó chúng coi Thạch An là một điểm quan trọng. 

Nhận diện được tình hình như vậy, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện 

uỷ, Chi bộ xã lãnh đạo nhân dân chủ động sơ tán, xây dựng vùng 

sơ tán, tiếp nhận đồng bào các xã khác và nhân dân thị xã Cao Bằng 

vào sơ tán, đồng thời tuyên truyền, vận động, giao nhiệm vụ sản 

xuất; chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến khi địch đánh vào xã 

Canh Tân. Không nằm ngoài dự tính của ta, sau khi chiếm đóng 

được cứ điểm Đông Khê ngày 12-10-1947, chúng tiếp tục tăng 

cường, hợp quân từ Quảng Uyên xuống 02-11-1947 củng cố thành 

cứ điểm mạnh. Ngày 10-11-1947 một bộ phận bộ binh quân Pháp 

đi theo đường tỉnh lộ 209, từ Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn) qua Pác 

Bjoóc, Quang Trọng, sau đó càn quét qua Nà Cốc, xã Canh Tân để 

ra thị xã Cao Bằng. Nhưng do đã được chuẩn bị trước nên trong 

đợt càn quét này, xã Canh Tân không thiệt hại nhiều về của cải, vẫn 

bảo toàn được lực lượng và tính mạng nhân dân. 

Ngày 07-10-1947 Pháp huy động hơn 20.000 quân tấn công 

lên căn cứ kháng chiến Việt Bắc của ta. Sau khi chiếm xong Bắc 

Cạn, Chợ Đồn, Chợ Mới, Lạng Sơn, chúng chia thành hai cánh 

 
1.Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930-2020, Nxb Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2000, Tr. 197. 
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quân từ Lạng Sơn và Bắc Cạn đánh lên Cao Bằng. Ngày 09-10-

1947 Pháp cho 300 quân nhảy dù xuống đồi Nà Lắc chiếm mỏm 

đồi Thiên Văn, ngày hôm sau chúng tấn công vào trung tâm thị 

xã Cao Bằng. Do nắm được tình hình nên tỉnh đã kịp thời sơ tán 

người già, phụ nữ và trẻ em vào Nà Cốc, xã Canh Tân lúc đấy trở 

thành vùng an toàn của nhân dân thị xã Cao Bằng, hầu hết nhân 

dân và một số cơ quan hành chính của Tỉnh Cao Bằng đã tản cư 

(sơ tán) đến xóm Bắc Toà, Nà Cốc, Kéo Ngoọng, Nà Áng, Pác 

Pẻn, Đông Muổng xã Canh Tân (sau một thời gian, một số cơ 

quan hành chính chuyển lên xã Minh Khai). Trong muôn vàn khó 

khăn, nhân dân Canh Tân đã giang tay đón nhận các cơ quan và 

đồng bào sơ tán, nhường cơm ăn, áo mặc, vật dụng gia đình và cả 

chỗ ở để làm nơi làm việc hoặc nơi ở của cán bộ, người già và trẻ 

nhỏ. Khi dân tản cư đông và do nhu cầu trao đổi vật dụng sinh 

hoạt và hàng hóa thiết yếu nên sau một thời gian ngắn đã hình 

thành chợ Nà Cốc (nay thuộc xóm Tân Thành). Chợ được duy trì 

từ năm 1947 đến năm 1950 khi tỉnh Cao Bằng giải phóng. 

Quân Pháp với lực lượng đông, được trang bị đầy đủ vũ khí 

đã hung hăn tấn công và chiếm đóng nhiều vị trí quan trọng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ở đâu chúng cũng bị quân và dân ta phục 

kích, đánh chặn quyết liệt, quyết tâm phá tan cuộc tiến công mùa 

đông của thực dân Pháp. Tại xã Canh Tân cũng bị quân Pháp đánh 

phá, cho máy bay ném bom các địa điểm quan trọng, chiếc máy 

bay JU52 chở đại tá Lămbe, tổng tham mưu trưởng quân đội viễn 

chinh Pháp ở Đông Dương đi ném bom, chúng dự định ném 

xuống khu chợ người dân sơ tán nhưng quả bom nổ không trúng 

đích mà rơi và phát nổ trên đồi Kéo Ngoọng, bị quân du kích ta 

đánh trả quyết liệt nên chúng rút về thị xã Cao Bằng, đi đến Pác 



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  73 

Cáy (xã Lê Chung, Hòa An) thị bị quân ta bắn rơi.1 Cũng ngay 

trong đêm đó, do lo sợ tiếp tục bị ném bom, nhiều gia đình sơ tán 

từ thị xã Cao Bằng vào đã di tản lên Nà kẻ (Nay là xã Minh Khai), 

sau đó hình thành thêm chợ Nà Kẻ, chợ này vẫn duy trì đến tận 

ngày nay2.  

Vì xã Canh Tân được xác định là căn cứ kháng chiến và an 

toàn khu nên được Tỉnh uỷ, Huyện uỷ hết sức quan tâm chỉ đạo. 

Được sự tạo điều kiện thuận lợi cấp trên và tinh thần cách mạng 

của đồng bào các dân tộc trong xã nên việc chỉ đạo kháng chiến 

kiến quốc sớm đi vào nền nếp, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn ban 

đầu trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh. Thực 

hiện Sắc lệnh số 149- SL ngày 29 tháng 3 năm 1948 của Chủ tịch 

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lúc này chính 

quyền xã lấy theo danh từ là Ủy ban kháng chiến hành chính Canh 

Tân. Các hoạt động của Mặt trận Việt Minh và Liên việt được 

tăng cường, nhân dân xã Canh Tân đoàn kết, tin tưởng vào cách 

mạng, quyết tâm bảo vệ Đảng, giữ vững chính quyền; giang tay 

đón nhận và bố trí nơi ăn, chốn ở cho nhân dân sơ tán từ thị xã và 

vùng lân cận vào tránh địch khủng bố. Do tình hình địch tăng 

cường nhiều hoạt động chống phá cách mạng nước ta, tháng 10-

1947 khi quân Pháp đánh chiếm Đông Khê, Huyện ủy tạm thời 

sơ tán vào Canh Tân sau một thời gian ngắn, Huyện ủy trở lại xã 

Vân Trình. Đến tháng 05-1948 Huyện ủy quyết định lựa chọn Nà 

Chia (nay thuộc xóm Tân Tiến, xã Canh Tân) làm địa điểm duy 

trì hoạt động đến cuối năm 1948 thì chuyển sang Nà Phai (Trọng 

 
1. Địa chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. Tr 145, 146.  
2. Cho đến nay, nhiều người già ở thành phố Cao Bằng hồi đó sơ tán vào 

đây vẫn gọi thường gọi tên là chợ Nà Cốc - Nà Kẻ là như thế. 
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Con)1. Trong thời gian cán bộ Huyện ủy, Ủy ban kháng chiến 

hành chính huyện đóng tại xã Canh Tân, bà con nhân dân nơi đây 

hết sức tạo điều kiện và tham gia các hoạt động cách mạng do 

Huyện ủy phát động. Chi bộ đã tuyên truyền, giáo dục, vận động 

nhân dân về ý thức và trách nhiệm với Đảng và Chính phủ, khơi 

dậy lòng yêu nước và truyền thống nhân ái của dân tộc. Do đó cán 

bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Canh Tân đã tích cực 

hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của địa phương, giúp 

đỡ các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, dành nhà ở và các dụng 

cụ, phương tiện sinh hoạt của gia đình làm nơi ở, nơi làm việc của 

các cơ quan, đơn vị, cán bộ cách mạng. Mặc dù đời sống nhân 

dân trong xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng được cán bộ, 

đảng viên tuyên truyền, nhận thức đúng đắn, giác ngộ về cách 

mạng nên đồng bào các dân tộc xã Canh Tân sẵn sàng “nhường 

cơm, sẻ áo” nuôi dưỡng, che chở cán bộ cách mạng và giúp đồng 

bào hoạn nạn. Tiêu biểu có các gia đình nuôi dưỡng cán bộ hoạt 

động bí mật như Nông Thị Phảy, Lô Thị Phẻn, Lương Thị Vẹ (Nà 

Cốc), Sầm Thị Phặt (Khuổi Hoỏng), Nguyễn Văn Thức (Khau 

Sả), Nông Thị Tằm (Phai Siếng), Lý Văn Mình (Canh Tân)…. 

Ngày 05-5-1948, thực dân Pháp tiếp tục mở trận càn quét, 

sục sạo vào Nà Cốc (nay là xóm Tân Thành) hòng phá hoại khu 

an toàn của xã và đánh phá lên các xã miền Tây của huyện Thạch 

An nhưng vừa vào đến Canh Tân chúng đã bị quân đội và nhân 

dân xã Canh Tân chặn đánh quyết liệt. Tiêu biểu trong một đợt 

càn quét của giặc theo hướng từ thị xã vào Canh Tân đã có đồng 

chí Long Văn Lưu (Xã Đội trưởng) và đồng chí Hoàng Văn An 

(tức Quảng Phong - Xã Đội phó) cùng một số đồng chí đã bố trí 

 
1. Lịch sử Đảng bộ xã Vân Trình 1930 -2005, 2009, Tr.68. 
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đánh chặn hơn 20 tên nhưng vì tương quan lực lượng giặc đông 

hơn và vũ khí của giặc được trang bị tối tân hơn, đồng chí Long 

Văn Lưu và đồng chí Hoàng Văn Nènđã anh dũng hy sinh1 (sau 

này được Nhà nước công nhận là liệt sỹ). Không thực hiện được 

ý đồ thông tuyến từ thị xã Cao Bằng lên đồn Pác Boóc, buộc 

chúng phải rút về thị xã. Trận chiến thắng này của nhân dân xã 

Canh Tân đã góp phần làm thất bại cuộc tiến công Thu Đông của 

thực dân Pháp. Đẩy chúng vào tình thế bị động, lúng túng. Cùng 

với nhiều trận đánh và chiến thắng của quân ta trên toàn huyện 

như trận Lũng Mười, Nà Danh đánh tan tác các đoàn xe tải tiếp tế 

của Pháp; trận Cạm Ngầm, Đông Khê ngày 04-01-1949; trận 

Ngườm Kim 06-01-1949, sau đó là các trận Khuổi Đăm, Bông 

Lau, Lũng Phầy, trận Sộc Ngà…quân ta đã tiêu diệt được nhiều 

sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, lương thực, đạn dược và phá huỷ 

nhiều xe tải, liên tiếp các trận đánh của ta đã gây cho thực dân 

Pháp thiệt hại nặng nề, quân lính sa sút tinh thần chiến đấu, 

phương tiện chiến tranh bị phá huỷ; trái lại quân ta càng đánh 

càng hay, càng trưởng thành; Lực lượng vũ trang ngày một được 

tăng cường và lớn mạnh, trang bị được thêm nhiều vũ khí cho 

quân đội ta. Số báo 286 của Việt Nam độc lập, này 20-09-1947 

có đăng bức thư Bác Hồ gửi đồng bào Cao Bằng ngày 02-09-

1947: “…Ngày nay, nước ta tuy đã độc lập nhưng thực dân Tây 

còn muốn cướp nước ta, để bắt chúng ta đi phu đóng thuế, nộp 

thóc để không cho chúng ta phát rẫy làm nương, không cho chúng 

ta tổ chức học hành như thời kỳ nô lệ. 

Vì vậy chúng ta phải kháng chiến cứu nước. 

 
1. Theo lời kể của ông An lúc còn sống. Hài cốt ông liệt sỹ Nèn đã được 

chuyển về quê vợ là bà Long Thị Bài ở Hòa An, Cao Bằng. 
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Đồng bào tỉnh ta đã rất hăng hái giúp cách mạng trong mấy 

năm trước. Tôi chắc rằng đồng bào cũng hăng hái ủng hộ kháng 

chiến trong lúc này. 

… 

Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công. Thì kháng chiến 

sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. 

Mong đồng bào đều chung sức.”1 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An 

lần I họp vào tháng 03-1948 (tại Lũng Đang, Phạc Sliến xã Vân 

Trình)2. Chi bộ Đảng tập trung chỉ đạo tiếp tục đánh địch và tập 

trung sản xuất, cả ngày lẫn đêm, đâu đâu cũng dấy lên phong trào 

thi đua sản xuất, làm ruộng, làm nương rẫy để đảm bảo nhu cầu 

tại địa phương và đóng góp cho cách mạng. Cả huyện Thạch An 

đóng góp được 40.138kg thóc, trong đó nhân dân xã Canh Tân 

đóng góp một phần đáng kể, tiêu biểu trong đợt này có hộ anh 

Nguyễn Văn Châu, người xã Canh Tân đã đóng góp nhiều nhất 

huyện Thạch An 5.894 kg thóc, được huyện khen ngợi. 

 Từ năm 1947 đến 1950, sau nhiều trận chiến thắng của 

quân và dân ta, quân Pháp dần suy yếu và mất quyền chủ động, 

nhưng chúng vẫn còn quấy phá không cho nhân dân ta yên tâm 

sản xuất, cuộc sống sinh hoạt không ổn định; đồng thời trong thời 

gian này quân và dân ta lại phải đối phó với giặc phương Bắc khi 

Quân Tưởng tràn vào nước ta (qua Thuỷ Khẩu và Hạ Lang). Ý đồ 

hợp quân với Pháp của Quân Tưởng không thành khi bị quân ta 

 
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015, Tr. 228. 
2. Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An lần thứ I được họp vào tháng 3 -1948. 

Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Đạt Đán (tức Tất Thắng) làm Bí thư, đồng chí 

Quốc Việt làm phó Bí thư. 
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đánh cho tan tác. Xã Canh Tân tiếp tục giữ vững an toàn khu cho 

cách mạng, có điều kiện thuận lợi để củng cố, xây dựng lực lượng 

vũ trang; điều kiện thuận lợi để tập trung sản xuất, tiếp tế lương 

thực, thực phẩm cho các trận địa; đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, 

tham gia chuẩn bị cho chiến dịch Biên giới 1950. 

Chuẩn bị cho chiến dịch Biến giới 1950, đồng chí Chu Huy 

Mân -Trung đoàn trưởng Trung đoàn 74 (sau này hợp thành Trung 

đoàn 174 1) chỉ huy trung đoàn hành quân từ Hòa An, qua xã Canh 

Tân sang Đông Khê để chuẩn bị trận đánh phục kích địch trên con 

đường số 4 nhằm làm tê liệt, cắt đứt con đường vận chuyển chiến 

lược của địch từ xuôi lên Việt Bắc. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến thuật, chiến lược quân sự, 

nhiệm vụ là xây dựng Trung đoàn 174 thành một trung đoàn mạnh 

có khả năng đánh vận động tiêu diệt nhiều sinh lực địch tiến tới 

đánh những trận đánh lớn. Bộ đội chủ lực phải mạnh về tư tưởng, 

trình độ, kỹ thuật, công tác chính trị binh vận và dân vận được kết 

hợp triển khai.Khi trung đoàn bộ binh do Chu Huy Mân chỉ huy 

qua xã Canh Tân, Chi bộ và nhân dân Canh Tân được giao nhiệm 

vụ huy động đóng góp gạo để nuôi quân, nhiệm vụ được giao cho 

xã Canh Tân rất quan trọng và cấp bách, chỉ trong một đêmmà 

quân và dân xã Canh Tân đã nhanh chóng huy động sự đóng góp 

của toàn dân, gia đình nào có thóc ít thì góp ít, gia đình nào tích 

trữ được nhiềuthì góp nhiều hơn. Với tinh thần hết sức khẩn 

 
1. Trung đoàn 174 được thành lập là một trong ba đơn vị chủ lực đầu tiên 

(cùng với Đại đoàn 308 và Trung đoàn 209), của quân đội ta ra đời đi tiên 

phong trên con đường vận động chiến. Trung đoàn 174 được hình thành từ 3 

tiểu đoàn của Trung đoàn 72 (Bắc Kạn), Trung đoàn 74 (Cao Bằng) và Trung 

đoàn 28 (Lạng Sơn) do Chu Huy Mân làm Chính ủy - Bí thư Trung đoàn ủy, 

đồng chí Đặng Văn Việt - làm Trung đoàn trưởng. 
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trương, các Hội cứu quốc đã nhanh chóng phân công các thành 

viên để cùng bà con giã gạo, khắp các làng bản trong xã đều vang 

lên tiếng giã gạo ban đêm. Saukhi giã xong, gạo được tập trung 

tại xóm Nà Chia và xóm Nà Mèngđể sáng hôm sau kịp thời tiếp 

ứng cho Trung đoàn.Toàn xã có  hơn 100 hộ dân, với 450 nhân 

khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần hưởng 

ứng cao độ, nhân dân xã Canh Tân đã sôi nổi đóng góp được hơn 

600kg gạo, tiêu biểu là nhân dân hai xóm Nà Chia, Nà Mèng và 

cá nhân đồng chí Thiên Văn, đồng chí Quốc Bảo. Nhận được 

những tình cảm của nhân dân địa phương, trong đó có nhân dân 

xã Canh Tân, Trung đoàn như được tiếp thêm sức mạnh sẵn sàng 

chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Sau này, Trung đoàn đã đánh 

thắng nhiều trận vang dội trên “con đường 4 rực lửa” làm nức 

lòng quân dân như trận Bản Nằm, trận Bông Lau, lũng Phầy, trận 

Đông Khê…Sau Chiến dịch Biến giới năm 1950 toàn thắng đồng 

chí Chu Huy Mân có gửi tặng đồng chí Quốc Bảo và đồng chí 

Thiên Văn một chiếc khăn mùi xoa và một bao thuốc lá. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Thạch 

An lần II vào giữa tháng 2-1950, được tiến hành tại Lũng Mây, 

xã Vân Trình về công tác chuẩn bị chiến dịch và kế hoạch vận 

động toàn dân trung sức cùng bộ đội diệt thù. Chi bộ Đảng cùng 

nhân dân xã Canh Tân nhanh chóng lãnh đạo phong trào kháng 

chiến; đồng thời cử các tổ, đội tham gia chiến dịch, quân và dân 

xã Canh Tân sẵn sàng chờ lệnh chiến đấu, bảo vệ địa bàn.Từ năm 

1949, chi bộ xã kết nạp được 5 đảng viên gồm đồng chí Đỏ, Vảy, 

Tân, Liên và đồng chí Quyên (tức Dì Thàu); năm 1950 kết nạp 

thêm đồng chí An và đồng chí Lang. Tổng số đảng viên toàn chi 

bộ là 27 đồng chí, Bí thư chi bộ là đồng chí Nông Văn Ninh, Đồng 

chí Nguyễn Xuân Bách (tức Quốc Bảo) làm Chủ tịch Ủy ban 
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Kháng chiến hành chính, đồng chí Nguyễn Xuân Viêm (tức Hữu 

Rật) làm Chủ nhiệm Việt Minh xã; đồng chí Nguyễn Khánh Côn 

làm Xã Đội trưởng.  

Chi bộ Đảng lãnh đạo dân quân du kích phối hợp chặt chẽ 

với bộ đội địa phương và lực lượng bộ đội chủ lực trong hiệp đồng 

tác chiến. Cử lực lượng và nhân dân tham gia các chiến dịch như 

chiến dịch Phan Đình Phùng và chiến dịch Biên giới Thu - Đông 

năm 1950. Trong chiến dịch Biên giới 1950, ngoài các việc tham 

gia các lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu tại trận địa, nhân 

dân các dân tộc xã đã có 01 tổ đi tham gia chốt chặn chia cắt 

đường số 4 tại Nặm Nàng thuộc xã Kim Đồng và sau trận đánh 

xã Canh Tân có 02 đồng chí Hoàng Lô Rỏng và Trần Thái Học 

đã anh dũng hy sinh. Trong chiến dịch này, xã Canh Tân đã vận 

động nhân dân dựng 01 Lán Thương binh, là nơi làm khu lán tiếp 

nhận thương binh trong chiến dịch biên giới 1950 đánh tại Kim 

Đồng và Trại tù Nà Pài,đều được bố trí tạiThôn Khuổi Mả (nay 

là xóm Tân Tiến), là nơi nhốt một số tù binh bắt được trong chiến 

dịch Biên giới 1950 khi hành quân rút lui theo đường số 4. 

Với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt cho chiến dịch và sự 

chỉ đạo trực tiếp của của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại mặt trận Đông 

Khê càng làm cho khí thế của quân và dân được nâng cao. Trong 

trận đánh thắng, binh đoàn Lơ-Pagiơ bị tiêu diệt hoàn toàn, cứ 

điểm Đông Khê do ta kiểm soát, thắng lợi này có ý nghĩa quyết 

định cho sự toàn thắng của Chiến dịch Biên giới. Ghi nhận những 

công lao và sự hi sinh anh dũng của quân và dân tỉnh Cao Bằng, 

ngay sau chiến thắng Đông Khê, ngày 20 -09 -1950, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và động viên tới các chiến sĩ bị 

thương trong trận Đông Khê. Trong thư Bác Hồ có viết: “Các chú 

đã chiến đấu anh dũng và các chú đã giết được nhiều giặc, đã có 
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công trong việc giải phóng Đông Khê. Chính phủ, đồng bào đều 

nhớ ơn các chú. Tôi gửi lời khen ngợi các chú và chúc các chú 

mau lành mạnh để trở lại hàng ngũ tiếp tục chiến đấu giết giặc”1. 

Chiến thắng của Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950, là kết 

quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

phản ánh kết quả của chính sách xây dựng hậu phương vững chắc; 

tinh thần cách mạng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, huyện, 

trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân các dân tộc xã 

Canh Tân. Chi bộ Đảng đã động viên toàn thể Đảng viên và nhân 

dân tham gia phục vụ tiền tuyến với khí thế sôi nổi để góp phần xứng 

đáng vào chiến thắng. Từ 1947 đến 1954 đã có nhiều đồng chí tham 

gia lực lượng vũ trang và cả dân quân du kích. Nhiều người con xã 

Canh Tân đã hy sinh, bị thương. Trong giai đoạn này xã Canh Tân 

có 07 liệt sỹ, nhiều người bị thương; số người tham gia cách mạng 

18 người; số người hoạt động bí mật17; số người và gia đình nuôi 

dưỡng cán bộ bí mật 07; số người tham gia giao liên02; Số người 

tham gia dân công hoả tuyến: 072. 

Trong giai đoạn này nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là khắc 

phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, phát triển 

kinh tế, kiện toàn bộ máy chính quyền và các đoàn thể, củng cố 

xây dựng Đảng. 

Những năm đầu của giai đoạn 1945 đến 1954, sau khi được 

giải phóng, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đứng trước 

muôn vàn khó khăn kinh tế yếu kém, kiệt quệ bởi chiến tranh; thổ 

phỉ và các phần tử chống đối, phá hoại vẫn còn lay lắt hoạt động; 

máy bay địch vẫn bắn phá vùng tự do; những khó khăn của việc 

 
1.Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, T6, Tr.442. 

2.Địa chí xã Canh Tân, xuất bản  năm2004. 
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ứng phó với chiến tranh tâm lý và bao vây kinh tế. Đứng trước 

tình hình khó khăn như vậy nhưng với ý chí kiên cường và khí 

thế của cuộc chiến thắng thực dân Pháp của nhân dân, đồng thời 

trong lúc khó khăn này, vào tháng 10-1948 Bác Hồ có thư gửi 

đồng bào và chiến sĩ tỉnh Cao Bằng. Đây được coi như những lời 

căn dặn, là chủ trương, là nhiệm vụ cần phải làm, quan trọng hơn 

là đảng bộ và nhân dân như được tiếp thêm sức mạnh. Nội dung 

thư có đoạn: “…Mùa Thu Đông đã đến. Địch đã tấn công ta lần 

nữa, chúng ta không sợ địch. Song chúng ta cũng chớ khinh địch. 

Chúng ta phải chuẩn bị để giết địch. 

… 

Đồng bào chuẩn bị vườn không nhà trống, không để địch 

lợi dụng một người nào, một vật gì.Phải cẩn thận phòng gian. 

Phải giúp đỡ bộ đội. 

… 

Quân và dân tất cả mọi người phải tuy hoàn cảnh mà hăng 

hái thực hành Thi đua ái quốc…. Trường kỳ kháng chiến nhất 

định thắng lợi! Thống nhất và độc lập nhất định sẽ thành công!”1 

Được sự chỉ đạo của Huyện ủy, chi bộ Đảng đã từng bước 

khắc phục khó khăn, tăng cường chỉ đạo kiện toàn và xây dựng 

bộ máy cấp xã, cấp xóm và tổ chứclại các đoàn thể quần chúng, 

đồng thời xây dựng phát triển đảng viên để làm nòng cốt trong 

phong trào xây dựng lại quê hương; thường xuyên nâng cao cảnh 

giác đánh bại âm mưu của chúng, bảo vệ nhân dân, bảo đảm an 

ninh trật tự tại địa phương. Huyện Thạch An nói chung và xã 

Canh Tân nói riêng đã được giải phóng trở thành vùng tự do, đây 

 
1.Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, 2015, Tr. 243. 
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là cơ hội và điều kiện để ổn định cuộc sống và sản xuất để tiếp 

tục chi viện cho chiến trường. 

Thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu tỉnh Cao Bằng lần 

thứ III (Tháng 9/1951)1 “Ra sức xây dựng hậu phương kịp thời 

phục vụ các chiến dịch góp phần cho cuộc kháng chiến đến toàn 

thắng”2 và thực hiện chỉ thị của Huyện ủy Thạch An, chi bộ Đảng 

đã tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và 

ổn định đời sống nhân dân. Năm 1951 xã thành lập 01 tiểu đội 

dân quân du kích chiến đấu có tranh bị vũ khí là súng và đạn. Năm 

1952  thành lập thêm 2 tiểu đội, nâng số tiểu đội dân quân du kích 

của xã lên 03 và thành lập Trung đội do đồng chí Nguyễn Văn 

Chức (tức Quảng Thịnh) làm Trung đội trưởng (số hiệu 227316) 

để đảm đương các nhiệm vụ bảo vệ trị an địa phương, sẵn sàng 

tham gia phục vụ các nhiệm vụ chi viên của địa phương khác như 

đóng góp cây vầu, gắp gianh và ngày công cho công tác dựng các 

lán trại, kho chứa các mặt hàng quân sự phục vụ các chiến dịch 

trung du và đồng bằng; sẵn sàng tham gia điều động của cấp trên. 

Trong thời gian này, Huyện ủy giao thêm nhiệm vụ vận 

động nhân dân làm Tà vẹt, xã Canh Tân có đồng chí Nhân3 cán 

bộ huyện tăng cường xuống trực tiếp tại xã để chỉ đạo, chi bộ đã 

tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ngoài 

ra chi bộ còn vận động nhân dân xã Canh Tân tham gia làm kho 

thóc, vận chuyển vũ khí, làm đường, vận động nhân dân mua công 

 
1.Theo Thông báo số 262 ngày 12/5/2008, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 

lần thứ I là Đại hội tháng 5/1942. Các Đại hội lần I, II, III và IV từ đó cũng có 

sự thay đổi. Do vậy, Đại hội tháng 9/1951 trước đây là Đại hội lần thứ III nay 

là Đại hội lần thứ IV của tỉnh Đảng bộ. 

2. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 1930 -2010, Nxb. Chính trị quốc gia- 

Sự thật, Hà Nội, 2013, Tr.136.   

3. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 1930 -1954,  1999, Tr, 134. 
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trái quốc gia… trong đó phong trào là Tà vẹt của xã Canh Tân 

được huyện khen ngợi, nổi bật là 8 người thuộc xã Canh Tân và 

Minh Khai Lý Văn Phúc, Triệu Văn Trìu, Triệu Văn Tàu, Triệu 

Văn Trình, Đặng Văn Trân, Lý Thị Chương, Triệu Văn Kin và 

Lý Văn Phin được tỉnh khen. 

Sự chỉ đạo quyết liệt của Chi bộ Đảng và chính quyền, 

những khó khăn về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh được thay đổi 

rõ rệt. Đồng bào các dân tộc anh em chung sống hòa thuận, đoàn 

kết cùng xây dựng chính quyền cách mạng. Phong trào giúp đỡ 

tương trợ lẫn nhau cũng được đẩy mạnh trên tinh thần làng dư ăn, 

làng đủ ăn giúp làng thiếu ăn, người khá giúp người khó…Công 

tác phát triển đảng viên được coi trọng, tiếp tục xây dựng và phát 

triển các tổ chức đoàn thể quần chúng làm chỗ dựa cho cán bộ, 

đảng viên vận động quần chúng, tạo sự thống nhất cao trong hành 

động. Do đó việc kiện toàn tổ chức, hoạt động thường xuyên, chặt 

chẽ hơn, phong trào cách mạng ngày càng tập hợp được đông đảo 

đồng bào dân tộc trong xã tham gia. 

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể 

quần chúng được chi bộ Đảng quan tâm và củng cố. Năm 1953 

đồng chí Nguyễn Xuân Bách được cử đi dân công chỉ huy công 

trường, đồng chí Nguyễn Khánh Côn được bầu làm Chủ tịch Ủy 

ban kháng chiến hành chính xã Canh Tân. Chi bộ Đảng tiếp tục 

phát huy vai trò của những đảng viên, gương mẫu đi đầu trong 

các hoạt động tại địa phương, các đồng chí đảng viên đều được 

phân công nhiệm vụ phụ trách chính quyền, đoàn thể quần chúng, 

lực lượng dân quân du kích…Tuy nhiên trong thời gian này việc 

kết nạp Đảng đạt kết quả chưa cao, cả năm kết nạp được 01 đồng 

chí Lô Thái Học (tức Thanh Bình). 
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Về phát triển kinh tế, xã Canh Tân gặp nhiều khó khăn do 

chủ yếu là phát triển về nông nghiệp; khó khăn về điều kiện canh 

tác, thiếu thốn các loại giống lúa, ngô, đỗ, lạc…nhiều ruộng bị bỏ 

hoang do tập trung nguồn lực vào kháng chiến. Đứng trước nhiều 

khó khăn về kinh tế, chi bộ đã bám sát đời sống quần chúng nhân 

dân chỉ đạo sản xuất, khai hoang ruộng lúa, chủ động trồng cây 

lương thực ngắn ngày như ngô, lúa, khoai, sắn để đảm bảo lương 

thực cho địa phương và góp phần nộp thuế cho Nhà nước. Xã đã 

chọn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn tại huyện về công tác 

vận động nhân dân học tập và thực hiện chính sách, thi đua nộp 

thuế nhanh, đầy đủ. Bằng sự quyết tâm của toàn xã nên công tác 

thu - nộp thuế nông nghiệp (chủ yếu là thóc) của xã luôn bảo đảm 

đạt chỉ tiêu huyện giao.  

Trong thời gian này, trên địa bàn xã Canh Tân không trực tiếp 

diễn ra các cuộc chiến tranh ác liệt nên cũng có thêm điều kiện ổn 

định đời sống nhân dân, nhiều gia đình đã cuốc đất làm nền nhà, vào 

rừng lấy cây để dựng được những ngôi nhà gỗ khang trang, vững 

chắc; tiếp tục khai khẩn đất đai trồng thêm ngô, lúa, khoai, sắn; một 

số hộ dân đã chủ động nuôi thêm trâu bò, lợn gà, vịt nên lương thực, 

thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu đời sống và phục vụ cuộc 

kháng chiến lâu dài của dân tộc. 

Cũng trong giai đoạn này, bọn phản động kết hợp với một số 

tên Việt gian do địch cài cắm đã lợi dụng những sơ hở, khó khăn của 

ta để tuyên truyền, dụ dỗ đồng bào, nói xấu chế độ. Một số người do 

nhẹ dạ cả tin đã theo chúng. Một bộ phận người dân tộc thiểu số đòi 

tự lập một xã riêng. Các tổ chức chính quyền bộc lộ một số hạn chế, 

một số đảng viên có tư tưởng không vững vàng; trong giai đoạn này, 

công tác phát triển đảng viên hết sức khó khăn từ năm 1951 đến năm 
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1959 cả chi bộ chỉ phát triển thêm được 01 đảng viên, đồng chí Đeng 

(Tức Quảng Thuận) vào năm 1953. 

Trước tình hình đó, được sự quan tâm và chỉ đạo Huyện ủy 

và Ủy ban kháng chiến hành chính Thạch An đã tăng cường công 

tác xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Dưới ánh sáng của 

Đảng và thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các đồng 

chí cán bộ được cấp trên cử xuống đã cùng chi bộ xã thông qua 

các hoạt động cụ thể trong sản xuất hàng ngày, cùng làm, cùng ở 

với đồng bào; tuyên truyền, ngăn chặn âm mưu của địch, củng cố 

tổ chức đảng và chính quyền, dần dần đường lối chủ trương của 

Đảng lan tỏa vào quần chúng, uy tín của Đảng và Bác Hồ với 

đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao. Đồng bào các dân 

tộc xã Canh Tân lại một lòng tin tưởng Đảng, tin tưởng Chính 

quyền để cùng nhau đoàn kết, xây dựng đời sống mới. 

Qua sự việc này, chi bộ Đảng đã nghiêm túc kiểm điểm và 

rút ra nhiều bài học trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động 

của chính quyền. Tăng cường cán bộ, đảng viên, bộ đội phải 

gương mẫu như: Sản xuất với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với 

dân đồng thời xem xét và sửa chữa những khuyết điểm của xã. 

Được sự giúp đỡ của huyện nên các phong trào cách mạng ở xã 

phát triển lên một bước mới, đồng bào nhận thấy rõ âm mưu của 

địch đã kiên quyết đấu tranh không để địch lợi dụng chống phá 

cách mạng. 

Nhận thức của nhân dân bước đầu được nâng lên, các hủ tục 

có ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất từng bước được xóa bỏ, 

sản xuất nông nghiệp được cải tiến và đạt hiệu quả cao hơn so với 

những năm trước. Một số cán bộ của xã được huyện đào tạo nhằm 

củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền 

cơ sở. Nhờ đó, đồng bào nhân dân các dân tộc trong xã dần hình 
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thành khả năng trao đổi, mua bán hàng hóa, tích trữ lương thực và 

chi viện cho các địa phương khác. Một số thanh niên trong xã hăng 

hái hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ lên đường tòng 

quân giết giặc, tham gia vào đại đội vũ trang của huyện. Lực lượng 

du kích xã không ngừng được xây dựng, củng cố. 

Bị thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ (07-5-1954) và trên các 

chiến trường, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (20-

7-1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, đánh 

dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực 

dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Từ đây, miền Bắc được hoàn 

toàn giải phóng, nhân dân các dân tộc xã Canh Tân vô cùng phấn 

khởi, chung tay xây dựng chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc và 

cùng cả huyện, tỉnh làm hậu phương cho miền Nam kháng chiến.  

Trải qua những năm tháng kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đấu tranh chống phá hoại của địch, chi bộ Đảng và nhân 

dân xã Canh Tân vẫn vững vàng ổn định, quyết tâm xây dựng quê 

hương Canh Tân; nhân dân các dân tộc xã Canh Tân đã tự hào 

đóng góp sức người, sức của, trí tuệ và cả máu xương cho sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Từng bước xây 

dựng quê hương ngày mộtổn định, tiếp tục chi viện cho các chiến 

trường đến khi giành thắng lợi. 

  



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  87 

 

Chương III 

CHI BỘ ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC 

HIỆN KHÔI PHỤC KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975) 

 

I- CHI BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC HIỆN KHÔI 

PHỤC KINH TẾ - XÃ HỘI (1954-1958) 

Sau Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc tiến hành công cuộc xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam còn tạm thời nằm trong vòng 

kiểm soát của địch. Việc thống nhất đất nước sẽ được thực hiện 

bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956, 

dưới sự kiểm soát và giám sát của quốc tế. 

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã trắng trợn ngăn cản và phá vỡ 

việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, hất cẳng Pháp ra khỏi miền 

Nam Việt Nam, lập ra chính phủ bù nhìn Ngô Đình Diệm nhằm 

thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam 

Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. 

Trước âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngày 22-7-1954, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Điều chỉnh khu vực quyết 

không phải là chia xẻ đất nước ta, quyết không phải là phân trị”, 

“Trung, Nam, Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống 

nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng”1.Nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, xây dựng tổ 

 
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.9, tr.1-

4, 6-7. 
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chức vững mạnh để khôi phục kinh tế - xã hội, cùng nhân dân miền 

Bắc xây dựng hậu phương cho miền Nam kháng chiến. Thực hiện 

Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần III1 năm 1954, Chi bộ Đảng xã 

Canh Tân đã tích cực hoạt động và đưa các nhiệm vụ mà Huyện uỷ 

giao, lãnh đạo các tổ chức chính trị, các đoàn thể bám sát Nghị 

quyết của Đảng bộ để thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn, đồng 

thời thường xuyên kiện toàn, duy trì các hoạt động đều đặn. Nhiệm 

vụ quan trọng nhất là việc chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất lương thực, 

ổn định đời sống và phục vụ kháng chiến, tăng cường đoàn kết giữa 

các thôn trong xã và các vùng lân cận, nêu cao tinh thần cảnh giác 

cách mạng và không để địch lợi dụng thực hiện âm mưu chia rẽ 

khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Trong việc khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân có 

yếu tố quan trọng là vấn đề ruộng đất, tuy nhiên đối với xã Canh 

Tân do nhiều yếu tố như văn hóa, tinh thần đoàn kết, kết cấu dân 

tộc có tính cộng đồng khá chặt chẽ, sự phân hóa giàu nghèo không 

rõ rệt, sự bóc lột của địa chủ với nông dân chưa đến mức tột cùng; 

việc hình thành các khu đất, đám ruộng, trâu bò, nhà cửa, của cải, 

thóc lúa không hoàn toàn do bóc lột mà ra, có lúc họ cũng giúp 

đỡ người nghèo, đóng góp cho cánh mạng. Tại xã Canh Tân cũng 

có một số ít người làm tay sai cho thực dân Pháp, có địa vị, chức 

tước trong xã hội phong kiến có ăn đút lót, có bóc lột người dân 

 
1. Năm 1954, Đảng bộ huyện Thạch An được tổ chức Đại hội lần thứ III. 

Đại hội kiểm điểm và đánh giá những việc đã làm được và những tồn tại hạn 

chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch (tức Việt An) được bầu làm Bí thư, Chủ tịch Ủy 

ban kháng hành chính và Ban Thường vụ có 4 đồng chí. Nhiệm vụ chính đề ra 

là xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển mọi 

mặt kinh tế, văn háo, xã hội, an ninh, quốc phòng. 
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nhưng số đó không nhiều. Sau khi giành được chính quyền, họ 

cùng với gia đình được giác ngộ, trả lại ruộng đất cho những gia 

đình trước đây do bắt nợ mà có, sau đó họ cũng chung sống hài 

hòa cùng bà con làng bản. Nên trong đợt cải cách ruộng đất này, 

xã Canh Tân không có gia đình nào bị quy thành thành phần địa 

chủ, phú nông. Còn lại, các gia đình trong xã hầu hết đều có đất 

đai, ruộng vườn để canh tác, chỉ khác nhau về diện tích mà thôi.  

Chi bộ tiếp tục chỉ đạo nhân dân khai khẩn ruộng hoang, cải 

tạo, tu sửa mương phai, đắp đập dẫn nước suối vào các khu ruộng, 

phòng chống hạn. Thời gian đầu sau giải phóng người dân chưa 

biết cách tổ chức sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất nên năng 

suất không cao, nhiều gia đình còn thiếu ăn. Nhiều người vào rừng 

săn bắt, đào củ, hái quả để có thêm lương thực cho gia đình. Đồng 

thời Chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

trong toàn đảng, toàn dân về các mối quan hệ sản xuất mới trong 

chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, 

thành lập hợp tác xã, xóa bỏ sự áp bức bóc lột và các tàn dư của 

chế độ xã hội cũ. 

Trong giai đoạn này các hoạt động sản xuất chủ yếu tổ đổi 

công, đây là một hình thức thấp của sản xuất, ban đầu chỉ đổi công 

theo từng vụ, sau dần chuyển lên hình thức cao hơn là đổi công 

có bình công chấm điểm. Số tổ đổi công của mỗi vụ, mỗi năm 

không giống nhau mà do số lượng, khối lượng công việc khác 

nhau, thường thì xã duy trì trên dưới 5 tổ, các tổ hoạt động đều 

nhất như Tân Hồng, Tân Tiến và Tân Cương. 

Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ về tăng gia sản xuất và thực 

hành tiết kiệm năm 1952 đã lan tỏa đến địa phương, xã Canh Tân 

cử cán bộ xã và thôn tham gia các lớp huấn luyện về sản xuất và 



90  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

thực hành tiết kiệm, sau khi được tập huấn về, đội ngũ này đã vận 

động từng gia đình đặt kế hoạch tham gia. Qua đợt vận động toàn 

xã có hơn 50% gia đình đăng ký tham gia. Sau một năm triển khai, 

thực hiện huyện đã tổng kết và đánh giá công tác tăng gia sản xuất 

và thực hành tiết kiệm đạt kết quả khá cao. Canh Tân góp phần 

chung vào kết quả của huyện như: Diện tích cày cấy lúa được tăng 

lên, tu sửa nhiều mương phai, góp phần cùng toàn huyện vượt 

diện tích gieo trồng 5%, bông vượt mức 21%, đỗ tương đạt 92%... 

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chính phủ đã có chính 

sách với các dân tộc thiểu số, lập Khu tự trị Việt Bắc năm 1956, 

xã Canh Tân được sự quan tâm của cấp trên, Chi bộ đảng chỉ đạo 

tổ chức phát động khu tự trị thành 2 đợt với thời gian là 9 tháng, 

từ cuối năm 1956 sang đầu năm 1957. Tiêu biểu có đồng chí Lập 

Định, Nguyễn Xuân Vạnh, kết hợp cùng các xã lân cận xây dựng 

vùng tự trị và được xác định là vùng đóng vai trò quan trọng trong 

công cuộc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo mô hình 

mới. Công tác quân sự được quan tâm xây dựng, duy trì lực lượng 

sẵn sàng chiến đấu tại địa phương, ngăn chặn các hoạt động chống 

phá của địch; hằng năm tuyển quân đều đạt chỉ tiêu giao. Xã đội 

trưởng là đồng chí Nguyễn Xuân Chức. 

Từ năm 1956 đến 1958 thông qua các hoạt động sản xuất, 

nhân dân đúc kết được nhiều kinh nghiệm hơn, tích lũy được 

nhiều phương tiện sản xuất hơn như lưỡi cày, cuốc, dao, liềm, 

trâu, bò…để phục vụ sản xuất, có nhiều cách làm hay trong sản 

xuất được áp dụng như sáng kiến cấy thẳng, cấy lúa Nam Ninh 

ngắn ngày hoặc gieo mạ xuống ruộng cấy để tận dụng diện tích 

đất trồng, vận động nhân dân trồng thêm các loại cây khác như 

ngô, sắn. Quan tâm các gia đình có con em đi bộ đội, dân công 
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bằng những việc làm cụ thể như giúp cày cấy, dựng nhà; giúp đỡ 

nhà khó khăn về thiếu giống, thiếu sức kéo bằng cách cho vay 

giống, mượn trâu, bò; ngoài ra nhân dân còn tự túc nuôi lợn, gà, 

vịt, nuôi cá… để tăng gia. Giai đoạn này, Chi bộ chỉ đạo nhân dân 

phát triển kinh tế, lấy nông nghiệp làm chính, do đó đã cơ bản giải 

quyết được vấn đề lương thực cho toàn xã, đồng thời bảo đảm các 

chỉ tiêu huyện giao, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đầy đủ. Công 

tác y tế, giáo dục được quan tâm; đặc biệt trong giáo dục, phong 

trào bình dân học vụ tiếp tục được củng cố và được nâng lên thành 

các cấp học, trở thành nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo thống nhất. Để 

thực hiện kế hoạch 3 năm hoàn thành thanh toán nạn mù chữ 

(1956-1958) do Bộ Giáo dục đề ra và lời kêu gọi của Ủy ban Hành 

chính tỉnh Cao Bằng thi đua thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn 

hóa: “Đồng bào hãy khắc phục mọi khó khăn thu xếp công việc 

sản xuất để có thể học mỗi ngày hai giờ vào buổi trưa, buổi tối, 

vào lúc rảnh rỗi như chăn trâu, đi chợ, khi chờ các buổi 

họp…”1phong trào bình dân học vụ và bổ túc văn hóa lại dấy lên 

sôi nổi và rộng khắp trên các bản làng, nhiều gia đình đã cho con 

em ra thị xã Cao Bằng hoặc ra trường Đông Khê học tập. Đồng 

bào nhân dân các dân tộc xã Canh Tân hăng hái thi đua học tập, 

quyết tâm xóa mù đúng theo phương châm đã được ngành giáo 

dục xác định là: giáo dục để phục vụ kháng chiến, phục vụ sản 

xuất, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu, có đồng chí 

Nguyễn Xuân Ngọ người xóm Nà Mạ, Nguyễn Cao Thuần, Thầy 

Mão, cô Diếm là giáo viên vỡ lòng trong giai đoạn 1956-1960 dạy 

chữ viết cho nhân dân trong xã. 

 
1. Địa chí Cao Bằng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. Tr 145, 629. 
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Năm 1958, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo 

xây dựng hệ thống chính trị phù hợp trong tình hình mới, Huyện 

uỷ chủ trương chia tách một số xã trên đại bàn huyện, xã Canh Tân 

với địa bàn rộng nên chủ trương tách thành hai xã là Canh Tân1 và 

Đức Thông. Tháng 12-1958 Chi bộ tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, 

với số đảng viên được là triệu tập 29 đồng chí. Đại hội đánh giá 

những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế tồn tại và đề ra 

nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo trong những năm tới; đồng thời 

Đại hội thống nhất chia tách chi bộ ra theo đơn vị hành chính, tổ 

chức Đảng cơ bản được giữ nguyên, bao gồm các đồng chí đảng 

viên thuộc các xóm trên. Đại hội bầu đồng chí Nông Văn Ninh 

(Tức Quảng Hưng) làm Bí thư, Đồng chí Lê Văn Hữu làm Phó Bí 

thư, đồng chí Bế Xuân Ngôn làm chi uỷ viên. Bốn đồng chí đảng 

viên Ma Văn Đằng, Hoàng Văn Pảo, Hoàng Văn Vình và Ma Thị 

Kiểu tách ra chi bộ Đức Thông để thành lập chi bộ riêng. 

 Giai đoạn 1954-1958 Chi bộ và nhân dân xã Canh Tân 

mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ 

đạo sát sao của huyện ủy, Đảng bộ đã lãnh chỉ đạo nhân dân thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

III giao cho. Tiếp tục giữ vững thành quả cách mạng, củng cố 

chính quyền cơ sở từ xóm đến xã, nhân dân hăng say lao động sản 

xuất, tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho các mặt trận trên 

cả nước. Kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc sống 

nhân dân dần ổn định và an ninh trật tự được giữ vững, củng cố 

 
1. Xã Canh Tân bao gồm các xóm Nà Chia, Phai Sliếng, Tân Hồng, Khuổi 

Mả, Khau Sả, Nà Cốc, Đông Muổng, Pác Pẻn, Kéo Ngoọng; Pác Mười, Khuổi 

Mjầu, Nà Phiêng.  
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được niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và cách mạng, 

tin tưởng vào ngày toàn thắng. 

II- CỦNG CỐ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN, 

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ, TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN TRÊN 

TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC, SẴN SÀNG CHI VIỆN CHO MIỀN 

NAM, GÓP PHẦN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1959-1975)  

Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải 

phóng, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc đang tiến những bước vững 

chắc lên chủ nghĩa xã hội, tăng cường lực lượng về mọi mặt, trở 

thành thành trì của cách mạng cả nước.Trong bối cảnh đất nước 

vẫn bị chia cắt bởi chiến tranh, miền Bắc tiếp tục xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại, thực hiện kế hoạch 5 

năm lần thứ nhất (1961-1965), làm hậu phương cho chiến trường 

miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. 

Thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ lần thứ I đưa ra, 

Chi bộ Canh Tân ra sức củng cố tổ chức cơ sở Đảng, bám sát các 

nhiệm vụ cấp trên giao và thực hiện các giải pháp khắc phục 

những khó khăn, tồn tại trước mắt như tình hình chia tách và hoạt 

động của các chi bộ cơ sở, công tác sản xuất nông lâm nghiệp của 

các hợp tác xã nhỏ; phân công các đồng chí đảng viên phụ trách 

các xóm trên đại bàn, thường xuyên giám sát các đồng chí đảng 

viên sinh hoạt công tác tại các tổ đội sản xuất; tập trungchỉ đạo 

phục hồi kinh tế, ổn định xã hội; bảo đảm công tác tuyển quân và 

nộp thuế nông nghiệp. 

Trải quan những năm 1955-1960 khôi phục kinh tế, đời 

sống nhân dân xã Canh tân đã được ổn định, công cuộc cải tạo xã 

hội chủ nghĩa tiếp tục được tiến hành. Thực hiện Nghị quyết Hội 
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nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-

1958) và sự chỉ đạo của Huyện ủy Thạch An về nhiệm vụ trọng 

tâm: Ra sức củng cố những thành tích về mặt nông nghiệp, lâm 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa - giáo dục đã đạt được nhiều 

thành tựu trong 3 năm khôi phục kinh tế. Mục tiêu trong công 

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

xác lập quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ áp bức bóc 

lột và tàn dư do chế độ thực dân phong kiến để lại, tạo ra sức 

mạnh vật chất và tinh thần cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Xã chủ 

trương thực hiện cải tạo các thành phần kinh tế theo từng bước từ 

tổ đổi công tiến hành thí điểm hợp tác xã. 

Về giáo dục: Thực hiện đợt phát động của tỉnh Cao Bằng 

về phong trào diệt giặc dốt, ngoài việc đón nhận các thầy cô giáo 

các vùng miền khác nhau vào dạy tại xã như thầy Tường (quê Bắc 

Cạn), thầy Đàm Thế Lâm (quê Hoà An), thầy Nông Văn Hồi (quê 

Trùng Khánh - cùng vợ là giáo viên) được nhân dân quý mến; 

đồng thời xã tiếp tục duy trì các giáo viên vỡ lòng như đồng chí 

Nguyễn Ích Đồ, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Cao Thuần, cô Mão, 

thầy Viển…Năm 1960 thành lập trường cấp 1 gồm ba lớp tại Pò 

Khương - Nà Cốc. Đến năm 1962 nhiều người dân và cán bộ xã 

đã hoàn thành khóa học xóa mù chữ, trở thành người biết đọc biết 

viết. Người dân biết chữ, biết đọc, biết viết vô cùng phấn khởi. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, nên nhiều gia 

đình động viên, khuyến khích con em mình đi học, để đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh các xã Canh Tân, Minh Khai, Quang 

Trọng và Đức Thông, năm học 1963-1964 nhà trường cấp 21 được 

 
1. Đến năm 1972, trường cấp 2 chuyển lên địa điểm Nà Sái (nay thuộc xóm 

Tân Thành), Năm học 1973 - 1974 tách thành hai trường cấp 2 thành trường: 
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dựng lên tại Đông Muổng, gồm hai lớp học được dựng bằng gỗ, 

mái bằng cỏ gianh và quây xung quanh lớp học bằng những thanh 

tre đan với nhau. Mới đầu có hai thầy là Đinh Vũ Hiển (quê ở xã 

Minh Khai) - Phụ trách và thầy Bế Ngọc Khoải (quê ở huyện Trà 

Lĩnh). Con em nhân dân các dân tộc được đi học, có thầy giáo, cô 

giáo được đào tạo, hàng năm số học sinh đều tăng lên. Phong trào 

thi đua hai tốt “Dạy tốt - học tốt” được phát động triển khai thực 

hiện có hiệu quả.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, năm 1959, xã Canh 

Tân thành lập hai Hợp tác xã nông nghiệp nhỏ: Hợp tác xã Tân 

Tiến do đồng chí Lê Văn Hữu làm chủ nhiệm (gồm các xóm 

Khuổi Hoỏng, Khuổi Mả, Nà Chang Phai Sliếng, Nà Chia, Khau 

Sả); Hợp tác xã Tân Cương do đồng chí Nguyễn Khánh Côn làm 

Chủ nhiệm (gồm các xóm Khuổi Mjầu, Pác Mjải, Nà Cốc, Đông 

Muổng, Kéo Ngoọng, Nà Áng, Pác Pẻn). Hai hợp tác xã đã đi vào 

hoạt động khá hiệu quả ngoài việc đủ lương thực cho xã viên còn 

đóng góp nghĩa vụ cho Nhà nước phục vụ cho chiến trường. Các 

nghề thủ công của nhân dân tiếp tục được duy trì như đan lát, rèn 

nông cụ, chế tạo súng săn…Công tác quốc phòng - an ninh được 

củng cố, bước đầu thực hiện theo hướng lực lượng vũ trang được 

xây dựng theo hướng quốc phòng toàn dân, chú trọng công tác 

chính trị đối với dân quân tự vệ, du kích. 

Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch An lần 

thứ IV (tháng 5 năm 1960), đầu năm 1960, số lượng đảng viên 

của chi bộ Canh Tân đã nâng 26đồng chí, Chi bộ Đảng xã Canh 

Tân thống nhất tổ chức đại hội Đảng lần thứ II để đánh giá, kiểm 

 
Trường cấp 2 Tân Tiến (Pò Rẩy thuộc xóm Nà Chia) và  Trường cấp 2 Minh 

Khai (Xã Minh Khai). 
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điểm quá trình khôi phục kinh tế giai đoạn 3 năm (1958 -1960), 

xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trong tình hình mới. Quyết định chia tách thành hai chi bộ (Chi 

bộ Tân Tiến và Chi Bộ Tân Cương) trên cơ sở các hoạt động quản 

trị và sản xuất của hai hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến  và Tân 

Cương và thành lập Đảng ủy xã lấy tên là Đảng bộ xã Canh Tân. 

Đại hội bầu đồng chí Nông Văn Ninh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, 

đồng chí Lê Văn Hữu là Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân, đồng 

chí Dương Ngọc Bôi tiếp tục là ủy viên ủy ban hành chính kiêm 

Xã Đội trưởng và Trưởng Ban công an xã.Đồng chí Nguyễn 

Khánh Côn làm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã CanhTân, tháng 

6 - 1961 đồng chí Lô Ích Song được bầu làm Chủ tịch thay đồng 

chí Côn. Đồng chí Lý Ngọc Châu (bí danh Ngọc Bình) làm Phó 

Chủ tịch Ủy ban hành chính xã. 

Tháng 5-1960 tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng3-1961) đã vạch ra phương 

hướng thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là xây dựng cơ sở 

vật chất cho chủ nghĩa xã hội với phương châm công nghiệp hóa 

xã hội chủ nghĩa1. Thắng lợi của 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, 

phát triển kinh tế là cơ sở để Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân 

cùng cả huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bước vào xây dựng kế 

hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 

Đảng bộ xã Canh Tân có sự thay đổi về nhân sự, tháng 12 

năm 1963 đồng chí Nông Văn Ninh thôi làm bí thư Đảng uỷ xã, 

đồng chí Lê Văn Hữu đảm nhận chức vụ bí thư Đảng uỷ xã từ 

ngày 01-01-1963, đồng chí Nguyễn Khánh Côn làm phó bí thư 

 
1. Địa lý Lịch sử tỉnh Cao Bằng, Nxb Chính trị Quốc gia, 2003, Tr. 128. 
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Đảng uỷ xã, đồng chí Lô Ích Song tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch 

Ủy ban hành chính xã Canh Tân.Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và phát triển hợp 

tác xã, tạo điều kiện cho cán bộ đi học, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ quản lý, quan tâm vấn đề tư tưởng chính trị, cách mạng tư 

tưởng văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa tiểu thủ công nghiệp và nông 

nghiệp, sản xuất và lưu thông.  

Trong sản xuất nông nghiệp, sau 3 năm thực hiện hợp tác 

xã và duy trì các tổ đổi công cho thấy nhiều lợi ích, chính sách 

phù hợp với lòng dân, nên được sự nhất trí của Huyện ủy, Đảng 

ủy đã chủ trương tham mưu để phát triển các hợp tác xã nông 

nghiệp nhỏ phù hợp với đặc trưng của xã miền núi và tập quán 

canh tác của nhân dân theo các xóm, nhóm dân cư phát triển rầm 

rộ thành 14 họp tác xã nhỏ1. Năm 1967 trước tình hình sản xuất 

theo mô hình hợp tác xã nhỏ bộc lộ nhiều hạn chế, gây khó khăn 

trong công tác quản lý, không phát huy được hết sức lao động của 

nhân dân. Huyện ủy lại chủ trương tiến hành liên hợp các hợp tác 

xã nhỏ để hình thành 3 hợp tác xã (hợp tác xã liên hợp) có quy 

mô lớ hơn, các hợp tác xã nhỏ lúc này trở thành các tổ, đội sản 

xuất. Thực hiện công tác sáp nhập các hợp tác xã nhỏ đến cuối 

năm 1967 thì hoàn thành2. Đến năm 1968 phong trào sản xuất 

 
1. Hợp tác xã nhỏ Nà Chia (đồng chí Nguyễn Đức Tầu làm chủ nhiệm); 

hợp tác xã nhỏ Khau Sả (đồng chí Nguyễn Văn Bách làm chủ nhiệm); hợp tác 

xã Tân Cương (đồng chí Triệu Cát Lượng làm chủ nhiệm); Phai Sliếng, Nà 

Cốc, Kéo Ngoọng; Nà Chang, Khuổi Hoỏng, Khuổi Vằm, Pác Mjaỉ, Pác Pẻn, 

Nà Áng, Pác Mười và Khuổi Mjầu. 

2. Hợp tác xã Tân Cương gồm 8 đội: Khuổi Mjầu, Pác Mjaỉ, Nà Cốc, Đông 

Muổng, Pác Pẻn, Nà Áng và Kéo Ngoọng; Hợp tác xã Tân hồng gồm 2 đội 

Khuổi Vằm và Khuổi Hoỏng; Hợp tác xã Tân Tiến gồm 4 đội: Khau Sả, nà 

Chang, Nà Chia, Phai Sliếng. 
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phát triển mạnh xã chia tách ra thành 04 hợp tác xã: Hợp tác xã 

Tân Tiến,Hợp tác xã Tân Hồng; Hợp tác xã Tân Cương và Hợp 

tác xãTân Hoà do đồng chí Phan Mạnh Cư và đồng chí Kim Đao 

cán bộ tỉnh giúp đỡ thực hiện và phát động phong trào hạ sơn có 

vận động trên 20 hộ đồng bào dân tộc Dao ởcác xóm trong xã và 

một sốgia đình từ huyện Thông Nông chuyển đến, cùng thành 

lậphợp tác xã và lấy tên Tân Hoà1. Thực hiện chính sách định 

canh định cư do Tỉnh ủy phát động, xã Canh Tân chọn xóm Tân 

Hòa làm điểm, trong đó nhiều cán bộ xã được tỉnh chưng dụng 

với tên gọi là cán bộ phụ động định canh định cư như: Đồng chí 

Nguyễn Ích Đồ, Lê Thượng Phẩm, Lê Văn Hữu, Nguyễn Khánh 

Côn. Dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sự giúp đỡ của bà con 

đồng bào các dân tộc trong xã và hợp tác xã Tân Cương đã chia 

đất ruộng, đất rừng và trâu cho hợp tác xã Tân Hòa. Sau một thời 

gian ngắn hợp tác xã Tân Hòa đã nhanh chóng ổn định sản xuất 

và đời sống cho các xã viên. 

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm, các 

phong trào “Ba sẵn sàng”, ở thanh niên, “Ba đảm đang”  ở phụ nữ 

được phát triển rầm rộ. Phong trào đã khơi dậy, hun đúc và 

khuyến khích tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đưa hàng chục 

thanh niên, phụ nữ hăng hái tham gia phục vụ chiến tranh; có 

nhiều thanh niêntham gia tuyến đầu của cuộc kháng chiến, góp 

phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

 
1. Tân Hoà có ý nghĩa là hợp tác xã ngoài việc sản xuất ra còn phải hoà hợp 

các dân tộc, ngày nay là thôn Tân Hoà. Năm 2010 Tỉnh uỷ Cao Bằng quan tâm 

đến tổ chức tết Nguyên đán cho đồng bào trong thôn.Hiện nay vẫn còn một số 

gia đình sau khi tan hợp tác xã các gia đình được vận động trong chương trình 

hạ sơn quê quán ở Thông Nông vẫn còn sinh sống đến tận bây giờ. 
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Năm 1966 phong trào thuỷ lợi tiếp tục được huyện chỉ đạo 

quyết liệt, hưởng ứng phong trào đó, xã Canh Tân xác định đây 

là một nhiệu vụ trọng tâm nên đã tập trung chỉ đạo nhân dân tổ 

chức làm thêm được 05 tuyến mương mới và tu sửa hoàn chỉnh 

05 tuyến mương. Trong phong trào này xã luôn duy trì 02 đội chủ 

lực sẵn sàng cùng các thôn để thực hiện nhiệm vụ này. Đến cuối 

năm 1966 toàn xã đã hoàn thành 10 tuyến mương dẫn nước về 

các khu ruộng chính trên toàn địa bàn xã, cơ bản đáp ứng được 

công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng 

lúa. Cùng với việc chủ động về nguồn nước tưới tiêu và được duy 

trì các giống lúa khẩu Pay, Pét Lài nên năng suất nâng lên đáng 

kể. Bình quân hàng năm đạt 3,2 tấn thóc/1ha ruộng. 

Xã Canh Tân tích cực xây dựng lực lượng vũ trang trưởng 

thành về mọi mặt, công tác học tập chính trị có nhiều thuận lợi do 

lúc này nhiều người đã biết đọc biết viết, đồng chí Chính trị viên 

cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, được bồi dưỡng nâng 

cao trình độ, năng lực, hình thành lực lượng dân quân, công an xã 

duy trì công tác quốc phòng và an ninh trên địa bàn xã luôn được 

bảo đảm. Sau sự kiện đế quốc Mỹ bắn sập cầu Bằng Giang và cầu 

Sông Hiến (thị xã Cao Bằng) những năm 1967-1968 mặc dù Canh 

Tân không bị bắn phá nhưng Đảng và nhân dân luôn đề cao cảnh 

giác, đoàn kết toàn dân, tổ chức đào hầm, hào tránh bom; tăng 

cường lực lượng vũ trang, thành lập các tổ du kích để bảo vệ kho 

thóc tại các hợp tác xã. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, từ năm 

1960-1969 có 60 thanh niên nhập ngũ. 

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn được quan tâm, đa số 

đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của xóm, xã; 

phát huy được vai trò trung tâm, gương mẫu của người đảng viên; 

tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập do cấp trên tổ chức; 
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thu nộp đảng phí đầy đủ. Tuy nhiên, trước những khó khăn của 

đời sống kinh tế, xã hội nên trong giai đoạn 1958-1969 Đảng bộ 

gặp nhiều khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên mới, hơn 10 

năm chỉ kết nạp được 27 đảng viên. 

Năm 1966, Đảng bộ xã Canh Tân tổ chức Đại hội Đảng lần 

thứ III, Đại hội kiểm điểm công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, kết quả quá 

trình thực hiện kế hoạch 5 năm 1961-1965, xây dựng xã hội kiểu 

mới xã hội chủ nghĩa; đề ra các nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp 

tục củng cố hoạt động của hợp tác xã, xây dựng bộ máy chính 

quyền, ủng hộ cho chiến trường miền Nam. Đại hội bầu đồng chí 

Lê Văn Hữu (tức Thái Hoà) làm Bí thư và đồng chí Lô Ích Song 

làm Phó bí thư, Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã. Tiếp tục thực hiện 

Thực hiện Nghị quyết lần VI của Đảng bộ Tỉnh Cao Bằng (tháng 

9-1963), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V 

(năm 1967), đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1966-1970); Nghị 

quyết Đại hội đại biểu tỉnh Cao bằng lần thứ VII, đề ra phương 

hướng: Tranh thủ đế quốc Mỹ ngừng ném bom, ta phát triển mạnh 

kinh tế đại phương nhằm nâng cao đời sống nhân dân và chi viện 

cho đồng bào miền Nam. Năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 

lệnh “động viên cục bộ”, hưởng ứng theo lệnh của Bác, đảng bộ và 

nhân dân xã Canh Tân đã động viên thanh niên các dân tộc xã lên 

đường nhập ngũ, nhiều thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, có em còn 

đang là học sinh, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường 

nhập ngũ, tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Đợt nhập ngũ 

này, xã Canh Tân có nhiều con em đã ra đi mãi mãi không trở về 

như liệt sỹ Lê Cao Thái, Nguyễn Văn Trực, Nguyễn Văn Bảo… 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội trong điều kiện còn gặp nhiều 

khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã quyết 
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tâm giữ vững kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn 

chế trong những năm qua. Ổn định đời sống nhân dân, từng bước 

nâng cao đời sống nhân dân trong thời kỳ xây dựng xã hội mới. 

Nhân dân hăng say lao động, sản xuất và tin tưởng vào ngày thống 

nhất đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội các cấp, căn cứ vào tình 

hình thực tiễn của địa phương, Đảng uỷ chỉ đạo tổ chức triển khai 

trên tất cả các lĩnh vực.Cùng với đồng bào cả nước, tháng 9 năm 

1969, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Canh Tân vô cùng 

thương tiếc khi nhận được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần. 

Trong niềm tiếc thương vô hạn, toàn đảng, toàn dân của xã Canh 

Tâncàng thêm quyết tâm trong công cuộc xây dựng quê hương, 

đất nước, quyết tâm đóng góp sức người, sức của chi viện cho 

chiến trường miền Nam để giải phóng đất nước. 

Trên mặt trận nông nghiệp, Đảng uỷ và chính quyền xã tập 

trung chỉ đạo nhân dân, kiện toàn Ban quản lý các hợp tác xã, chỉ 

đạo tu sửa, nạo vét các mương có sẵn; đào đắp thêm các đoạn 

mương ngắn dẫn nước từ các khe suối về ruộng; quyết tâm cấy 

hết diện tích. Chăn nuôi được quan tâm phát triển, nhiều hợp tác 

xã đã tăng đàn trâu lên đáng kể như hợp tác xã Tân Cương hơn 

300 con trâu, hợp tác xã Tân Tiến khoảng 270 con, họp tác xã Tân 

Tiến 146 con, họp tác xã Tân Hoà khoảng 180 con. Hàng năm thu 

nộp thuế đầy đủ. 

Công tác văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm phát 

triển. Chỉ đạo chặt chẽ, tỉ lệ học sinh đi học ngày một tăng cao. 

Duy trì hệ thống từ cấp I đến cấp II, hệ thống trường lớp học được 

nhân dân tu sửa thường xuyên;đến năm 1973 nhà trường cấp II 

chuyển vị trí lên Nà Sái (xómNà Cốc) được 2 năm thì tách thành 
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2 trường và chuyển địa điểm lên Pò Slầy (xóm Nà Chia)1. Nhà 

trường khắc phục những khó khăn để thực hiện mục tiêu giáo dục 

theo tinh thần xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mới. Sau năm 

1967 các thầy giáo được bổ sung về xã như thầy Loòng, cô Duyên, 

thầy Đại, thầy Vọng… 

Công tác củng cố xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ 

đạo, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Các ban 

ngành, đoàn thể tích cực động viên hội viên tích cực lao động sản 

xuất, giám sát và tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, tổ chức 

các phong trào thi đua có hiệu quả. Đào tạo cán bộ là người dân 

tộc thiểu số được chỉ đạo sát sao, Đảng ủy chọn cử nhiều thanh 

niên đi học như Nguyễn Xuân Cận học lớp Y tá2, Nguyễn Ích Đồ 

đi học trường bổ túc công nông khu tự trị Việt Bắc3.  

Về giao thông, các xã miền Tây nói chung, lúc này hệ thống 

giao thông chưa được phát triển, chủ yếu là đường mòn hoặc đi 

bè mảng, xuôi theo dòng sông ra thị xã Cao Bằng. Đảng ủy tiếp 

tục chỉ đạo nhân dân hàng năm lao động công ích để làm đường 

liên xóm, phát quang, tu sửa các tuyến đường để đi lại và sản xuất, 

vận chuyển nông sản. Đồng thời nhân dân tiếp tục đề xuất với cấp 

trên để mở mới, mở rộng mặt đường để phục vụ nhân dân xã Canh 

Tân và các xã miền Tây của huyện Thạch An. 

Về Thương nghiệp, xã thành lập 01 hợp tác xã mua bán để 

thu mua và phân phối, bán các nhu yếu phẩm cho nhân dân toàn 

 
1. Năm 1974 trường cấp II Canh Tân tách ra thành trường cấp II Minh Khai 

(học sinh xã Minh Khai, xã Quang Trọng) và trường cấp II Tân Tiến (học sinh 

xã Canh Tân, xã Đức Thông). 

2. 1962 -1963 làm cán bộ y tế xã Canh Tân, sau này là ở trường Trung cấp 

y tỉnh Cao Bằng. 

3.  Sau này là Chủ tịch UBND xã giai đoạn 1987 - 1994 
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xã. Đến năm 1972 huyện cho xây dựng Nhà Thương nghiệp1 đặt 

tại Đông Muổng xã Canh Tân phân phối các mặt hàng thiết yếu 

như dầu hỏa, cá mắm, muối, vải…và thu mua một số loại nông 

sản cho nhân dân. 

Về y tế, xã duy trì trạm xá tại Khau Sả với 03 giường bệnh 

và 01 y sỹ thường xuyên trực khám,ngoài công tác khám chữa 

bệnh, trạm xá còn thực hiện các nhiệm vụ đỡ đẻ (trước đây chủ 

yếu tự đẻ con ở nhà); rà soát theo dõi bệnh phong, bệnh bướu cổ, 

diệt muỗi sốt rét, tuyên truyền về công tác vệ sinh cá nhân, xây 

dựng nếp nhà sạch sẽ.  

Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, năm 1971 Đảng bộ xã Canh 

Tân long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Đại hội bầu 

đồng chí Lê Văn Hữu làm bí thư, đồng chí Lô Ích Song làm Phó 

bí thư, Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã. Toàn đảng bộ có 43 đảng 

viên. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả huyện, tỉnh và cả miền Bắc 

đấu tranh chống lại cuộc phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với tiền 

tuyến và tập trung thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh2 về việc quân dân cả nước đề cao cảnh giác, quyết tiến lên 

giành thắng lợi cuối cùng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

Thạch An lần thứ VI (năm 1969). Đảng bộ xã Canh Tân đã lãnh 

đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn 

cách mạng mới: Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 

 
1. Nhà 4 gian kiểu tooc xi, dùng vôi trộn cát đắp vào tấm liếp được đan sẵn 

làm cốt, khung nhà lắp ghép từ cột be tông, cốt thép.  Nhà Thương nghiệp được 

xây dựng năm 1972, đầu tiên do ông Mẩn – cán bộ huyện phụ trách. 

2. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An giai đoạn 1930 -2010, Nxb. Chính trị 

Quốc gia, 2013, Tr.192. 
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hậu phương vững chắc và chiến đấu, góp phần đánh bại chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Để triển khai các nhiệm vụ đại hội Đảng đã đề ra, toàn đảng 

bộ và nhân dân dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, 

học tập và công tác, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, các 

cấp, các ngành của huyện, xã Canh Tân đã tiến thêm một bước 

mới trên con đường xây dựng xã hội, xây dựng con người trong 

thời kỳ  mới. 

Khi đế quốc Mỹ bị thua ở chiến trường miền Nam cuối năm 

1972 và ký kết Hiệp định Pari đầu năm 1973, cách mạng Việt Nam 

chuyển sang một thời kỳ mới, miền Bắc hòa bình, hàn gắn vết 

thương chiến tranh, tiếp tục chi viện “đánh cho ngụy nhào” tiến tới 

thống nhất đất nước. Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu, trước hết là đấu tranh 

thực hiện Hiệp định Pari, giữ vững hòa bình, củng cố  miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa và hậu phương để giải phóng miền Nam.  

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ xã Canh Tân 

chỉ đạo nhân dân triển khai các nhiệm vụ khôi phục kinh tế văn 

hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ 

với quyết tâm cao “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lược”. Trong đó Đảng ủy tập trung chỉ đạo theo 

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An lần thứ VII 

(tháng 01-1972) và Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Cao Bằng (tháng 4-1973)1. Được sự ủng hộ của nhân dân, xã 

Canh Tân phát huy mọi khả năng lao động, đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, ổn định định canh, định cư 

cho đồng bào, cải tiến hoạt động của các hợp tác xã. Trong sản xuất 

 
1. Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, tháng 4 năm 

1973, Tr.14. 
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nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động tương đối ổn 

định, người dân tranh thủ thời gian khai khẩn thêm diện tích trồng 

các loại lúa nương nên sản lượng lương thực đạt được nhiều kết 

quả, có chiều hướng tăng lên, theo huyện đánh giá thì giai đoạn 

1973-1975 bình quân mỗi nhân khẩu đạt 20,7kg /tháng, hoàn thành 

thuế nông nghiệp cho nhà nước từ 50 - 55 tấn thóc khô, riêng hợp 

tác xã Tân Cương thu nộp thóc cho Nhà nước lên đến 30 tấn /năm. 

Về chăn nuôi đại gia súc, phát huy thế mạnh của xã là diện tích đất 

đồi rộng, ruộng thì canh tác một vụ nên diện tích chăn thả lớn, tạo 

điều kiện cho chăn nuôi phát triển, ngoài việc chăn nuôi đàn gia 

súc theo hợp tác xã, nhiều hộ gia đình đã chủ động nuôi thêm đàn 

trâu để nâng cao đời sống gia đình. Giai đoạn này đàn trâu phát 

triển mạnh, có thời điểm lên đến hơn 1.400 con. 

Công tác bảo vệ rừng và trồng rừng mặc dù đạt được một số 

kết quả do huyện triển khai trồng cây trẩu, trồng chè, trồng cây sở, 

cây hồi…nhưng diện tích đạt được không đáng kể. Việc giao đất, 

giao rừng cho các hợp tác xã quản lý chưa chặt chẽ, tình trạng đốt 

phá rừng còn xảy ra. Tính đến năm 1974, diện tích rừng bị chặt phá 

để làm nương lúa hoặc bãi chăn thả gia súc khoảng 200ha. 

Công tác y tế, giáo dục được quan tâm: Xã vẫn duy trì trạm 

xá Khau Sả với 04 gường bệnh. Năm 1974, được sự quan tâm của 

cấp trên cho xây dựng thêm Phân viện y tế Đa khoa với 5 gường 

bệnh để phục vụ nhân dân các xã miền Tây của huyện Thạch An, 

phân viện được đặt tại Nà Khoan -xóm Nà Cốc, ông Đinh Táy 

được giao nhiệm vụ Phân viện trưởng, có 06 y bác sỹ. Bình quân 

hàng năm khám chữa cho khoảng 380 người, hơn 600 lượt cấp 

phát thuốc. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em được 

quan tâm; các nhà trẻ tại xóm được duy trì, tạo điều kiện cho các 
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cháu được chăm sóc tập trung. Giáo dục phổ thông vẫn được bảo 

đảm, số trẻ em cơ bản đều được đến trường, phong trào thi đua 

dạy tốt - học tốt vẫn được duy trì. Do điều kiện đi lại khó khăn, 

khoảng cách ở một số xóm như Khuổi Hoỏng, Khuổi Mả, Nà 

Chang, Phai Sliếng ra đến điểm trường Pò Khương xa, nhiều học 

sinh có nguy cơ bỏ học nên năm 1974 đã mở thêm trường cấp 1, 

2 Tân Tiến, đặt lớp học tại Pò Slầy thuộc xóm Tân Tiến. 

 Để đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 

đại hội lần thứ IV, giai đoạn 1971-1974 và đề ra các nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong 

những năm tiếp theo. Năm 1974, Đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ 

V nhiệm kỳ 1974-1976, toàn đảng bộ có 47 đảng viên. Đại hội 

bầu đồng chí Lê Văn Hữu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lô Ích 

Song làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã. Dưới sự 

lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết xây 

dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương, 

củng cố an ninh quốc phòng, sẵn sàng bảo vệ biên cương tổ quốc. 

Về đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, nhân dân càng 

tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là những thắng lợi 

của của Đảng ta trên các mặt trận như chính trị, quân sự, ngoại 

giao, sản xuất… Các hoạt động văn hóa, tinh thần của địa phương 

như trong việc cưới, việc tang, các hoạt động văn hóa, phát triển 

các làn điệu dân ca, phát triển trang phục người dân tộc, đồng thời 

tiếp thu và giao lưu văn hóa với các dân tộc khác. Trong sinh hoạt 

Đảng, Đảng bộ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 195, Chỉ thị 192 

và Chỉ thị 124 của Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống mới, 

đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, qua đó nhiều 

hủ tục tồn tại trong nhân dân từ thời phong kiến đã được thay đổi, 
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nhiều hoạt động mê tín dị đoan hoặc lợi dụng mê tín dị đoan để 

trục lợi đã giảm đáng kể, bà con nhân dân khi ốm đau biết đến các 

trạm y tế, phân viện y tế đa khoa để khám chữa bệnh thay vì lấy 

bụt, mo, tào về nhà làm như ngày trước. Đợt sinh hoạt chính trị 

này, Đảng ủy đã kiên quyết đưa 02 đồng chí đảng viên vi phạm 

ra ra kỷ luật (Đồng chí Quảng Hưng, Lê Thị Tân). Để nâng cao 

hơn nữa chất lượng và nhận thức đảng viên, đảng bộ chọn cử 

nhiều đồng chí tham gia các khóa học huấn luyện đảng viên theo 

chương trình cơ sở do Huyện ủy tổ chức, qua đó nhận thức và 

hoạt động của các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên có nhiều 

chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ này công tác phát 

triển đảng viên mới còn nhiều hạn chế, số lượng đảng viên trẻ ít, 

đội ngũ giáo viên và thanh niên chưa được quan tâm phát triển 

đảng đúng mức. 

Công tác thương nghiệp, ngân hàng, giáo dục, y tế được tổ 

chức thực hiện nề nếp hơn, quy củ hơn, các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ nhân dân tương đối đầy đủ. Hoạt động tài chính ngân hàng được 

duy trì, nhiều hộ gia đình do bán trâu hoặc bán vàng đã có tiền gửi 

vào ngân hàng để lấy lãi, tổ chức huy động được tiền gửi tiết kiệm 

và cho vay vốn để phục vụ sản xuất cho người dân, góp phần xây 

dựng cơ sở vật chất cho các hợp tác xã nông nghiệp. 

Công tác an ninh quốc phòng luôn được giữ vững. Đảng ủy 

chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với công an tuyên 

truyền, giáo dục, thuyết phục các thầy mo, thầy tào, thầy bụt chấp 

hành tốt quy định của Nhà nước về cấm các hoạt động mê tín dị 

đoan, tổ chức hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ xóm, hợp tác 

xã; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật. Công tác quân 

sự thường xuyên được củng cố, nêu cao tinh thần cảnh giác, phối 
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hợp với các lực lượng quân sự trong tuyển quân, xây dựng các 

phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia các 

hoạt động dân công, phục vụ bảo vệ biên giới. 

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, giai đoạn 1959-1975 

có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Đảng bộ và nhân dân xã 

Canh Tân vừa thành lập Đảng bộ và phân chia địa giới hành chính, 

hệ thống chính trị còn non trẻ, bước vào thời kỳ khôi phục kinh 

tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội còn nhiều bỡ ngỡ, chống chiến tranh 

bắn phá của giặc Mỹ, phòng chống các thủ đoạn chống phá của 

kẻ thù, xây dựng hậu phương cho miền Nam ruột thịt. Bằng sự 

quyết tâm cao độ và niềm tin tuyệt đối vào Đảng, tin vào Bác Hồ, 

Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và đã tổ chức được ba kỳ đại hội 

Đảng bộ xã, đạt được nhiêu kết quả quan trọng trong phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; đời sống 

của nhân dân được nâng cao, góp phần cùng cả nước chiến thắng 

đế quốc Mỹ và Ngụy quyền, thống nhất đất nước.  

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những kết quả đạt 

được trong giai đoạn 1959-1975 là tiền đề cho Đảng bộ và nhân 

dân xã Canh Tân bước vào một giai đoạn cách mạng mới: Giai 

đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, cả nước cùng tiến lên trên 

con đường chủ nghĩa xã hội. 
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Chương IV 

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ CANH TÂN THỰC HIỆN 

HAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

(1976-1985) 

 

I- ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG, CỦNG CỐ QUÊ 

HƯƠNG VỮNG MẠNH, BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG, CHỐNG 

CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI NHIỀU MẶT CỦA CÁC THẾ 

LỰC THÙ ĐỊCH (1976-1979)  

Thắng lợi mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc hào hùng cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và nhân dân ta. Đây 

là bước ngoặt vĩ đại đưa cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn 

mới: Giai đoạn toàn Đảng, toàn dân ta vừa khắc phục hậu quả 

chiến tranh, vừa tiến hành khẩn trương công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. Nhân dân hai miền vui mừng, phấn khởi xây dựng 

cuộc sống mới trong điều kiện đất nước đã sạch bóng quân thù. 

Đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân, cuối năm 1975, Hội 

nghị Hiệp thương chính trị giữa Chính phủ Việt Nam dân chủ 

cộng hoà và Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 

đã nhất trí: Tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả 

nước. Nước nhà được thống nhất, Quốc hội quyết định hợp nhất 

một số tỉnh, bỏ cấp khu, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Theo quyết 

định kỳ họp thứ Hai của Quốc hội khoá V, ngày 27-12-1975, tỉnh 

Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn sáp nhập thành tỉnh Cao Lạng, trụ sở 

đóng tại thị xã Cao Bằng. Sau hơn một năm đẩy mạnh khôi phục 

và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước thống nhất, 

cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tháng 12/1976, 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra đường lối 

bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thông qua kế 

hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980) với hai mục tiêu: Xây dựng 

cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, hình thành bước đầu 

cơ cấu kinh tế mới; cải thiện đời sống nhân dân. 

Để ổn định bộ máy lãnh đạo, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp 

trên, năm 1976, Đảng bộ xã Canh Tân triệu tập Đại hội lần thứ 

VI, bầu đồng chí Lê VănHữu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lô 

Ích Songlàm Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã. Đến 

tháng 10-1979 đồng chí Cam Đức Nghiêm được bầu làm Bí thư 

Đảng ủy thay đồng chí Lê Văn Hữu. Tháng 9-1976, Đảng bộ 

huyện Thạch An tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ khoá IX. 

Đại hội đã bầu đồng chí La Tài làm Bí thư Huyện ủy, đồng chí 

Nguyễn Chức làm Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban hành chính huyện. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Canh Tân luôn đoàn 

kết gắn bó, phát huy thành tích đã đạt được trong những năm 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khắc phục mọi khó khăn, xây 

dựng và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, củng cố an 

ninh, quốc phòng, góp phần cùng huyện nhà giữ vững biên cương 

Tổ quốc. 

Trước tình hình mới của đất nước, giai đoạn khắc phục hậu 

quả chiến tranh, xây dựng và củng cố mọi mặt của các xã trong 

huyện, huyện Thạch An cử cán bộ xuống cơ sở như: Đồng chí 

Quặn, đồng chí Bế Canh (người Đức Thông), đồng chí Đinh 

Quang Túng (người Minh Khai), đồng chí Đinh Ngọc Chúc 

(người Minh Khai), để chỉ đạo, hỗ trợ Đảng bộ và nhân dân ổn 
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định, phát triển kinh tế, củng cố quân sự, an ninh trên địa bàn bốn 

xã miền Tây của huyện Thạch An1. 

Được sự giúp đỡ của cấp trên, Đảng bộ xã tập trung chỉ 

đạocủng cố và phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, 

trong đó ưu tiên ổn định đời sống nhân dân, tập trung sản xuất 

nông nghiệp. 

Về nông nghiệp, là một xã có đất đồi chiếm trên 70% diện 

tích đất tự nhiêndo chế độ canh tác chưa hợp lý, trình độ dân trí 

còn thấp, nạn đốt phá rừng khai thác nguồn tài nguyên bất hợp lý, 

là một xã có địa hình phức tạp, tài nguyên nước, khoáng sản khan 

hiếm đó là những yếu tố điều kiện khó khăn cho sản xuất nông 

nghiệp phát triển kinh tế của toàn xã. Nghề trồng trọt vẫn là nghề 

chính của người dân do trình độ lao động sản xuất còn lạc hậu. Vì 

vậy, năng suất bình quân chỉ đạt từ 3,5 tấn/ ha. 

Đảng ủy nhận định nhiều nhiệm vụ trọng tâm để phát triển 

nông nghiệp, trong đó phải tập trung khắc phục khó khăn để phát 

huy được việc sản xuất trên khu ruộng lớn nhất của xã là Nà Cốc, 

Đông Muổng. Lúc này, khó khăn nhất là vấn đề chủ động nguồn 

nước tưới tiêu phục vụ cho các vùng canh tác có diện tích lớn như 

Đông Muổng, Nà Cốc, Kéo Ngoọng…do đó sau khi có ý kiến 

nhất trí của Huyện ủy Thạch An, Đảng bộ đã vận động các hợp 

tác xã tổ chức khẩn trương thực hiện ngay tuyến mương, phai Pác 

Mjải-Nà Cốc - Đông Muổng - Nà Mẩn. Được nhân dân ủng hộ 

nên tuyến mương được triển khai thuận lợi, hợp tác xã điều phối 

công lao động khá hợp lý, nhân dân hăng hái hưởng ứng và đóng 

góp nhiều công lao động. Mặc dù tuyến mương qua nhiều khu 

 
1. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Chất - Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân 

cương giai đoạn 1976 - 1979. 
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vực đồi cao, cong cua, đất đá phức tạp, chủ yếu là sức người để đào 

thủ công, có nhiều đoạn mương phải đào đất cao đến 4 mét, sâu 

vượt đầu người. Nhưng với sự quyết tâm cao nên hệ thống đập và 

tuyến mương sau hai năm khởi công, với hơn 2000 công lao động 

cũng đã hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của nhân dân. Nhiều 

hộ gia đình đã có nhiều đóng góp để tuyến mương phai được hoàn 

thành, tiêu biểu như hợp tác xã Tân Cương, gia đình bà Lô Thị 

Phẻn, ông Nguyễn Văn Chất…với chiều dài hơn 4200 mét và con 

đập chặn dòng nước rộng hơn 15m, phục vụ tưới tiêu cho hai cánh 

đồng rộng nhất của xã Canh Tân, khoảng 42ha đất ruộng. Đây được 

coi là công trình có quy mô lớn đầu tiên của xã, đòi hỏi nhiều kỹ 

thuật và công sức, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, xã hội; thể 

hiện tinh thần đoàn kết, hăng say trong lao động dưới sự chỉ đạo 

sát sao của Đảng ủy và sự ủng hộ của nhân dân; chung sức chung 

lòng cải tạo tự nhiên, phục vụ đời sống nhân dân.  

Về chăn nuôi, do nhu cầu phục vụ cày kéo và nguồn phân 

bón ngày càng cao, ý thức của người dân đối với lĩnh vực này 

được nâng lên, đàn trâu, bò được chăm sóc tốt, tốc độ phát triển 

bình quân hàng năm trên 200 con. Ngoài việc nuôi trâu, bò để lấy 

sức kéo ra thì những con già yếu một số được hợp tác xã giết mổ 

chia cho các xã viên, một phần thu về điều phối cho đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên theo chế độ tem phiếu. Đồng thời, Đảng 

ủy cũng chỉ đạo nhân dân chủ động tăng gia, nuôi thêm các loại 

gia cầm, thủy cầm gà, vịt, cá để cải thiện đời sống. 

Về lâm nghiệp: Canh Tân là một xã có diện tích rừng chiếm 

trên 70%, có nhiều loại gỗ quý và các loại lâm thổ sản khác, rừng 

đã trở thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của địa phương, 

hàng năm đã được khai thác tăng thêm nguồn thu nhập góp phần 

ổn định đời sống nhân dân. Từ năm 1976 Công ty Lâm trường 
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(đóng tại Nà Quan)1 có trồng cây thông được hơn 5,3 ha, góp phần 

che phủ đồi đất trọc. Song, việc chăm sóc, bảo vệ, tu bổ rừng nói 

chung còn nhiều hạn chế, còn để xảy ra các vụ việc cháy rừng 

hoặc khai thác bừa bãi. 

Ngoài ra, xã cũng quan tâm đến phát triển tiểu thủ công 

nghiệp, các ngành, nghề như đan lát được phát triển từng bước 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương. Vào mùa nông nhàn 

nhân dân truyền dạy cho nhau các nghề thủ công như đan cót, đan 

chiếu, đan dậu…hoặc làm lò rèn, để rèn thêm các loại nông cụ 

như cuốc, xẻng, dao, làm súng kíp…tiêu biểu như hộ anh Triệu 

Văn Chòi, Triệu Văn Vạng (Khuổi Mả). 

Tháng 12-1975, Trung ương chủ trương sáp nhập hai tỉnh 

Cao Bằng và Lạng Sơn thành một tỉnh. Do địa bàn rộng, phương 

tiện thông tin liên lạc chưa phát triển, nhân dân đi lại khó khăn, 

việc trao đổi mua bán bằng vận tải ô tô, xe ngựa cực kỳ hạn chế, 

về mùa mưa lũ có nhiều đoạn bị sụt lở, bị tắc. Trong năm 1976, đề 

phòng Chiến tranh Biên giới xảy ra, chủ trương của tỉnh phát triển 

mạng lưới giao thông đường bộ, trong hai năm 1976-1977, tuyến 

đường Canh Tân - Minh Khai2 được Ty giao thông vận tải Cao 

Bằng kết hợp với Trung đoàn 567 đã thi công mở mới, với chiều 

dài khoàng 15 km tạo điều kiện thuân lợi cho nhân dân hai xã đi 

lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đánh 

giá chung mạng lưới giao thông còn thấp kém đi lại còn gặp nhiều 

khó khăn chủ yếu bằng đường mòn chưa đáp ứng được nhu cầu đi 

lại của nhân dân. Công tác lưu thông phân phối - Hợp tác xã mua 

 
1. Công ty Lâm trường giải thể năm 1991 

2.Địa chí Cao Bằng, Nxb.Chính trị quốc gia, 2000, Tr.447. 
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bán tiếp tục cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. Đồng 

thời cũng thực hiện chức năng thu mua các mặt hàng nông sản, 

thực phẩm của nhân dân. Tuy nhiên việc lưu thông và trao đổi hàng 

hoá vẫn còn ít, chưa đảm bảo được nhu cầu của nhân dân. 

Công tác giáo dục luôn được đảng bộ quan tâm thường 

xuyên về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ học tập, 

các trường học tích cực tu bổ, sửa chữa các lớp học, đóng thêm 

bàn ghế cho thầy cô và học sinh để học tập; số lượng học sinh mỗi 

năm một tăng. Trẻ em đến tuổi được huy động tới lớp đạt tỷ lệ 

cao, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được duy trì, chất lượng 

dạy và học đã có những bước chuyển biến rõ rệt.  

Phong trào y tế không ngừng được phát triển, trạm y tế xá 

được củng cố, trang thiết bị y tế cũng như đội ngũ cán bộ y tế được 

tăng cường, tạo điều kiện cho nhân dân được khám chữa bệnh. 

Về văn hoá xã hội: Từ khi có Chỉ thị 214 của Ban Bí thư 

Trung ương về thực hiện nếp sống văn hoá mới, thực hiện sự chỉ 

đạo của các cấp uỷ Đảng, các hợp tác xã đã xây dựng quy ước nếp 

sống mới, bài trừ mê tín dị đoan cũng như các tệ nạn mo, then, bụt, 

tào, việc tang, việc cưới còn mang hủ tục lạc hậu. Một số thầy mo, 

thầy tào không chấp hành đều nhắc nhở và xem xét kỷ luật nếu là 

đảng viên như ông Viển, ông Vảy, Nông Văn Mạn và Lục Minh 

Tông. Giai đoạn này đã có một số hợp tác xã tự thành lập tổ tang 

lễ, cải tiến một số nghi thức như người chết không để lâu ngày hoặc 

bỏ tục lệ đòi tiền chân hương cao. Nhiều hộ dân ở trong xã đã 

không dùng mo, then khi gia đình có người ốm, không dùng thầy 

tào để cúng tiễn người chết; từ đó, đời sống tinh thần của người 

nhân dân trong xã từng bước được nâng cao. Tuy còn tồn tại một 

số hạn chế nhất định, nhưng đây là sự chuyển biến về nhận thức 
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của nhân dân trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

và Nhà nước và những quy ước về nếp sống văn hoá ở địa phương.  

Về an ninh quốc phòng: Canh Tân vốn là một xã có vị trí 

chiến lược quan trọng, nên Đảng bộ xã luôn quan tâm củng cố 

công tác quốc phòng an ninh. Đặc biệt từ sau tháng 10-1978, thực 

hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện uỷ, lực lượng dân quân 

trong xã nhanh chóng củng cố lại tổ chức, trang bị cho cả lực 

lượng dân quân cơ động và lực lượng rộng rãi, đảm bảo đáp ứng 

theo yêu cầu khi có chiến sự xảy ra. Trong giai đoạn này, các thế 

lực thù địch vẫn có nhiều hoạt động chống phá cách mạng nước 

ta, trên địa bàn xã Canh Tân xuất hiện nhiều truyền đơn, tờ rơi ở 

các trục đường mòn, kể cả trong rừng, khi thì dắt ở gốc cây, cành 

cây; hoặc đôi khi bắt được chim bồ câu có buộc vào chân các tờ 

truyền đơn mà nhiều người đi chăn trâu, lấy củi vẫn bắt gặp nhưng 

do được cảnh giác từ đầu và một phần là do nhiều người dân 

không đọc được các nội dung ghi trên tờ rơi, truyền đơn (hầu như 

là chữ nước ngoài) nên việc rải truyền đơn của các thế lực thù 

địch hầu như không có tác động gì. Trước tình hình đó, toàn thể 

dân quân của xã đều được duy trì huấn luyện, nhiều công sự hầm 

hào được triển khai. Công tác tuần tra canh phòng luôn được duy 

trì thường xuyên. Xã đã tổ chức xây dựng hoàn chỉnh phương án 

phòng thủ, nắm các đối tượng có liên quan đến chính trị. Xây 

dựng phương án tác chiến, tăng cường công tác phòng gian bảo 

mật, thường xuyên nắm, quản lý tốt việc tạm trú, tạm vắng, đảm 

bảo làm trong sạch địa bàn.  

Rạng sáng ngày 17-02-1979, phía Trung Quốc đã huy động 

hơn 60 vạn quân vô cớ tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc, 

trong đó có huyện Thạch An. Ngay từ những ngày đầu của cuộc 

chiến, Trung Quốc đã đánh thọc sâu vào lãnh thổ Việt Nam, 
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chúng tiến hành các cuộc sát hại nhân dân, đốt phá và cướp bóc 

các thịxã, thị trấn, làng mạc. Khi đóng chiếm thị xã Cao Bằng, 

cán bộ và người dân thị xã sơ tán vào Canh Tân, ngoài ra còn có 

một bộ phận nhân dân thuộc xã Đức Long, ngay sát biên giới 

Trung Quốc cũng sơ tán vào các xã miền Tây (sau đó nhiều hộ 

dân đã ở lại sinh sống tại Canh Tân cho đến tận bây giờ). Trong 

một thời gian ngắn, Đảng bộ và nhân dân Canh Tân lại huy động 

các nguồn lực của địa phương để bảo đảm an ninh, trật tự, giám 

sát đồng bào sơ tán; đóng góp lương thực, thực phẩm, chia sẻ 

lương thực, quần áo để đùm bọc đồng bào sơ tán. Nhiều gia đình 

xã Canh Tân đã cho các hộ gia đình có con nhỏ, người già yếu 

cùng ở hoặc cho đất dựng lán, trại để tá túc. Đa số tập trung ở các 

xóm Kéo Ngoọng, Nà Cốc, Pác Pẻn, Đông Muổng… 

Đáp lại hành động của Trung Quốc, Đảng lãnh đạo quân 

dân Việt Nam thực hiện quyền tự vệ chính đáng, tiến hành cuộc 

chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược ở vùng biên giới 

phía Bắc. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ, lực lượng dân quân và nhân dân xã Canh Tân cùng với 

quân dân trong huyện bước vào cuộc chiến bảo vệ biên cương Tổ 

quốc. Có sự tiếp sức của một số tay sai, mật thám dẫn đường, sau 

khi đóng chiếm thị xã Cao Bằng chúng chia quân ra càn quét các 

làng bản. Tháng 02 năm 1979, một đội quân (đội hình hành quân 

dài khoảng 3,8 km), chúng tiến vào Canh Tân qua Khuổi Goòng, 

Khuổi Thán, đỉnh đồi Khuổi Diển, tiến vào Pác Pẻn. Do có sự 

chuẩn bị nên xã đã kịp thời di tản các hộ dân xóm Pác Pẻn, Đông 

Muổng vào các làng sâu hơn như Khau Sả, Nà Chang, Nà Chia. 

Đồng thời bố trí lực lượng dân quân nắm chắc diễn biến, tình hình 

và mọi động thái của địch. Hai trung đội Tân Cương (Trung đội 

Trưởng là Đinh Văn Cương) và Tân Tiến (Trung đội Trưởng là 



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  117 

Lý Minh Mạnh) bố trí lực lượng tại các cứ điểm như đỉnh đồi 

Khau Muổng, Nà Quan, Khuổi Thán và Khau Phạ, được tranh bị 

các loại vũ khí, đạn dược và súng tiểu liên như AK, CKC, K441, 

sẵn sàng chờ lệnh chiến đấu. Khi vào đến Đông Muổng Canh Tân, 

lực lượng dân quân của xã, bằng lối đánh du kích, lực lượng ta đã 

làm tiêu hao sinh lực địch và bắt sống hai tên mật thám, dẫn đường 

cho quân Trung Quốc2, buộc chúng phải chuyển hướng hành quân 

theo đường mòn Khau Quân ra hội quân tại đèo Tài Hồ Sìn (thuộc 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Trong trận này, tiêu biểu có đồng 

chí Hoàng Huy Thoại (lúc đó là Bộ đội phục viên -Trung đội Phó 

trung đội Dân quân xã) đã tiêu diệt và làm bị thương 12 tên địch. 

Trên đường rút lui chúng đốt phá hai ngôi nhà sàn ba gian của hộ 

ông Lục Văn Hộ và Lương Văn Khí tại xóm Pác Pẻn, làm cháy 

hoàn toàn. Một lần nữa, bằng sự mưu trí và gan dạ, quân và dân 

xã Canh Tân đã anh dũng đánh chặn tiêu diệt địch, bảo vệ nhân 

dân và đồng bào sơ tán, bảo vệ xóm làng, ngăn chặn khôngcho 

quân địch đánh phá, tiến sâu vào nội địa. Góp phần làm thất bại 

đường tiến sâu vào nội địa của quân Trung Quốc, buộc chúng phải 

rút lui khỏi đất Canh Tân. 

Trướctinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân dân 

Việt Nam, ngày 05-3-1979, giới cầm quyền Trung Quốc tuyên bố 

bắt đầu rút quân. Thể hiện thiện chí hòa bình, khi Trung Quốc rút 

quân, Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên bố không truy kích. Từ 

ngày 06-3-1979, phía Trung Quốc vừa rút quân, vừa đánh phá, 

gây thiệt hại về người và của đối với đồng bào các dân tộc ở một 

 
1. Súng, đạn được bổ sung, trang bị cho dân quân sau khi Quân khu I tập 

kết tại xã Quang Trọng vào những ngày đầu của cuộc chiến tranh  1979. 

2. Tên Triệu Văn Lạng và Nông Văn Khì (người Khuổi Diển), sau đó tên 

Lạng bị xử tử tại Pò Khương, tên Khì đem nhốt vào tù. 



118  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

số vùng giáp biên giới. Đến ngày 18-3-1979, Trung Quốc mới rút 

hầu hết quân khỏi Việt Nam. 

Chiến tranh đã để lại cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 

xã Canh Tân tổn thất nặng nề về người và của. Trong cuộc chiến 

này, đã có 05 đồng chí bộ đội là con em của xã anh dũng hy sinh: 

Lô Văn Bách, Lê Văn Duyên, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Văn 

Nguyên và Nông Văn Quảy. Trước tình hình đó, Đảng bộ xã đã 

lãnh đạo nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, 

khôi phục và đẩy mạnh sản xuất trong hợp tác xã, nâng cao sức 

chiến đấu, tăng cường lực lượng vũ trang, ổn định đời sống nhân 

dân, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đối phó với kẻ thù. Quân và 

dân xã Canh Tân đã đóng góp quan trọng vào cuộc chiến tranh 

biên giới, tham gia vào các cuộc chiến trực tiếp hoặc dân công 

hỏa tuyến. Đến nay, tính cả chiến tranh biên giới, xã Canh Tân có 

162 người được công nhận là Dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế và được hưởng  đầy đủ các chế độ ưu đãi của 

Đảng và Nhà nước. 

Cuộc chiến tranh kết thúc. Song, phía Trung Quốc vẫn chưa 

từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta, thường xuyên gây 

căng thẳng, khiêu khích vũ trang, lấn chiếm đất đai, tung biệt kích, 

thám báo, đưa hàng tâm lý vào nội địa, nói xấu, chia rẽ nội bộ 

Đảng ta; móc nối với những phần tử xấu, những tổ chức phản 

động nhằm chống phá cách mạng ta từ bên trong. Trước những 

âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Đảng bộ đã chỉ đạo 

lực lượng vũ trang và nhân dân phải đoàn kết một lòng, không 

ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, chiến đấu anh dũng, 

sẵn sàng đập tan âm mưu của kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc 

biên cương Tổ quốc.  
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II- ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN LÃNH ĐẠO NHÂN 

DÂN NHANH CHÓNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN 

TRANH, ĐẨY MẠNH TĂNG GIA SẢN XUẤT, CỦNG CỐ, 

CẢI TIẾN HỢP TÁC XÃ THEO MÔ HÌNH MỚI (1980-1986)  

Trong bối cảnh sau chiến sự biên giới phía Bắc, tình hình của 

các tỉnh biên giới nói chung vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bọn 

phản động vẫn thực hiện các hành động phá hoại, xâm chiếm đất đai 

dọc các đường biên giới quốc gia. Nền kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều 

khó khăn, hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố song ở nhiều 

nơi hoạt động chưa hiệu quả; an ninh trật tự có nhiều diễn biến khó 

lường. Giai đoạn này hoạt động của các hợp tác xã chưa đem lại hiệu 

quả như mong muốn, Nhà nước chủ trương thực hiện kế hoạch 5 

năm lần thứ 3 (1981-1985). Tỉnh ủy chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất, 

khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi kinh tế, văn hóa, xã hội; 

khẩn trương chỉnh đốn, bổ sung, tăng cường lực lượng vũ trang, 

củng cố thế trận chiến tranh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa xây 

dựng kinh tế, quốc phòng - an ninh và văn hóa, xã hội.  

Năm 1980, Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ xã Canh Tân được 

triệu tập. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Văn Hữu làm Bí thư; đồng chí 

Lô Ích Song làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Trong bối cảnh sau 

chiến sự, Đại hội đã đề ra chủ trương mới là: Nhanh chóng khắc 

phục hậu quả chiến tranh sản xuất, củng cố lại hợp tác xã. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ, Nghị 

quyết Đại hội huyện Thạch An lần thứ X (tháng 10-1979 tổ chức 

tại Bó Mò) năm 1980, Đảng bộ xã Canh Tân đã xây dựng thành 

công liên hợp tác xã gồm: Hợp tác xã Tân Hồng, Hợp tác xã Tân 

Tiến, Hợp tác xã Tân Cương, Hợp tác xã Tân Hoà biểu hiện tình 

đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa các làng, bản và đồng bào các 

dân tộc trong xã. 
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Đứng trước nhiều khó khăn thách thức các hợp tác xã vừa 

mới tái thành lập hoạt động còn yếu, thiếu thốn về vật tư tiền vốn, 

phân bón; sản xuất còn phụ thuộc tự nhiên là chính, mưa rét về 

mùa đông nhưng lại nắng hạn vào mùa hè…nhiều hợp tác xã hoạt 

động không đều đặn, năng suất, sản lượng cây trồng trong hai năm 

1980, 1981 không đạt kế hoạch đề ra. Dưới sự giúp đỡ của cán bộ 

huyện cử xuống địa phương, Đảng bộ xã Canh Tân kiên trì chỉ 

đạo, vận động nhân dân gieo trồng lúa, ngô. Đảng ủy chỉ đạo, vận 

động các hợp tác xã khảo sát và huy động xã viên là cọn nước ở 

những nơi phù hợp, sửa chữa cọn nước ở Tân Tiến. Ngay năm 

1980 đã hoàn thành hai chiếc ở Nà Xả và Nà Cốc, thấy được hiệu 

quả của việc làm cọn nước nên năm 1981 các hợp tác xã tiếp tục 

hoàn thành thêm tổng cộng bốn chiếc ở Nà Đăng, Nà Reng, Nà 

Ma và Nà Cốc. Khi nhân dân có nước phục vụ trồng lúa, nhiều 

đám ruộng trước đây khô hạn, cỏ mọc rậm rạp thì nay được phục 

hóa lại, chỗ nào đất tốt để trồng lúa, đám nào đất cằn hơn thì trồng 

ngô, khoai, đỗ, lạc…Dần dần hợp tác xã trở lại ổn định, sản xuất 

nông lâm nghiệp có chuyển biến tích cực. 

Để đáp ứng nhu cầu nhân dân trong việc giao dịch tiền tệ, 

năm 1980 phòng giao dịch ngân hàng được thành lập tại Canh 

Tân, tiếp quản trường học bao gồm hai dãy nhà gỗ, do ông 

Nguyễn Quang Đạo – người xóm Nà Chia làm giám đốc. Phòng 

giao dịch ngân hàng này phục vụ cụm các xã miền Tây của huyện 

Thạch An, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn, chuyển đổi cơ cấu 

trong chăn nuôi và cây trồng, tạo thêm việc làm. Đồng thời thực 

hiện các giao dịch tiền gửi của người dân. 

Từ năm 1982-1985, thực hiện chính sách mới của Đảng và 

Nhà nước về phát triển nông nghiệp, Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13-

01-1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến 
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nhóm và người lao động đã được vận dụng vào thực tế địa phương. 

Đảng ủy chỉ đạo nhân dân tích cực vận động, tuyên truyền nhân 

dân gieo cấy hết diện tích, một số loại giống cao sản do huyện cấp, 

được phân phối đến người dân; sử dụng phân bón hóa học kết hợp 

với phân chuồng nên sản lượng được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, 

Chỉ thị 100 thực sự là động lực thúc đẩy người lao động phát huy 

hết khả năng của mình để đưa năng suất, sản lượng không ngừng 

tăng cao, tạo hiệu quả kinh tế lớn hơn. Tổng sản lượng lương thực 

hàng năm đều tăng: năm 1981 đạt khoảng trên 200 tấn, đến năm 

1985 đã đạt 430 tấn. Do đó, đời sống nhân dân từng bước được ổn 

định và hoàn thành nghĩa vụ cho Nhà nước. 

Tháng 7-1982 Đại hội Đảng bộ xã Canh Tân được tổ chức 

tại Khau Sả, Đại hội kiểm điểm những kết quả đạt được trong năm 

1979-1982, xác định những kết quả và tồn tại, yếu kém, xác định 

nguyên nhân và xây dựng nghị quyết cho giai đoạn 1982-1984. 

Đại hội bầu ra Ban chấp hành khóa VIII, gồm 09 đồng chí1, Đồng 

chí Cam Đức Nghiêm được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Ích Đồ làm phó Bí thư thường trực, đồng chí Hoàng Thế 

Nghiệp bầu làm phó Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân. 

Trên toàn xã duy trì hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp 

Tân Hồng, Tân Tiến, Tân Hòa và Tân Cương do đó để thuận lợi 

cho công tác chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy đã chủ trương thành lập 

ba chi bộ là chi bộ Tân Tiến, chi bộ Tân Cương và chi bộ Tân 

Hồng. Công tác sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản ổn định, duy trì 

các hoạt động sản xuất theo quan hệ sản xuất tập thể, quốc hữu 

hóa tư liệu sản xuất, các khu đất ruộng được trồng các loại giống 

 
1. Nghị quyết số 15/NQ-TA ngay 1-10-1982 “v/v chuẩn y ban đảng ủy xã 

Canh tân” 
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lúa do nhà nước cấp hoặc do hợp tác xã hàng năm tích kho để lại. 

Trong giai đoạn này các hợp tác xã củng cố lại hệ thống kho chứa 

gồm Tân Tiến 01 kho, Tân Cương 02 kho, Tân Hồng 01 kho. 

Mặc dù năng suất có được nâng lên nhưng vẫn còn ở mức 

thấp, hiệu quả lao động chưa cao và chỉ sản xuất một vụ nên sản 

lượng thấp; năm 1983 bình quân mỗi công chỉ đạt 0,5 kg thóc quy 

đổi. Song, Đảng ủy và nhân dân Canh Tân vẫn bảo đảm chỉ tiêu 

nộp thuế nông nghiệp cho nhà nước. Công tác ổn định đồng bào 

dân tộc tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị được 

giữ vững. Trong nhiệm kỳ này, người dân các xóm như Tân 

Cương, Tân Hòa, Nà Cốc, Khau Sả, Pác Mjải tranh thủ những lúc 

nông nhàn ra đào, đãi vàng dọc theo con sông Nậm Chiêm, cao 

điểm có lúc lên đến 500 người. Ban đầu, là dùng xẻng, cuốc đào 

ven 2 bên bờ, sau rồi người dân tự đóng thành bè, mảng để nạo, 

vét lòng sông1. Số vàng làm được đem ra bán để cải thiện thêm 

đời sống. Trong những bối cảnh có nhiều thuận lợi và còn tồn tại 

nhiều hạn chế, khó khăn, Đại hội Đảng bộ xã khóa IX nhiệm kỳ 

1984-1985 được diễn ra và tiếp tục bầu đồng chí Cam Đức 

Nghiêm làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Hoàng Thế Nghiệp làm 

Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. 

Đặc biệt từ sau khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XI với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao sức chiến 

đấu của Đảng, xây dựng nề nếp, giữ gìn kỷ luật ở các chi, đảng 

bộ. Nâng cao chất lượng đảng viên, chăm lo củng cố tổ chức cơ 

sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Những chi bộ yếu kém 

phải vươn lên thành chi, đảng bộ trong sạch. Với tinh thần đó, 

 
1. Đến năm 2008 thì việc khai thác tài nguyên khoáng sản vàng được quản 

lý chặt chẽ, không còn khai thác vàng trái phép. 



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  123 

Đảng bộ xã Canh Tân tổ chức Đại hội lần thứ X vào tháng 7 năm 

19851. Đại hội bầu đồng chí Cam Đức Nghiêm là Bí thư Đảng ủy, 

đồng chí Nguyễn Ích Đồ làm Phó Bí thư thường trực, đồng chí 

Hoàng Thế Nghiệp bầu làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và 6 đồng chí khác là ủy viên Ban chấp hành bao gồm đồng 

chí Quỳnh, đồng chí Khê, đồng chí Toản, đồng chí Cương và 

đồng chí Chẹt2. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu 

kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng giai đoạn 1986-1990. 

Trải qua hai kỳ đại hội Đảng, giai đoạn 1980-1985 cũng là 

giai đoạn hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, thách thức, một số hợp 

tác xã lung lay, có nguy cơ tan rã. Năm 1983, huyện chỉ đạo điều 

chỉnh lại quy mô hợp tác xã cho phù hợp với khả năng đội ngũ 

cán bộ. Các hợp tác xã vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế khoán mới 

theo Chỉ thị 100. Mặc dù sản xuất nông lâm nghiệp còn gặp nhiều 

khó khăn, nhưng cơ chế khoán sản phẩm đã phát huy được tinh 

thần trách nhiệm và tính tự giác của nhân dân, sản lượng các loại 

cây trồng hầu hết không đạt kế hoạch đề ra nhưng so với các năm 

trước đều tăng cao hơn. 

Công tác giao thông: Từ 1981-1985, tuyến đường từ xã đến 

trung tâm huyện cũng như các tuyến liên thôn đều được tu sửa 

nhờ các buổi lao động công ích và lao động cộng đồng đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu cho nhu cầu của nhân dân cũng như công tác 

quốc phòng và an ninh. 

Công tác thuỷ lợi: Được sự quan tâm của Đảng bộ huyện, 

hợp tác xã tập trung đầu tư xây dựng các công trình như mương, 

 
1. Một số tư liệu ghi đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tổ chức vào tháng 

9/1986. 

2. Nghị quyết số 23/NQ –HU/TA ngày 15 /7/1985 của Huyện ủy Thạch An. 
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phai nước, củng cố nhiều tuyến mươngnhư Tân Hòa, Nà Cốc, 

Khuổi Mjầu, Khuổi Hoỏng… cung cấp nước tưới tiêu phục vụ 

sản xuất. 

Công tác xây dựng cơ bản còn gặp nhiều khó khăn, toàn bộ 

cơ sở hạ tầng như trụ sở, trường học, trạm xá…xuống cấp nghiêm 

trọng, do điều kiện chung của đất nước, chưa có nguồn kinh phí 

đầu tư, sửa chữa nhưng Đảng bộ cũng đã chỉ đạo vận động cán 

bộ, đảng viên và nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm 1981-1984, 

có nhiều học sinh học xong cấp 2 thì bỏ học, một phần do đi học 

xa, nếu muốn học lên lớp cao hơn thì phải ra thị xã Cao Bằng hoặc 

các huyện khác, nhiều gia đình không có điều kiện đành cho con, 

em ở nhà lao động. Trước tình hình đó, năm 1985 được sự ủng hộ 

của nhân dân và địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng 

đã cho thành lập trường học cấp 3 tại Pò Loỏng (thuộc xóm Tân 

Thành) do thầy giáo Phạm Mỹ Uấn1 làm hiệu trưởng, ban đầu 

trường có 02 lớp 102 có 46 học sinh là con em các xã Canh Tân, 

Minh Khai, Quang Trọng, Đức Thông. 

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Trong những năm 

1981-1985, trên địa bàn xã chủ yếu là nghề đan lát, một số gia 

đình vẫn duy trì nghề rèn nông cụ như dao, quốc, liềm…Các hoạt 

động văn hoá, giáo dục y tế, thể dục thể thao…vẫn được duy trì 

thường xuyên. 

Về công tác an ninh quốc phòng: Mặc dù đã không còn 

chiến tranh nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu 

 
1. Cùng thầy cô giáo khác như: Cô Hoàng Thị Cải, Cô Tiến, thầy Triệu Văn 

Vắng, Thầy Kiù, thầy Chưởi … 

2. Lớp học được dựng bằng cây gỗ và lợp bằng mảng, học sinh học được nửa 

năm học thì lại phải thay vì mảng tre bị co ngót, vỡ không che được nước mưa. 
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phá hoại cách mạng nước ta. Chúng dùng loa cỡ lớn quay sang 

phía ta kích động nói xấu Đảng ta, tung tin bịa đặt chia rẽ các dân 

tộc, gây chiến tranh tâm lý; đồng thời nã pháo vào nhiều làng xã 

giáp biên giới của ta làm cho tình hình khu vực biên giới hết sức 

căng thẳng, một bộ phận nhân dân trong xã lo lắng chiến tranh lại 

xảy ra. Trước tình hình đó, Đảng bộ chỉ đạo các lực lượng quân 

sự, an ninh nắm chắt tình hình và mọi hoạt động trong xã, không 

để tình huống bất ngờ xảy ra, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và 

tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm sản xuất. 

Thực hiện Chỉ thị của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Canh Tân cùng phối hợp chặt 

chẽ với các lực lượng vũ trang, không ngừng nâng cao tinh thần 

cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của kẻ thù. Làm tốt 

công tác an ninh, chống hoạt động tình báo của địch, giữ vững ổn 

định chính trị, xây dựng lực lượng dân quân trong sạch vững 

mạnh sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu. 

Giai đoạn này xã đã huy động lực lượng dân quân tham gia hàng 

trăm công cùng với lực lượng dân quân các xã trong huyện trồng 

tre rào biên giới. Ngoài ra, công tác tuyển quân hàng năm luôn 

đạt 100% chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt chính sách đối với gia 

đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước và chính sách 

hậu phương quân đội. Đối với số lượng đồng bào sơ tán vào Canh 

Tân từ hồi chiến tranh, do tình hình biên giới chưa ổn định và còn 

sót nhiều bom mìn nên chưa thể về được, xã tiếp tục quan tâm tạo 

điều kiện cho họ cùng tham gia sản xuất, duy trì cuộc sống, hòa 

đồng, đoàn kết cùng người bản địa. 

Xã đã huy động hàng trăm công giúp đơn vị xây hầm hào, 

làm đường giao thông xây dựng phòng tuyến chiến đấu. Đảng bộ 

và nhân dân xã Canh Tân là một trong những xã thực hiện tốt 
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phong trào “Quân, dân một ý chí” của huyện, tỉnh, nên tại nhiều 

hội nghị đánh giá về công tác an ninh quốc phòng, Canh Tân luôn 

là xã được Ban tổ chức chọn báo cáo điển hình tiên tiến.  

Về công tác xây dựng Đảng, mặc dù chiến sự biên giới diễn 

ra tại xã Canh Tân với thời gian không dài nhưng sau khi kết thúc 

vẫn để lại hậu quả cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Canh 

Tân hết sức nặng nề. Một số ít đảng viên hoang mang dao động. 

Trước tình hình đó, Đảng bộ đã thường xuyên tăng cường giáo 

dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên 

và quần chúng nhân dân.  

Có thể khẳng định rằng, 10 năm (1976-1985) là giai đoạn 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Canh Tân xây dựng chủ nghĩa 

xã hội trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Kết quả 

khôi phục kinh tế, xã hội sau chiến tranh không đạt như mong 

muốn, đồng thời còn chịu sự tàn phá, gián đoạn bởi cuộc chiến 

tranh bảo vệ biên giới; sản xuất nông lâm nghiệp không thuận lợi, 

quan hệ sản xuất bộc lộ nhiều yếu kém. Các thế lực thù địch ra 

sức chống phá cách mạng nước ta. Song, toàn Đảng bộ và nhân 

dân một lòng trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ 

lực phấn đấu khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, làm 

tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh, góp phần cùng nhân dân cả nước giữ vững ổn định chính 

trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Chương V 

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ 

CANH TÂN THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

(1986-2000) 
 

I- THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN 

TRÊN MỌI LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, AN 

NINH, QUỐC PHÒNG (1986-1990) 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất ổn, tình hình 

trong nước xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp, quan hệ sản xuất bộc 

lộ nhiều yếu kém, các mô hình kinh tế kém hiệu quả, xã hội có 

nhiều tệ nạn như cờ bạc, trộm cắp… Đảng bộ xã Canh Tân kiên 

trì phát huy những kết quả đã đạt được, chỉ đạo đảng viên và nhân 

dântập trung sản xuất, thoát khỏi đói nghèo. Hàng năm đánh giá, 

kiểm điểm kết quả đạt được, hạn chế tồn tại để khắc phục, tháo 

gỡ khó khăn. Quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

quyền vững mạnh, đến lúc này toàn Đảng bộ có 57 đảng viên, 

trong đó có 52 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị. Thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An lần thứ XII đã 

họp từ ngày 26 đến ngày 29-09-1986, tập trung thực hiện các mục 

tiêu kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và vẫn xác định 

tập trung phát triển nông nghiệp là chủ yếu. Đồng thời, Đảng ủy 

bám sát 5 mục tiêu tổng quát mà đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng lần thứ VII họp từ ngày 22 đến ngày 26-10-1986: (1) 

Ổn định sản xuất và đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân; phấn 

đầu bảo đảm an toàn lương thực, đáp ứng nhu cầu thực phẩm. (2) 

Khắc phục một bước đáng kể tình trạng quá chênh lệch về điều 

kiện làm ăn giữa các khu vực dân cư trong từng cụm huyện và xã; 
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cơ bản ổn định số đồng bào du canh du cư…(3) Hoàn thành việc 

khôi phục và tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã 

hội chủ nghĩa…(4) Khôi phục, củng cố  và hoàn thiện quan hệ 

sản xuất xã hội chủ nghĩa, vận dụng cơ chế quản lý mới…(5) Đảm 

bảo phần trách nhiệm của địa phương trong việc đáp ứng các yêu 

cầu củng cố quốc phòng - an ninh1. Đảng bộ đã nghiêm túc triển 

khai từng bước đua nghị quyết vào cuộc sống.  

Đến tháng 12-1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 

của Đảng được tiến hành tại Hà Nội. Đại hội được coi là đại hội 

đổi mới, với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự 

thật, nói rõ sự thật”. Đại hội này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 

tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài hơn 

chục năm và đặt nền móng cho công cuộc đổi mới đất nước, tạo 

nên bước ngoặt trọng đại trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta. 

Thực hiện Nghị quyết đại hội đổi mới, thực hiện kế hoạch 

5 năm 1986 - 1990 của tỉnh, của huyện vẫn xác định mặt trận hàng 

đầu là tập trung sản xuất nông nghiệp, đảng bộ và nhân dân các 

dân tộc trên toàn xã dấy lên phong trào sản xuất sôi nổi.  Đảng bộ 

chỉ đạo hợp tác xã thâm canh tăng năng suất, thay đổi cơ cấu cây 

trồng như trồng thêm các loại ngô, lúa, đỗ tương trên các khu đất 

thường xuyên bị khô hạn; phân phối, cấp giống lúa cho các hợp 

tác xã  như CR203, NN8, CN2; giống ngô TSB1, giống đỗ tương 

DT80, nhiều đám ruộng đã cho năng xuất cao. Tuy nhiên trong 

những năm 1986, 1987 sản xuất nông nghiệp của xã Canh Tân 

nói riêng gặp nhiều khó khăn, khi thì bị bão lũ lụt quét qua, khi 

 
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930-2020,Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, 2000, Tr.497,498. 
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thì bị nắng hạn kéo dài nên sản xuất vả vụ Xuân, vụ Mùa đều bị 

ảnh hưởng nặng nề; mô hình sản xuất theo hình thức hợp tác xã 

cũng bộc lộ nhiều bất cập; vừa bị mất giống gieo trồng do phải 

trồng lại, vừa không có thu hái nên hiệu quả đầu tư rất thấp, nhiều 

hộ dân, xã viên chán nản, có xu hướng bỏ hợp tác xã, tự tách ra 

để chủ động trong sản xuất… Trước tình hình đó, Huyện ủy đã tổ 

chức cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ vào tháng 02-1978 để 

đánh giá lại tình hình các hợp tác xã, đời sống kinh tế, nhất là sản 

xuất vụ Đông - Xuân và thống nhất mục tiêu cơ bản là: Củng cố 

các hợp tác xã với phương châm là ổn định đội ngũ cán bộ ban 

quản lý, đội sản xuất để chỉ đạo tổ chức vận hành xã viên với việc 

thanh quyết toán trong nội bộ hợp tác xã. Đảng bộ Canh Tân cũng 

nghiêm túc triển khai các nội dung công việc theo Chỉ thị 01 và 

Quyết định số 36 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An nhằm 

giải quyết các mặt tư tưởng trong Đảng và cán bộ, củng cố sản 

xuất, củng cố hợp tác xã. Duy trì bốn  hợp tác xã Tân Hồng (2 

đội), Tân Tiến (4 đội) và Tân Cương (8 đội) và Tân Hòa. 

Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã có nhiều cố gắng nhưng 

kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp của xã vẫn chưa đem lại kết 

quả như mong muốn: diện tích trồng cây thạch đen giảm mạnh, 

một số đồi chè không được chăm sóc, phát tỉa thường xuyên nên 

sản lượng thấp, các loại cây sở, cây trẩu cũng không phát huy hiệu 

quả… tổng sản lượng lương thực quy ra thóc đạt thấp, huyện đánh 

giá bình quân lương thực chỉ đạt khoảng 13,05 kg/người/tháng. 

Tư duy đổi mới chưa rõ nét, các điều kiện hình thành sản xuất 

theo cơ chế thị trường còn yếu.  

Nhiều xã viên không thiết tha tham gia các buổi công của 

hợp tác xã, một số đã phát rừng làm nương, trồng lúa, ngô, đỗ, 
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lạc… để cải thiện thêm mức sống cho gia đình. Trong giai đoạn 

1987-1990 việc phát rừng của nhân dân diễn ra ồ ạt, nhiều cánh 

rừng bị tàn phá nặng nề, mãi sau này do có chính sách đổi mới 

trong công tác quản lý thì rừng mới tái sinh lại được. Trước tình 

hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, khu vực nông thôn 

phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như vậy, Đảng bộ xã đã bám sát 

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Thạch An lần thứ XIII 

(họp từ ngày 23 đến 25-02-1989) để chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, 

quyết tâm cao để thựchiện thành công những mục tiêu Đại hội 

Đảng bộ xã lần thứ X họp vào tháng 7 năm 1985 đã đề ra. Sự chỉ 

đạo đó được thể hiện qua sự tiếp thu các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, khẳng định đây là bước chuyển biến tích 

cực, quyết tâm đổi mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ VI của Đảng. Chủ trương giải thể các hợp tác xã, 

mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy tập trung chỉ đạo 

các mặt công tác trên các lĩnh vực, hưởng ứng đợt phát động mua 

công trái để xây dựng Tổ quốc của Chính phủ năm 1988, xã Canh 

Tân chia thành hai đợt mua, đợt I thu được 1.060.000đ, đợt II thu 

được 1.590.000đ để ủng hộ Chính phủ. Tập trung thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong hai năm 1989-1990 với 

phương châm: Bình tĩnh, kiên trì, chủ động khắc phục khó khăn 

để giải quyết tình hình. Do đó, quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất 

có nhiều chuyển biến tích cực, trong sản xuất nông nghiệp có 

nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân vơi bớt khó khăn, một số mặt 

hàng nông sản được đem ra trao đổi, mua bán. 

Tháng 3-1989 thực hiện Nghị quyết 10, Chỉ thị 47 của Bộ 

Chính trị và Quyết định số 13 của Hội đồng Bộ trưởng, Đảng bộ 

đã tập trung giải quyết các vấn đề về đất nông nghiệp và điều 
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chỉnh mô hình hợp tác xã. Trước hết sử dụng nhiều biện pháp để 

phân chia và giao đất đai cho hộ nông dân, đảm bảo mọi người 

dân đều có đất sản xuất ổn định lâu dài. Đồng thời, thực hiện việc 

hóa giá trâu, bò công hữu cho các gia đình xã viên. Trải qua hơn 

10 năm thực hiện sản xuất theo mô hình hợp tác xã xã hội chủ 

nghĩa mặc dù còn bộ lộ nhiều bất cập nhưng cũng giúp cho Đảng 

bộ và nhân dân xã Canh Tân trải quan thời kỳ khó khăn bị tàn phá 

nạng nề bởi chiến tranh, giúp ổn định đời sống nhân dân và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; nhân dân tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm sản xuất quý báu; nhiều  tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp trong công cuộc chung tay khôi phục kinh tế và làm hậu 

phương cho chiến trường miền Nam đến ngày toàn thắng; Xây 

dựng được nhiều hệ thống mương, phai, mở các con đường giao 

thông kết nối các làng bản,  liên xã tạo tiền đề cho phát triển kinh 

tế xã hội trong thời kỳ mới, thời kỳ đổi mới. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị 

quyết của cấp trên, Đảng bộ xã Canh Tân đã lãnh chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Đối với nông 

nghiệp, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý phá thế độc canh, tự 

cung tự cấp, tự túc; chuyển sang cơ chế nền kinh tế nhiều thành 

phần; mỗi hộ nông dân được coi là một đơn vị kinh tế tự chủ có 

sự hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Người dân được giao đất, 

được chủ động về sức kéo, về đầu tư sản xuất, sức sản xuất được 

nâng cao nhiều hộ gia đình đã giải quyết được những khó khăn 

như thiếu lương thực, biết áp dụng kỹ thuật, phân bón, giống nên 

đã trở nên có của ăn, của để; Tổng đàn gia súc phát triển mạnh, 

đặc biệt ở các thôn Tân Hồng, Nà Chia, Phai Sliếng; Khuổi Mjầu. 
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Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ngân hàng: Trên cơ sở chợ 

Nà Cốc được hình thành từ thời kỳ kháng chiến, để đáp ứng nhu 

cầu người dân về giao thương hàng hóa, mua bán các sản vật địa 

phương, năm 1987 thành lập chợ phiên1 xã Canh Tân, họp phiên 

cách nhau chừng 4 đến 5 ngày, vào ngày một, ngày sáu âm lịch 

và chuyển về địa điểm tại xóm Đông Muổng (nay là xóm Tân 

Cương); các hàng hóa thường được mua bán là những đồ dùng 

thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày của người dân như chiếu, 

cót, bát, muối, đường phên, rau, gà vịt, vải, gạo,…Chợ phiên được 

duy trì đến tập ngày nay và đã trở thành một nét văn hóa của người 

dân. Từ năm 1980, Phòng Giao dịch ngân hàng cụm các xã miền 

Tây tiếp quản khu nhà gỗ do nhà trường cấp 2 để lại (trường học 

chuyển sang địa điểm xóm Tân Thành ngày nay) đã hư hỏng 

nhiều nên đến năm 1986 được xây dựng dãy nhà xây cấp 4, gồm 

6 phòng làm việc do ông Nguyễn Tiến Diệp phụ trách, đến năm 

1990 Phòng Giao dịch ngân hàng tại Canh Tân giải thể. Lúc này 

giao thông đi lại cũng thuận lợi hơn, giao dịch của người dân chủ 

yếu thực hiện với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chi nhánh Tân Giang, thị xã Cao Bằng. Sau khi giải thể huyện 

giao cho Phân viện Y tế Đa khoa quản lý và sử dụng cho đến khi 

giải thể năm 2018. 

Về giáo dục, nhận thức của nhân dân ngày một cao, nhu cầu 

học tập ngày một lớn hơn, để đáp ứng nhu cầu học tập cho đồng 

bào, huyện đầu tư xây dựng 2 phòng học mới của trường Phổ 

thông cơ sở Canh Tân, củng cố trường cấp 1 - 2 Tân Tiến. Tuy 

nhiên trong thời gian này, do tác động của nền kinh tế thị trường 

nhiều học sinh bỏ học giữa chừng đi khai thác vàng ở hoặc ở nhà 

 
1. Trước đó năm 1977, 1978 đã tổ chức họp chợ nhưng không thành. 
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lao động, sản xuất. Từ năm học 1987-1988 thì việc tuyển học sinh 

vào lớp 10 gặp nhiều khó khăn do có nhiều học sinh bỏ học, mặc 

dù Đảng bộ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động 

các gia đình và con em trong độ tuổi đi học nhưng không có nhiều 

chuyển biến. Đến năm 1988-1989 thì tuyển sinh lớp 10 không đủ 

để mở lớp1. Trong lĩnh vực giao thông nhiều tuyến đường dân 

sinh do nhân dân tự đóng góp ngày công được mở mới hoặc tu 

sửa, thuận tiện đi lại, tuy còn bé và là đường đất nhưng đã thông 

được hầu hết từ trung tâm xã đến các xóm và nối liền các các xóm 

với nhau. Trong nhiệm kỳ này, Canh Tân được huyện khảo sát và 

thi công tuyến đường Nà Cốc -Khau Sả, chiều dài chừng 8 km. 

Trong nhiệm kỳ này, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích 

cực song vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần tập trung giải quyết 

như nạn chặt phá rừng còn diễn ra nhiều, công tác giao đất, giao 

rừng được thực hiện chậm, công tác định canh định cư chưa nề 

nếp; việc điều chỉnh ruộng đất theo Chỉ thị 47 của Bộ Chính trị 

còn lúng túng, tranh chấp đất đai còn phức tạp chưa được dàn xếp 

ổn thỏa; công tác lưu thông, phân phối hàng hóa còn gặp nhiều 

khó khăn, tình hình an ninh trật tự chưa được quản lý chặt chẽ… 

II. XÃ CANH TÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP 

ĐỔI MỚI (1991- 2000) 

Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đã đem lại nhiều 

thành quả tích cực. Tuy nhiên giai đoạn 1991-1995, bối cảnh trong 

nước và quốc tế có nhiều biến động bất lợi cho nước ta như các 

lệnh cấm vận của đế quốc Mỹ, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước 

 
1.Đến năm 1990 trường Phổ thông trung học Canh Tân tại Pò Loỏng chỉ 

còn các lớp cấp 2, không có lớp 10,11 và 12. Đến năm 2001 trở lại đây mới có 

các lớp khối cấp 3. 
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Đông âu, các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động chống phá…Đứng 

trước những khó khăn, thách thức trên cơ sở những kết quả đã đạt 

được trong nhiệm kỳ 1989-1990, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh 

Tân khóa XIII nhiệm kỳ 1991-1993 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã gồm 09 đồng chí. Đồng chí Lương Chí Toản được bầu làm 

Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Thế Nghiệp làm phó Bí thư 

Thường trực, đồng chí Nguyễn Ích Đồ làm phó Bí thư, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã. Đại hội tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ về phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển và 

xây dựng đảng vững mạnh. Triển khai Nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần VII của Đảng (Tháng 06-1991), Nghị quyết đại hội lần 

thứ XIII của tỉnh (Tháng 11-1991), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XIV (Tháng 1-1991), Đảng bộ xã Canh Tân đã tập 

trung lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân đưa nội dung nghị 

quyết vào cuọc sống. 

Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV nhiệm kỳ 1994 - 1996 đã bầu 

ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 07 đồng chí. Đồng chí Lương 

Chí Toản được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nông Quốc 

Trường làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chíHoàng Thế Nghiệp 

làm phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã1.  

Trải qua 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng 

(1986 - 1996), cùng với nhân cả nước, tỉnh, huyện, Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc xã Canh Tân đã phấn đấu đạt được nhiều 

thành tựu, đó là cơ sở để Đảng bộ xã vững bước phát triển trong 

chặng đường 1996-2000. Để đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, 

từ ngày 13 đến ngày 15-01-1996, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV 

 
1. Nghị quyết số 32/NQ-HU ngày 19/9/1994 của Huyện ủy Thạch An. 
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được triệu tập. Tới dự Đại hội có 60/70 đảng viên trong toàn Đảng 

bộ xã đến dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 

đồng chí, có đủ 3 độ tuổi đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đồng 

chí Lương Chí Toản được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí 

Nông Quốc Trường làm phó Bí thư Thường trực, đồng chí Hoàng 

Thế Nghiệp làm phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã1. 

Đại hội cũng đã bầu ra 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu 

dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch An lần 

thứ XV. 

Trong giai đoạn 1991-2000, Đảng bộ xã đã tổ chức ba kỳ 

đại hội để tập trung triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng 

bộ huyện Thạch An để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 

quốc phòng, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trên tất cả các 

lĩnh vực. 

Hệ thống chính trị của xã tiếp tục kế thừa những thành tích 

đạt được trong những những năm qua, trong đó phát huy vai trò 

trách nhiệm của Hội đồng nhân dân xã. Nhằm tăng cường sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, hoạt động của Hội đồng nhân dân 

được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt 

động, tuân thủ nguyên tắc và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng. 

Tháng 6 - 1994 Hội đồng nhân dân xã khóa XV nhiệm kỳ 1994 -

1999 được kiện toàn, có 19 đại biểu, đồng chí Lương Chí Toản, 

Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã, đồng chí Long Dương Thanh, Đảng ủy viên, giữ chức vụ Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Hoạt động của Hội đồng nhân 

dân bảo đảm theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan đại 

 
1. Nghị Quyết số 01/NQ-TA ngày 20/01/1996 của Huyện ủy Thạch An. 
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diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò của 

người đại biểu đối với cử tri. 

Ủy ban nhân dân hoạt động bảo đảm đúng quy định, tuân 

thủ theo chế độ tập thể kết hợp với vai trò, trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã để điều hành phát triển các mục tiêu, chỉ 

tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã đã thông 

qua. Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng 

ủy về công tác phát triển kinh tế, xã hội; phát triển nông lâm 

nghiệp, tăng cường bảo vệ khoáng sản, phòng chống dịch bệnh, 

thiên tai; tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chính sách 

dân tộc; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm công 

tác quân sự địa  phương.  

Về phát triển nông, lâm nghiệp, do cơ cấu nền kinh tế nhiều 

thành phần được định hình rõ nét hơn, nên các chương trình sản 

xuất nông, lâm nghiệp được đưa vào địa phương phát huy hiệu 

quả; do chủ trương đúng đắn Đảng bộ từng bước xây dựng cơ cấu 

kinh tế gắn phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp với trồng 

rừng và chăn nuôi (như các dự án VAC,VRAC, chăn nuôi đại gia 

súc…) nhờ đó, đã phát huy được sức lao động toàn dân, tạo động 

lực mới, nông dân chủ động sử dụng hết diện tích đất đai, năng 

suất, sản lượng ngày mọt tăng lên đáng kể. Nếu năm 1989 sản 

lượng lương thực bình quân đầu người đạt 211kg/người/năm, năm 

1992 đạt 170/người /năm thì đến năm 1993 đã tăng lên 

285kg/người/năm1, đến năm 2000 đạt 300kg/người/năm. Về lâm 

nghiệp, do có cơ chế quản lý mới phù hợp với lòng dân, được 

nhân dân ủng hộ. Đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 90 của Hội đồng 

 
1.Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 1930 -2010, Nxb. Chính trị quốc gia- 

Sự thật, Hà Nội, 2013, Tr.265 
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Bộ trưởng và Pháp lệnh bảo vệ rừng, bám sát chỉ đạo của huyện, 

Đảng bộ xác định gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với lâm 

nghiệp và chăn nuôi trong cơ cấu chung, đẩy mạnh phát triển 

vườn đôi, vườn rừng như chỉ đạo Chương trình 327, Chương trình 

PAM 5322, Chương trình định canh định cư, Nghị định 02 của 

Chính phủ về giao đất giao rừng cho từng hộ nhân dân quản lý, 

bảo vệ rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tiếp nhận và 

cung cấp vốn, cây giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật cho nhân dân 

về trồng các loại cây công nghiệp như cây hồi, cây thông, các loại 

cây ăn quả khác. Do đó công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển 

từ rừng được quan tâm, cải thiện đáng kể, tiêu biểu nhiều hộ dân 

thuộc các thôn như các xóm Nà Cốc, Khau Sả, Pác Pẻn, Nà Áng 

… Sau gần 10 năm, hầu như không còn đất trống đồi núi trọc; đâu 

đâu cũng được phủ màu xanh mướt của cây rừng. 

Công tác văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, tổ chức hoạt 

động nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc, 

kết hợp và tiếp thu tinh hóa văn hóa hiện đại; khơi dậy tình yêu quê 

hương đất nước của nhân dân, xây dựng làng bản đoàn kết, tương 

thân tương ái. Nhờ đó, nhân dân thêm hăng say trong lao động, thi 

đua sản xuất, vững tin vào Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo 

của Huyện ủy theo tinh thần Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng 

Trung ương (khóa VIII) (năm 1998), đã ra Nghị quyết chuyên đề về: 

“Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, một lần 

nữa khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn trên tất cả các lĩnh vực, 

trong đó có văn hóa – xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân được nâng cao, nhiều làng, nhiều bản của Canh Tân khởi sắc, 

văn hóa dân tộc, những giá trị tốt đẹp được phát huy; từng bước đẩy 

lùi hủ tục, mê tín dị đoan; người dân không bị các thế lực thù địch 
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lôi kéo hoặc lợi dụng. Cùng với đà phát triển của đất nước, công tác 

thông tin, truyền thông của xã cũng được tùng bước nâng lên đáng 

kể, xã hình thành điểm bưu điện - văn hóa xã, cung cấp các dịch vụ 

về bưu tá, cấp phát sách báo, thông tin liên lạc cho nhân dân. 

Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, an sinh xã 

hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, 

chung tay xóa đói giảm nghèo được chú trọng. Kỷ cương pháp 

luật được tăng cường, an ninh xã hội ổn định tạo điều kiện cho 

nhân dân yên tâm phát triển.  

Công tác giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến, trường học 

được đầu tư xây dựng kiến cố, mạng lưới trường lớp học được quan 

tâm đầu tư thích đáng, các Chương trình 135 phát huy hiệu quả: Trên 

toàn xã có 4 trường học, trường mần non có một trường chính và sáu 

điểm trường lẻ; có hai trường tiểu học Trường Pò Khương và trường 

Tân Tiến, có một trường cấp II - III từ lớp 6 đến lớp 12. Cơ sở vật 

chất được quan tâm đầu tư theo hướng “trường ra trường, lớp ra lớp” 

tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách 

nhiệm”, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” từng bước thực 

hiện có hiệu quả chủ trương: xã hội hóa giáo dục, từng bước nâng 

cao chất lượng giáo dục. Do địa hình phúc tạp, con em đi học khó 

khăn, nhiều em có nguy cơ bỏ học nên các trường học đã khắc phục 

bằng cách mở thêm các điểm lớp phân trường lẻ, cô giáo, thầy giáo 

được huy động để đem con chữ đến các em vùng sâu, vùng xa. Tỉ lệ 

huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp đạt cao, tính đến năm 2000 tỉ lệ này 

đạt 98%. Nhờ đó mà nhiều con em được học tập và tham gia thi đỗ 

vào các trường chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhiều học sinh 

nay đã là cô giáo, y sỹ, bác sỹ, bộ đội, sĩ quan… 
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Công tác y tế được quan tâm chỉ đạo, cơ bản đáp ứng nhu 

cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát huy công tác chăm sóc 

sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân, Canh Tân duy trì 

Trạm xá và phân viện y tế để phục vụ nhân dân, duy trì đội ngũ 

cán bộ, y bác sỹ và một số loại trang thiết bị y tế để phục vụ khám 

chữa bệnh cho không chỉ nhân dân Canh Tân mà còn phục vụ cho 

nhân dân các xã lân cận như Minh Khai, Quang Trọng, Đức 

Thông, Lê Chung. Năm 1991 do Ngân hàng giải thể nên phân 

viện y tế đa khoa được chuyển từ Nà Quan xuống Đông Muổng 

để thuận lợi hơn trong công tác khám chữa bệnh. Tỉ lệ nhân dân 

được hưởng các chương trình, dịch vụ y tế ngày một cao. Công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân kịp thời, không hình 

thành các ổ dịch lớn, tích cực phòng chống các bệnh xã hội như 

lao, bướu cổ, sốt rét, tuyên truyền phòng chống AIDS, bệnh 

phong, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chính sách về dân số - kế 

hoạch hóa gia đình. Đến năm 1995 hệ thống giao thương phát 

triển mạnh, nhiều cá nhân và tập thể tham gia vào thị trường buôn 

bán, các mặt hàng mua - bán cũng đa dạng và phong phú hơn, 

người dân có nhiều điều kiện lựa chọn hàng hóa nên hệ thống 

quản lý và cơ sở vật chất của khu thương nghiệp của huyện quản 

lý đặt tại chợ Đông Muổng cũng giải thể, bàn giao mặt bằng và 

một dãy nhà xây cấp 4 cho Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

Chương trình xóa đói, giảm nghèo được triển khai trên toàn 

xã đã đem lại hiệu quả cao. Đảng ủy chỉ đạo xã thành lập Ban chỉ 

đạo và xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, 

trong quá trình thực hiện lồng ghép các chương trìnhnhư 133, 

chương trình 135, công tác khuyến nông, khuyến lâm, công tác 

truyền thông… làm thay đổi căn bản nhận thức trong cả cấp ủy, 
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cán bộ và nhân dân. Do đó chương trình nhận được nhiều ủng hộ 

từ người dân, giúp cho xóa đói, giảm nghèo giai đoạn này giảm 

xuống rõ rệt, nhiều gia đình vươn lên khá giả. 

Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, lực lượng quân sự xã, công an xã tiếp tục được 

củng cố, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn có hiệu quả 

mọi âm mưu chống phá của kẻ thù. An ninh trật tự trên địa bàn 

xã được bảo đảm. 

Năm 1992 để đáp ứng yêu cầu lãnh chỉ đạo của Đảng và công 

tác quản lý, điều hành của Nhà nước trong giai đoạn mới,  trụ sở của 

Đảng ủy -  Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã được chuyển 

từ Pác Khuổi Bưa (thuộc xóm Khau Sả cũ) ra trụ sở mới tại Đông 

Muổng với dãy nhà xây kiến cố, khang trang. Hệ thống chính trị 

thường xuyên được củng cố và kiện toàn từ cấp xóm đến cấp xã, 

năng lực của đội ngũ cán bộ xã không ngừng được cải thiện. Thực 

hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được thực hiện 

theo luật định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn 

thể phát huy được vai trò giám sát, vận động tuyên truyền hội viên, 

đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, 

đoàn kết được nhân dân các dân tộc. 

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo 

chặt chẽ. Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai tuyên truyền, tổ chức 

thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 

XII vối tinh thần đổi mới vươn lên. Coi trọng công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức 
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đúng đắn về công cuộc đổi mới của đất nước.Chỉ đạo công tác 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình với thái độ “nhìn thẳng vào sự 

thật”, “nói rõ sự thật”, với tinh thần “đổi mới tư duy” trong sinh 

hoạt tư tưởng; tạo nên tinh thần phấn khởi tin tưởng vào côngcuộc 

đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng về đổi mới công 

tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức, bồi dưỡng,sắp xếp cán 

bộ hợp lý. Mạnh dạn tham mưu cấp có thẩm quyền thay thế cán 

bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực. Hệ thống chính trị được củng 

cố, kiện toàn; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của một số cơ 

quan đơn vị bước đầu có chuyển biến tiến bộ Bộ máy các cơ quan 

đảng, chính quyển, đoàn thể các cấp được sắp xếp lại cho phù hợp 

với tình hình đổi mới. Xã Canh Tân duy trì 14 xóm và 6 chi bộ 

trực thuộc Đảng bộ.  

Đổi mới, tăng cường phương thức lãnh đạo của Đảng, tích 

cực quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, năng lực, sức chiến 

đấu của Đảng. Niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố. 

Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ quan tâm thường xuyên, 

việc bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới được tiến hành chặt chẽ 

hơn trước; chú trọng tăng cường đảng viên lãnh đạo các xóm, xã; 

nhiệm kỳ 1986-1989 có 60 đảng viên, 1989-1990: 66 đảng viên, 

1991-1993: 70 đảng viên, 1994-1996: có sáu chi bộ 75 đảng viên, 

1996-2000: có sáu chi bộ 81 đảng viên. 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Đảng 

bộ xã Canh Tân đã lãnh đạo nhân dân chuyển mình đổi mới tạo 

nên những kết quả bước đầu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 

nhất là nông nghiệp, làm xuất hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành 
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phần. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp kết hợp thay thế 

cho cơ cấu nông nghiệp thuần túy. Nền kinh tế được vận hành 

theo thị trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được 

cải thiện.Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, 

huyện, Đảng bộ Canh Tân tổ chức thành công các kỳ đại hội Đảng 

lần thứ XII, XIII, XIV và XV cụ thể hóa thành các chương trình 

và kế hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương, tiếptục thực 

hiện công cuộc đổi mới toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Trước hết là đổi mới được tư duy, nhận thức về quản 

lý kinh tế, năng lực sản xuất được nâng cao, nhiều hàng hóa được 

lưu thong, trao đổi; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đạt 

kết quả cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 200USD1. 

Cơ sở vật chất đường, trường, trạm, mương phai, trụ sở được quan 

tâm đầu tư phát triển; thực hiện thành công công tác phổ cập giáo 

dục tiểu học và xoá mù chữ, sức khỏe nhân dân được chăm sóc, 

phân viện Canh Tân được trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại. 

Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, hệ thống chính trị được 

củng cố vững chắc. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

với Đảng, chính quyền được nâng cao. Ghi nhận công lao to lớn 

của Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân, ngày 11 tháng 6 năm 1999 

Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức 

Lương đãcông nhận Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã 

Canh Tân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp (công nhận xã Canh Tân là xã Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống pháp)2. Đến năm 

 
1.Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930 - 2020, Nxb. Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2000,  Tr. 573. 

2.Quyết định số 202/KT-CTN vào Sổ vàng số 32. 
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2000, Đảng bộ và nhân dân xã long trọng tổ chức đón nhận danh 

hiệu cao quý này. 

15 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2000) trong điều 

kiện một nền kinh tế yếu kém, vừa thoát khỏi chiến tranh, một nề 

kinh tế tự cung tự cấp, cơ chế quản lý quan liêu nặng nề và tình 

hình biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên 

Xô đã ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, một số cán bộ, đảng 

viên và nhân dân lo lắng, hoài nghi. Trong giai đoạn này việc phát 

triển kinh tế - xã hộicủa xã còn bộc lộ nhiều khó khăn, công tác 

đổi mới toàn diện còn nhiều vấn đề bất cập. Cơ sở hạ tầng kinh tế 

và cơ sở vật chất phục vụ xã hội còn ở mức thấp, thu ngân sách 

chưa cao; năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn 

yếu kém; năng lực của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế; đời sống 

của một bộ phận nhân dân còn ở mức thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao 

so với mặt bằng chung của huyện.  

Song, kết quả của 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 

Đảng bộ đã có nhiều cố gắng và có được nhiều thành tựu đáng kể, 

là tiền đề để Canh Tân tiếp tục bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
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Chương VI 

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI THEO HƯỚNG CÔNG 

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (2001-2020) 

 

I. ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH (2001-2005) 

Sau 15 năm, cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới 

của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của xã Canh Tân có bước 

chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn từng bước đổi thay, đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. 

Tình hình chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng và trật tự, an 

toàn xã hội được giữ vững. Uy tín của Đảng, chính quyền, các 

đoàn thể ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền 

đề để Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân vững bước tiến vào thế 

kỷ XXI, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi sự cố 

gắng cao hơn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong thời kỳ mới. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về Đại hội 

Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ xã Canh Tân lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2001-2005 được tiến hành từ ngày 29 đến ngày 30-9-2000, với 

sự có mặt của 87 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Đại hội đã 

nghiêm túc đánh giá thành tựu, đồng thời chỉ ra những hạn chế 

trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 

XV nhiệm kỳ 1996-2001; đồng thời Đại hội đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005: Phát huy 

tinh thần tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân; kết hợp các 

nguồn lực bên ngoài để khai thác có hiệu quả tiềm năng của địa 
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phương một cách chủ động, sáng tạo; coi trọng phát triển toàn 

diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong đó coi trọng 

phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng Đảng 

là nhiệm vụ then chốt. Đẩy mạnh khai thác các nguồn lực, tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương trong cơ cấu kinh tế nông lâm 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ. Góp phần 

tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. Tạo ra nhiều sản phẩm 

hàng hóa đáp ứng nhu cầu tại chỗ và tham gia lưu thông trên thị 

trường. Không ngừng cải thiện và ngày càng phát triển về đời 

sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI 

nhiệm kỳ 2001-2005 gồm 09 đồng chí và bầu Ban Thường vụ 

gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lương Chí Toản được bầu làm Bí thư 

Đảng ủy xã, đồng chí Nông Quốc Trường và đồng chí Hoàng Thế 

Nghiệp được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã. 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XV của tỉnh Cao 

Bằng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI của huyện Thạch An, 

Đảng bộ xã Canh Tân đã nỗ lực phấn đấu, đưa nhiều chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo 

vào thực tiễn cuộc sống, khơi dậy và phát huy nội lực toàn xã hội. 

Nhờ vậy, công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa (2001-2005) của Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân đã 

thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế, 

văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt 

chính trị, tư tưởng và tổ chức, được Đảng bộ kiên trì phấn đấu 
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thường xuyên, liên tục và đưa ra nhiều giải pháp tích cực.Về công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ xã luôn quan tâm công 

tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho cán 

bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng nhân dân. Đồng thời 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ được 

tổ chức triển khai sâu rộng trong Đảng bộ và quần chúng nhân 

dân để thống nhất tư tưởng và quan điểm hành động của Đảng. 

Nhờ vậy, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức 

được, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 

thôn.Về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, trong những năm 

2001-2005, đến tháng 5 năm 2005, toàn Đảng bộ đã kết nạpđược 

22 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 94 

đồng chí; số chi bộ trực thuộc Đảng bộ duy trì trong nhiệm kỳ là 

06 chi bộ. Công tác xóa xóm trắng chưa có đảng viên đến năm 

2005 thực hiệnđược thêm 3 xóm. Để nâng cao giáo dục 

truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Đảng bộ xã đã tổ chức các buổi sinh 

hoạt chính trị, triển khai các cuộc thi như báo cáo viên giỏi về tư 

tưởng Hồ Chí Minh… Kết hợp tổ chức tuyên truyền hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Cử cán bộ 

tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho 

cán bộ cơ sở.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng 

đối tượng, đúng tiêu chuẩn, gắn với quy hoạch cán bộ. Qua đánh 

giá phân loại đảng viên, chất lượng đảng viên có nhiều chuyển 

biến, đa số đảng viên tự giác rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm, 
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gương mẫu trong công tác và lao động. Vì vậy, tính đến năm 2004 

số cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 50%; số đảng 

viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên chiếm trên 80 %. 

Đảng ủy nghiêm túc triển khai nhiệm vụ kiểm tra và kỷ luật 

Đảng,Đảng ủy ban hành chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng 

điểm đã tập trung vào việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp 

hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra đã 

tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo Điều 30 

Điều lệ Đảng và kế hoạch của cấp trên theo đúng quy định.Trong 

nhiệm kỳ đã phát hiện 08đảng viên có dấu hiệu vi phạm, không có 

đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức Đảng. 

Sau khi Hội đồng nhân dân xã khóa XVI nhiệm kỳ 2000-

2004 kết thúc, đồng chí Lương Chí Toản, đồng chí Long Dương 

Thanh thôi không làm nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân xã.Tháng 

6-2004,Hội đồng nhân dân xã khóa XVIIbầu được 19đại biểu, 

đồng chí Nông Quốc Trường, Bí thư Đảng ủy được bầu giữu chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Lục Trung Nông, 

làm phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Hoạt động của Hội đồng 

nhân dân xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đổi mới về 

phương thức và nội dung. Chất lượng các kỳ họp từng bước được 

nâng lên. Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Duy trì 

và thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền. Thực hiện tốt 

chức năng giám sát của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan Nhà nước 

trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Qua hoạt 

động tiếp xúc cử tri, các đại biểu của Hội đồng nhân dân đã kịp 
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thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản 

ánh lại với chính quyền để đề ra những chủ trương, giải pháp đúng 

đắn giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân. 

Ủy ban nhân dân xã đã có nhiều tiến bộ về thực hiện cải 

cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, chấp 

hành tốt việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 

đổi mới cách làm việc, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, 

công chức bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, quản lý. Coi 

trọng công tác tiếp dân và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tiếp tục được 

củng cố, kiện toàn, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt 

động, gắn lợi ích chung với lợi ích toàn đơn vị. Hình thức vận 

động quần chúng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tuyên truyền, 

vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, xóa đói, giảm 

nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đồng 

thời quan tâm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, tạo bước 

chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Với sự quan tâm của huyện ủy, cán bộ huyện phụ trách cơ 

sở và chỉ đạo quyết liệt của của Đảng ủy, Đảng bộ và nhân dân 

xã Canh Tân đã vượt lên trên tất cả những khó khăn, tạo đà phát 

triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác an sinh xã hội, tập trung 

giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân dân; xây thế 

trân an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.  

Đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thực hiện Nghị 

quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về 

đẩy nhanh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ 

đạo mở rộng diện tích theo hướng thâm canh tăng vụ, chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp, mạnh dạn đưa tiến bộ khoa 

học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời để 

nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hằng năm công tác thủy 

lợi được chú trọng. Xã đã được đầu tư xây dựng các công trình kiên 

cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ, tu sửa, nạo vét mương, phai đã 

huy động được sự đóng góp khá tích cực của nhân dân. Công tác 

khuyến nông được huyện quan tâm thông qua phương thức chuyển 

giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vận động bà con nhân dân 

tham dự các lớp tập huấn do huyện tổ chức, vận động nông dân đưa 

các loại giống mới cho năng suất cao vào sản xuất. Từ năm 2001-

2005, đã có 537 lượt người tham gia các lớp tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất như: 

mô hình trồng lúa, ngô,… Các loại phân bón và giống có chất lượng 

tốt như: giống lúa Nhị ưu 838, Q63, Khang dân 18, Bồi tạp Sơn 

thanh…; giống ngô: CP999, CP888, LVN 10…được nông dân đưa 

vào sản xuất đạt năng suất cao. 

Với sự thay đổi về nhận thức của người nông dân, cùng với 

sự tác động tích cực, có hiệu quả của Nhà nước đã làm cho năng 

lực sản xuất của từng hộ gia đình được nâng lên, nguồn lực như 

đất đai, lao động và các nguồn vốn được tập trung vào sản xuất, 

kết hợp với thực hiện các biện pháp thâm canh nhờ đó năng suất, 

sản lượng các loại cây trồng tăng lên đáng kể. Tổng sản lượng 

lương thực có hạt hằng năm tăng khá nhanh, năm 2001 đạt 526,4 

tấn, đến năm 2005 đạt 648 tấn, đạt 110% kế hoạch. Bình quân 

lương thực đầu người mỗi năm tăng 2 - 4%, năm 2001 là 256,6 

kg, năm 2004 là 314 kg. Giá trị sản xuất/ha canh tác hằng năm 
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tăng 9,1%, năm 2001 là 9 triệu đồng, năm 2004 là 13 triệu đồng. 

Ngoài ra, bà con còn trồng thêm các loại rau màu như: lạc, đỗ 

tương để cải thiện cuộc sống. Công tác chăn nuôi cũng được xã 

quan tâm phát triển. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi nhận thức coi 

chăn nuôi là một ngành chính trong phát triển kinh tế gia đình. 

Chăn nuôi dần dần đã trở thành mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của 

một bộ phận nông dân. Nhờ phát triển chăn nuôi, nông dân có thu 

nhập, vừa bảo đảm sức kéo, nguồn phân bón cho cây trồng, đồng 

thời tạo nguồn thực phẩm quan trọng góp phần cải thiện đời sống. 

Từ năm 2001 đến năm 2005, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia 

cầm ổn định: trâu có 1.016 con, bò  347 con, đàn lợn 2.018 con, 

gia cầm 10.027 con, đạt chỉ tiêu tăng trưởng huyện, xã đề ra. Về 

phát triển lâm nghiệp, công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng trong 5 

năm 2001-2005 đã được các hộ nông dân trong xã nhận đất, nhận 

rừng, nhân dân có ý thức tự giác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tuy 

nhiên vẫn còn tình trạng khai thác củi trái phép dọc tuyến đường 

tỉnh lộ 209, xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát những khu vực 

rừng xung yếu giáp ranh, từng bước ngăn chặn tệ khai thác rừng 

bừa bãi, trái phép. Độ che phủ rừng nâng từ 46% năm 2001 lên 

68% năm 2004, các chương trình, dự án định canh, định cư được 

xã quan tâm, đạt hiệu quả, thực hiện ổn định đời sống nhân dân 

gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. 

 Tuy đã đạt được một số kết quả đáng mừng trong phát 

triển nông - lâm nghiệp, song quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp còn chậm. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp 

dụng giống mới có năng suất cao vào sản xuất ở một số bộ phận 

nông dân còn hạn chế. Vốn đầu tư các dự án nông lâm nghiệp còn 

dàn trải, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. 
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Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xã Canh Tân đã tranh thủ 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án và huy động nguồn vốn 

đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông 

thôn. Trong những năm 2001-2005 có các dự án được đầu tư xây 

dựngcông trình thiết thực phục vụ sản xuất vào đời sống của nhân 

dân như: Năm 2003 hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng 

tuyến mương Nà Cốc với tổng chiều dài 3.820m, cung ứng nước 

cho 28 ha ruộng đảm bảo tưới tiêu 2 vụ; mở mới các tuyến đường 

như Khuổi Hoỏng, Nà Chang, Khuổi Mjầu, Pác Mjải; vốn chương 

trình 135 của Chính phủ được đầu tư một số hạng mục như tu sửa 

trụ sở Đảng ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, khu 

chợ Đông Muổng, nhà thương mại 6 gian, phân viện Canh Tân 4 

giường bệnh, bưu điện văn hóa xã, Chương trình 327 của Chính 

phủ với tổng số vốn 7 tỷ đồng; đường giao thông nông thôn 6km 

tổng số vốn 1,3 tỷ đồng; đầu tư số vốn 800 triệu đồng cho trường 

Tiểu học Pò Khương Canh Tân xây 6 phòng học; xây dựng Trạm 

y tế xã với tổng số vốn 420 triệu đồng. Hoàn thành tuyến đường 

tỉnh lộ 209 đoạn đi qua xã dài hơn 6 km; mở mới, tu sửa đường 

từ xã đến các xóm, đường nội vùng, góp phần phục vụ phát triển 

kinh tế và lưu thông hàng hóa. Lưới điện quốc gia đã được kéo 

đến xã, có 62,9% số hộ trong xã được dùng điện, đã góp phần làm 

thay đổi bộ mặt ở nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần 

của nhân dân.  

Công tác giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến rõ rệt. Hệ 

thống trường lớp từ giáo dục mầm non đến trung học phổ thông 

được ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em 

trong xã và các xã lân cận. Tính đến năm 2005, toàn xã có 03 

trường với 25 phòng học. Số lượng học sinh đến trường qua từng 
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năm tăng lên. Trung bình trên 3,5 người dân thì có một người đi 

học. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 97%. Cùng 

với sự phát triển về số lượng học sinh, chất lượng giáo dục và đào 

tạo từng bước được nâng lên. Học sinh cuối cấp tốt nghiệp đạt tỷ 

lệ cao. Công tác giáo dục tiểu học, xóa mù chữ và phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở được chú trọng. Chất lượng giáo viên từng 

bước được chuẩn hóa, số giáo viên đạt trình độ chuẩn, giáo viên 

khá, giỏi tăng lên, thường xuyên được bồi dưỡng để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được các cấp, 

các ngành quan tâm. Cơ sở y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh 

được tăng cường đầu tư và nâng cấp. Đội ngũ cán bộ y tế xã, xóm 

được bổ sung về số lượng, nâng dần về chất lượng, cơ bản đáp 

ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Các chương 

trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện có hiệu 

quả. Hằng năm, trung tâm y tế huyện, xã đều tổ chức tiêm chủng 

để phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo 

và các đối tượng chính sách. 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình phát triển sâu rộng 

trên địa bàn xã và hoạt động có hiệu quả. Ban dân số gia đình và 

trẻ em xã phối hợp với các ban đoàn thể xã tăng cường tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về mục tiêu dân số, bảo 

vệ chăm sóc trẻ em, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 

Công tác vận động những người trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện 

các biện pháp tránh thai đạt hiệu quả. Nhờ vậy, tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên qua các năm giữ mức dưới 1%, chỉ tiêu giảm sinh giảm 

từ 13,4% năm 2001 xuống còn 12,8% năm 2004; giảm tỷ lệ suy 
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dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi từ 26,7% năm 2001 xuống còn 

20,9% năm 2004.   

Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, các hoạt 

động văn hóa - xã hội cũng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền 

quan tâm, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả. Hằng năm tổ chức các 

đợt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, 

làng văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, truyền 

đạo trái phép,… xây dựng quy ước nếp sống người Dao, tổ chức 

các ngày lễ hội truyền thống của đại phương phù hợp với bản sắc 

dân tộc. Hằng năm tổ chức bình xét gia đình văn hóa, làng văn 

hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. Tham dự các hội thi văn nghệ - thể 

thao quần chúng do huyện tổ chức như bóng đá, văn nghệ, thôn 

nữ giỏi giang duyên dáng,… đều đạt giải khá cao.Các hoạt động 

văn nghệ, thể thao được phát triển rộng rãi. Mạng lưới phát thanh 

truyền hình ngày càng mở rộng, đưa thông tin tới vùng sâu, vùng 

xa qua hệ thống nghe, nhìn. Đến năm 2005, toàn xã đã có 100% 

số hộ được nghe sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, 

40% số hộ được xem kênh Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, 

hoạt động văn hóa, thể thao chưa trở thành phong trào thường 

xuyên và sâu rộng trong nhân dân. Hoạt động văn hóa, thông tin 

chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.  

Công tác lao động, thương binh và xã hội được quan tâm 

đúng mức và đã thu được những kết quả nhất định. Giai đoạn 

2001-2005, xã đã giải quyết chế độ chính sách cho cho nhân 

dânvới tổng số tiền chi mỗi năm trên 800 triệu đồng. Vận động 

xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, từ năm 2001 đến năm 2004 đã 

thu được 3.028.000đồng, vận động nhân dân dựng được 02 nhà 

tình nghĩa với số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng. Vận động thu các 
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loại quỹ do nhân dân đóng góp trong nhiệm kỳ như: Quỹ khuyến 

học thu được: 1.791.000 đồng; quỹ hỗ trợ nông dân: 2.357.000 

đồng; quỹ quốc phòng -an ninh: 1.536.000 đồng; quỹ bảo trợ trẻ 

em: 1.565.000 đồng; quỹ người nghèo: 1.870.000 đồng; quỹ đến 

bù giải phóng mặt bằng Trạm y tế xã: 1.800.000 đồng; quỹ ủng 

hộ đồng bào huyện Bảo Lâm bị lũ lụt: 1.913.000 đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCH ngày 6/02/2002 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An về đẩy mạnh lãnh đạo 

thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2002-2005, 

phấn đấu giảm hộ nghèo hằng năm từ 2-3%, Uỷ ban nhân dân xã 

đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo, tổ chức tập huấn 

và xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng xóm, phân 

công cán bộ, công chức xã phụ trách giúp đỡ cơ sở… Huy động 

nhiều nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người nghèo. Đồng thời 

thực hiện chủ trương “xoá nhà tranh tre dột nát” cho các hộ nghèo 

do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xã 

đã hỗ trợ cho 8 hộ nghèo ở nhà tạm, nhà bị xiêu vẹo, dột nát, với 

tổng số tiền hơn14,7 triệu đồng. Từ những cố gắng đó, công tác 

xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng 

số hộ nghèo toàn xã đã giảm từ 74/380 hộ, chiếm 19,4% (năm 

2002) xuống còn 66/437hộ, chiếm 15,1% (năm 2004).  

Công tác quốc phòng - an ninh luôn nhận được sự chỉ đạo 

sát sao của các cấp ủy đảng. Các phương án, kế hoạch tác chiến 

phòng thủ khu vực được xây dựng và thường xuyên được rà soát, 

bổ sung đầy đủ, phù hợp với từng giai đoạn. Công tác tuyển quân 

đều đạt 100% chỉ tiêu giao, từ năm 2001 đến năm 2005, toàn xã 

đã có 33 thanh niên con em các dân tộc lên đường làm nhiệm vụ 
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bảo vệ Tổ quốc.Công tác huấn luyện qua các năm đều đạt yêu cầu 

trở lên, trong đó khá, giỏi đạt trên 85%.Thường xuyên huấn luyện 

chuyên môn cho lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng công an 

viên cơ sở, xây dựng lực lượng quân đội và công an vững mạnh 

toàn diện, bảo đảm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 

và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phong 

trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc đã tạo nên sức mạnh đồng 

bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống các âm 

mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, 

phản động. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội 

được duy trì ổn định, nhân dân an tâm, phấn khởi tập trung vào 

phát triển kinh tế, ổn định đời sống.  

Những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện công cuộc 

đổi mới toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(2001-2005) mặc dù còn đối mặt với nhiều thách thức, hạn chế: 

Trong lĩnh vực công tác tư tưởng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn 

tại: chất lượng, hiệu quả triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết ở một 

số cấp ủy còn hạn chế, việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm còn 

mang tính hình thức; một số Chỉ thị, Nghị quyết chậm đi vào cuộc 

sống. Cuộc sống của nhân dân còn bấp bênh, thu nhập thấp, tỉ lệ 

hộ nghèo còn cao (năm 2001 có 66 hộ với 324 nhân khẩu thuộc 

diện đói nghèo); một số Chi ủy chưa chấp hành nghiêm chế độ 

sinh hoạt và một số quy định của Đảng. Tình trạng tảo hôn, sinh 

con thứ 3, học sinh bỏ học vẫn còn tồn tại; công tác khai thác 

khoáng sản chưa được quản lý chặt chẽ…Song với những kết quả 

đạt được, là tiền đề và là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc xã Canh Tân vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

xã lần thứ XVII, đưa Canh Tân tiếp tục có bước phát triển mới, 
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góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới 

theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh”. 

II. ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (2005-2010) 

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2000-2005, trong 

điều kiện kinh - tế xã hội, an ninh - quốc phòng có nhiều điều kiện 

thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ 

lực của toàn Đảng toàn dân, bộ mặt nông thôn của toàn xã đã có 

nhiều khởi sắc. Hệ thống chính trị được kiện toàn và đổi mới, đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc 

phòng được giữ vững. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề cho 

Đảng bộ xã Canh Tân lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tiếp tục đẩy 

mạnh công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn, tiến tới hội nhập với quốc tế. 

Thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 06/12/2004 của Bộ 

Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X của Đảng, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 

2005, Đại hội Đảng bộ xã Canh Tân lần thứ XVII nhiệm kỳ 2005-

2010 được triệu tập. Tham dự Đại hội có 149/149 đảng viên được 

triệu tập. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2000-2005, thông qua báo 

cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI, báo cáo 

kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XVI, 

báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 

VIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc 

vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, dự 
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thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,…Đại hội đã bầu 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 

09 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Đồng chí 

Nông Quốc Trường được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí 

Lương Chí Toản và đồng chí Lê Trường Sơn làm Phó Bí thư Đảng 

uỷ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 

đồng chí. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 

XVI, Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và đạt được nhiều kết quả 

quan trọng. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xác 

định tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng 

tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nên trong công tác 

xây dựng Đảng đã được quan tâm thực hiện trên cả ba mặt: chính 

trị, tư tưởng, tổ chức. Triển khai quán triệt đến mọi cán bộ, đảng 

viên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, 

triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính 

trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ Canh 

Tân đã triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ, mở được 15 hội 

nghị cấp xã và xóm với hơn 1400 lượt người nghe; tỉ lệ cán bộ 

đảng viên tham gia đạt trên 90%. Cuộc vận động học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự là sự kiện sinh hoạt 

chính trị ý nghĩa và sâu sắc, tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn 

luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 

quốc phòng. Xây dựng củng cố các chi bộ, nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm công tác tạo nguồn và phát 
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triển đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp, đảm bảo chất lượng. 

Ngày 24-10-2007 Ban Thường vụ Đảng ủy xã họp và thống nhất 

chia tác cách 4 chi bộ xóm trực thuộc Đảng bộ thành 8 chi bộ1 

nâng tổng số chi bộ từ 8 lên thành 12 chi bộ. Tháng 9 năm 2009 

thành lập chi bộ cơ quan xã gồm 16 đảng viên. Xoá xong xóm 

trắng không có đảng viên, còn 02 xóm chưa thành lập được chi 

bộ, nâng tổng số đảng viên tại thời điểm tháng 5 năm 2007 là 105 

đồng chí. Công tác cán bộ, công chức được bố trí sắp xếp đúng 

quy định, phù hợp với năng lực chuyên môn công tác bồi dưỡng, 

đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà 

nước được quan tâm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm xây dựng chính quyền, đội 

ngũ cán bộ thôn xóm từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Tổ chức bộ máy luôn được kiện toàn, đổi mới, năng lực cán bộ 

được nâng lên.  

Hội đồng nhân dân được kiện toàn sau bầu cử khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2004-2009 (nhiệm kỳ này kéo dài thêm 02 năm) xã 

Canh Tân có 25 đại biểu, đủ cơ cấu, thành phần theo quy định. 

Nội dung, phương thức hoạt từng bước được đổi mới, các hoạt 

động luôn đảm bảo theo luật định, nội dung các kỳ họp đều được 

chuẩn bị kỹ, các Nghị quyết sát với tình hình của địa phương, các 

 
1. Chi bộ Khau Sả - Nà Chia thành Chi bộ Khau Sả (đ.c Hào làm bí thư) và 

Chi bộ Nà Chia (đ.c Ban làm Bí thư); Chi bộ Khuổi Mjầu - Pác Mjải thành Chi 

bộ Khuổi Mjầu (đ.c Từ làm Bí thư) và Chi bộ Pác Mjải (đ.c Quảng làm làm bí 

thư); Chi bộ Nà Áng - Pác Pẻn thành Chi bộ Nà Áng (đ.c Tín làm bí thư) và 

Chi Pác Pẻn (đ.c Thanh làm bí thư); Chi bộ Kéo Ngoọng - Pác Mười  thành 

Chi bộ Kéo Ngoọng (đ.c Nghiêm làm bí thư) và Chi bộ Tân Hòa (đ.c Khê làm 

bí thư). Chi bộ Nà Chang - Phai Sliếng chưa đủ điều kiện tách, chuyển sinh 

hoạt đồng chí Sính sang chi bộ Nà Chia; giữ nguyên các chi bộ trường học - y 

tế, chi bộ Đông Muổng, chi bộ Nà Cốc. 
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đại biểu cơ bản phát huy được chức năng, nhiệm vụ và trách 

nhiệm trước dân. Công tác giám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội 

được tăng cường, tiếp xúc cử tri với đại biểu trước và sau kỳ họp 

luôn được quan tâm để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của 

nhân dân.  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Luôn được 

chăm lo, xây dựng, củng cố kiện toàn từ xã đến thôn xóm, quan tâm 

chỉ đạo đối với các nội dung, phương thức hoạt động. Đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, các phong trào đi vào hoạt động thiết thực có 

hiệu quả, tập hợp được đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân 

tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tích cực tham gia vào công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Về sản xuất nông nghiệp, được xác định là lĩnh vực chính 

trong cơ cấu kinh tế của địa phương, nên Ban Chấp hành đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ 

thích hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân sử 

dụng giống mới năng suất cao vào gieo trồng, tập huấn khuyến 

nông, khuyến lâm, đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi vừa và nhỏ 

phục vụ sản xuất nên năng suất sản lượng hàng năm đều tăng, 

năm 2006: 416 kg/người/năm, năm 2009: 420 kg/người/năm; 

chăn nuôi gia súc, gia cầm: tổng đàn trâu năm 2006-2007 tăng 

101,68%, tổng đàn bò năm 2006-2007 tăng: 143,32%. Đến năm 

2009 chỉ còn : 694 con có chiều hướng bị giảm,do không có nơi 

chăn thả nên bà con bán đi chuyển sang mua máy cày phục vụ sản 

xuất. Tổng đàn lợn,đàn gia cầm trong nhiệm kỳ vẫn duy trì phát 

triển ổn định, tăng dần từ 2 đến 3%. Nhìn chung sự phát triển kinh 

tế nông nghiệp đạt được mục tiêu kế hoạch đại hội đề ra.  
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Về lâm nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được quan 

tâm tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác, sử dụng rừng có hiệu 

quả, một số loại cây như quế, hồi, cây mỡ được triển khai trồng trên 

một số vùng đồi như Khau Sả, Tân Tiến, Nà Cốc. Đồng thời, vận 

động nhân dân thực hiện tốt việc phòng, chống cháy rừng và khai 

thác gỗ, củi bừa bãi, tăng tỉ lệ che phủ rừng đạt 68 %.  

Tài chính ngân sách: Chú trọng công tác thu ngân sách, đảm 

bảo thực hiện thu đúng, thu đủ các loại sắc thuế huyện giao, trong 

cả nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu. Việc chi đảm bảo thực hiện 

đúng quy định và có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; khuyến khích 

các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân, Hội Cựu chiến binh tín chấp vay vốn cho hội viên, đoàn viên 

phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.  

Trong lĩnh vực Văn hoá - Xã hội: trên địa bàn xã luôn được 

qua tâm và có sự chuyển biến rõ rệt. Hệ thống trường lớp từ mẫu 

giáo đến trung học phổ thông được ổn định và phát triển đáp ứng 

nhu cầu học tập của các con em trong xã. Xã có đầy đủ các bậc 

học từ mầm non đến trung học phổ thông. Trường lớp đều được 

xây dựng kiên cố từ cấp 4 trở lên. Công tác phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở đã hoàn thành xong năm 2005. 

Công tác Văn hoá - Thể thao, tập trung chủ yếu vào việc 

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phối hợp 

với các trường thực hiện các hoạt động văn hoá, thể thao chào 

mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, đăng ký 

thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư, làng bản, cơ quan, 

trường học. Hoạt động thể thao được duy trì, chủ yếu là giao lưu 

bóng đá, bóng truyền, tung còn nhân dịp đầu xuân năm mới mừng 

đảng, mừng xuân. Đảng ủy chủ trương tìm các giải pháp khắc 

phục những khó khăn trong công tác phát triển thể dục thể thao 
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về sân chơi, bãi tập nên đã quy hoạch, xây dựng kế hoạch san gạt 

sân thể thao chung cho cả xã, tuy nhiên do khó khăn về kinh phí 

nên chưa được triển khai. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Được quan tâm 

chăm lo củng cố, đội ngũ cán bộ y tế từ thôn bản đều được bồi 

dưỡng về chuyên môn. Cán bộ trạm y tế xã luôn nêu cao y đức 

của người thầy thuốc phục vụ nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tỷ lệ dân được hưởng 

các chương trình từ tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi, chăm 

sóc sức khỏesinh sản; chương trình phòng, chống các bệnh xã hội, 

phòng chống bệnh lao, sốt rét, cấp bảo hiểm y tế cho nhân dân,… 

được quan tâm thực hiện tốt. Về công tác dân số gia đình và trẻ 

em luôn được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn xã, các xóm 

đều có cộng tác viên dân số, thực hiện có hiệu quả, tổ chức tốt 

công tác truyền thông, do đó không có người sinh con thứ 3, tỷ lệ 

phát triển dân số tự nhiên vẫn giữ được ở mức dưới 1%.Tuy vậy, 

công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn còn những hạn chế như 

trtang thiết bị lạc hậu, các loại thuốc được cấp phát chưa đầy đủ, 

đội ngũ y bác sỹ chưa đuọc đào tạo chuyên sâu; tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn cao.  

Công tác an ninh - quốc phòng thường xuyên quan tâm chỉ 

đạo,Đảng ủy chỉ đạo xây dựng lực lượng công an viên xóm, xã 

đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, chủ động nắm chắc địa bàn, đẩy 

mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp 

với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch 03 giảm, do đó 

luôn đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Coi 

trọng công tác quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dự bị 

động viên, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng chiến 
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đấu, tổ chức huấn luyện dân quân hàng năm đảm bảo số lượng, 

chất lượng, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.  

Đảng bộ xã Canh Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân 

trên địa bàn phát huy những lợi thế để giai đoạn 2005-2010 đạt 

được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà đại hội lần thứ VII đã 

đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 

VII của Đảng bộ huyện Thạch An. Đó là nhịp độ tăng trưởng kinh 

tế, cơ cấu kinh tế có nhiều khởi sắc, xây dựng và thương mại tiếp 

tục phát triển; công tác trồng rừng được quan tâm. Hệ thống 

đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, mương thủy lợi, 

trường học được đầu tư đáng kể, tình hình an ninh, trật tự - quốc 

phòng được giữ vững; văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển 

biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số nhiệm 

vụ vẫn chưa đạt kết quả cao như kinh tế có phát triển nhưng còn 

chậm, đời sống nhân dân vùng sâu còn nhiều khó khăn, công tác 

quản lý khoáng sản, quản lý rừng còn nhiều hạn chế, kết cấu hạ 

tầng còn thiếu và yếu, một số vấn đề bức xúc của người dân chậm 

được giải quyết. 

III. ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN LÃNH ĐẠO NHÂN 

DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM 

NGHÈO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI (2010-2015) 

Kết quả đạt được sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, 

diện mạo của cả tỉnh Cao Bằng nói chung có nhiều khởi sắc tích 

cực, nền kinh tế có những bước phát triển mạnh mẽ. Đối với xã 

Canh Tân những kết quả đạt được trong 5 năm là cơ sở cho Đảng 



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  163 

bộ và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 

XVIII và kế thừa, phát huy những kinh nghiệm lãnh đạo của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã các nhiệm kỳ trước, với tinh thần đoàn 

kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách của nhân dân các dân tộc 

xã Canh Tân. Trong 5 năm (2010-2015) tình hình chính trị luôn 

ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội tiếp tục phát 

triển, các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu được 

quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội đảm bảo. Đảng bộ xã thường xuyên nhận được sự 

quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch An do vậy, các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của sự phát triển chung toàn xã, từng bước đổi mới tư duy 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đội ngũ cán bộ từ xã đến các xóm 

tiếp tục được quan tâm kiện toàn, sức mạnh khối đại đoàn kết dân 

tộc được được coi trọng và phát huy, sự đồng thuận trong xã hội 

và lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. 

Bên cạnh những thuận lợi trên trong nhiệm kỳ 2010-2015 

xã Canh Tân còn gặp một số khó khăn nhất định,điều kiện tự 

nhiên có nhiều mặt không thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, 

sản xuất nông - lâm nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết 

tựnhiên, hạ tầng cơ sở còn thiếu và yếu, xuất phát điểm nền kinh 

tế thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiên tai, hạn hán 

thường xuyên xảy ra, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, 

trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của sự phát 



164  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

triển, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số đồng chí 

trong cấp ủy đảng, chính quyền còn hạn chế. 

Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 6 năm 2010, Đại hội Đảng 

bộ xã Canh Tân khóa XVIII được diễn ra với sự có mặt của 

129/140 đại biểu được triệu tập. Trong 1,5 ngày diễn ra Đại hội, 

Đại hội đã tập trung đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010 và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 

ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 09 đồng chí; Ban Thường vụ 03 

đồng chí: đồng chí Hà Quyết Chiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy 

xã; đồng chí Trần Thị Hợp và đồng chí Lê Trường Sơn được bầu 

làm Phó Bí thư Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã đưa ra 

những dự báo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đưa ra 19 mục 

tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2015 - 20201. 

 
1. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt: 1.050 tấn; lương 

thực bình quân đầu người 450 kg/người/năm.  

- Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đến năm 2020: đạt 35 triệu đồng trở lên. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân mỗi năm 6 - 8% 

(Hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên giao).  

- Thành lập từ 01 Hợp tác xã trở lên  

- Hoàn thành 100% số thôn, xóm có điện lưới đến trung tâm thôn và đến 

năm 2020 có từ 95% số hộ được sử dụng điện.  

- Hoàn thành nâng cấp cải tạo 100% các tuyến đường đến trung tâm xóm 

đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cả 4 mùa. 

- Đến năm 2020 duy trì tỷ lệ che phủ rừng là 66%.  

- Xây dựng nông thôn mới: Bổ sung và hoàn thiện Đề án Quy hoạch nông 

thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 15 tiêu chí trở lên; có 10/13 xóm 

đạt tiêu chí nông thôn mới. 

- Công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; duy trì bền vững kết quả 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

100% số phòng học được xây dựng từ cấp IV trở lên. Có 02 trường đạt trường 

chuẩn quốc gia.  
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Tuy còn có nhiều hạn chế, khó khăn nhưng cấp ủy đảng, 

chính quyền xã đã luôn đoàn kết, phấn đấu, tập trung lãnh chỉ đạo 

nhân dân thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởngluôn được 

coi trọng. Đảng ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi 

dưỡng nâng cao nhận thức lý luận, quan điểm đường lối đổi mới 

của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực tổ chức 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII; tổ chức kỉ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Tập trung chỉ đạo 

 
- Giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,2 - 0,3%o; tỷ lệ tăng dân số hàng năm dưới 

1%, đến năm 2020 dân số khoảng 2330 người.  

- Đến 2020 trạm y tế có từ 2 bác sỹ trở lên và đạt chuẩn quốc gia về y tế 

xã; 100% y tế thôn bản đạt trình độ y tá sơ cấp, có 01 thôn đạt trung cấp.  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm trung bình 0,8%/năm, 

đến năm 2020 giảm xuống còn dưới 5%.  

- Đến năm 2020 tỷ lệ thôn xóm có nhà văn hóa 100%, trong đó có 10/13 

xóm có nhà xây từ cấp 4 trở lên. Từ 84% số thôn xóm, 90% cơ quan, đơn vị, 

trường học, 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm từ 3,2% trở lên, đến năm 2020 còn dưới 

20% hộ nghèo. 

- Phần đấu tỷ lệ số hộ dân được nghe đài và được xem truyền hình là 90%. 

Tỷ lệ sử dụng các dịch vụ viễn thông: máy điện thoại cố định, di động, Internet, 

MYTV là 60 máy/100 dân.  

- Phấn đấu từ 98% trở lên số hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh.  

- Số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 

từ 65% trở lên. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 

98% trở lên, trong đó có 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

- Kết nạp đảng viên mới từ 60 đảng viên trở lên (mỗi năm từ 12 đảng viên 

trở lên); duy trì số chi bộ thôn xóm, cơ quan đơn vị trường học hiện có.  

- Tăng cường củng cố công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh 

chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương 
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cuộc vận động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, với chủ đề từng năm theo hướng dẫn, thực hiện Di chúc 

của Người luôn được quan tâm triển khai sâu rộng đến cán bộ, 

đảng viên và nhân dân;kết quả 100% cán bộ, đảng viên đăng ký 

tu dưỡng, rèn luyện theo từng chuyên đề hàng năm, các chi bộ và 

nhân dân tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về “Tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, tư tưởng của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân khơi dậy thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng 

và chính quyền các cấp, phát huy truyền thống quê hương cách 

mạng anh hùng, khắc phục khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị tại địa phương. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong công 

tác phát triển đảng viên mới, song chỉ kết nạp được 45đồng chí, 

đạt 81,8% chỉ tiêu giao, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ 

lên 179 đồng chí; Đảng ủy  tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc thành 

lập chi bộ Khuổi Mả và chi bộ Khuổi Hoỏng;Tách chi bộ trường 

học - y tế thành 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế. Nâng tổng 

số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã lên 17 chi bộ; bảo đảm 13/13 

xóm dân cứ đều có chi bộ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt 

động của xóm. Hằng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên là 84,1%; số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm là 

48,9%, chi bộ khá 51,1%, không có chi bộ yếu kém. Hoàn thành 

xóa xóm trắng, trường học không có chi bộ. 

Về công tác tổ chức cán bộ,cấp ủy Đảng luôn quan tâm xây 

dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị, hiểu 

biết sâu rộng và sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trước nhiệm vụ 
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được phân công; trong nhiệm kỳ có3 cán bộ chuyển vị trí công 

tác; cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 6 đồng 

chí, lý luận chính trị cho 01 đồng chí. Công tác bố trí và sử dụng 

cán bộ, công chức được thực hiện công khai, đúng quy định; quy 

trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ cơ bản đảm bảo yêu cầu 

tiêu chuẩn chức danh. 

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và thực 

hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu 

nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra 

toàn khóa và hàng năm; bổ sung chương trình giám sát theo quy 

định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra các 

cấp; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

TW5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nghiêm 

túc triển khai và chỉ đạo các tổ chức đảng, ban chi ủy tổ chức thực 

hiện các văn bản của các cấp về công tác kiểm tra giám sát và xây 

dựng quy chế, quy định, chương trình về công tác kiểm tra, giám 

sát trong chi bộ, Đảng bộ góp phần giữ gìn kỷ cương, nâng cao 

chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Trong 

nhiệm kỳ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 4 đợt, 17/17 

chi bộ đảng. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của xã 

luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo quy định 

của Luật phòng chống tham nhũng; Chỉ đạo việc nắm thông tin 

dư luận, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hành vi vi phạm. 

Công tác Dân vận chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chỉ ở cơ sở, công 

tác “Dân vận khéo”, quản lý các hoạt động theo nội dung Thông 

báo 160, Chỉ thị số 01/ TTg của Chính phủ; củng cố mỗi quan hệ 

giữa Đảng với nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh 

đạo của các cấp ủy, chính quyền và củng cổ khối đại đoàn kết 
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toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn còn xảy ra 01 vụ vi 

phạm về sử dụng công quỹ, nhưng đã được thanh tra làm rõ và 

thu hồi số tiền trả lại vào ngân sách Nhà nước với số tiền trên 100 

triệu đồng..  

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 

số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 

của Bộ Chính trị. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị 

sâu rộng trong toàn đảng, cán bộ và nhân dân trong xã, qua đây 

nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống được nâng lên một 

bước, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiên 

phong gương mẫu của đảng viên củng cố niềm tin của quần chúng 

nhân dân đối với Đảng. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình từ 

Ban Thường vụ Đảng ủy đến các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã tích 

cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, 

thiết thực, thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, Điều 

lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tạo niềm tin của cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng.  

Thực hiện Chỉ thỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh” đã tạo 

sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cản bộ, đảng viên và 

quần chúng nhân dân, nâng cao được ý thức tự giác về đạo đức 

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua các việc làm 

cụ thể trong quan hệ thôn xóm giúp nhau phát triển kinh tế làm 

giàu chính đáng. Việc học tập tiếp tục được cán bộ, đảng viên, 

quần chúng nhân dân đưa vào nội dung sinh hoạt chính trị ở khu 
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dân cư đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và thu 

được những kết quả đáng mừng.  

Năm 2013 xã Canh Tân lập xong hồ sơ khoa học đề nghị 

công nhận xã thuộc vùng An toàn khuthời kỳ trước Cách mạng 

tháng Tám năm 1945. Đểhoàn thiện được bộ hồ sơ, công tác sưu 

tầm tài liệu, tư liệu, hiện vật của các nhân chứng lịch sử cung cấp, 

xác nhận trong thời gian trước cách mạng tháng Tám năm 1945 

được Đảng ủy chỉ đạo quyết liệt, trong hồ sơ có khẳng định xã 

Canh Tân đã có nhiều công lao đóng góp, tham gia hoạt động cách 

mạng, bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng, nuôi giấu các đồng 

chí cán bộ cốt cán của Trung ương và Xứ uỷ Bắc kỳ, của tỉnh và 

huyện trong quá trình hoạt động tại địa phương; đưa đón các đồng 

chí lãnh đạo qua lại hoạt động trên địa bàn xã. Qua đó, một số 

quần chúng được giác ngộ cách mạng trở thành những đồng chí 

trung kiên, nòng cốt của cách mạng. Tuy đã có những tổn thất, hy 

sinh nhưng nhân dân Canh Tân vẫn một lòng tin tưởng bảo vệ 

cách mạng và các đồng chí cán bộ của Trung ương, của Tỉnh giúp 

phong trào cách mạng nơi đây phát triển nhanh chóng. Nơi đây 

xứng đáng là căn cứ địa cách mạng quan trọng của Đảng trong 

thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.Theo nguyện vọng 

của Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân, tháng 6 năm 2014 Chính 

phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận Canh 

Tân là xã An toàn khu Cách mạng thuộc tỉnh Cao Bằng1. Đây là 

một vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân trong xã. 

Hội đồng nhân dân thực hiện đúng quy chế hoạt động của 

Hội đồng nhân dân và quy chế phối hợp với Mặt trận tổ quốc, 

 
1. Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
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đảm bảo nguyên tắc các kỳ họp hằng năm đúng luật, xây dựng kế 

hoạch, chương trình hoạt động của từng năm. Nghị quyết của kỳ 

họp đều được bàn bạc dân chủ, nhất trí cao. Các chỉ tiêu đề ra sát 

với tình hìnhthực tế. Công tác tiếp xúc cử tri luôn được duy trì 

thường xuyên, phối hợp tốt với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc trong tổ 

chức tiếp xúc cử tri để nắm tâm tư, nguyện vọng và chuyển đến 

các cấp có thẩm quyền để trả lời, giải quyết kịp thời, các đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết theo đúng trình tự quy định. 

Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 

7 - 2011. Đối với cấp xã, bầu được 22 đại biểu, đến cuối nhiệm 

kỳ còn 20 đại biểu. Đồng chí Trần Thị Hợp, Phó Bí thư Thường 

trực giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XVIII 

nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí Lục Trung Nông, giữ chức vụ phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.Hoạt động của Hội đồng nhân dân 

ngày càng khẳng định được vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng 

của nhân dân, thực hiện chức năng thẩm quyền đúng quy định nên 

có những quyết định quan trọng về các mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Duy trì tốt chức 

năng giám sát của Hội đồng nhân dân theo luật định,Hội đồng tổ 

chức 12 kỳ họp thường kỳ và bất thường. Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã đã làm tốt công tác phối hợp và đôn đốc, nhắc nhở 

các Tổ đại biểu xã tích cực làm tốt vai trò của người đại biếu dân 

cử, chủ tọa điều hành tốt các kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ thường 

trực Hội đồng nhân dân xã, các tổ đại biểu xã đã có nhiều cố gắng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước được đổi mới, hiệu quả, chất 

lượng kỳ họp từng bước được nâng cao; thời gian tổ chức kỳ họp 

đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tổ chức tiếp xúc cử tri 
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trước, trong và sau các  kỳ họp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, 

những khó khăn, mong muốn của cử tri; tiếp thu, chuyển tải nhiều 

ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tới các cơ quan liên quan 

kịp thời giải quyết. Đồng thời báo cáo kết quả các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xã giải quyết. Trong nhiệm kỳ, 

số lượng cử tri tham gia tiếp xúc 3018 lượt/ 72 buổi; tiếp nhận và 

giải quyết 48 đơn thư của cử tri; thực hiện Nghị quyết số 35/2012-

QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối 

với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu bảo đảm theo 

quy định, kịp thời kiện toàn, nhắc nhở đại biểu đạt tín nhiệm thấp. 

Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân được đảm 

bảo, thường xuyên và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác nhằm thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Công tác thực 

hiện cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực được chú trọng, việc 

củng cố tổ chức bộ máy không ngừng được kiện toàn nhằm nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Uỷ ban nhân dân luôn 

chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, 

Hội đồng nhân dân. Chủ động ban hành kịp thời các văn bản chỉ 

đạo, điều hành phù hợp với điều kiện của địa phương, duy trì tốt 

chế độ giao ban hàng tháng và chế độ thông tin báo cáo với cấp 

ủy và các cơ quan cấp trên. 

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn phát huy vai 

trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, tích 

cực vận động nhân dân xây dụng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo 

thành sức mạnh, niềm tin để nhân dân thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy 

dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các phong trào thi đua yêu 
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nước, các cuộc vận động trên từng lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”…đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thực 

hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng 

an ninh và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.Tăng 

cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Công 

tác phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng tổ chức hội và thực 

hiện các chương trình hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, hội viên tích 

cực tham gia các phòng trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm 

sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng dân cư. Chú 

trọng các nội dung biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đến từng người lao động; chăm lo phát triển đoàn viên 

và kiện toàn tổ chức, vận động cán bộ, nhân dân tích cực thi đua 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. 

Về lĩnh vực sản xuất nông- lâm nghiệp và phát triển nông 

thôn, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân luôn tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng xuất, chất lượng tốt 

vào sản xuất,nhờ vậy tổng sản lượng lương thực hàng năm tăng 

trên 9,3 % (sản lượng lương thực năm 2010 là 810 tấn, đến năm 

2014 là 965,7 tấn), đáp ứng nhu cầu lượng thực trên địa bàn xã; 

giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 31 triệu đồng/ha, việc chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao được quan tâm.  
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Thực hiện Chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện về 

phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá giai 

đoạn 2011-2015, xã Canh Tân đã lựa chọn phát triển 03 loại cây 

trồng chính đó là: Cây thạch đen, cây thuốc lá, cây sắn và phát 

triển đàn bò. Kết quả đạt được năm 2014 như sau: về cây thạch 

đen thực hiện được 21,97 ha/năm, bằng 274,6%; cây sắn trồng 

được 115,82 ha/100 ha kế hoạch, sản lượng ước đạt 2085 tấn; 

câythuốc lá duy trì được 2 năm với diện tích 3,65 ha, sản lượng 

65,7 tạ nhưng do hiệu quả kinh tế thấp và việc thu mua không 

đảm bảo nên đã bỏ; tổng đàn bò có 246 con.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng được chú trọng 

quan tâm và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về quản lý 

tài nguyên rừng được nâng lên, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì 

khá tốt, các mô hình sản xuất, kinh tế hộ vườn rừng từng bước 

được quan tâm. 

Gia súc, gia cầm phát triển cơ bản ổn định. Tổng đàn trâu 

có 309 con, giảm 184 con so với đầu nhiệm kỳ do bà con chuyển 

sang sử dụng cơ giới hóa không dùng trâu, bò làm sức kéo trong 

sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, 

gia cầm được chú trọng nên không có dịch bệnh lớn xảy ra trên 

địa bàn. 

Hệ thống mương thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng và 

nâng cấp cải tạo, từng bước được kiên cố hóa và dẫn nước tưới 

cho hơn 37,3 ha/160,18 ha diện tích đất trồng lúa. Chương trình 

nước sạch vệ sinh môi trường được quan tâm, tỷ lệ hộ dân được 

dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 85 % năm 2010 lên 95 

% năm 2014.  
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Thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Chính phủ về 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã 

tiến hành lập xong đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí, tận dụng lồng ghép các nguồn 

vốn từ các chương trình để tập trung đầu tư xây dựng, phấn đấu 

hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đến hết năm 2015 

hoàn thành 05/19 tiêu chí. Công tác ổn định dân cư và thực hiện 

các chương trình dự án tiếp tục đầu tư và phát huy hiệu quả 

như:Dự án ổn định đồng bào Dao ở hai xóm Khuổi Mjầu và Khuổi 

Hoỏng với trên 116 hộ được hưởng lợi, do vậy tình trạng di dân 

tự do, phá rừng làm nương rẫy cơ bản đã chấm dứt.  

Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm 

đều đạt và vượt chỉ kế hoạch được giao. Năm 2011 thu ngân sách 

được 43.414.323 đồng, đến năm 2014 thu được 63.142.492 đồng, 

năm 2015 thu trên 53 triệu đồng (vượt chỉ tiêu huyện giao). Chi 

ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, sử dụng ngân sách đúng 

mục đích, hiệu quả, thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

đảm bảo chi theo định mức quy định.  

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được 

quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp đầu tư phát triển như khai thác rừng, đan lát; những 

ngành nghề mang tính chất công nghiệp như sản xuất gạch ba 

banh đã được hình thành. Trong giai đoạn 2010-2015, tuy chưa 

thành lập được hợp tác xã nhưng đã có các hộ gia đình với các 

ngành nghề hoạt động chủ yếu như chế biến gỗ và đồ mộc dân 

dụng, cơ khí nhỏ, thủ công tổng hợp gồm khung nhôm, cửa kính 

các loại, sửa chữa xe máy. 
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Nguồn hàng hóa trên địa bàn khá phong phú, lưu thông 

tương đối thuận lợi, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và phục vụ đời sống của nhândân. Điểm họp chợ của xã 

tiếp tục được đầu tư, duy trì và phát triển. Tuy nhiên, chất lượng 

hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ chưa tương xứng với điều 

kiện, lợi thế của xã, quy mô các hộ sản xuất kinh doanh chưa thực 

sự hiệu quả, kinh doanh còn nhỏ lẻ, năng lực quản lý khai thác 

còn hạn chế. 

Công tác xây dựng, môi trường luôn thực hiện đúng quy 

hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của xã; tổng các vốn đầu tư 

toàn xã hội trên địa bàn xã đạt mức tăng trưởng khá, đến năm 

2014 các nguồn vốn qua xã làm chủ đầu tư đạt 6.035.797.294 

đồng; hằng năm có công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Các chương 

trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định 135, 102 của Chính phủ 

và các chương trình khác đã phát huy hiệu quả thiết thực, cơ sở 

hạ tầng từng bước phát triển với nhiều công trình có tổng mức 

đầu tư lớn như đường liên xã Canh Tân -Đức Thông, cầu Kéo 

Ngoọng, dự án ổn định đồng bào Dao thôn Khuổi Hoỏng và 

Khuổi Mjầu,... Đến năm 2015 có 11/13 xóm có đường ô tô đến 

được xóm, tuy nhiên về mùa mưa việc đi lại của một số xóm còn 

gặp nhiều khó khăn. Hệ thống mạng lưới điện quốc gia đến trung 

tâm các thôn và hộ gia đình tiếp tục được đầu tư, đầu nhiệm kỳ 

có 7/13 thôn có điện với 42% số hộ được sử dụng điện, đến năm 

2015 có 11/13 thôn có điện, với 428/510 hộ được dử dụng điện 

đạt tỷ lệ 84 %.  

Công tác giáo dục - đào tạo luôn được Đảng ủy xã quan tâm 

lãnh chỉ đạo kịp thời. Hệ thống trường lớp tiếp tục được đầu tư 

xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. 
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Năm 2015 xã có 4 trường (tăng 01 trường so với đầu nhiệm kỳ - 

trường Mầm non Canh Tân), với 39 phòng học, có đủ 4 cấp giảng 

dạy và học tập cho con em các dân tộc của xã và các xã giáp ranh. 

Tỷ lệ huy động học sinh đến trường của các bậc học hằng năm đạt 

100%; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; công tác 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được triển khai, công 

tác phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ và phổ cập giáo dục 

tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở được duy trì. Đội 

ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được bổ sung, kiện 

toàn bồidưỡng nâng cao chất lượng. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và 

trên chuẩn tiếp tục được nâng lên đến năm 2015 không còn giáo 

viên không đạt trình độ chuẩn.Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn được 

nâng lên như sau: Bậc mầm non 37,5 % năm 2010 lên 56,2 % 

năm 2015; Tiểu học từ 80 % năm 2010 lên 94,7 % năm 2015; 

THCS 33,3 % năm 2010 lên 57,1 % năm 2015; THPT 0 % năm 

2010 lên 8 % năm 2015. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được 

quan tâm đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả. Số 

phòng học từ cấp 4 trở lến chiếm 100 %; không có phòng học 

tạm, cơ bản đáp ứng đủ phòng học cho học sinh.  

Về Y tế, trong giai đoạn 2010-2015 Trạm y tế xã luôn làm 

tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác giáo 

dục truyền thông lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về 

chăm sóc sức khỏe, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo kịp thời nhằm phát 

hiện, khống chế, dập tắt khi có dịch bệnh xảy ra; trong 5 năm qua 

không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Các chương trình mục 

tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ 

thầy thuốc có trình độ chuyên môn đảm bảo trình độ khám, chữa 

bệnh cho nhân dân ngày càng tốt hơn.Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục 
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được củng cố, kiện toàn duy trì số lượng 01 bác sỹ, 02 y sỹ và 01 

điều dưỡng, 01 nữ hộ sinh, đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản đạt 

trình độ sơ cấp trở lên đạt 13/13; đồng thời được đầu tư thêm trang 

thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị theo phân tuyến 

chuyên môn kỹ thuật được quan tâm; tỷ suất sinh hàng năm là 

0,3%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở 1%. Đội ngũ cộng tác 

viên dân số chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình 

hoạt động tốt, công tác tuyên truyền vận động chị em trong độ tuổi 

sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt hiệu quả. Tuy nhiên 

Trạm y xã vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.  

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan 

tâm và có những chuyển biến tích cực; hằng năm tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các dịp lễ tết 

mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn của đất nước hay lễ 

hội xuân của xã; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống, phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc được 

gìn giữ và phát huy; phong trào “Toàn dân đoàn kết và xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì, củng cố; số gia đình 

đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 52,4%; số xóm 

đạt tiêu chuẩn văn hóa 31%; số cơ quan, đơn vị, trường học đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 100%; có 12/13 xóm có nhà văn hóa đạt 92,3% 

(còn xóm Khau Sả chưa có), trong đó số nhà văn hóa được xây 

cấp 4 là 7 nhà.  

Công tác thông tin, truyền thông được duy trì thường xuyên 

thực hiện khá tốt chức năng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Mạng lưới hạ tầng 

dịch vụ bưu chính, viễn thông, điểm văn hóa xã được duy trì hoạt 

động tốt, số máy điện thoại cố định, di động đạt 56 máy/100 dân; 
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có 13/13 xóm có sóng điện thoại di động và có trên 61% dân có 

điện thoại di động; 100 % số hộ thu được sóng phát thanh, 

416/510 hộ được xem truyền hình chiếm 82 %.  

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình 135, 

102/CP về công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và 

các vấn đề an sinh xã hội. Từ năm 2010-2015 đầu tư hạ tầng và 

hỗ trợ sản xuất trên 4,6 tỷ đồng cho các dự án phát triển sản xuất; 

xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở; hỗ trợ 

các dịch vụ cải thiện đời sống: Đầu tư xây dựng 9 công trình;hỗ 

trợ tiền dầu đèn, tiền điện cho các hộ nghèođược 217 hộ với tổng 

số tiền là 462,437.500 đồng; hỗ trợ được 16.474 cây giống các 

loại và 47.068 kg NPK cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ 

trợ học sinh nghèo được 1,2 tỷ đồng với hơn 400 lượt học sinh 

được hưởng hộ nghèo; mở được 28 lớp tập huấn với 1.540 lượt 

người tham gia… 

Công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách, đối 

tượng bảo trợ xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cấp, 

các ngành và nhân dân quan tâm.Trong 5 nămthực hiện các 

chương trình hỗ trợ làm nhà ở được 60 nhà, trong đó theo Quyết 

định số 167/2008/QĐ-TTgcủa Chính phủ được 52 nhà, quỹ hỗ trợ 

người nghèo được 4 nhà, chương trình của Hội Phụ nữ “Mái ấm 

tình thương” 01 nhà, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 

ởđược 06 nhà; xây dựng 15 công trình nước sinh hoạt tập trung, 

tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng, với 485 hộ gia đình được thụ hưởng. 

Hằng năm 100 % nhân dân được hưởng thẻ bảo hiểm y tế theo 

quyết định 139 của Chính phủ, các gia đình khó khăn được hỗ trợ 

cứu đói giáp hạt, tết với tổng số gạo được hỗ trợ là 9.890 kg và 
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cấp bằng tiền là 20.320.000 đồng, cấp cho 173 hộ với 792 nhân 

khẩu được hưởng. Từ năm 2010 đến năm 2014, toàn xã giảm 

được 104 hộ nghèo, phấn đấu năm 2015 giảm 6% với trên 30 hộ, 

tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khoảng 30%. Công tác giải quyết việc 

làm, xuất khẩu lao động trong 5 năm đã tạo việc làm cho trên 100 

lao động đi lao động ở trong và ngoài nước, trong đó xuất khẩu 

được 7 lao động đi các nước Nhật Bản, Malaisya, Đài Loan, Hàn 

Quốc; tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên 38 %. 

Về công tác quốc phòng -an ninh,Đảng ủythường xuyên 

quan tâm nhiệm vụ xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp nhiệm vụ phát triển 

kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; quán triệt và thực 

hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; quan 

tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 

cho các đối tượng. Năm 2012, thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU ngày 

27/3/2012 của Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu 

trị an cấp xã, Đảng ủy đã ban hành Văn bản số 110-CV/ĐU ngày 

27/9/2012 để lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập 

chuyển lực lượng Dân quân xã vào các trạng thái sãn sàng chiến 

đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, tổ chức thực 

hành chiến đấu, bảo vệ trị an, bảo vệ địa phương. Qua diễn tập hệ 

thống chính trị đã phát huy được những thế mạnh và nhận thức 

được hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo, triển khai, 

có các phương án sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra tình huống. Công 

tác tuyển chọn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 

hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao và đảm bảo chất lượng. 

Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội luôn 

được quan tâm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 
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triển khai sâu rộng, tình hình an ninh chính trị ổn định; các loại 

tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Tuy nhiên, trong thời gian 

qua vẫn xảy ra tình trạng lén lút khai thác tài nguyên khoáng sản 

trái phép như vàng, cát, củi tác động xấu đến đời sống và sản xuất 

của nhân dân, hủy hoại một phần diện tích đất nông nghiệp, đất 

rừng, lòng sông, suối, song tình trạng trên vẫn đang được các cấp 

ủy đảng chính quyền ngăn chặn, giải tỏa và xử lý theo quy định 

bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định góp phần ổn định 

trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Trong bối cảnh chung của huyện, Đảng ủy cũng nhận ra 

những hạn chế và tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan để 

đánh giá đúng thực tế và định hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 

tiếp theo. Đó là, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số đảng viên 

vi phạm Điều lệ Đảng, trong nhiệm kỳ có 07 đảng viên bị thi hành 

kỷ luật. Trong đó: cán bộ thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy 01 đồng 

chí, cấp ủy viên Đảng ủy xã 01 đồng chí, đảng viên 05 đồng chí. 

Hình thức kỷ luật: Khiển trách 02 trường hợp, cảnh cáo 05 trường 

hợp; điều kiện kinh tế - xã hội của xã không thuận lợi, địa hình 

phức tạp, sườn đồi có độ dốc lớn, diện tích đất có khả năng canh 

tác nông nghiệp ít, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường 

xuyên xảy ra, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh 

còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; khả năng hỗ trợ đầu 

tư của cấp trên có phần hạn chế, chưa có cơ sở thu gom, chế biến, 

bao tiêu sản phẩm, sức mua trên thị trường chưa có cạnh tranh cao. 

Một số ít nhân dân còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nước; tập quán canh tác cũ vẫn còn tồn tại.  

Giai đoạn 2010-2015, tình hìnhtrong và ngoài nước cónhiều 

diễn biến phức tạp, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nêu 
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cao tinh thần đoàn kết, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp 

trên quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân vượt qua khó khăn, 

đạtđược các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đã đề 

ra: Sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều chuyển biến, sản xuất 

nông, lâm nghiệp hàng hóa tiếp tục được mở rộng quy mô sản 

xuất; diện tích sản lượng các cây trồng hàng hóa mũi nhọn tăng 

dần qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; 

hạ tầng kỹ thuật được cải thiện, nhất là về giao thông, giáo dục và 

y tế. Đời sống nhân dân được cải thiện; xóm làng đoàn  kết; Quốc 

phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thốngchính trị đạt được nhiều kết 

quả có ý nghĩa. Mặc dù còn tồn tại hạn chế nhất định, song những 

kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ xã 

lần thứ XVIII là động lực, tiếp tục tạo tiền đề vững chắc để Đảng 

bộ xã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng phát triển 

kinh tế - xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững. 

III- ĐẢNG BỘ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI 

MỚI TOÀN DIỆN, THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 

ĐẠI HÓA VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2015-2020) 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và Nghị 

quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Canh Tân khóa XVIII, nền sản 

xuất, phát triển kinh tế mặc dù chủ yếu là nông nghiệp nhưng đã 

có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là kết quả xây dựng nông 

thôn mới đạt được nhiều thành tích đáng kể. Trong bối cảnh cả 

tỉnh, huyện ta đang ra sức thi đua, phấn đấu cùng cả nước đến 

năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước theo hướng hiện đại. Tuy còn nhiều khó 

khăn thách thức như nền kinh tế còn kém phát triển, các thế lực 
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thù địch ra sức chống phá, thiên tai và bệnh dịch còn diễn ra bất 

thường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn 

nhiều diễn biến phức tạp, trong phát triển kinh tế - xã hội chưa 

khắc phục được những điểm nghẽn cơ bản, chưa tạo đà cho nền 

kinh tế phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, 

của tỉnh. Đối với xã Canh Tân, mặc dù đời sống nhân dân được 

nâng cao lên đáng kể, song vẫn chưa có sự bứt phá trong phát 

triển kinh tế; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa 

phương khó trở thành hiện thực; công tác an ninh, quản lý khoáng 

sản còn tiềm ẩn nhiều khó khăn…đây là những thách thức đối với 

Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân trong giai đoạn mới. 

Tháng 01 năm 2015 đồng chí Triệu Thanh Long được chỉ 

định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII và được tín 

nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân thay đồng chí 

Hà Quyết Chiến nghỉ hưu; Đồng chí Trần Bằng Nguyên, Ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách và chỉ đạo 

xã Canh Tân tiếp tục thực hiện các Nghị quyết để tiến tới Đại hội 

Đảng bộ xã khóa XIX. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Tân lần thứ XIX được 

diễn ra từ ngày 10 đến 11 tháng 5 năm 2015, tại đình chợ xã Canh 

Tân với sự có mặt của 173 đảng viên chính thức của toàn Đảng 

bộ xã. Trong 1,5 ngày diễn ra Đại hội, Đại hội đã tập trung đánh 

giá, thảo luận kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 

2010-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết 

cho nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 

11 đồng chí; Ban Thường vụ 03 đồng chí; đồng chí Triệu Thanh 

Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Trần Thị Hợp 
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và đồng chí Lô Tiến Đoạt được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, với số 

đảng viên 179. Đến cuối nhiệm kỳ, do sáp nhập các xóm thành 6 

đơn vị hành chính nên tổ chức Đảng cũng kiện toàn lại cho phù 

hợp với tình hình mới, năm 2020 Đảng bộ xã có 10 chi bộ với 237 

đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 74 đảng viên; các chi 

bộ được phân bố đều trên địa bàn toàn xã theo địa giới hành chính 

xóm với 06 chi bộ theo đơn vị xóm, 04 chi bộ là các cơ quan, đơn 

vị đóng trên địa bàn. Xã có 01 trạm y tế xã và 3 trường học đóng 

trên địa bàn, gồm các cấp học từ bậc học mầm non đến bậc học 

trung học phổ thông. 

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng tiếp 

tục được chú trọng và tăng cường trên cơ sở kiên định chủ nghĩa 

Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua đó tiếp tục khẳng định 

vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng. Công tác học tập, quán 

triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, 

của tỉnh, của huyện được quan tâm và có nhiều đối mới; chú trọng 

công tác đánh giá sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương 

trình. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các đối tượng theo quy định được quan tâm. Công tác tổ 

chức cán bộ có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến rõ nét và đạt được 

những kết quả quan trọng về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các 

tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; Công 

tác bổ nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ thực hiện đảm bảo quy trình; 

trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận luân chuyển, điều động 04 công chức, 

đề nghị bổ nhiệm 02 cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử 05 đồng chí 

diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện tốt Chương 
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trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng của huyện, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, 

huyện được quan tâm thực hiện hiệu quả; đã cử đi đào tạo trung 

cấp lý luận chính trị 07 đồng chí; Sơ cấp chính trị cho 03 đồng 

chí; cử 21 lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, 

quản lý nhà nước, tin học, quốc phòng an ninh…Thực hiện tốt 

công tác chính sách đối với cán bộ, công chức.  

Đảng ủy chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị, công 

tác kiện toàn về tổ chức Hội đồng nhân dân được quan tâm. Sau 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 

cấp xã bầu đươc 24 đại biểu (đến cuối nhiệm kỳ còn 22đại 

biểu),đồng chí Triệu Thanh Long, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -

2021 (đến tháng 6-2020 đồng chí Hoàng thị Thanh Mai thay đồng 

chí Triệu Thanh Long do chuyển công tác); đồng chí Trần Đức 

Dụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã (đến tháng 

6/2020 nghỉ hưu theo chế độ). Hoạt động của Hội đồng nhân dân 

xã có nhiều đổi mới, cụ thể hóa nhanh các kết luận của cấp uỷ, 

quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn. Cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân 

dân xã đã tổ chức thành công 13 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp 

thường lệ, 03 kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân 

xã đã xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của địa 

phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân xã, việc phối hợp tổ chức hội nghị 

thống nhất về nội dung, chương trình, thời gian  tổ chức kỳ họp 

và soạn thảo nghị quyết đã bám sát với chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa 
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phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trên cơ sở quy 

định của Luật, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết 

của huyện, ban hành 101 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng ở 

địa phương theo thẩm quyền; trong đó: có 05 Nghị quyết về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 74 Nghị quyết về hoạt 

động của Hội đồng nhân dân, 05 Nghị quyết phê chuẩn thu chi 

ngân sách địa phương, 17 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử, 

miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của chính quyền xã. 

Nhìn chung, những Nghị quyết được Hội đồng nhân dân xã ban 

hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế ở địa phương như: nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách, các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, các nguồn lực 

xây dựng Nông thôn mới... Công tác giám sát của Hội đồng nhân 

dân đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tiếp dân, giải quyết 

các ý kiến kiến nghị của cử tri đạt hiểu quả cao. Trong nhiệm kỳ, 

Hội đồng nhân dân xã tổ chức tiếp xúc cử tri: 60 cuộc với 4.139 

cử tri tham gia, có 259 ý kiến kiến nghị, 45 ý kiến chất vấn, giải 

quyết 73 đơn thư kiến nại, tố cáo.Các ý kiến, kiến nghị được giải 

quyết theo luật định.Nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi 

mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, từng 

bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đã. Nhiều 

Nghị quyết đã sớm đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng và được 

nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Ủy ban nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, triển 

khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của hội đồng nhân dân, 

chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, có nhiều giải 

pháp chủ động, tích cực, nhạy bén, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ 

đạo, điều hành, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm 

thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh 
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trên địa bàn xã. Chủ động tập trung thực hiện các giải pháp nhằm 

nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức. 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, 

nhất là triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại. 

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bôi dưỡng để nâng cao trình 

độ, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm 

vụ chính trị của cấp ủy ở địa phương, tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, tập hợp các đoàn viên, hội viên, công nhân viên 

chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát 

triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Xây 

dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động an sinh 

xã hội; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quan tâm 

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tích cực đẩy 

mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp 

phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính 

trị, an ninh, quốc phòng tại địa phương.  

Đảng ủy tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng 

kế hoạch thực hiện các Đề án của Tỉnh, kế hoạch của Huyện ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng 

xóm ban đầu cũng gặp một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, Đảng 

ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sáp nhập các đơn vị 

xóm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và nhận được sự 
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đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; sau sáp nhập 

toàn xã còn 6 xóm, giảm được 7 đơn vị xóm1. Công tác sắp xếp 

tổ chức đảng; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Chi 

ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được thực hiện đồng bộ với 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị; 

chất lượng đảng viên, cấp ủy viên các cấp tiếp tục được nâng lên; 

duy trì 100% xóm có Chi bộ; chia tách Chi bộ trường tiểu học và 

trường mần non thành 2 chi bộ; trong nhiệm kỳ đã kiện toàn cấp 

ủy đối với 13 tổ chức cơ sở Đảng; giải thể và sáp nhập12 chi bộ 

và đổi tên thành các Chi bộ: Tân Cương, Tân Thành, Tân Hồng, 

Tân Tiến, Tân Hòa và Tân Hợp; năm 2019 giải thể Chi bộ cơ quan 

xã, số đảng viên được chuyển sinh hoạt về nơi cư trú theo địa bàn 

xóm, thành lập mới 06 chi bộ cơ sở2; năm 2020 thành lập thêm 

Chi bộ Công an xã Canh Tân (5 đảng viên)3; cả nhiệm kỳ, Đảng 

bộ kết nạp đảng viên mới được 70 đảng viên nâng tổng số đảng 

viên lên 243 đồng chí. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê 

 
1. Sáp nhập các xóm Pác Pẻn, Đông Muổng và một phần của xóm Nà Áng, 

thành xóm Tân Cương; Khuổi Hoỏng, một phần Khuổi Mả thành xóm Tân 

Hồng; xóm Phai Siếng, Nà Chia và 1 phần của Khuổi Mả  thành xóm Tân Tiến; 

Khuổi Mjầu và xóm Pác Mjải thành xóm Tân Hợp; xóm Nà Cốc và xóm Khau 

Sả cùng một phần của các xóm Đông Muổng và Nà Áng thành xóm Tân Thành; 

xóm Tần Hòa và xóm Kéo Ngoọng thành xóm Tân Hòa. 

2. Các chi bộ được thành lập trên cơ sở số đảng viên sinh hoạt tại các xóm 

sau sáp nhập, bao gồm chi bộ xóm Tân Cương, chi bộ xóm Tân Thành, chi bộ 

xóm Tân Hòa, chi bộ xóm Tân Hợp, chi bộ xóm Tân Hồng, chi bộ xóm Tân 

Tiến và thành lập mới chi bộ Công an xã. Các chi bộ giữ nguyên là chi bộ Trạm 

Y tế, chi bộ trường Mần non Canh Tân, chi bộ trường Tiểu học Canh Tân và 

chi bộ trường trung học phổ thông Canh Tân. 

3. Lực lượng Công an chính quy về xã làm việc theo Đề án của Bộ Công 

an theo tinh thần Nghị quyết số 22 –NQ/BCT, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. 



188  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng 

cường xây dựng chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc, đồng thời thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người 

đứng đầu các cấp.  

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được đẩy mạnh 

với phương châm chủ động, công minh, chính xác, kịp thời, góp 

phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất, 

củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng 

ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 8/8 cấp ủy trực thuộc 

và 10 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý (trong đó: kiểm tra, 

giám sát được 01 lượt tổ chức đảng và 10 đảng viên); tiếp nhận 

01 đơn thư kiến nghị, khiếu nại đảng viên chuyển các cơ quan liên 

quan, cấp cơ sở giải quyết theo thẩm quyền, chỉ đạo Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở thực hiện các quy trình đề nghị 

thi hành kỷ luật Đảng theo thẩm quyền đối 03 đảng viên phạm 

(khai trừ: 02; xóa tên: 01).  

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự chủ động, linh hoạt 

của chính quyền và việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

của các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân. Các giải 

pháp của Đại hội Đảng khóa XIX đề ra đã được phát huy và đem lại 

nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững 

an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Về phát triển kinh tế, lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong sản xuất nông lâm nghiệp 

có bước tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 

hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra đạt1.059,0 tấn tăng 

100,85% so với nghị quyết. Lương thực bình quân đầu người đạt 

464,8 kg/người/năm đạt103,28% so với nghị quyết Đại hội; giá 
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trị sản phẩm trồng trọt đạt 28 triệu đồng/ha. Chăn nuôi trong giai 

đoạn 2015-2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình 

thời tiết diễn biến phức tạp, diện tích bãi chăn thả bị thu hẹp, nhiều 

hộ dân bán trâu, bò để đầu tư mua máy nông cụ phục vụ sản xuất 

ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng đàn giả súc, không đạt kế hoạch 

đề ra và giảm so với năm 2015. Công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 

quan tâm tổ chức thực hiện; ý thức bảo vệ, chăm sóc, phát triển 

rừng của người dân ngày càng được nâng cao, quy hoạch chăm 

sóc rừng phòng hộ đầu nguồn là 1.464,5ha, nâng tỷ lệ che phủ 

rừng toàn xã năm 2019 đạt 69,8%.  

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp 

tục được triến khai, thực hiện đồng bộ, đời sống người dân nông thôn 

được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Tổng nguồn 

vốn huy động trên 42 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp: 300 triệu 

đồng; hơn 1500 công lao động, hiến gần 2000 m đất); 5/6 xóm được 

bê tông hoặc nhựa hóa đến trung tâm xóm (01 xóm: Tân Hồng có 

đường cấp phối ô tô đi được đến trung tâm xóm); mở mới, nâng cấp 

gần 9 km, bê tông hóa mặt đường được 5,5 km; 7,5 km kênh mương 

được kiên cố hóa; 95,5% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ dân 

cư được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; trạm y tế xã được xây dựng 

đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 

6,45 %; hoàn thành công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; năm 

2019 công trình sân thể thao - quốc phòng xã rộng hơn 6000 m2 

được khánh thành đưa vào sử dụng. Kết quả năm 2020 xã đã đạt 

08/19 tiêu chí nông thôn mới.  

Thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 09/4/2012 của tỉnh 

Ủy Cao Bằng về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản 
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trái phép gây ô nhiêm môi trường trên địa bàn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định. Công tác ứng dụng khoa học 

và công nghệ vào sản xuất được coi trọng, 100% nhà dân sử dụng 

giống mới vào sản xuất. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông 

nghiệp, trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng trồng, rừng đầu nguồn, 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hoá, thông tin, 

thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng 

nôn thôn mới đạt được kết quả tốt. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn 

văn hóa hằng năm vượt chỉ tiêu giao. Số xóm văn hóa là 6/6 xóm. 

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng 

được quan tâm, chú trọng. Phong trào văn nghệ quần chúng được 

duy trì. Nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nổi bật của địa 

phương và đất nước được tổ chức thành công như: Đại hội chi bộ, 

đại hội các đoàn thể chính trị xã hội, đại hội thể dục thể thao xã 

Canh Tân lần thứ VIII năm 2017; dịch vụ bưu chính, viễn thông 

ngày càng được mở rộng về mạng lưới và nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đảm bảo phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc 

của nhân dân, trên 98% số hộ có các phương tiện nghe nhìn, có 

khoảng có 1.602 thuê bao điện thoại di động và 300 thuê bao 

Internet. Hoạt động tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực 

góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo theo 

hướng đổi mới căn bản và toàn diện góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực: Tiến hành rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, 
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lớp học trên địa bàn xã phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương. Tách trường Mầm non Canh Tân từ trường Tiểu học sang 

địa điểm mới tại xóm Tân Thành. Cơ sở vật chất trường, lớp học 

được tăng cường đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, hiện 

đại hóa; trang thiết bị dạy học được bổ sung thường xuyên cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu dạy, học. Đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về 

số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định. Chất lượng 

giáo dục được duy trì, ổn định, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hệ trung 

học phố thông hằng năm đạt trên 91%. 

Mạng lưới y tế từ xã đến cơ sở xóm thường xuyên được 

quan tâm củng cố, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được 

nâng lên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; Khi 

Trạm y tế xã cơ bản bảo đảm được các hoạt động chuyên môn, 

đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và bảo đảm công tác y tế dự 

phòng thì năm 2018 Phân viện y tế đa khoatại Đông Muổng chính 

thức giải thể. Nhiều chức năng khám chữa bệnh được bàn giao 

cho trạm y tế xã tiếp quản. Trạm y tế duy trì 5/5 người (1 bác sỹ, 

2 điều dưỡng, 1 y tá và 1 y sỹ); 6/6 xóm có nhân viên y tế thôn 

bản; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tổ chức thực 

hiện có hiệu quả. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được 

triển khai có hiệu quả, chất lượng dân số ngày càng được nâng 

lên; hằng năm số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ các loại vắc 

xin đạt 98%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9,3%; 

tỷ suất sinh hàng năm đạt mức 6,2%o; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

0,6%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 100%.  

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc người 

có công, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động 

được sự tham gia của toàn xã hội. Công tác dân tộc, chính sách 
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dân tộc được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ 

nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 6,45%/năm. Thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương 

binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Các hoạt 

động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, toàn xã đã huy động được 

hơn 12 triệu đồng đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Công 

tác bình đăng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ chăm sóc trẻ 

em, người cao tuổi, người khuyết tật và phòng chống tệ nạn xã 

hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả; công tác cứu trợ xã hội, 

khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo kịp thời. 

Về quốc phòng - an ninh thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố, ngày càng 

vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Hoàn 

thành tốt đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017; An 

ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 

2020 tiếp nhận công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh 

công an xã theo Đề án của Bộ Công an. Tiếp tục rà soát các đối 

tượng được chế độ theo 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách 

đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 

ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcvới tổng số 136 

đối tượng; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối 

với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 

20 năm công tác trong quân đội đã phục viên được 32 đối 
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tượng;thu thập và làm thủ tục cấp lại huân chương, huy chương 

bị mục nát được trên 11 trường hợp. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ 

huyện Thạch An, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ xã Canh 

Tân, Đảng bộ và nhân dân xã Canh Tân luôn kế thừa và phát triển 

kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ đại hội. Ngày 26 -6 - 2020 

đồng chí Đinh Hồng Chương được chỉ định tham gia Ban chấp 

hành Đảng ủy khóa XIX và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân thay đồng chí 

Triệu Thanh Long chuyển công tác. Với tinh thần đoàn kết, đổi 

mới và sáng tạo, từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 7 năm 2020 Đại 

hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Tân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-

2025 được tổ chức tại trụ sở xã Canh Tân. Về dự và chỉ đạo Đại 

hội có đồng chí Hoàng Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 

ủy Thạch An; đặc biệt là sự có mặt của 81 đại biểu chính thức, 

đại diện cho 236 đảng viên của toàn Đảng bộ xã về dự Đại hội. 

Trong 1,5 ngày diễn ra Đại hội, Đại hội đã thảo luận, thống nhất 

đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại 

hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ 05 đồng chí: đồng 

chí Đinh Hồng Chương được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã; 02 đồng 

chí Hoàng Thị Thanh Mai và đồng chí Lương Quy Nhơn được 

bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi 

dự Đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.Đến tháng 8-2020đồng chí 

Ngô Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân huyện Thạch An được Ban Thường vụ Huyện 

ủy phân công phụ trách xã Canh Tân. 

Đại hội đã đề ra nội dung đột phá và ba chương trình trọng 

tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: Sản xuất nông lâm nghiệp theo 

chuỗi giá trị hàng hóa và nâng cao chất lượng sản xuất nông 

nghiệp; hai chương trình trọng tâm: (1) Chương trình nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực (2) Chương trình phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông, (3) chương trình phát triển nông lâm nghiệp hàng 

hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng 

Nông thôn mới và giảm nghèobền vững giai đoạn 2020 - 20251và 

đề ra các mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện2 trong giai đoạn 

tiếp theo. 

 
1. Chương trình số 05- CTr/ĐU ngày 27/8/2020 của Đảng ủy về nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị cấp xã giai đoạn 2020 - 2025 

(Cụ thể hóa Chương trình số 01 - CTr/HU ngày 05 tháng 8 năm 2020 của 

Huyện ủy Thạch An về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải  cách 

hành chính giai đoạn 2020 – 2025); Chương trình số 09-CTr/ĐU, ngày 7 tháng 

4 năm 2021 của Đảng ủy xã về chương trình phát triển Nông lâm nghiệp hàng 

hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp gắn với  xây dựng Nông thôn 

mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 - 2025.(Cụ thể hóa Chương trình 

số 02-TTr/HU ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Huyện ủy Thạch An, Chương 

trình Phát triển Nông, lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm 

nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025); Chương trình số 04 - CTr/ĐU ngày 27/8/2020 

của Đảng ủy về  phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  trên địa bàn xã giai đoạn 

2020 -2025, (Cụ thể hóa Chương trình số 03 - CTr/HU, ngày 05 tháng 8 năm 

2020 của Huyện ủy về phat triển Giao thông - Du lịch và Cửa khẩu) 

2.Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 đạt: 1.080 tấn; Lương 

thực bình quân đầu người 450 kg/người/năm;  Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha 

đến năm 2025: đạt 35 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 35 triệu 

đồng/người/năm; Tổng đàn gia súc (trâu, bò) 450 con; đàn lợn tăng 2 - 3 

%/năm; gia cầm tăng trên 1%/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng 

năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao (Phấn đấu năm sau tăng hơn so với năm 

trước).Hoàn thành 100% các tuyến đường trục đến trung tâm xóm và 50% số 
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Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được vẫn còn tồn tại 

nhiều hạn chế: Quy mô kinh tế nhỏ lẻ, sản xuất manh mún; thu 

nhập bình quân đầu người còn thấp; thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội, đền đáp người có công với cách mạng chưa kịp thời. 

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn yếu và 

chưa đồng bộ. Chất lượng giáo dục, chất lượng y tế chưa cao. Kết 

quả giảm nghèo chưa bền vững. Quốc phòng, an ninh còn nhiều 

hạn chế. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ 

luật đảng ở một số chi bộ còn buông lỏng; quy chế dân chủ đôi 

khi còn hình thức. Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể 

cấp xã chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế tồn tại nhưng những kết quả của 

giai đoạn 2015 -2020 đã tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã 

 
tuyến đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa.Đến năm 2025 duy trì tỷ lệ che 

phủ rừng là 68%. Trồng rừng mới 15 ha/năm; có từ 96% số hộ được sử dụng 

điện lưới quốc gia. Thực hiện tốt Đề án Quy hoạch Nông thôn mới; phấn đấu 

đến cuối năm 2025 đạt 16 tiêu chí trở lên. 

- Duy trì, nâng cao chất lượng các bậc học, cấp học. Phấn đấu có 02 trường 

đạt trường chuẩn quốc gia; Giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,2 – 0,3%o; Tỷ lệ tăng 

dân số hàng năm dưới 1%, đến năm 2025 dân số khoảng 2350 người; Phấn đấu 

đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100 % dân số được tham gia Bảo hiểm y tế.Tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm trung bình 0,5%/năm. Tỷ lệ gia 

đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 90% trở lên; tỷ lệ xóm, cơ quan, đơn vị, trường 

học đạt văn hóa 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 4%. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo 30%, Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; Tỷ lệ hộ gia 

đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 80% trở lên. 

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm 20%; 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụtrở lên 80%, trong đó 15% đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp đảng viên mới từ 

50 đảng viên trở lên (mỗi năm từ 10 đảng viên trở lên). Công tác kiểm tra, giám 

sát nhiệm kỳ: Phấn đấu 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên được kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Quy định, Kết luận 

của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Canh Tân tiếp tục lãnh đạo nhân dân địa phương đẩy mạnh công 

cuộc đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Canh Tân sẽ phát huy 

truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng tin tưởng vào 

sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong 

công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, toàn diện. Phấn đấu cùng 

cả huyện Thạch An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, để góp phần thực hiện vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nhân 

dân thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

Đồng bào các dân tộc xã Canh Tân trải qua những thăng 

trầm của lịch sử, với bản chất cần cù, thật thà, chất phác; tình yêu 

quê hương, đất nước; đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với bản 

làng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến tranh 

Biên giới năm 1979 dù ở những mức độ khác nhau, đồng bào các 

dân tộc xã Canh Tân luôn sẵn sàng đoàn kết với nhân dân các dân 

tộctrong huyện, tỉnh và cả nước phát huy tinh thần thượng võ, 

truyền thống gắn bó vớiquê hương, gắn với tinh thần yêu nước, 

liên tục đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Từ những cuộc đấu 

tranh tự phát để bảo vệ dân làng, bảo vệ nương ngô, ruộng lúa, 

nhà cửađến những cuộc đấu tranh do chính người dân Canh Tân 

dưới sự dìu dắt của lực lượng cách mạng đã làm cho kẻ thù nhiều 

phen khiếp vía, làm thất bại các cuộc càn quét, xâm chiếm vào xã 

nhà. Vì vậy, cho dù thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc phương Bắc 

và tay sai bằng nhiều mưu mô, chước quỉ vô cùng thâm độc, 

nhưng trong thực tế chúng vẫn không thể khuất phục được dân, 

đặc biệt ở xã vùng sâu, vùng xa như nhân dân xã Canh Tân. 

Ngày 13-02-1945, lần đầu tiên trong lịch sử, quân và dân 

xã Canh Tân đoàn kết đứng lên cướp chính quyền và đã giành 

chiến thắng trong niềm phấn khởi của toàn xã. Từ đó, nhân dân 

Canh Tân càng biết đến Đảng Cộng sản, từng bước được Đảng 

tuyên truyền giác ngộ; ngày càng hiểu và tin theo Đảng, nguyện 

suốt đời đi theo Đảng hoạt động cách mạng. 

Lòng tin của đồng bào đối với Đảng, với Bác Hồ được nâng 

lên một cách tuyệt đối trước những thành công và kinh nghiệm 
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trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, củng cố và xây 

dựng thành khu an toàn nuôi giấu cán bộ cách mạng, là mắt xích 

quan trọng trong phát triển phong trào Việt Minh; là căn cứ địa 

kháng chiến và là hậu phương vũng chắc cho tiền tuyến, nhất là 

lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn trong mỗi giai 

đoạn lịch sử; nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, bảo tồn văn hoá; 

các phong trào tăng gia sản xuất tự túc lương thực, cứu đói, cứu 

đau, bao bọc đồng bào sơ tán, hăng say học tập, mở rộng cơ sở 

cách mạng.  

Tháng 02-1947, Chi bộ Đảng xã Canh Tân được thành lập, 

đánh dấu sự trưởng thành về tư tưởng và nhận thức cách mạng 

của đồng bào. Đây là tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên, có vai trò đặt 

nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã 

Canh Tânvề sau này. 

Từ khi ra đời đến nay, trải qua quá trình xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ (sau này là Đảng 

bộ xã Canh Tân), đồng bào các dân tộc trong xã đã đạt được nhiều 

thành tựu có ý nghĩa: Cùng với huyện nhà đã góp phần to lớn, 

cùng với cả nước làm nên những chiến thắng vang dội như Chiến 

dịch Biên giới Thu - Đông 1950; Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 

1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước và 

chiến tranh Biên giới năm 1979. Sau khi đất nước sạch bóng quân 

thù, toàn Đảng bộ tiếp tục bước vào công cuộc khôi phục và phát 

triển kinh tế, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng, Đảng 

bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã Canh Tân luôn nêu cao ý 

chí tự lực, tự cường, đoàn kết, vượt qua thách thức, tổ chức thực 
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hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

giành được những thành quả đáng tự hào, đó là: Đã nhanh chóng 

khắc phục được hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định 

cuộc sống và giữ vững ổn định chính trị xã hội. Được Đảng và 

Nhà nước quan tâm, nhiều công trình lớn được xây dựng như 

trường học, trạm y tế; đường giao thông, điện lưới quốc gia, xây 

dựng các công trình phúc lợi dân sinh; phát triển nông – lâm 

nghiệp, mở mang ngành nghề và thay đổi căn bản được cách nghĩ, 

cách làm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo sự chuyển biến đáng 

kể trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; biến tập quán sản xuất tự cấp tự 

túc, quanh năm thiếu đói, sang nền kinh tế hàng hóa.     Hạ tầng 

kinh tế kỹ thuật dần được hiện đại, xây dựng nông thôn mới ngày 

càng văn minh; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận 

và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin 

yêu của nhân dân.  

Bước vào thời kỳ đổi mới, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng 

nhìn chung bộ mặt nông thôn xã Canh Tâncó rất nhiều khởi sắc, đời 

sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vai trò làm chủ của nhân dân 

được phát huy mạnh mẽ, tình hình chính trị ổn định, kinh tế từng 

bước được phát triển; văn hoá - y tế - giáo dục được quan tâm đúng 

mức; an ninh - quốc phòng được bảo đảm, tiến tới hợp tác và hội 

nhập quốc tế được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được 

quan tâm, hệ thống chính trị được tăng cường.  

Tuy nhiên với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá 

đúng sự thật, Ðảng bộ xã cũng đã nhìn nhận những hạn chế, khuyết 

điểm trong quá trình lãnh đạo. Từ những năm tháng đấu tranh giải 
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phóng dân tộc, việc xây dựng căn cứ địa cách mạng; củng cố chính 

quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho đến thời kỳ thực hiện 

đường lối đổi mới, xã Canh Tân đã đạt được nhiều thành tựu nhưng 

chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Đầu tư cho phát 

triển nông nghiệp thiếu tập trung, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

và vật nuôi chưa rộng khắp, tỉ lệ lao động tay nghề cao còn thấp. 

Vì vậy, kinh tế nông nghiệp vẫn còn mang tính tự cấp, tự túc và 

mất cân đối, không có tính bền vững. Tình trạng dịch bệnh vẫn còn 

xảy ra. Một số hủ tục vẫn còn tồn tại, việc bảo tồn các nét văn hóa 

đặc sắc chưa được chú trọng; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn 

cao. Chỉ số phát triển con người còn thấp. Còn nhiều tổ chức cơ sở 

Đảng chưa chú trọng đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo cán 

bộ là đồng bào các dân tộc thiểu số ít người. Mặt trận và các đoàn 

thể còn lúng túng trong hoạt động... 

Từ những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, có 

thể rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ Canh 

Tân năm giai đoạn 1930 -2020 như sau: 

Một là, nắm vững và biết vận dụng đúng đắn đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự đầu tư và 

quan tâm chỉ đạo của cấp trên.Với đặc thù là xã miền núi, điều 

kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, có nhiều dân tộc thiểu 

số sinh sống, trình độ mọi mặt phát triển còn thấp, Chi bộ (sau 

này là Đảng bộ) xã ngay sau khi ra đời cũng như trong suốt quá 

trình lãnh đạo đã đặc biệt chú trọng đến công tác vận động đồng 

bào các dân tộc trong xã và phương pháp hoạt động phù hợp với 

thực tiễn của địa phương. Đảng bộ xã Canh Tân vận dụng đúng 

đắn những chính sách dân tộc và miền núi của Đảng, Nhà nước 

để cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương. Nêu cao vai trò, 
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vị trí, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong mọi hoàn 

cảnh và mọi hoạt động công tác. Tập hợp quần chúng, đoàn kết 

các dân tộc anh em, gắn bó Đảng với nhân dân, vì lợi ích chính 

đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng tranh thủ sự 

quan tâm và đầu tư về mọi mặt của cấp trên. Mỗi bước trưởng 

thành của Đảng bộ và những thành tựu của nhân dân xã Canh Tân 

đều có sự quan tâm và hỗ trợ đó. Với sự quan tâm, giúp đỡ của 

cấp trên, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã phát huy tinh thần 

nội lực, xây dựng nhiều phong trào, từ đó tạo được niềm tin và 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện cũng như 

của tỉnh. 

Hai là, thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Đặc biệt 

giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng 

với nhân dân và giữa đồng bào các dân tộc. Quan tâm xây dựng 

các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng 

cao hiệu quả, hiệu lực của chính quyền trong mọi giai đoạn cách 

mạng. Đồng thời, Đảng bộ cần làm tốt công tác dân tộc và tôn 

giáo. Canh Tân có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống và 

chiếm đại đa số dân cư. Mỗi dân tộc lại mang những nét văn hoá 

riêng. Giữa đồng bào các dân tộc thiểu số có điểm khác biệt về 

mặt phong tục, tập quán, trình độ văn hoá. Do đó xây dựng mối 

đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc phải được Đảng bộ 

quan tâm đúng mức. Hết sức coi trọng và giáo dục đồng bào xóa 

bỏ những hủ tục ảnh hưởng đến sự đoàn kết dân tộc, xóa bỏ sự 

phân biệt, sống chan hòa, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt 

là không để mắc mưu kẻ xấu và các thế lực thù địch trong việc 

kích động, gây chia rẽ đồng bào. Chính nhờ giữ được sự đoàn kết 
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trong nhân dân và trong nội bộ Đảng nên Đảng bộ đã phát huy 

được vai trò lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là 

cán bộ dân tộc thiểu số, người địa phương. Phát huy vài trò của 

người uy tín trong cộng đồng.  Cán bộ là gốc của phong trào, cán 

bộ mạnh thì phong trào mới mạnh. Nhận thức được điều đó, Đảng 

bộ xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán 

bộ dân tộc thiểu số, người địa phương. Đảng bộ thường quan tâm 

quy hoạch cán bộ trẻ, chọn cử con em đi học các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng để phục vụ quê hương. Tạo ra lực lượng cán bộ trẻ, năng 

động sẵn sàng tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. 

Bốn là, trong mỗi giai đoạn lịch sử cần lựa chọn các nhiệm vụ 

trọng tâm, nội dung đột phá trong xây dựng và phát triển kinh tế - 

văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững mạnh. Trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng bộ biết 

dựa vào điều kiện tự nhiên của địa phương để có hướng quy hoạch 

và đầu tư phù hợp. Thường xuyên nắm bắt bối cảnh lịch sử để xây 

dựng chủ trương của Đảng bộ hợp lòng dân, hợp với tiềm năng và 

thế mạnh của địa phươngđể đem lại kết quả cao nhất.  

Trải qua 90 năm đấu tranh, hình thành và phát triển, Đảng 

bộ và nhân dân xã Canh Tân đã đạt được nhiều thành tựu mới, tạo 

thế và lực cho các giai đoạn cách mạng tiếp theo trên con đường 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó chính là kết quả thực hiện các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với 

ý nguyện của nhân dân, là sự kế tục phát huy tuyền thống cách 

mạng của nhân dân các dân tộc trong điều kiện lịch sử mới.Các 

thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn tự hào với những truyền thống 

vẻ vang, trân trọng những thành quả và bài học kinh nghiệm mà 
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thế hệ cha, anh đã để lại. Dưới sự quan tâm của Huyện ủy, sự nỗ 

lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và nhân dân xã 

Canh Tân nhất định vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống 

hào hùng, xây dựng ý chí, khát vọng vươn lên, thúc đẩy và khích 

lệ nhân dân tiếp tục xây dựng quê hương Canh Tân ngày ngày 

một giàu mạnh, văn minh. 
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PHỤ LỤC 

 

Danh sách Đảng viên chi bộ Đảng đầu tiên và danh sách Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân qua các thời kỳ 

 

Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Xuất Tính – Canh Tân, 

tháng 2/1947 

1. Đồng chí: Nông Văn Ninh (Tức Quảng Hưng) 

2. Đồng chí: Bế Văn Ngôn (Tức Dương Vương) 

3. Đồng chí: Bế Thị Ỷ (Tức Kim Khải) 

4. Đồng chí: Nguyễn Xuân Bách (Tức Quốc Bảo) 

5. Đồng chí: Lương Văn Ly (Tức Cầm Quyền) 

6. Đồng chí: Nông Thị Phịnh (Tức Kim Liên) 

7. Đồng chí: Nguyễn Khánh Côn (Tức Lập Định) 

8. Đồng chí: Linh Thị Pưng (Bích Ngọc) 

9. Đồng chí: Nguyễn Văn Mão (tức Ngọc Thịnh) 

10. Đồng chí Nguyễn Văn Tàu 

11. Đồng chí: Lê Văn Hữu  (Tức Thái Hòa) 

12. Đồng chí: Triệu Văn Lượng - Triệu Cát Lượng (tức Tinh Thông) 

13. Đồng chí Lý Văn Cán (Tức Bạch Dương) 

14. Đồng chí: Ma Văn Đằng (Tức Thiên Văn) 

15. Đồng chí: Hoàng Văn Pảo (Tức Quế Loan) 

16. Đồng chí Hoàng Văn Vình (Tức Thiên Chính) 

17. Đồng chí: Ma Thị Kiểu 
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Năm 1958 chi bộ duy trì 14 đồng chí. Đồng chí Ma Văn 

Đằng, Hoàng Văn Pảo, Hoàng Văn Vình và Ma Thị Kiểu tách ra 

chi bộ Đức Thông để thành lập chi bộ riêng. 

- Bí thư chi bộ xã Canh Tân từ năm 1947-1960: Đồng chí 

Nông Văn Ninh 

- Bí thư Đảng ủy Đảng bộ xã Canh Tân từ năm 1960-1962: 

Đông chí Nông Văn Ninh 

- Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân giai đoạn từ năm 1963-1979: 

Đồng chí Lê Văn Hữu. 

- Từ Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 1979-1982: Đồng chí 

Cam Đức Nghiêm -Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân. 

- Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1982-1984: Đồng chí Cam 

Đức Nghiêm -Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân. 

 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa IX nhiệm 

kỳ 1984-1985 

1 Cam Đức Nghiêm Bí thư Đảng ủy 

2. Nguyễn Ích Đồ Phó Bí thư Thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Triệu Xuân Quỳnh Đảng ủy viên 

5 Lê Văn Tình Đảng ủy viên 

6 Đinh Văn Cương Đảng ủy viên 

7 Nguyễn Xuân Ngọ Đảng ủy viên 

8 Dương Ngọc Bối Đảng ủy viên 

9 Trần Thị Phần Đảng ủy viên 
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Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân khóa X nhiệm kỳ 

1985-1987 

1 Cam Đức Nghiêm Bí thư Đảng ủy 

2 Nguyễn Ích Đồ Phó Bí thư Thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã 

4 Triệu Xuân Quỳnh Đảng ủy viên 

5 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

6 Lương Chí Toản Đảng ủy viên 

7 Nguyễn Xuân Hào Đảng ủy viên 

8 Đinh Văn Cương Đảng ủy viên 

9 Lê Thị Chẹt Đảng ủy viên 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân khóa XI nhiệm 

kỳ1987-1989 

1 Cam Đức Nghiêm Bí thư Đảng ủy 

2 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư Thường trực 

3 Nguyễn Ích Đồ Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Đinh Văn Cương Đảng ủy viên 

5 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

6 Nông Quốc Trường Đảng ủy viên 

7 Long Dương Thanh Đảng ủy viên 

8 Nguyễn Xuân Hào Đảng ủy viên 

9 Lương Chí Toản Đảng ủy viên 
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Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân khóa XII nhiệm 

kỳ 1989-19911 

1 Cam Đức Nghiêm Bí thư Đảng ủy 

2 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư Thường trực 

3 Nguyễn Ích Đồ Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

5 Nông Quốc Trường Đảng ủy viên 

6 Long Dương Thanh Đảng ủy viên 

7 Nguyễn Xuân Hào Đảng ủy viên 

8 Lương Chí Toản Đảng ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Tân khóa XIII nhiệm 

kỳ 1991-1993 

1 Lương Chí Toản Bí thư Đảng ủy 

2 Nguyễn Ích Đồ Phó Bí thư Thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Triệu Xuân Quỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

Trưởng Công an xã 

5 Trần Đức Dụ Xã đội trưởng 

6 Long Dương Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

7 Nguyễn Xuân Hào Thư ký Hội đồng 

8 Lăng Thượng Boòng Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã 

 
1. Danh sách Ban Chấp hành giai đoạn 1989 -1991 chưa được đầy đủ 
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9 Nông Quốc Trường Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XIV nhiệm 

kỳ 1994-1996 

1 Lương Chí Toản Bí thư Đảng ủy 

2 Nông Quốc Trường Phó Bí thư thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Triệu Xuân Quỳnh Đảng ủy viên 

5 Long Dương Thanh Đảng ủy viên 

6 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên 

7 Lê Trường Sơn Đảng ủy viên 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XV nhiệm 

kỳ 1996 -2000 

1 Lương Chí Toản Bí thư Đảng ủy 

2 Nông Quốc Trường Phó Bí thư Thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Triệu Xuân Quỳnh Đảng ủy viên 

5 Long Dương Thanh Đảng ủy viên 

6 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên 

7 Lăng Hữu Thọ Đảng ủy viên 

8 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

9 Lê Trường Sơn Đảng ủy viên 
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Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XVI nhiệm 

kỳ 2000 -2005 

1 Lương Chí Toản Bí thư Đảng ủy 

2 Nông Quốc Trường Phó Bí thư Thường trực 

3 Hoàng Thế Nghiệp Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Lê Trường Sơn Đảng ủy viên 

5 Triệu Xuân Quỳnh Đảng ủy viên 

6 Long Dương Thanh Đảng ủy viên 

7 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên 

8 Trần Quốc Huy Đảng ủy viên 

9 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XVIInhiệm 

kỳ 2005-2010 

1 Nông Quốc 

Trường 

Bí thư Đảng ủy 

2 Lương Chí Toản Phó Bí thư Thường trực 

3 Lê Trường Sơn Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã 

4 Trần Quốc Huy Đảng ủy viên 

5 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên 

6 Triệu Ngọc Khê Đảng ủy viên 

7 Nguyễn Ích Đàm Đảng ủy viên 

8 Hà Quyết Chiến Đảng ủy viên 

9 Lục Trung Nông Đảng ủy viên 
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Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XVIIInhiệm 

kỳ 2010-2015 

1 Hà Quyết Chiến Bí thư Đảng ủy 

2 Trần Thị Hợp Phó Bí thư Thường trực 

3 Lê Trường Sơn Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã 

4 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên 

5 Lương Quy Nhơn Đảng ủy viên 

6 Trần Quốc Huy Đảng ủy viên 

7 Triệu Ngọc Luân Đảng ủy viên 

8 Nguyễn Ích Đàm Đảng ủy viên 

9 Lục Trung Nông Đảng ủy viên 

10 Lô Tiến Đoạt Đảng ủy viên 

11 Trần Cao Quý Đảng ủy viên 

 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XIXnhiệm 

kỳ 2015-2020 

1 Triệu Thanh Long Bí thư Đảng ủy (Chuyển công 

tác 5/2020) 

2 Trần Thị Hợp Phó Bí thư Thường trực (Nghỉ 

hưu tháng 2/2018) 

3 Lô Tiến Đoạt Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã 

4 Trần Đức Dụ Đảng ủy viên (Nghỉ hưu tháng 

6/2020) 

5 Nông Quốc Trường Đảng ủy viên  

6 Nguyễn Ích Đàm Đảng ủy viên 
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7 Trần Quốc Huy Đảng ủy viên (Nghỉ hưu tháng 

01/2020) 

8 Hoàng Thị Thanh Mai Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 

(Từ tháng 5/2018) 

9 Trần Cao Quý Đảng ủy viên 

10 Triệu Thị Hà Đảng ủy viên 

11 Lê Trọng Đoàn Đảng ủy viên 

 

Ban Chấp hành đảng bộ xã Canh Tân khóa XX nhiệm 

kỳ 2020-2055 

1 Đinh Hồng Chương Bí thư Đảng ủy 

2 Hoàng Thị Thanh 

Mai 

Phó Bí thư Thường trực 

3 Lương Quy Nhơn Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã 

4 Lô Tiến Đoạt Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân xã. 

5 Trần Cao Quý Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã. 

6 Nguyễn Ích Đàm Đảng ủy viên 

7 Nguyễn Huy Hoàng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng công an xã 

8 Lê Trọng Đoàn Đảng ủy viên 

9 Triệu Thị Hà Đảng ủy viên 

10 Hoàng Duy Năm Đảng ủy viên 

11 Nông Quốc Huy Đảng ủy viên 

12 Triệu Mạnh Tuấn Đảng ủy viên 
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13 Trần Quốc Tùng Đảng ủy viên 

14 Trần Thị Hòa Đảng ủy viên 

15 Nguyễn Trường 

Giang 

Đảng ủy viên 
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CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  

XÃ QUA CÁC THỜI KỲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: NÔNG VĂN NINH 

Bí danh: Quảng Hưng 

Năm sinh:18/11/1906 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

(Bí  thư chi bộ đầu tiên tại xã Canh 

Tân, từ năm 1947-1960; 

Bí thư Đảng ủy từ 1960 đến tháng 

12/1962 

 

Đồng chí: LÊ VĂN HỮU  

Bí danh: Thái Hòa 

Sinh năm: 10/10/1929 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Bí thư Đảng ủy từ tháng 1/1963  

tháng 9/1979) 
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Đồng chí: CAM ĐỨC NGHIÊM 

Bí danh: 

Sinh năm: 1942 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Bí thư Đảng ủy khóa X; XI và XII (từ 

10/1979  đến 12/1991. 

 

Đồng chí: LƯƠNG CHÍ TOẢN 

Bí danh: 

Năm sinh: 09 /12 /1952 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Bí thư Đảng ủy xã khóa XIII; XIV; 

XV và XVI; Từ tháng 01/1991 đến 

tháng 8/2005 

 

Đồng chí: NÔNG QUỐC TRƯỜNG 

Bí danh: 

Sinh năm: 24/11/1961 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng  

Bí thư Đảng ủy khóa XVII  nhiệm kỳ 

2005 - 2010 (Từ 9/2005 đến tháng 

6/2010) 
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Đồng chí: HÀ QUYẾT CHIẾN 

Bí danh: 

Sinh năm: 24/01/1955 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

Bí thư Đảng ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 

2010 - 2015 (Từ tháng 6/2010 đến 

tháng 12/2014) 

 

Đồng chí: TRIỆU THANH LONG 

Bí danh: 

Sinh năm: 11/05/1973 

Quê quán: Đức Thông, Thạch An, 

Cao Bằng 

Bí thư Đảng ủy khóa XIX nhiệm kỳ 

2015 - 2020 (Từ tháng 01/2015 đến 

5/2020) 

 

Đồng chí: ĐINH HỒNG CHƯƠNG 

Bí danh: 

Sinh năm 26/6/1981 

Quê quán: Đức Long, Thạch An, Cao 

Bằng 

Bí thư Đảng ủy khóa XX, từ tháng 6 

năm 2020  
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CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN  XÃ QUA CÁC THỜI KỲ 

 

 

 

Đồng chí: LÊ THƯỢNG PHẨM 

Bí danh:  Hưng Long 

Năm sinh: 05/01/1919 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

- Chủ tịch Ủy ban lâm thời xã Xuất 

Tính - Canh Tân 1945 -1947 

- Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành 

chính từ tháng 02/1947 đến năm 

4/1949 

 

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN BÁCH 

Bí danh:  Quốc Bảo   

Năm sinh: 1927 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành 

chính từ tháng 4 /1949 đến tháng 1952 
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Đồng chí: NGUYỄN KHÁNH CÔN 

Bí danh: Lập Định 

Năm sinh: 22 /09 /1925 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

Chủ tịch Ủy ban kháng chiến kiêm 

hành chính lâm thời kỳ 1953 -1961 

 

Đồng chí: LÔ ÍCH SONG 

Bí danh: 

Năm sinh: 10/10 /1934 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch Ủy ban Hành chính (Ủy ban 

nhân dân) xã giai đoạn từ tháng 

7/1961 - 1984 

 

Đồng chí: HOÀNG THẾ NGHIỆP 

Bí danh: 

 Năm sinh: 22/10/1944 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch UBND xã giai đoạn 1984-

1985; 1985-1987 và 1994-1996, 1996-

2000, 2000 -2004 
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Đồng chí: NGUYỄN ÍCH ĐỒ 

Bí danh: 

Năm sinh: 15/8/1939 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch UBND xã Canh Tân nhiệm 

kỳ 1987 -1989, 1989-1991 và 1991-

1993 

 

Đồng chí: LÊ TRƯỜNG SƠN 

Bí danh: 

 Năm sinh: 20/11/1963 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch UBND xã Canh Tân từ tháng 

7/2004 đến 07/2015 

 

Đồng chí: LÔ TIẾN ĐOẠT 

Bí danh: 

Năm sinh: 21/09/1965 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch UBND xã Canh Tân nhiệm 

kỳ 2015-2020 (Từ tháng 7/ 2015 đến 

tháng 7/2020) 
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Đồng chí: LƯƠNG QUY NHƠN 

Bí danh: 

Năm sinh: 15/9/1979 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch UBND xã Canh Tân từ tháng 

8 năm  2020. 
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CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ QUA CÁC THỜI KỲ 

 

 

Ông: LƯƠNG CHÍ TOẢN 

Năm sinh: 09 /12 /1952 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa 

XV, XVI, Nhiệm kỳ 1994 -1999 và 

2000 -2004. 

 

Ông: NÔNG QUỐC TRƯỜNG 

Sinh năm: 24/11/1961 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa 

XVII,  nhiệm kỳ 2004-2009 và 2009 

- 2011 
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Bà: TRẦN THỊ HỢP 

Năm sinh: 1963  

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2011 -2016. 

 

 

Ông: TRIỆU THANH LONG 

Sinh năm: 11/05/1973 

Quê quán: Đức Thông, Thạch An, 

Cao Bằng 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa 

XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ tháng 

07/2016 đến 5/2020) 

 

 

Bà: HOÀNG THỊ THANH MAI 

Năm sinh: 23/10/1979 

Quê quán: Canh Tân, Thạch An, Cao 

Bằng. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa 

XIX, từ tháng 6/2020 đến 12/2020. 
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Danh sách Cán bộ hoạt động trước tháng 8/1945 

STT Họ và tên Bí danh Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Bạch  Kết Bảo Nà Cốc  

2 Lê Thượng Phẩm Hưng Long Nà Cốc  

3 Nguyễn Khánh Côn Lập Định Pác Mjải  

4 Đàm Văn Ỷ Đa Phú Nà Cốc  

5 Linh Thị Pứng Bích Ngọc Nà Cốc  

6 Nguyễn Văn Thịnh Khải Chức Khau Sả  

7 Nông Thị Phịnh Kim Liên Nà Nọi  

8 Lâm Văn Phặt  Nà Nọi  

9 Nông Văn Phặt  Nà Chang  

10 Ma Tiến Lực Kim Sơn Nà Áng  

11 Nguyễn Xuân Bách Quốc Bảo Khau Sả  

12 Lương Văn Ly Cầm Quyền Khau Sả  

13 Nông Văn Ninh Quảng Hưng Nà Chang  

14 Bế Văn Ngôn  
Khuổi 

Hoỏng 
 

15 Bế Thị Thiềm  
Khuổi 

Hoỏng 
 

16 Nguyễn Văn Sáy  Nà Cốc  

17 Long Văn Cẩn  Nà Nọi  
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Cán bộ tiền khởi nghĩa: 

Ông Hoàng Văn An - Kéo Ngoọng 

 

Cán bộ lão thành cách mạng: 

1.Ông Nông Văn Ninh (tức Quảng Hưng) 

2. Ông Nguyễn Khải Chức (tức Đức Thịnh) 

3. Ông Nông Thị Phịnh (tức Kim Liên) 

4. Ông Nguyễn Thị Chưởc (tức Kim Loan) 

5. Ông Nguyễn Xuân Bách (tức Quốc Bảo) 

6. Ông Nguyễn Khánh Côn (tức Lập Định) 

7. Ông Lê Thượng Phẩm (tức Hưng Long) 

8. Ông Linh Thị Pứng (tức Bích Ngọc) 

9. Ông Long Văn Cẩn (tức Ngọc Cẩn) 

10. Bà Lô Thị Phẻn. 

 

Danh sách Gia đình được tặng thưởng  

Bằng có công với nước: 

Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Bạch 
Nà Cốc, Canh Tân Kết Bảo 

2 
Gia đình ông Nguyễn 

Khánh Côn 
Pác Mjải, Canh Tân  

3 
Gia đình Ông Lê 

Thượng Phẩm 
Nà Cốc, Canh Tân  

4 
Gia đình bà Sằm Thị 

Phặt 

Khuổi Hoỏng, Canh 

Tân 
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Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

5 
Gia đình ông Nguyễn 

Văn Thức 
Khau Sả, Canh Tân  

6 
Gia đình bà Nông Thị 

Tằm 
Phai Sliếng, Canh Tân 

Gia đình 

ông Quốc 

Bảo 

7 
Gia đình ông Lý Văn 

Mình 
Tân Hoà, Canh Tân  

8 
Gia đình Bế Văn 

Ngôn 

Khuổi Hoỏng, Canh 

Tân 
 

9 
Gia đình bà Nông Thị 

Tằm 
Phai Sliếng, Canh Tân  

10 
Gia đình ông Nông 

Văn Phặt 
Phai Sliếng, Canh Tân  

11 
Gia đình ông Lương 

Văn Ly 
Khau Sả, Canh Tân  

 

Danh sách cá nhân được tặng  

Bằng công nhận có công với nước: 

Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Ông Nông Văn Ninh  Nà Chang, Canh Tân  

2 Bà Sằm Thị Phặt 
Khuổi Hoỏng, Canh 

Tân 
 

3 Bà Nông Thị Phịnh  Khau  Sả, Canh Tân  

4 Ông Nguyễn Khải Chức Khau  Sả, Canh Tân  

5 Bà Nông Thị Tằm Phai Sliếng, Canh Tân  
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Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

6 Bà Nông Thị Pảy Nà Cốc, Canh Tân  

7 Bà Linh Thị Pứng  Hòa An, Cao Bằng  

8 Ông Nông Văn Phặt Phai Sliếng, Canh Tân  

9 Ông Ma Tiến Lực  Nà Áng, Canh Tân  

10 Ông Nguyễn Xuân Bách Khau  Xả, Canh Tân  

11 Ông Lương Văn Ly  Khau  Xả, Canh Tân  

12 Ông Bế Văn Ngôn 
Khuổi Hoỏng, Canh 

Tân 
 

13 Bà Bế Thị Thiềm 
Khuổi Hoỏng, Canh 

Tân 
 

14 Ông Long Văn Cẩn  
Đông Muổng, Canh 

Tân 
 

15 Bà Nguyễn Thị Chưởc  Phai Sliếng, Canh Tân  

 

Danh sách cá nhân được tặng thưởng  

Huân chương, Huy chương kháng chiến, chiến công, 

chiến sỹ vẻ vang, chiến sỹ giải phóng 

STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

1 Bế Ngọc Tân Khuổi 

Hỏong 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

2 Bế Văn Ngôn Khuổi 

Hỏong 

Huân chương 

kháng chiến  

Nhất 

3 Bế Xuân Tiến Khuổi 

Hỏong 

Huân chương 

kháng chiến 

Ba 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

4 Lý Ngọc Quyên Khuổi 

Xòm 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

5 Triệu Xuân Kim Nà Mặn Huân chương 

kháng chiến 

Nhất 

6 Triệu Văn Chầu Nà Mặn Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

7 Nguyễn Thái Đạt Nà Chia Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 

 

8 

 

Hoàng Thế Nghiệp 

 

Phai 

Siếng 

Huân chương 

kháng chiến 

Huân chương 

chiến sĩ giải 

phóng 

Huân chương 

chiến sĩ giải 

phóng 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Nhì 

Nhì 

Ba 

Ba 

9 Nguyễn Xuân Việt Phai 

Siếng 

Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

10 Nguyễn Xuân Thuỷ Nà Mạ Huân chương 

chiến sỹ vẻ vang 

Ba 

11 Nguyễn Văn Hiển Nà Chia Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

12 Nguyễn Đình Thám Nà Chia Huân chương 

chiến công 

Ba 

13 Nguyễn Văn Khánh Nà Chia Huân chương 

chiến công  

Ba 

14 Nguyễn Văn 

Thưởng 

Nà Chia Huân chương 

kháng chiến 

Nhì 

15 Nguyễn Thị Đới Nà Chia Huy chương 

kháng chiến  

Nhì 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

16 Nguyễn Đức Khôi Phai 

Siếng 

Huân chương 

kháng chiến  

Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

Nhất 

17 Nguyễn Hữu Ích Nà Chia Huân chương 

kháng chiến 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

Nhì 

18 Nguyễn Xuân Quí Phai 

Siếng 

Huy chương 

kháng chiến  

Nhất 

19 Lý Văn Lù Khuổi 

Mả 

Huân chương 

chiến công  

Ba 

20 Nông Đức Hinh Nà 

Chang 

Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 

21 Nguyễn Ngọc Cảnh Khau Sả Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

22 Nguyễn Đức Giòng Khau Sả Huân chương 

kháng chiến  

nhì 

23 Lương Văn Nhẩm Nà Nọi Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

24 Hoàng Cao Lạc Nà Áng Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

25 Lục Trường Giang Nà Mạ Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

26 Nguyễn Xuân Hồng Khau Sả Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

27 Triệu Văn Tạc Pác 

Mjải 

Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

28 Lô Ích Độ Pác 

Mjải 

Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

29 Trần Thị Phần Pác 

Mjải 

Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

30 Triệu Quang Phúc Pác 

Mjải 

Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

31 Lô Thanh Đốc Pác 

Mjải 

Huân chương 

kháng chiến  

Huân chương 

chiến công giải 

phóng 

Nhì 

Ba 

32 Lô Ích Đô Pác 

Mjải 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

33 Trần Văn Hưng Pác 

Mjải 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

34 Trần Văn Bình  Pác 

Mjải 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

35 Bế Thị Toán Pác Pẻn Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

36 Lục Văn Đồng Pác pẻn Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

37 Lăng Hữu Thọ Đông 

Muổng 

Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

38 Hoàng Huy Thoại Đông 

Muổng 

Huân chương 

kháng chiến 

Nhì 

39 Trần Thanh Tiến Đông 

Muổng 

Huân chương 

chiến sỹ vẻ vang 

Huân chương 

chiến công 

Nhất 

Ba 

40 Mông Quảng Ba Pác Pẻn Huân chương 

kháng chiến 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Ba 

Nhất 

41 Nguyễn Thị Tầm Đông 

Muổng 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 



 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  229 

STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

 

42 

 

Trần Quốc Tuế 

 

Đông 

Muổng 

Huân chương 

kháng chiến 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Nhì 

Nhất 

Nhì 

Ba 

43 Trần Cao Thắng Kéo 

ngọong 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

44 Hà Quyết Chiến Kéo 

ngọong 

Huân chương 

chiến công  

Ba 

 

 

45 

 

 

Cam Đức Nghiêm 

 

 

Kéo 

ngọong 

Huân chương 

kháng chiến 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Nhì 

Nhất 

Nhì 

Ba 

Ba 

46 Cam Trung Tình Kéo 

ngọong 

Huân chương 

chiến sỹ giải 

phóng 

Nhì 

47 Triệu Văn Nần Tân Hoà Huân chương 

chiến công 

Ba 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

48 Đinh Văn Cương Kéo 

ngọong 

Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

49 Lục Văn Bủn Tân Hoà Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

50 Long Văn Công Kéo 

ngọong 

Huân chương 

kháng chiến 

Ba 

51 Cam Quốc Khánh Kéo 

ngọong 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

52 Triệu Ngọc Khê Tân Hoà Huân chương 

chiến công  

Ba 

53 Nông Văn Đài Pác 

Mười 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

54 Nguyễn Văn Tuân Pác 

Mười 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

55 Nông Văn Lực Nà 

Chang 

Huân chương 

kháng chiến 

Huy chương 

kháng chiến 

Ba 

Nhì 

56 Nguyễn Xuân Ngọ Nà mạ Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 

57 Lục Văn Lạng Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

58 Lê Xuân Nghiêm Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

59 Lục Nguyễn Giao Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

60 Nguyễn Hùng Dũng Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

61 Nguyễn Văn Sỹ Nà Chia Huy chương 

kháng chiến 

Nhì 

62 Nguyễn Thanh Đại Nà Chia Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

63 Nguyễn Hữu Tài Nà Chia Huân chương 

kháng chiến  

Nhất 

64 Long Văn Lý Kéo 

Ngọong 

Huân chương 

chiến công giải 

phóng 

Ba 

65 Nguyễn Cao Khải Phai 

Siếng 

Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

66 Triệu Cao Lạng Nà 

Chang 

Huy chương 

kháng chiến  

Nhất 

67 Nguyễn Cao Bường  Phai 

Siếng 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

68 Nguyễn Thanh Tùng Nà chia Huân chương 

chiến công  

Ba 

69 Lục Văn Hộ Pác pẻn Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 

70 Lục Bình Kham Pác pẻn Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

71 Đinh Thị Nuôi Xã Đức 

Thông 

Huy chương 

kháng chiến  

Nhất 

72 Nuyễn Xuân Vạnh Khau Sả Huy chương 

kháng chiến  

Nhất 

73 Nguyễn Xuân Vẹ Khau Sả Huân chương 

kháng chiến  

Nhì 

74 Lý Minh Nịnh Nà 

Chang 

Huân chương 

chiến công 

Huân chương 

bảo vệ tổ quốc 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Nhất 

Ba 

Nhất 

Nhì 

Ba 

Nhất 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Huy chương 

chiến sĩ vẻ vang 

Huy chương 

quân kỳ quyết 

thắng 

75 Lục Chiến Trường Phai 

Siếng 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

76 Nguyễn Đức Nhạ Khau Sả Huân chương 

chiến công 

Ba 

77 Nguyễn Cao Thuấn Nà Cốc Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

78 Nguyễn Văn Chất Nà Cốc Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

79 Nông Thị Phịnh 

(Kim Liên) 

Khau Sả Huy chương 

kháng chiến 

Nhất 

80 Trần Văn Đeng Nà Cốc Huân chương 

kháng chiến  

Ba 

81 Long Văn Thắng Khuổi 

Xòm 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

82 Nguyễn Tiến Diệp Đông 

Muổng 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

83 Triệu Văn Nái Khuổi 

Mjầu 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

84 Nguyễn Xuân Toán Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

85 Lê Trường Sơn Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 

86 Trần Đức Dụ Nà Cốc Huân chương 

chiến công 

Ba 
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STT Họ và tên 
Trú 

quán 

Huân chương, 

huy chương 

Hạng 

 

87 Nguyễn Văn Dương Khau Sả Huân chương 

chiến công 

Ba 

88 Ma Đình Vũ Nà Áng Huân chương 

chiến công 

Ba 

89 Triệu Đức San (xã Vân 

Trình) 

Huân chương 

chiến công 

Ba 

90 Dương Công Chính Đông 

Muổng 

Huy chương 

chiến sĩ quyết 

thắng 

 

 

Danh sách Liệt sỹ qua các thời kỳ 

1. Thời kỳ chống Pháp: 6 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Hình 

thức 

tham 

gia khi 

hy sinh 

Chức vụ cao 

nhất 

1 Nguyễn Văn Khiêm  Bộ đội Liên lạc 

2 Nguyễn Văn Kiểm  Bộ đội Tiểu đội trưởng 

3 Long Văn Lưu 1907 Du kích Xã đội trưởng 

4 Hoàng Văn Linh 1914 Du kích 
Chiến sỹ-Tiểu đội 

trưởng 

5 Hoàng Văn Rỏng 1926 Bộ đội 
Đại đội bậc 

trưởng 

6 Hoàng Văn Nèn  
Dân 

quân 

Quê ở Hòa An, 

Cao Bằng 
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2. Thời kỳ chống Mĩ: 18 

STT Họ tên Quê Quán 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

cao nhất 

đã qua 

1 Nguyễn Cao Bảo 
Khuổi Mjầu, 

Canh Tân 
1950 

Trung sỹ, 

A phó 

2 Nguyễn Ngọc Châu 
Nà Chia, 

Canh Tân 
1941 

Trung sỹ, 

A phó 

3 Lô Thanh Đốc 
Pác Mjải, 

Canh Tân 
1945 

Trung sĩ, 

B trưởng 

4 Trần Văn Độ 
Khau Sả, 

Canh Tân 
1954 

Trung sĩ, 

B trưởng 

5 Hứa Văn Hạ 
Vằng Luông, 

Canh Tân 
1939 Y tá 

6 Lục Minh Hách 
Nà Mạ, Canh 

Tân 
1946 

Trung sỹ, 

A trưởng 

7 Triệu Văn Hò 
Khuổi Vằm, 

Canh Tân 
1943 Chiến sỹ 

8 Long Văn Lý 
Pác Mười, 

Canh Tân 
1951 Chiến sỹ 

9 Lương Đình Quốc 

Đông 

Muổng, Canh 

Tân 

1940 
Trung sỹ, 

A phó 

10 Lê Văn Tiến 

Đông 

Muổng, Canh 

Tân 

1958 
Trung sỹ, 

A phó 

11 Nguyễn Văn Trực 
Phai Sliếng, 

Canh Tân 
1949 Chiến sỹ 

12 Lô Đức Tuyến 
Nà Cốc, 

Canh Tân 
1952 Chiến sỹ 

13 Nguyễn Đức Tạch 
Phai Sliếng, 

Canh Tân 
1940 A phó 
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14 Nguyễn Văn Thưởng 
Đông Vài,  

Canh Tân 
1937 B trưởng 

15 Lê Cao Thái 
Kéo Ngoọng,  

Canh Tân 
1950 Thượng sỹ 

16 Nguyễn Quốc Tuấn 
Khau Sả, 

Canh Tân 
1944 B Trưởng 

17 Lê Văn Vị 
Khuổi Mjầu, 

Canh Tân 
1933 Hạ sỹ 

18 Nông Văn Voi 
Pác Mjải, 

Canh Tân 
19 Chiến sỹ 

 

3. Liệt sỹ chiến tranh bảo vệ tổ quốc: 5 

STT Họ tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Chức vụ 

cao nhất 

đã qua 

1 Lô Tiến Bách 
Nà Han, 

Canh Tân 
1957 

Hạ sỹ A 

phó 

2 Lê Minh Duyên 
Nà Cốc, 

Canh Tân 
1959 Binh nhất 

3 Nguyễn Hùng Dũng 
Nà Cốc, 

Canh Tân 
1956 B Phó 

4 Nguyễn Ngọc Nguyên 
Nà Chia, 

Canh Tân 
1957 

H2 Chiến 

sỹ 

5 Nông Văn Quảy 
Pác Mười, 

Canh Tân 
1959 Trung sỹ 

4. Tử sỹ: 1. Lô Văn Thanh - CAND Vũ Trang 
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Danh sách Thương binh,Bệnh binh,  

người nhiễm chất độc hóa học 

Stt Họ và tên Quê quán Thời kỳ 

1 Lương Văn Chạ Quảng Uyên, 

Cao Bằng 

TB chống Pháp 

2 Hoàng Văn Sằn Thông Nông, 

Cao Bằng 

TB chống Pháp 

3 Mông Quảng Ba Đông Muổng, 

Canh Tân 

TB chống Mỹ 

4 Nguyễn Ngọc Cảnh Khau Sả, Canh 

Tân 

TB chống Mỹ 

5 Lục Văn Chẳng Quảng Uyên, 

Cao Bằng 

TB chống Mỹ 

6 Nguyễn Xuân Coóc Nà Chia, Canh 

Tân 

BB chống Mỹ - 

Bệnh binh 

7 Hoàng Thế Nghiệp Phai Sliếng, 

Canh Tân 

TB chống Mỹ 

8 Cam Đức Nghiêm Kéo Ngoọng, 

Canh Tân 

TB chống Mỹ 

9 Đinh Văn Cương Minh Khai, 

Canh Tân 

TB chống Mỹ 

10 Bế Ích Sủi (Bế 

Minh Đoàn) 

Khuổi Hoỏng, 

Canh Tân 

TB chống Mỹ 

11 Cam Trung Tình Pác Mười, Canh 

Tân 

Nhiễm Chất độc 

hóa học 

12 Nguyễn Văn Vượng                      Pác Mười, Canh 

Tân 

Nhiễm Chất độc 

hóa học 
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Danh sách bộ đội tham gia chiến trường qua các thời kỳ 

1. Bộ đội chống Pháp gồm: 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Dương Ngọc Bôi               Pác Pẻn, Canh Tân 

2 Trần Ngọc Đeng Nà Cốc, Canh Tân 

3 Lô Thái Học Nà Cốc, Canh Tân 

4 Nông Văn Hò Quảng Hòa, Cao Bằng 

5 Lục Văn Hộ Pác Pẻn, Canh Tân 

6 Hoàng Văn Khuầy Nguyên Bình, Cao Bằng 

7 Hoàng Văn Nghĩa Đông Muổng, Canh Tân 

8 Nguyễn Văn Đoạn Pác Mười, Canh Tân 

 

2. Bộ đội chống Mỹ A ( ở Bắc A) gồm: 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Bế Xuân Hồng Khuổi Hoỏng, Canh Tân 

2 Nguyễn Xuân Hiển Nà Chia, Canh Tân 

3 Nguyễn Đức Giòng Khau Sả, Canh Tân 

4 Lương Chí Toản Đông Muổng, Canh Tân 

5 Bế Thị Toán Nà Đoỏng, Minh Khai, Thạch An, 

Cao Bằng  

6 Lục Văn Đòng Pác Pẻn, Canh Tân 

7 Hoàng Văn Định Nà Áng, Canh Tân 

8 Hoàng Ngọc Pôn Kéo Ngoọng, Canh Tân 

9 Long Thế Toàn Kéo Ngoọng, Canh Tân 

10 Cam Quốc Khánh Kéo Ngoọng, Canh Tân 

11 Nguyễn Văn Thánh Nà Chia, Canh Tân 

12 Hoàng Anh Tuấn Đức Thông, Thạch An 

13 Nguyễn Hữu Thành Nà Chia, Canh Tân 
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Stt Họ và tên Quê quán 

14 Long Văn Lẹ Kéo Ngoọng, Canh Tân 

15 Nguyễn Văn Giọng Khau Sả, Canh Tân 

16 Nguyễn Quang Oánh Nà Cốc, Canh Tân 

17 Lăng Đức Kiềm Pác Pẻn, Canh Tân 

18 Mông Thế Bê Pác Pẻn, Canh Tân 

19 Nông Văn Hải Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng. 

20 Trần Cao Thắng Kéo Ngoọng, Canh Tân 

21 Long Văn Công Kéo Ngoọng, Canh Tân 

22 Triệu Xuân Kim Tân Hồng, Canh Tân 

23 Triệu Ngọc Khê Tân Hoà, Canh Tân 

24 La ngọc Đằng Lê Chung, Hoà An, Cao Bằng 

25 Lê Cao  Thái Kéo Ngoọng, Canh Tân 

26 Nguyễn Xuân Thủy Phai Sliếng, Canh Tân 

27 Hoàng Văn Thành Nà Han, Canh Tân 

28 Bế Văn Tiến Khuổi Hoỏng, Canh Tân 

29 Triệu Văn Sính Pác Mjải, Canh Tân  

(Công An võ trang) 

3. Bộ đội chiến trường Miền nam 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Bế Cao Thành Khuổi Hoỏng, Canh Tân 

2 Lục Bình Kham Pác Pẻn, Canh Tân 

3 Nguyễn Thái Đạt Nà Chia, Canh Tân 

4 Nông Văn Ngối Nà Chia, Canh Tân 

5 Nông Văn Tưng Nà Chia, Canh Tân 

6 Nguyễn Văn Huấn Nà Chia, Canh Tân 

7 Nguyễn Văn Thắng Nà Chia, Canh Tân 

8 Nguyễn Xuân Coóc Nà Chia, Canh Tân 

9 Triệu Văn Đằng Khuổi Mjầu, Canh Tân 

10 Hoàng Văn Chài Pác Mjải, Canh Tân 
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Stt Họ và tên Quê quán 

11 Lục Ích Mông Nà Cốc, Canh Tân 

12 Lương Văn Nhẩm Đông Muổng, Canh Tân 

13 Lục Trường Giang Nà Mạ, Canh Tân 

14 Long Văn Hồ Đông Muổng, Canh Tân 

15 Trần Quốc Tuế Pác Mjải, Canh Tân 

16 Hoàng Huy Thoại Đông Muổng, Canh Tân 

17 Mông Quảng Ba Pác Pẻn, Canh Tân 

18 Lăng Văn Thư Nà Áng, Canh Tân 

19 Lăng Thượng Boòng Nà Áng, Canh Tân 

20 Cam Đức Nghiêm Tân Hòa, Canh Tân 

21 Cam Trung Tình Tân Hòa, Canh Tân 

22 Cam Văn Đằng Tân Hòa, Canh Tân 

23 Lục Văn Bủn Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng 

24 Lục Văn Chẳng Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng 

25 Nông Văn Toàn Nà Chang, Canh Tân 

26 Lô Văn Cửu Đông Muổng, Canh Tân 

27 Nguyễn Văn Tướng Nà Chia, Canh Tân 

28 Bế Văn Chung Phai Sliếng, Canh Tân 

29 Triệu Quang Tạc Tân Hợp, Canh Tân 

30 Nguyễn Văn Hồng Khau Sả, Canh Tân 

31 Nguyễn Văn Vượng Pác Mười, Canh Tân 

 

4. Bộ đội chiến trường C(Nước Lào) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Nguyễn Xuân Việt Phai Sliếng, Canh Tân 

2 Lăng Hữu Thọ Đông Muổng, Canh Tân 

3 Hoàng Văn Hàm Pác Pẻn, Canh Tân 

4 Triệu Văn Chầu Khuổi Hoỏng, Canh Tân 
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5. Bộ đội chiếntrường K (Nước Cam - Pu - Chia) 

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Triệu Tiến Thuật Khuổi Mjầu, Canh Tân 

2 Hoàng Thế Nghiệp Phai Sliếng, Canh Tân 

3 Hoàng Cao Lạc Nà Áng, Canh Tân 

4 Đinh Văn Cương Minh Khai, Thạch An, Cao Bằng 

5 Bế Ích Sủi  Tân Hồng, Canh Tân 

 

6. Thanh niên xung phong  

Stt Họ và tên Quê quán 

1 Hà Quyết Chiến Kéo Ngoọng, Canh Tân 

2 Hoàng Trung Thông Nà Áng, Canh Tân 

3 Lục Thị Bình Pác Pẻn, Canh Tân 

4 Triệu Văn Đức Tân Hoà, Canh Tân 

5 Lý Đức Sinh Tân Hoà, Canh Tân 

6 Hoàng Sỹ Yết Kéo Ngoọng, Canh Tân 

7 Lê Thị Xanh Khuổi Mjầu, Canh Tân 

 

7. Bộ đội bảo vệ Tổ quốc (Giai đoạn sau 30/4/ 1975 đến 

30/12/1988) 

STT Họ và tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 

1 Triệu Quyết Thắng 
Khuổi Hoỏng, 

Canh Tân 
9/1960 7/1979 

2 Bế Ngọc Tân 
Khuổi Hoỏng, 

Canh Tân 
10/1959 8/1978 

3 Hoàng Tiến Sủi 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1961 1979 

4 Lý Ngọc Quyên 
Khuổi Xòm, Canh 

Tân 
9/1959 12/1980 
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STT Họ và tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 

5 Long Đại Thắng 
Khuổi Xòm, Canh 

Tân 
9/1959 7/1977 

6 Nguyễn Hữu Ban 
Nà Chia, Canh 

Tân 
1964 8/1986 

7 Nguyễn Đình Thám 
Nà Chia, Canh 

Tân 
1961 5/1979 

8 Nguyễn Văn Tùng 
Nà Chia, Canh 

Tân 
1961 4/1979 

9 Nguyễn Văn Khánh 
Phai Sliếng, Canh 

Tân 
1962 9/1982 

10 Nông Đức Hùng 
Nà Chang, Canh 

Tân 
10/1966 01/1984 

11 Nguyễn Cao Bường 
Phai Sliếng, Canh 

Tân 
1958 5/1979 

12 Nguyễn Duy Luật 
Phai Sliếng, Canh 

Tân 
1966 1985 

13 Trần Cao Quý 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1965 9/1983 

14 Lý Văn Lù 
Khuổi Mả, Canh 

Tân 
8/1963 2/1982 

15 Nguyễn Văn Dương 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1962 9/1982 

16 Nguyễn Đình Nhã 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1960 12/1979 

17 Nguyễn Công Đình 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1963 7/1984 

18 Ma Đình Vũ Nà Áng, Canh Tân 3/1963 2/1982 

19 Lê Xuân Nghiêm Nà Cốc, Canh Tân 10/1959 4/1979 

20 Nguyễn Xuân Khoan 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1/1955 9/1976 

21 Nguyễn Xuân Toán 
Phai Sliếng, Canh 

Tân 
1957 5/1979 
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STT Họ và tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 

22 Lý Trung Kiên Nà Cốc, Canh Tân 1965 1987 

23 Trần Đức Dụ Nà Cốc, Canh Tân 2/1964 3/1983 

24 Lê Trường Sơn Nà Cốc, Canh Tân 01/1963 8/1981 

25 Lê Đăng Khoa Nà Cốc, Canh Tân 8/1965 1986 

26 Nguyễn Đình Công 
Khau Sả, Canh 

Tân 
1964 5/1986 

27 Lục Ích Lạng Nà Cốc, Canh Tân 6/1960 5/1979 

28 Nguyễn Ngọc Vàng 
Pác Mjải, Canh 

Tân 
1965 8/1986 

29 Lô Văn Đức 
Pác Mjải, Canh 

Tân 
1965 3/1984 

30 Trần Văn Bình 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1959 7/1979 

31 Nông Văn Đài 
Kéo Ngoọng, 

Canh Tân 
1961 7/1979 

32 Hà Quyết Chiến 
Kéo Ngoọng, 

Canh Tân 
1960 1979 

33 Nông Văn Hèn 
 Kéo Ngoọng, 

Canh Tân 
1967 1986 

34 Nguyễn Văn Tuân 
Pác Mười, Canh 

Tân 
1966 19/1983 

35 Triệu Văn Nần 
Tân Hòa, Canh 

Tân 
1961 7/1979 

36 Dương Chí Thức 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
1961 11/1984 

37 Hoàng Thị Đài 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
12/1958 9/1976 

38 Lăng Minh Tuấn 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
6/1958 9/1976 

39 Lăng Văn Trọng 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
5/1967 8/1985 
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STT Họ và tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 

40 Nguyễn Tiến Diệp 
Khau Sả, Canh 

Tân 
9/1957 5/1979 

41 Triệu Văn Nghiệp Pác Pẻn, Canh Tân 1966 8/1988 

42 Lục Minh Thanh Pác Pẻn, Canh Tân 12/1961 2/1982 

43 Mông Thế Luân Pác Pẻn, Canh Tân 3/1965 9/1985 

44 Dương Công Chính 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
1/1960 3/1979 

45 Nông Thị Hạt Pác Pẻn, Canh Tân 7/1969 6/1988 

46 Hoàng Trung Thông Nà Áng, Canh Tân 10/1957 3/1976 

47 Hoàng Văn Nghị Nà Áng, Canh Tân 2/1968 3/1985 

48 Trần Thế Hưng 
Pác Mjải,  Canh 

Tân 
1959 4/1979 

49 Triệu Văn Nái 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1958 7/1978 

50 Lý Minh Nịnh 
Nà Chang, Canh 

Tân 
1959 1978 

51 Nguyễn Văn Vụ 
Phai Sliếng, Canh 

Tân 
10/1963 9/1982 

52 Lê Huy Chương 
Nà Chia, Canh 

Tân 
8/1957 7/1977 

53 Bế Văn Đức 
Nà Chia, Canh 

Tân 
11/1957 5/1978 

54 Triệu Văn Lịch 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1963 1983 

55 Lô Văn Tư 
Pác Mjải, Canh 

Tân 
1961 1979 

56 Trần Văn Đoàn 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1968 1986 

57 Lô Văn Trường Nà Cốc, Canh Tân 1964 1984 

58 Nguyễn Chí Đình Nà Cốc, Canh Tân 1960 1979 
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STT Họ và tên Quê quán 
Năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 

59 Trần Quốc Quân 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
1962 1984 

60 Hoàng Mạnh Tường 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
1961 1984 

61 
Mông Văn Hành 

(Thiếu sinh quân) 
Pác Pẻn, Canh Tân 1972 1984 

62 Triệu Văn Giang Nà Áng, Canh Tân 1964 1984 

63 Hà Minh Huấn 
Tân Hoà Canh 

Tân 
1962 12/1984 

64 Dương Thị Hoa Pác Pẻn, Canh Tân 1968 1988 

65 Trần Văn Đoản 
Khuổi Mjầu, Canh 

Tân 
1965 1985 

66 Lê Minh Đức Nà Cốc, Canh Tân 1960 1984 

67 Nguyễn Quang Chính Nà Cốc, Canh Tân 1960 1985 

68 Lục Văn Giao Nà Cốc, Canh Tân 1963 1983 

69 Trần Thị Quyến 
Đông Muổng, 

Canh Tân 
1959 1977 

70 Đàm Chí Thảo Nà Cốc, Canh Tân 1963 1982 

71 Triệu Văn Đàm Nà Áng, Canh Tân 1957 1977 

72 Nguyễn Cao Quyền 
Pác Mjải, Canh 

Tân 
1960 1979 

73 Lục Minh Trường Nà Mạ, Canh Tân 1962 1979 

74 Hoàng Quang Trung 
Kéo Ngoọng, 

Canh Tân 
1957 1980 

75 
Lô Đức Dương 

(Công an võ trang) 
Nà Cốc, Canh Tân 1959 1979 
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DANH SÁCH 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu Đảng  

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Ngày vào Đảng 

chính thức 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu  

65 năm tuổi Đảng 

1  Lê Thượng Phẩm  1918 21/06/1947 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu 

55 năm tuổi Đảng 

1  Trần Thị Phần 1933 15/06/1963 

2  Nguyễn Đức Giòng 1942 15/06/1964 

3  Triệu Quang Phúc 1938 17/3/1968 

4  Nguyễn Xuân Lả 1930 18/9/1967 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu 

50 năm tuổi Đảng 

1  Hoàng Cao Lạc 1947 16/11/1970 

2  Đinh Thị Nuôi 1945 23/9/1969 

3  Cam Đức Nghiêm 1944 03/3/1970 

4  Nguyễn Thị Tầm 1948 22/4/1971 

5  Trần Quốc Tuế 1946 28/11/1967 

6  Bế Cao Thành 1940 30/4/1971 

7  Mông Quảng Ba 1940 30/10/1969 

8  Nguyễn Ngọc Cảnh 1944 15/8/1970 

9  Nguyễn Xuân Việt 1944 02/1/1971 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Ngày vào Đảng 

chính thức 

10  Hoàng Thị May 1947 03/9/1970 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu 

45 năm tuổi Đảng 

1  Đinh Văn Cương 1950 11/10/1972 

2  Triệu Quang Tạc 1945 1/12/1973 

3  Lô Ích Độ 1934 13/01/1976 

4  Lương Thị Bày 1937 29/1/1969 

5  Triệu Xuân Quỳnh 1950 11/2/1979 

6  Bế Văn Ngôn   

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu  

40 năm tuổi Đảng 

1  Lục Thúy Rởm 1957 19/05/1981 

2  Nguyễn Xuân Toán 1957 10/8/1981 

3  Cam Trung Tình 1951 3/8/1981 

4  Nguyễn Xuân Hào 1954 3/8/1981 

5  Lê Huy Chương 1958 21/3/1982 

6  Đàm Thị Thì 1954 19/5/1981 

7  Nông Văn Lực 1920 7/6/1947 

Đảng viên xã Canh Tân được tặng Huy hiệu 

30 năm tuổi Đảng 

1  Nguyễn Cao Quảng 1955 19/11/1985 

2  Lô Lê Viết 1960 14/08/1985 

3  Cam Quốc Khánh 1945 19/11/1985 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Ngày vào Đảng 

chính thức 

4  Nguyễn Thị Tố 1961 26/7/1985 

5  Nông Quốc Trường 1961 26/7/1985 

6  Lương Văn Nhẩm 1948 28/5/1985 

7  Lê Trường Sơn 1963 29/3/1986 

8  Hoàng Trung Tín 1951 18/12/1986 

9  Long Dương Thanh 1951 18/12/1986 

10  Nông Thị Thanh Tâm 1947 15/10/1986 

11  Lăng Hữu Thọ 1949 15/10/1986 

12  Hoàng Huy Thoại 1953 18/12/1986 

13  Trần Đức Dụ 1964 10/8/1987 

14  Nguyễn Đình Thám 1961 16/6/1987 

15  Nguyễn Cao Bường 1956 03/8/1987 

16  Nguyễn Ích Đàm 1963 26/7/1985 

17  Nguyễn Tiến Diệp 1960 25/8/1988 

 

  



248  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

Danh sách các ông, bà xã Canh Tân thành đạt có chức vụ từ 

trưởng, phó phòng, ban (cấp huyện hoặc tương đương), có 

cấp bậc từ cấp tá trở lên. 

STT Họ và Tên Chức vụ Quê quán 

1 Nguyễn Văn Lược 

Chủ tịch Ủy ban 

Kháng chiến lầm thời 

huyện Thạch An (khi 

cách mạng giành 

chính quyền 1945) 

Nà Chia 

Canh Tân 

2 Dương Ngọc Bôi 

Nguyên Phó Ban Tổ 

chức Huyện ủy 

Thạch An 

Vằng Có, 

Lê Chung  

3 Nguyễn Văn Nghệ 

NguyênGiám đốc 

Công ty Thực phẩm 

Cao Bằng 

Nà Mạ, 

Canh Tân 

4 Nguyễn Thị Dung 

Nguyên Phó Giám 

đốc Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh Cao Bằng 

Nà Cốc, 

Canh Tân 

5 Triệu Quang Phúc 

Nguyên Phó trưởng 

Ban Định canh Định 

cư huyện Thạch An 

Pác Mjải,  

Canh Tân 

6 Lương Văn Nhẩm 

Nguyên Cửa hàng 

Trưởng cửa hàng 

Thương nghiệp miền 

Tây Thạch An 

Đông 

Muổng, 

Canh Tân 

7 Mông Quảng Ba 

Trung tá -Nguyên 

Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 

huyện Thạch An sau 

đó nghỉ hưu làm Chủ 

tịch Hội Cựu chiến 

binh xã Canh Tân 

Pác Pẻn,  

Canh Tân 
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STT Họ và Tên Chức vụ Quê quán 

8 Lý Minh Nịnh 

Đại Tá -Nguyên Chỉ 

huy Trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện 

huyện Bảo Lạc 

Nà Chang,   

Canh Tân 

9 Nguyễn Sinh Cung 

Nguyên Phó giám 

đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn Cao Bằng 

Khau Sả,  

Canh Tân 

10 Nguyễn Hùng Khanh 

Trưởng phòng tổ 

chức Hải Quan tỉnh 

Cao Bằng 

Nà Chia, 

Canh tân 

11 Nguyễn Hùng Khang 

NguyênViện trưởng 

viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cao Bằng 

Nà Chia,  

Canh tân 

12 Lê Minh Đức 

Nguyên Trưởng 

phòng Hành chính 

Chi cục Định canh 

Định cư tỉnh Cao 

Bằng 

Nà Cốc, 

Canh Tân 

13 Nguyễn Quang Đạo 

Nguyên Trưởng 

phòng tổ chức Ngân 

hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

tỉnh Cao Bằng 

Nà Chia, 

Canh tân 

14 Cam Đức Hùng 

Trung Tá -Nguyên 

Chỉ huy Trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự 

huyện Bảo Lâm 

Kéo 

Ngoọng, 

Canh Tân 

15 Lục Thần Hóa 

Trung tá - Tham mưu 

Trưởng huyện đội 

huyện Nguyên Bình 

Đông 

Muổng, 

Canh Tân 
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STT Họ và Tên Chức vụ Quê quán 

16 Hoàng Ngọc Pôn 

Thượng tá - Đồn 

trưởng Đồn Biên 

phòng Quang Long. 

Kéo 

Ngoọng, 

Canh Tân 

17 Nguyễn Tiến Diệp 

Nguyên Trưởng 

phòngGiao dịch ngân 

hàng Canh Tân 

Đông 

Muổng, 

Canh Tân 

 

Danh sách Chủ tịch UBMTTQVN xã và  

Trưởng các đoàn thể qua các thời kỳ 

Stt Họ và tên Trú quán 

Chủ tịch UBMTTQVN xã  qua các thời kỳ 

1 Lương Văn Ly Nà Cốc, Canh Tân 

2 Nông Văn Lực Nà Chang, Canh Tân 

3 Lê Thượng Phẩm Nà Cốc, Canh Tân 

4 Nguyễn Đức Khôi Phai Sliếng, Canh Tân 

5 Lê Văn Tình Nà Chia, Canh Tân 

6 Cam Đức Nghiêm Kéo Ngoọng, Canh Tân 

7 Nguyễn Cao Thuấn Nà Cốc, Canh Tân 

8 Triệu Xuân Quỳnh Khuổi Mjầu, Canh Tân 

9 Hà Quyết Chiến Kéo Ngoọng, Canh Tân 

10 Nông Quốc Trường Nà Chang, Canh Tân 

11 Trần Cao Quý Phai Sliếng, Canh Tân 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã qua các 

thời kỳ 

1 Lô Ích Song Nà Cốc, Canh Tân 

2 Nguyễn Cao Thuấn Nà Cốc, Canh Tân 

3 Nguyễn Ích Đồ Khau Sả, Canh Tân 
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Stt Họ và tên Trú quán 

4 Triệu Văn Chầu Khuổi Hoỏng, Canh Tân 

5 Triệu Xuân Quỳnh Khuổi Mjầu, Canh Tân 

6 Nguyễn Xuân Hào Khau Sả, Canh Tân 

7 Nông Quốc Trường Nà Chang, Canh Tân 

8 Nguyễn Hùng Tuân Nà Cốc, Canh Tân 

9 Triệu Bình Trọng Khuổi Mjầu, Canh Tân 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã qua các thời kỳ 

1 Lương Thi Bày Đông Muổng, Canh Tân 

2 Trần Thị Phần Pác Mjải, Canh Tân 

3 Nông Thị Thanh Tâm Pác Pẻn, Canh Tân 

4 Trần Thị Hợp Đông Muổng, Canh Tân 

5 Hoàng Thị Thanh Mai Đông Muổng, Canh Tân 

6 Triệu Thị Hà Đông Muổng, Canh Tân 

Chủ tịch Hội Nông dân xã qua các thời kỳ 

1 Nguyễn Xuân Ngọ Phai Sliếng, Canh Tân 

2 Lăng Thượng Boòng Nà Áng, Canh Tân 

3 Ma Đình Vũ Nà Áng Canh Tân 

4 Lê Trường Sơn Nà Cốc, Canh Tân 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã qua các nhiệm kỳ 

1 Mông Quảng Ba          Pác Pẻn, Canh Tân 

2 Triệu Ngọc khê Tân Hòa, Canh Tân 

3 Trần Cao Quý Phai Sliếng, Canh Tân 
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Danh sách Trưởng Công an,  

Chỉ huy Quân sự xã qua các thời kỳ 

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHI BỘ TRỰC THUỘC 

ĐẢNG BỘ QUA CÁC THỜI KỲ 

Năm Số chi bộ Năm Số chi bộ 

1947 01 2015 17 

1950 01 2017 18 

1963 02 12/2019 10 

1989  8/2020 11 

Stt Họ và tên Trú quán 

Trưởng Công an xã  qua các thời kỳ 

1 Nguyễn Xuân Phong Khau Sả, Canh Tân 

2 Triệu Xuân Quỳnh Khuổi Mjầu, Canh Tân 

3 Lăng Hữu Thọ Đông Muổng, Canh Tân 

4 Trần Quốc Huy Đông Muổng, Canh Tân 

5 Lục Quốc Hữu Minh Khai, Thạch An 

6 Nguyễn Huy Hoàng Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Danh sách Xã đội trưởng (Nay là Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự xã) qua các thời kỳ 

1 Lê Thượng Phẩm Nà Cốc, Canh Tân 

2 Hoàng Văn An Kéo Ngoọng, Canh Tân 

3 Lô Thái Học Nà Cốc, Canh Tân 

4 Nguyễn Đức Giòng Khau Sả, Canh Tân 

5 Đinh Văn Cương Kéo Ngoọng, Canh Tân 

6 Trần Đức Dụ Nà Cốc, Canh Tân 

7 Lê Trọng Đoàn Đông Muổng, Canh Tân 
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THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐẢNG VIÊN  

QUA CÁC THỜI KỲ 

Năm Số đảng viên Năm Số đảng viên 

1945 2 1986 57 

1946 8 1996 70 

2/1947 17 2000 87 

12/1947 20 2005 149 

1950 27 2010 140 

1959 29 2015 173 

1971 43 2020 237 

1974 47   
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 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÌNH PHÙNG  257 

 

 

 

Lính Pháp thua trận trên con đường số 4 
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Bác Hồ thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ tham gia Chiến 

dịch Biên giới 1950. Ảnh: TTXVN 

 

Đồng chí Lương Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch An phát biểu nhân dịp khánh thành nhà trụ sở xã 

Canh Tân năm 2011. Nà Cốc (Tân Thành) 
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Đồng chí Lê Văn Chính – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen 

cho tập thể, cá nhân xã Canh Tân có thành tích trong Diễn tập 

chiến đấu trị an năm 2012. 

 

Đồng chí Cam Đức Nghiêm (đứng thứ 2 tính từ bên trái) và ông 

Hà Quyết Chiến (Đứng chính giữa) Nguyên Bí thư Đảng uỷ 

chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã khoá XIX tại 

Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX được tổ chức ngày 10, 11/5/2015 



260  LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ CANH TÂN (1930 - 2020) 

 

 

Hội thảo khoa học cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Canh Tân 

(1930 -2020) 

 

Đảng ủy xã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên. 

Ảnh chụp tháng 3 năm 2017 
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Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại xã Canh Tân năm  2018 

 

 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cải cách hành 

chính - Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Canh Tân năm 2020. 
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Đảng ủy – Chính quyền xã Canh Tân thăm hỏi và tặng quà bà 

Nguyễn Thị Đới (vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Thưởng) nhân dịp 

27/7/2020 

 

Thầy và trò trường Tiểu học Canh Tân hỏi thăm, tặng quà bà Lô 

Thị Phẻn – xóm Tân Thành 
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Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân 

xóm Tân Tiến 

 

Đại diện các tổ chức đoàn thể trao quà và nhà mới cho hộ 

nghèo xóm Tân Hòa 
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Công đoàn ngành giáo dục tỉnh  bàn giao nhà công vụ giáo viên 

cho trường Mần non Canh Tân 

 

Giờ học các cháu học sinh trường Mần non Canh Tân 
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Học sinh trường Tiểu học Canh Tân sinh hoạt đội tại nhà bia 

tưởng niệm liệt sỹ xã Canh Tân 

 

Một buổi sinh hoạt của thầy trò trường THPT Canh Tân 
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Cán bộ Trạm Y tế xã Canh Tân khám sức khỏe cho các cháu  tại 

trường Mâm non Canh Tân 

 

Nghề đan lát thủ công vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay 
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Nông dân thu hoạch lúa nương tại xóm Tân Hợp, xã Canh Tân 

 

 

Cây Thạch đen được xác định là cây trồng giúp nhân dân xoá 

đói, giảm nghèo. Ảnh chụp tại gia đình anh Triệu Văn Mình – 

xóm Tân Hợp. 
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Nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng 

suất lao động - Mùa gặt tại cánh đồng 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng: Bác Hồ với căn cứ 

địa cách mạng 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Cao Bằng: Lịch sử Đảng bộ 
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